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LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là nội dung của công trình nghiên cứu khoa học độc

lập của riêng tôi. Toàn bộ số liệu được sử dụng dùng phân tích trong Luận án có
nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu
trong Luận án này do chính tôi tự phân tích một cách trung thực và các kết quả này
của tôi chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào của tác giả khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Tác giả

Doãn Nguyên Minh
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LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học TS.

Lê Thị Việt Nga và PGS.TS. Đỗ Thị Bình đã tận tình định hướng, hướng dẫn, giúp
đỡ và động viên nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực
hiện Luận án.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng nghiệp tại Khoa Kinh
tế và Kinh doanh quốc tế và các thành viên bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại
quốc tế đã luôn ủng hộ, động viên, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện cho
tôi trong quá trình thực hiện Luận án. Các thầy cô đã đưa ra những góp ý rất quý
báu cho tôi hoàn thiện Luận án của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các tác
giả nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến đề tài Luận án đã trả lời
khảo sát, hỗ trợ, cung cấp thông tin, kiến thức làm nền tảng cho quá trình thực hiện
Luận án.

Sau cùng, tác giả cũng xin dành lời tri ân đến gia đình người thân và bạn bè,
đồng nghiệp về sự khích lệ, ủng hộ nhiệt tình, tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong
suốt quá trình nghiên cứu.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Tác giả

Doãn Nguyên Minh
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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận án
Với 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế biển và 3.260 km đường bờ biển, điều

kiện địa lý và tự nhiên cho phép Việt Nam phát triển mạnh mẽ về khai thác, nuôi
trồng và xuất khẩu nhóm hàng thủy sản. Số liệu của VASEP cho thấy, thủy sản có vai
trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và chính trị tại
Việt Nam, theo đó, trong năm 2023, ngành thủy sản tạo việc làm cho hơn 4 triệu lao
động, chiếm 5% tổng lượng sản xuất quốc nội và chiếm 9-10% tổng kim ngạch XK
quốc gia (VASEP, 2023). Do đó, chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định ngành thủy sản được là ngành kinh tế
mũi nhọn của Việt Nam, và được chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên tạo các
hành lang pháp lý, các chính sách và chương trình hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và
xuất khẩu thủy sản. Các nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã giúp
ngành thủy sản đạt được một số thành tựu nhất định, cụ thể, từ năm 1995 đến năm
2023, nuôi trồng thủy sản Việt Nam tăng từ 415 nghìn tấn lên 9.2 triệu tấn, trong đó
tập trung trọng điểm vào các sản phẩm như tôm và cá tra (Tổng cục hải quan, 2023).
Ngành thủy sản Việt Nam cũng đang phát triển theo hướng bền vững, tăng nuôi
trồng, giảm đánh bắt, năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản đạt 3.8 triệu tấn và sản
lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5.4 triệu tấn. Đồng thời, trong giai đoạn 1995-
2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 12 lần từ 758 triệu USD lên
9.2 tỷ USD, bao phủ 162 thị trường, trong đó xuất khẩu trọng điểm sang thị trường
thuộc các quốc gia, khu vực phát triển như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Anh, Canada và Nga (Tổng cục hải quan, 2023)

Ngoài những tiềm lực sẵn có, ngành thủy sản Việt Nam còn có cơ hội mở rộng
thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do đã được chính phủ ký kết. Tính
đến tháng 12 năm 2023, Việt Nam đang có 16 hiệp định thương mại tự do có hiệu
lực, bao phủ dòng thương mại đối với hơn 60 quốc gia, chiếm gần 90% tổng GDP
toàn cầu (Trung tâm WTO, 2023). Các hiệp định thương mại tự do gỡ bỏ hàng rào
thuế quan, từ đó tạo cơ hội mở rộng và tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp,
cũng như củng cố khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản xuất khẩu Việt Nam.
Tuy nhiên, các hiệp định thương mại tự do cũng đưa ra thách thức cho doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam, khi các quốc gia trên thế giới có xu hướng sử dụng các biện pháp
kỹ thuật thế chỗ cho các hàng rào thuế quan trong các hoạt động kiểm soát thương
mại (Bacchetta & Berverelli, 2018). Xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở nhóm hàng
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thực phẩm như thủy sản, do có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
và an toàn vệ sinh môi trường. Vì vậy, xuất khẩu thủy sản của các quốc gia trên thế
giới nói chung và của Việt nam nói riêng đang phải đối mặt với sự gia tăng về cả số
lượng và cường độ các biện pháp kỹ thuật (Curzi và cs., 2020), (Santeramo &
Lamonaca, 2022), (Alam & Tomossy, 2017) trong đó bao gồm các hàng rào kỹ thuật
(Technical barriers to trade – TBT) và các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ (Sanitary and
Phytosanitary – SPS). Xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy
sản được thể hiện rõ ràng thông qua số liệu công bố bởi UNCTAD (2022), theo đó,
mặt hàng thủy sản phải đối mặt với số lượng biện pháp kỹ thuật nhiều gấp 2.5 lần so
với nhóm hàng công nghiệp, đồng thời số lượng này liên tục gia tăng với tốc độ tăng
trưởng trong khoảng 10% đến 11.2% từ năm 2010, cũng như các quy định ngày càng
có tính chất phức tạp và yêu cầu ngày càng cao. Đây là một xu hướng mới trong
chính sách thương mại quốc tế và là sản phẩm tất yếu của quá trình tự do hóa toàn
cầu.

Các doanh nghiệp và hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay đã có
các nỗ lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của quốc gia nhập khẩu, tuy nhiên, trong các
năm gần đây, số lượng các lô hàng vi phạm còn ở mức tương đối cao (Chỉ thị số
9/CT-TTg, 2018). Từ đó cho thấy, trong bối cảnh gia tăng ngày càng nhanh về số
lượng và cường độ của biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy sản, các biện pháp
thích ứng truyền thống không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay, mà các doanh
nghiệp Việt Nam cần một nhóm biện pháp thích ứng mới, giải quyết trực tiếp sự gia
tăng về số lượng và cường độ các biện pháp kỹ thuật. Các biện pháp thích ứng với gia
tăng biện pháp kỹ thuật có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp đáp ứng được các
yêu cầu biện pháp kỹ thuật ngày càng nhiều, giảm thiểu rủi ro sản phẩm thủy sản bị
từ chối, trả lại hoặc tiêu hủy, từ đó đảm bảo tính ổn định và sự phát triển hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của
ngành đạt yêu cầu đề ra theo chiến lược của chính phủ.

Tuy nhiên, các biện pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật chỉ hiệu
quả, khi được xây dựng dựa trên nền tảng là sự hiểu biết về tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu. Hiện nay, các nghiên cứu về lý thuyết đang đề xuất
các luận điểm thiếu thống nhất về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng (Fugazza, 2013; Vanzetti và cs.,
2018; Santeramo & Lamonaca, 2022). Trong đó, một số khung lý thuyết cho thấy sự
xuất hiện của các biện pháp kỹ thuật tạo thêm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp,
đồng thời sự gia tăng về số lượng biện pháp kỹ thuật tạo hiệu ứng cộng dồn, chồng



3

chéo, tạo rào cản đối với doanh nghiệp xuất khẩu (Fugazza, 2013; Vanzetti và cs.,
2018). Ngược lại, các khung lý thuyết của Bratt, (2017a) Marette & Beghin (2007b)
cho thấy, sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật sẽ có cả các tác động tích cực và tiêu cực
đến xuất khẩu thông qua việc điều tiết các yếu tố về sản xuất và nhu cầu của người
tiêu dùng. Ngoài ra, các nghiên cứu thực nghiệm hiện nay chỉ tập trung vào biện pháp
kỹ thuật nói chung, các nghiên cứu đánh giá tác động của sự gia tăng về cường độ và
số lượng biện pháp kỹ thuật đến thương mại còn hạn chế, chưa tạo được nền tảng cho
các nghiên cứu đề xuất giải pháp thích ứng.

Các luận điểm trên cho thấy rằng, về phương diện thực tiễn, các nghiên cứu
về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam là cần
thiết, nhằm tạo nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho hoạt động xây dựng biện
pháp thích ứng với xu hướng này. Việc xây dựng và áp dụng biện pháp thích ứng
với gia tăng biện pháp kỹ thuật là vấn đề mấu chốt, giúp đảm bảo tính ổn định và
bền vững của hoạt động xuất khẩu thủy sản, hướng tới việc thực hiện mục tiêu đề ra
trong Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030 nhằm phát triển ngành thủy sản
thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế, giữ ổn định chính trị, xã
hội của Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
và đề xuất giải pháp thích ứng với các tác động này là điều cần thiết. Về phương
diện khoa học, cần có các nghiên cứu thực nghiệm với mục tiêu lượng hóa tác động
của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu để làm rõ các nhận định mâu thuẫn
về mặt lý thuyết, cũng như làm nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai. Từ đó
có thể thấy, nghiên cứu luận án “Tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam” có tính cấp thiết nhằm đánh giá tác động của
gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đó đề xuất giải
pháp giúp các doanh nghiệp thích ứng được với sự gia tăng biện pháp kỹ thuật, thúc
đẩy xuất khẩu thủy sản Việt nam; cũng như bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu
về lý thuyết và thực nghiệm trong lĩnh vực.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của luận án là đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản, phân tích thực trạng thích ứng với tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích ứng để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của
các doanh nghiệp Việt Nam.
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận án xác định những mục tiêu nghiên cứu cụ thể cần đạt được bao gồm:

- Thứ nhất, luận giải và làm rõ được cơ sở lý luận về tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản. Trong đó, làm rõ được vấn đề gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, xác định và giải thích được cơ chế
tác động và mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với
xuất khẩu thủy sản, luận giải được những biện pháp thích ứng với sự gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản.
- Thứ hai, phân tích được thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thực trạng
gia tăng các biện pháp kỹ thuật tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam; đo
lường và phân tích được tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản Việt Nam; cũng như phân tích và đánh giá được thực trạng thích ứng với
tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh
nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
- Thứ ba, đề xuất được các giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam và một số
kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội VASEP để tăng cường
thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật nhằm tiếp tục thúc
đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể đó, luận án tập trung vào các nhiệm vụ
như sau:

- Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan, từ đó đưa ra các
đánh giá chung và chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và khẳng định tính mới, tính duy
nhất của đề tài nghiên cứu của luận án.

- Thứ hai, hệ thống hóa, luận giải cơ sở lý luận về biện pháp kỹ thuật, gia
tăng biện pháp kỹ thuật, cơ chế và mô hình tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản, cũng như làm rõ một số vấn đề lý luận về lý luận về thích
ứng với sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản.

- Thứ ba, phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản và thực trạng gia tăng các
biện pháp kỹ thuật tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam

- Thứ tư, đo lường, phân tích tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

- Thứ năm, phân tích thực trạng thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam,
đánh giá các thành công, tồn tại và nguyên nhân.
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- Thứ sáu, đề xuất các giải pháp và kiến nghị thích ứng với tác động của
gia tăng các biện pháp kỹ thuật, để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của doanh
nghiệp Việt Nam
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về gia
tăng biện pháp kỹ thuật, tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản, và các biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy của doanh nghiệp Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về thời gian

Các số liệu và dữ liệu nghiên cứu được thu thập và phân tích trong giai đoạn
từ 2007-2023. Các giải pháp và kiến nghị đến năm 2030, và định hướng đến năm
2045. Mốc thời gian 2007 được lựa chọn dựa trên thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ
chức thương mại thế giới (World Trade Organization – WTO). Mốc thời gian đề
xuất giải pháp phù hợp với chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.
3.2.2. Phạm vi về không gian

Luận án nghiên cứu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến tổng xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, luận án cũng nghiên cứu tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm
bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.
3.2.3. Phạm vi về nội dung

Phạm vi về nội dung của luận án bao gồm:
- Luận án nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tác động đến xuất khẩu thủy sản

được định nghĩa và phân loại theo UNCTAD (2019a) bao gồm các hàng rào kỹ
thuật (TBT) và các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS)

- Luận án lựa chọn nghiên cứu nhóm hàng thủy sản của Việt Nam bao gồm
nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS03) và thủy sản chế biến (HS1604, HS1605)

- Luận án tập trung nghiên cứu các biện pháp thích ứng của doanh nghiệp Việt
Nam đối với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật, và kiến nghị đối với
chính phủ và hiệp hội để hỗ trợ hoạt động thích ứng
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4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp luận

Luận án được nghiên cứu dựa trên việc vận dụng phương pháp luận duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Đặc biệt, phép biện
chứng duy vật được sử dụng để phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn
liên quan đến đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản Việt Nam, đồng thời để đề xuất và luận giải các giải pháp cho doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam cũng như kiến nghị đối với nhà nước và hiệp hội nhằm
thích ứng với sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản
của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng nhằm làm rõ các vấn đề về
khoảng trống nghiên cứu, các lý luận về biện pháp kỹ thuật, gia tăng biện pháp kỹ
thuật, thực trạng xuất khẩu thủy sản, gia tăng biện pháp kỹ thuật và biện pháp thích
ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp
nghiên cứu định tính được áp dụng cụ thể như sau

Thứ nhất, luận án tổng quan và hệ thống hóa các tài liệu trong và ngoài nước,
từ đó phân tích, so sánh, đánh giá nội dung của các nghiên cứu này nhằm chỉ ra
khoảng trống nghiên cứu. Đồng thời, các tài liệu tổng quan cũng được kết hợp với
các phân tích luận giải của tác giả để xây dựng khung lý thuyết về tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản.

Thứ hai, luận án thu thập, phân loại các thông tin thứ cấp từ các nguồn trong
và ngoài nước để phân tích, mô tả thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam và thực
trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật, đồng thời quy nạp, diễn giải để rút ra các đặc
điểm, xu hướng, thiếp lập hiểu biết sâu sắc hơn về các thực trạng trên.

Thứ ba, luận án thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua bảng hỏi để làm rõ thực
trạng thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam. Các
thông tin này, kết hợp với kết quả định lượng là nền tảng để đề xuất các giải pháp
thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật để thúc đẩy xuất khẩu
thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dữ liệu định tính bao gồm các số liệu thứ cấp và sơ cấp
- Dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt

Nam dược thu thập từ tổng cục hải quan, và cơ sở dữ liệu COMTRADE; dữ liệu về
số lượng các biện pháp kỹ thuật và STC được thu thập từ cơ sở dữ liệu Eping
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- Dữ liệu sơ cấp: Luận án đánh giá thực trạng thích ứng của doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản Việt Nam với gia tăng biện pháp kỹ thuật thông qua bộ dữ liệu sơ
cấp, được thu thập bằng phương pháp phiếu khảo sát. Các vấn đề liên quan đến
phương pháp khảo sát được mô tả dưới đây.

Mô hình xác định mẫu khảo sát
Luận án sử dụng mô hình chọn mẫu khảo sát đề xuất bởi Taherdoost (2017).

Mô hình có dạng:

𝑛 =  

𝑝(100 − 𝑝)𝑧2

𝐸2

1 + 𝑝(100 − 𝑝)𝑧2

𝐸2𝑁
Với n số lượng đối tượng lấy mẫu khảo sát tối ưu (sample size). N là số

lượng tổng thể. P là phần trăm xuất hiện của một đáp án cụ thể (percentage occurrence
of a state) và (100-P) là phần trăm đáp án này không xuất hiện. Z thể hiện độ tin cậy
(Confidence level) của kết quả khảo sát. E thể hiện phạm vi sai số (margin of error) của
kết quả khảo sát. Số lượng mẫu lớn giảm thiểu sai số trong kết quả với hiệu suất giảm
dần (diminishing returns). Do đó, việc lựa chọn tham số cần phải được cân bằng giữa
độ chính xác của kết quả và nguồn lực khảo sát.

Phạm vi sai số E tỉ lệ nghịch với số mẫu khảo sát, do số lượng khảo sát càng
lớn, mức độ chính xác của kết quả càng cao. Theo Bell và c.s., (2022), tham số E ở
mức 5% là mức sai số phù hợp với nghiên cứu khoa học xã hội.

Độ tin cậy Z đồng biến với số lượng mẫu khảo sát. Taherdoost, n.d, 2017) đề
xuất mức tin cậy 95% cho các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và
quản trị. Mức tin cậy 95% có ý nghĩa 95 trong 100 mẫu khảo sát thể hiện chính xác
đặc điểm của tổng thể, trong mức sai số E

Tham số P thể hiện mức độ đa dạng trong câu trả lời của đối tượng khảo sát
trong tập hợp mẫu. Bartlett và c.s., (2001) đề xuất tham số P ở mức 50% để mô phỏng
tối đa sự đa dạng và từ đó cũng tối đa hóa số lượng trong tập hợp mẫu

Theo phân tích trên, luận án lựa chọn các tham số trong mô hình như sau: Phạm
vi sai số (E) = 5%; độ tin cậy = 95% từ đó có z-score = 1.96; Tham số đa dạng P =
50%

Theo thống kê của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
(VASEP) tính đến tháng 5/2023, Việt Nam có hơn 600 doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản (VASEP, 2023). Do đó luận án lựa chọn tham số N = 600
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Từ đó, số lượng mẫu khảo sát được tính bằng công thức

234.21 =  
50%(100 − 50%)1.962

0.052

1 + 50%(100 − 50%)1.962

0.052600
Để đảm bảo số lượng phiếu trả lời thu lại là phù hợp với số lượng mẫu xác

định, các khảo sát cần tăng số lượng mẫu lên 5-10% (Bartlett và c.s., 2001). Do đó,
luận án sẽ gửi khảo sát cho 250 doanh nghiệp. Đối tượng gửi khảo sát là các doanh
nghiệp có hoạt đông xuất khẩu thủy sản trên cả nước.

Phương pháp gửi khảo sát bao gồm gửi trực tiếp cho doanh nghiệp; gửi
thông qua email hoặc thư tín; gửi thông qua các buổi hội thỏa, tọa đàm về thủy sản,
xuất khẩu thủy sản; hoặc lớp tập huấn về biện pháp kỹ thuật về thủy sản.
4.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng
4.3.1. Mô hình nghiên cứu

Luận án sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc đề xuất bởi Anderson & Van
Wincoop, phát triển dựa trên phương trình lợi ích độ co giãn thay thế cố định – CES
(Constant Elasticity of Substitution) và hàm rằng buộc ngân sách (Budget
constraint), có dạng

Xijk,t =
𝑌𝑖𝐸𝑗
п𝑖𝑘,𝑡

𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡
𝑃𝑗𝑘,𝑡

Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡

Với Xij,k,t là dòng thương mại song phương giữ i và j đối với mặt hàng k. Yi
và Ej đại diện cho khả năng cung ứng của quốc gia xuất khẩu i và tổng nhu cầu của
quốc gia nhập khẩu j. 𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡

п𝑖𝑘,𝑡𝑃𝑗𝑘,𝑡
đại diện cho chi phí thương mại. Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡 là các đặc điểm

cố định hoặc thay đổi của chi phí thương mại. Dựa trên mô hình trọng lực cấu trúc
và lý thuyết về cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đến thương mại, luận án sẽ
đề xuất mô hình ước lượng, đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
4.3.2. Phương pháp ước lượng

Phương pháp ước lượng của luận án bao gồm:
Thứ nhất, Để giải quyết các vấn đề nội hàm trong mô hình trọng lực và dữ liệu

thương mại, luận án áp dụng phương pháp ước lượng khả năng cực đại giả theo phân
phối Poisson (Poisson Pseudo Maximum Likelihood - PPML) được đề xuất bởi Silva &
Tenreyro (2006).
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Thứ hai, để tính đến các yếu tố không quan sát được trong mô hình trọng lực
như rào cản thương mại đa phương п𝑖𝑘,𝑡, 𝑃𝑗𝑘,𝑡𝑗

, luận án sẽ ứng dụng một bộ biến giả với

vai trò tác động cố định (fixed effects) được đề xuất bởi Feenstra (2015) vàHummels
(1999).

Thứ ba, luận án sử dụng biến điều phối (moderator variables) để đánh giá
ảnh hưởng điều phối của các quan ngại thương mại (Specific trade concerns –
STC); mức độ hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp trong nhóm ngành; và trình độ
phát triển của quốc gia nhập khẩu đến chiều hướng và cường độ tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Các vấn đề liên quan đến lý thuyết mô hình trọng lực sẽ được trình bày cụ
thể trong Chương 2 của luận án. Dựa vào lý thuyết, trong Chương 4, luận án sẽ đề
xuất mô hình và phương pháp ước lượng cụ thể đánh giá tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
4.3.3. Dữ liệu ước lượng

Luận án sử dụng số liệu ước lượng thu thập từ các cơ sở dữ liệu chính thống,
uy tín được xây dựng và duy trì bởi các tổ chức quốc tế và trong nước. Trong đó,
các nguồn dữ liệu quốc tế bao gồm: cơ sở dữ liệu thương mại thuộc UNCTAD, nền
tảng cảnh báo biện pháp kỹ thuật – Eping, trung tâm dữ liệu thuế quan (TDF-
WTO); dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu định hướng và thông tin quốc tế Pháp
(CEPII), dữ liệu chỉ số phát triển thế giới (WDI) thuộc ngân hàng thế giới. Nguồn
dữ liệu trong nước bao gồm, cơ sở dữ liệu thương mại thuộc Tổng cục thống kế, và
Tổng cục Hải quan.
5. Một số đóng góp mới

Trên cơ sở mục đích và nhiệm vụ đặt ra, luận án “Tác động của gia tăng
các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam” đạt được các đóng
góp mới về thực tiễn và khoa học sau:

Đóng góp về khoa học: luận án đã luận giải, làm rõ cơ sở lý luận về gia tăng
các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, thích ứng với tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản và nội dung thích ứng của doanh
nghiệp. Đây là những nội dung lý luận có ý nghĩa bổ sung cho khoảng trống nghiên
cứu về tác động của các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu
thủy sản nói riêng. Cụ thể, luận án đạt được những đóng góp mới về lý luận như:
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Thứ nhất, dựa trên việc tổng quan các lý thuyết và các nghiên cứu, luận án đề
xuất khung lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu,
đề xuất mô hình cơ chế tác động và thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản để làm nền tảng lý luận cho việc phân tích,
giải thích kết quả ước lượng đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Thứ hai, luận án khái quát hóa mối liên hệ giữa các chủ thể tham gia thích
ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản thành
mô hình mối liên hệ để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng thích ứng và đề
xuất giải pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật cho các
doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và các bên liên quan nhằm thúc đẩy xuất
khẩu thủy sản.

Thứ ba, dựa trên lý luận về mô hình trọng lực, và tổng quan về các nghiên
cứu thực nghiệm trên thế giới, luận án đề xuất mô hình cụ thể đánh giá cường độ và
chiều tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam; trong đó, luận án đề xuất chỉ tiêu đo lường mức độ gia tăng (thông qua số
lượng các biện pháp kỹ thuật được sử dụng) và cường độ gia tăng (thông qua các
quan ngại thương mại – STC được thống kê) và sử dụng các chỉ tiêu này như là các
biến độc lập trong mô hình đó.

Đóng góp về thực tiễn: Luận án đã thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, từ đó
phân tích, đánh giá thực trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật cũng như thực trạng thích
ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt
nam. Dựa trên thông tin về các thực trạng trên, cùng với kết quả nghiên cứu định
lượng, luận án đã đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng với gia tăng
biện pháp kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đây là những nội dung
có ý nghĩa bổ sung cho khoảng trống mang tính thực tiễn của các nghiên cứu về tác
động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cụ thể, luận án đạt
được những đóng góp mới về thực tiễn như sau:

Thứ nhất, dựa trên lý thuyết, luận án xây dựng phiếu khảo sát, thu thập số
liệu sơ cấp về thực trạng thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam
với gia tăng biện pháp kỹ thuật.

Thứ hai, luận án đề xuất được các giải pháp cho doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam để tăng cường khả năng thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật, từ đó thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.



11

6. Kết cấu của luận án
Luận án được kết cấu với các nội dung chính như sau
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến

xuất khẩu thủy sản.
Chương 3: Thực trạng xuất khẩu thủy sản và gia tăng các biện pháp kỹ thuật

có tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Chương 4: Đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu

thủy sản và thực trạng thích ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Chương 5: Đề xuất giải pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện

pháp kỹ thuật để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Các nghiên cứu liên quan đến biện pháp kỹ thuật
Thuật ngữ biện pháp kỹ thuật được sử dụng một cách phổ biến trong nghiên

cứu, cũng như các công tác quản lý về kinh tế và thương mại. Sự khác nhau trong
góc độ tiếp cận đã tạo nên tính đa dạng trong cách hiểu về định nghĩa và phạm vi
bao phủ của thuật ngữ các biện pháp kỹ thuật.

Về phương diện khoa học, quan tâm đến chức năng, (Roberts, 1999a) định
nghĩa các biện pháp kỹ thuật là tập con của các quy định xã hội và bao gồm các biện
pháp nhằm đạt được các mục tiêu về sức khỏe, an toàn, chất lượng và môi trường,
theo định nghĩa này, Robert cho rằng, các biện pháp kỹ thuật cần bao gồm các rào
cản về kỹ thuật (TBT) và các quy định về an toàn vệ sinh, dịch tễ (SPS). Đồng tình
với quan điểm này, quan tâm đến phương pháp phân loại, trong báo cáo của Ngân
hàng thế giới (World Bank – WB), Kelleher và Reyes (2014) định nghĩa các biện
pháp kỹ thuật bao gồm các hàng rào TBT và các biện pháp SPS. Với nền tảng này,
hiện nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại đều thống nhất sử dụng biện
pháp kỹ thuật là thuật ngữ đại diện cho các biện pháp TBT và SPS (Xiong và
Beghin, 2011); (Orefice, 2017a); (Bratt, 2017); (Santeramo và Lamonaca, 2019).

Về phương diện quản lý, Kong (2019) chỉ ra rằng, ở hầu hết các quốc gia, cơ
quan quản lý chuyên trách về TBT và SPS thường khác nhau, do đó trong văn bản
quản lý, các biện pháp TBT và SPS thường được sử dụng tách biệt về mặt ý nghĩa.
Nhằm giải quyết sự bất đồng về khái niệm, các tổ chức toàn cầu về kinh tế và thương
mại đã đưa ra định nghĩa chính thức về biện pháp kỹ thuật. Theo Tổ chức hợp tác và
phát triển kinh tế (OECD, 2019) các biện pháp kỹ thuật (Technical measures) được
chia thành hai nhóm chính là các biện pháp kỹ thuật, và các biện pháp phi kỹ thuật.
Trong đó, các biện pháp kỹ thuật bao gồm các quy định, tiêu chuẩn, và chứng nhận về
các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và các hàng rào kỹ thuật TBT. Ngoài ra, Hội nghị
liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (Unctad, 2019a) cũng phân loại các biện
pháp kỹ thuật bao gồm các hàng rào TBT, các biện pháp SPS và các quy định về giám
định hàng hóa t rước khi xếp hàng (PSI).

Dựa trên định nghĩa của UNCTAD, các biện pháp kỹ thuật, về lý thuyết,
được áp dụng với mục tiêu trùng khớp với hàng rào TBT và SPS theo quy định của
WTO, bao gồm việc kiểm soát các quy định về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh
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giá chất lượng (TBT) cũng như các vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
sức khỏe của động vật và cây trồng (SPS).

Tuy rằng, có mục tiêu chính thống nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và
bảo vệ sức khỏe của con người, động vật và môi trường, song thực tế, các biện pháp
kỹ thuật cũng thường được sử dụng với mục đích bảo hộ các ngành công nghiệp nội
địa, gây cản trở dòng thương mại quốc tế. Sengupta, Chakraborty, và Banerjee
(2006) cho rằng, các biện pháp kỹ thuật, trong đó đặc biệt là các biện pháp SPS có
thể được áp dụng với quan điểm bảo hộ, nhằm tạo rào cản cho doanh nghiệp tại các
quốc gia đang phát triển thông qua sự gia tăng chi phí thích ứng; sự không thống
nhất trong quy định giữa các quốc gia; sự khó khăn trong việc tiếp cận kịp thời với
các thông tin liên quan đến biện pháp kỹ thuật, khó khăn trong việc hiểu, kiểm tra
và giám sát các quy định về kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ; và sự gia tăng liên tục trong số
lượng các biện pháp kỹ thuật. Mở rộng quan điểm trên, Watson và James (2013)
đánh giá cụ thể tại thị trường Hoa Kỳ cho rằng, bảo hộ thương mại đang được ngụy
trang dưới vỏ bọc biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa
khỏi sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài. Kang và Ramizo (2017) cũng cho
rằng, tuy các biện pháp kỹ thuật bao gồm SPS nhằm bảo vệ sức khỏe của con người,
động vật, cây trồng, và TBT nhằm đảm bảo chất lượng, tính an toàn của sản phẩm,
các quốc gia có thể lạm dụng các quy định với mục tiêu bảo hộ các ngành công
nghiệp quan trọng. Hiện tượng này có tác động bóp méo thương mại quốc tế, đồng
thời có tác động tiêu cực đến người tiêu dùng nội địa thông qua sự giới hạn về tính
đa dạng hàng hóa tiêu dùng. Để giải quyết vấn đề này, Watson và James (2013)
nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc
thúc đẩy các quốc gia minh bạch hóa quy định về biện pháp kỹ thuật, đồng thời tiếp
tục phát triển diễn đàn tạo cơ hội cho các quốc gia trao đổi, kiến nghị về biện pháp
kỹ thuật của các đối tác khác là thành viên của WTO.

Nhìn chung, thuật ngữ “biện pháp kỹ thuật” đã có sự thống nhất trong định
nghĩa và cách phân loại giữa các nghiên cứu độc lập và các tổ chức toàn cầu, tuy
nhiên vẫn tồn tại ý kiến đối lập về mục tiêu ứng dụng của các biện pháp này. Các
quy định về TBT và SPS có mục tiêu chính thống là nhằm bảo vệ người tiêu dùng
và môi trường khỏi tác động tiêu cực của hàng hóa nhập khẩu, tuy nhiên, các quy
định này cũng sẽ có tác động cản trở dòng thương mại và giới hạn nhu cầu đối với
hàng hóa nhập khẩu nếu bị lạm dụng. Do đó, các nghiên cứu cụ thể hơn về tác động
của biện pháp kỹ thuật là cần thiết.
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1.2. Các nghiên cứu liên quan đến xuất khẩu thủy sản
Các nghiên cứu về xuất khẩu thủy sản thường tập trung vào khả năng cạnh

tranh của quốc gia cụ thể. (Saricoban & Kaya, 2017a) thông qua chỉ số cạnh tranh
(Revealed Comparative Advantage – RCA) nhận thấy rằng, các quốc gia như Việt
Nam, Đan Mạch, và Chile có năng lực cạnh tranh thủy sản cao tuy rằng có kim
ngạch xuất khẩu thấp, trong khi đó Hoa Kì có kim ngạch xuất khẩu cao, nhưng năng
lực cạnh tranh thấp hơn. (Erokhin và c.s., 2021) nghiên cứu năng lực cạnh tranh của
các quốc gia là thành viên của hiệp định RCEP và thấy rằng, các quốc gia sở hữu và
có khả năng tận dụng lợi thế xuất khẩu thủy sản khác nhau. Nhóm các quốc gia như
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, có khả năng
cạnh tranh xuất khẩu tốt trong khối RCEP, trong khi đó, nhóm quốc gia như Úc,
Indonesisa, Malaysia, New Zealand, Brunei, Campuchia, Lào và Philipines có khả
năng cạnh tranh thấp. Dựa trên nền tảng phân tích vĩ mô về năng lực cạnh tranh, các
tác giả đề xuất các hướng giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp, tận dụng lợi thế ngành hàng từ đó thúc đẩy xuất khẩu thủy sản cho
nhóm quốc gia có trình độ phát triển khác nhau.

Ngoài vấn đề về khả năng cạnh tranh, các khía cạnh khác của xuất khẩu thủy
sản cũng được quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu này chưa có sự kết nối và tính kế
thừa. Một bộ phận các nghiên cứu đánh giá xu hướng, cũng như đưa ra các dự đoán
về xuất khẩu thủy sản như (Anantharaju và c.s., 2016a). Hoặc các nghiên cứu về
chính sách xuất khẩu thủy sản như al Naabi và Bose (2018) và Hoang, Nguyen, và
Phan (2021). Các nghiên cứu đều chỉ ra nhu cầu với việc phát triển ngành sản xuất
thủy sản theo xu hướng bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các vấn đề như
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, môi trường pháp luật, và môi trường phát
triển công nghệ, trong việc tiến tới phát triển xu hướng này. Đồng thời, các tác giả
cũng cho rằng sản xuất bền vững là yếu tố quan trọng trong phát triển năng lực xuất
khẩu của các doanh nghiệp thủy sản.

Một bộ phận các nghiên cứu hướng tới việc xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến xuất khẩu thủy sản. Các nghiên cứu điển hình bao gồm, Natale, Borrello, và
Motova (2015) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại thủy sản trên thế
giới. Kết quả ước lượng cho thấy, hai nhân tố căn bản thúc đẩy xuất khẩu thủy sản
là khả năng nuôi trồng và mức độ hiệu quả của công nghiệp chế biến. Ngoài ra, các
nhân tố như GDP, khoảng cách và nhu cầu, sở thích có ảnh hưởng khác nhau lên
các nhóm hàng thủy sản. Santosa và Saputra (2019) tập trung vào nghiên cứu các
nhân tố tác động đến xuất khẩu tôm đông lạnh và tôm tươi của Indonesia sang các
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thị trường chính. Bài viết tiếp tục sử dụng mô hình nhằm đánh giá các nhân tố tác
động đến xuất khẩu thủy sản, ưu điểm của nghiên cứu là bao gồm các biến thể hiện
khả năng cạnh tranh của hàng hóa thông qua chỉ số RCA (Revealed comparative
advantage), cùng với kiểm định Hausman nhằm xác định ước lượng phù hợp cho
mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các nhân tố như khả năng cạnh tranh,
hoạt động vận tải logistics, dân số, và tỉ giá hối đoái có tác động tích cực đáng kể
đến xuất khẩu mặt hàng tôm đông lạnh. Trong khi đó, tôm tươi bị ảnh hưởng bởi
các biến như khoảng cách kinh tế, dân số, tỉ giá hối đoái, và hiệp định thương mại
tự do FTAs. Straume và c.s. (2020) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu
thủy sản của Na-uy. Nhằm đánh giá mức độ chính xác của giả định này, nghiên cứu
sử dụng mô hình trọng lực ước lượng dữ liệu thu thập từ 145 thị trường nhập khẩu
thủy sản từ Norway trong khoảng thời gian 10 năm từ 2004 đến 2014. Kết quả mô
hình cho thấy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nuôi trồng có sự nhạy cảm hơn về
khoảng cách và chi phí vận chuyển so với cá đánh bắt. Ngoài ra, độ lớn nền kinh tế
của thị trường nhập khẩu có ảnh hưởng đáng kể đến thủy sản nuôi trồng nhưng
không có tác động đến thủy sản đánh bắt. Sandaruwan và Banerjee (2020) tìm hiểu
các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Sri Lanka. Kết quả mô hình cho
thấy, GDP và dân số của nước nhập khẩu và Sri Lanka, cũng như khoảng cách giữa
Sri Lanka và nước nhập khẩu có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại thủy sản của
Sri Lanka. Nguyen và c.s. (2020) sử dụng mô hình trọng lực nhằm phân tích và
đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị
trường chính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Kết quả cho thấy,
xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng bởi độ lớn của thị trường và mức thu
nhập của quốc gia nhập khẩu.

Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản đã được phân tích ở nhiều góc độ khác nhau
như thực trạng và xu hướng xuất khẩu, khả năng cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng.
Dựa trên kết quả, các nghiên cứu đều có mục tiêu chung là thúc đẩy hoạt động xuất
khẩu thủy sản, đồng thời nhận ra vai trò quan trọng của doanh nghiệp, hiệp hội, nhà
nước đối với mục tiêu này.
1.3. Các nghiên cứu liên quan đến tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu hàng hóa
1.3.1. Các nghiên cứu về chỉ số đo lường gia tăng các biện pháp kỹ thuật

Các nghiên cứu ban đầu đưa ra phương pháp lượng hóa biện pháp kỹ thuật thông
qua chỉ số thể hiện tần suất (Frequency ratio) và mức độ bảo phủ (Coverage ratio).
Nimenya, Frahan, và Ndimira (2008) đề xuất chỉ số bao phủ (coverage ratio) thể hiện
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phần trăm kim ngạch của một hàng hóa nhất định phải đối mặt với các biện pháp kỹ
thuật, và chỉ số tần suất (frequency ratio) thể hiện phần trăm dòng thuế bị ảnh hưởng bởi
các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu các biện pháp kỹ thuật quá nghiêm ngặt sẽ triệt
tiêu dòng hàng nhập khẩu làm mất ý nghĩa của chỉ số bao phủ. Đồng thời, chỉ số tần suất
chỉ đánh giá được sự có mặt của các biện pháp phi đối với mặt hàng nhập khẩu.

Với mục tiêu khắc phục nhược điểm của chỉ số bao phủ và tần suất,
Nimenya, Frahan, và Ndimira (2008) đề xuất sử dụng mức thuế quan tương đương
(Ad valorem equivalent – AVE) nhằm đại diện cho mức độ bảo hộ của các biện
pháp kỹ thuật. Mức thuế quan tương đương được tính toán dựa trên mức chênh lệch
giữa giá thế giới, và giá nội địa dưới tác động của các biện pháp kỹ thuật. Tuy
nhiên, tính toán chỉ số AVE theo công thức của Nimenya, Frahan, và Ndimira
(2008) gặp khó khăn đối với các hàng hóa có đa dạng về chủng loại, cũng như giá
cả, vì vậy J. Dean và c.s. (2009) đã đề xuất phương pháp trung bình hóa giá cả của
các chủng loại hàng hóa, và sử dụng dữ liệu này cùng với thông tin về chi phí vận
chuyển và thuế nhập khẩu để ước lượng chỉ số AVE. Chỉ số AVE lượng hóa tương
đối chính xác mức độ bảo hộ của các biện pháp kỹ thuật, tuy nhiên dữ liệu về giá ở
cấp ngành hàng tương đối khó tiếp cận, vì vậy chỉ phù hợp với các nghiên cứu có
quy mô lớn. Đồng thời phương pháp ước lượng chỉ số AVE tương đối đa dạng, dẫn
đến sự thiếu thống nhất trong kết quả của các nghiên cứu.

Ngoài ra, một trong những chỉ số đo lường gia tăng biện pháp kỹ thuật được sử
dụng hiện nay là phương pháp kiểm đếm số lượng. Phương pháp kiểm điểm số lượng
thường được các nghiên cứu sử dụng theo hai cách. Thứ nhất, là kiểm đếm các biện
pháp kỹ thuật được thông báo mới (new notification) trong một thời gian t nhất định
(thường các nghiên cứu chọn t là 1 năm), phương pháp này cho phép các nghiên cứu
đánh giá sự gia tăng trong số lượng của các biện pháp kỹ thuật theo từng giai đoạn cố
định. Thứ hai, là kiểm đếm các biện pháp kỹ thuật theo phương pháp cộng dồn
(accumulated sum), các biện pháp kỹ thuật được thông báo mới của năm trước (t) sẽ
được cộng dồn vào năm sau (t+1). Phương pháp này cho phép các nghiên cứu nghiên
cứu tổng số lượng biện pháp kỹ thuật mà một nhóm hàng đang phải đáp ứng trong giai
đoạn nghiên cứu. Ghodsi & Stehrer (2022) cho rằng phương pháp cộng dồn phù hợp
hơn với các nghiên cứu về gia tăng biện pháp kỹ thuật, do phương pháp này cho thấy
một góc nhìn tổng quan hơn về thực trạng biện pháp kỹ thuật, đồng thời ứng dụng
phương pháp này vào các nghiên cứu thực nghiệm cho phép các nghiên cứu đánh giá
khả năng thích ứng của doanh nghiệp với biện pháp kỹ thuật.
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Bộ chỉ số bao phủ, tần suất, AVE và kiểm đếm số lượng rất phù hợp và
thường được vận dụng trong các nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng áp
dụng biện pháp kỹ thuật. Điển hình như nghiên cứu Gourdon và Nicita (2013) sử
dụng chỉ số tần suất, tỉ lệ bao phủ cập nhật từ Ngân hàng thế giới đánh giá thực
trạng sử dụng các biện pháp kỹ thuật của 26 quốc gia. Kết quả khẳng định rằng các
mặt hàng nông sản phải đối mặt với nhiều biện pháp kỹ thuật hơn các nhóm hàng
khác, khi các hàng rào kỹ thuật (TBT) ảnh hưởng lên 30% dòng thương mại quốc
tế, trong khi đó, các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) ảnh hưởng 15% dòng thương
mại quốc tế, trong đó 60% dòng hàng là nông sản. Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra
mối quan hệ nghịch biến giữa chỉ số tần suất, tỉ lệ bao phủ và mức thuế quan nói
chung, từ đó cho thấy xu hướng sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm thay thế thuế
quan với mục tiêu bảo hộ các lĩnh vực kinh tế chính trong bối cảnh tự do hóa
thương mại. Xu hướng gia tăng của các biện pháp kỹ thuật tiếp tục được khẳng định
trong nghiên cứu của Evenett và Baldwin (2020) khi cho thấy, các quốc gia có xu
hướng gia tăng bảo hộ thương mại sau khủng hoảng tài chính. Nghiên cứu cho thấy,
thay vì áp đặt thuế quan, các quốc gia đang bảo hộ thông qua việc lợi dụng các biện
pháp khác được cho phép trong khuôn khổ của WTO, như các biện pháp về vệ sinh
dịch tễ (SPS), hoặc các hàng rào kỹ thuật (TBT). Tuy nhiên, xu hướng này không
bao phủ toàn cầu mà cục bộ theo trình độ phát triển của các quốc gia, trong khi các
quốc gia phát triển ưu tiên các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là các quy định về tiêu
chuẩn và chất lượng, thì các quốc gia đang phát triển sử dụng tất cả các công cụ,
đặc biệt là thuế quan và kiểm soát biên giới. Đồng tình với quan điểm này Torsekar
2019 sau khi phân tích dữ liệu từ WTO cho thấy, trong khoảng thời gian khủng
hoảng tài chính (2008-2018) số lượng các hàng rào kỹ thuật tăng 220% trong khi đó
các biện pháp vệ sinh dịch tễ tăng 56%. Tosekar cho rằng, các biện pháp kỹ thuật có
khả năng cản trở thương mại gấp 3 lần các biện pháp thuế quan, do có sự phức tạp,
chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động nắm bắt và thích ứng.
Mở rộng hơn về phương pháp tiếp cận, Devadason (2020) sau khi nghiên cứu dữ
liệu nhận thấy xu hướng sử dụng biện pháp kỹ thuật thay thế thuế quan xuất hiện tại
các quốc gia đang phát triển. Kết quả này đồng nhất với số liệu của UNCTAD, cho
thấy trong năm 2024 các biện pháp phi thuế liên tục gia tăng, bao phủ 90% tổng
kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, trong đó các biện pháp TBT ảnh hưởng đến 70%
kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Như vậy, các biện pháp kỹ thuật không còn là công
cụ đặc trưng của các quốc gia phát triển, mà đã trở nên phổ biến toàn cầu, cho thấy
sự chú trọng về chất lượng hàng hóa ở các quốc gia có mức độ phát triển khác nhau.
Ngoài ra, khi sử dụng chỉ số AVE, các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số AVE của các
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quốc gia và nhóm hàng khác nhau là rất khác nhau. J. Dean và c.s. (2006) cho thấy
rằng, mức thuế quan tương đương của biện pháp kỹ thuật đối với hàng may mặc tại
Mexico và Trung Mỹ từ khoảng 137-152%, trong khi đó khối Mỹ-Latinh là 56-
66%, Nhật bản là 68-79% và Đông Á là 31-43%. Từ đó cho thấy, biện pháp kỹ
thuật thay đổi theo quốc gia áp dụng và mặt hàng bị áp dụng, vì vậy, các nghiên cứu
về biện pháp kỹ thuật cần tập trung cho một nhóm hàng và một quốc gia nhất định.

Các nghiên cứu trên đều thống nhất trong việc chỉ ra thực trạng gia tăng rõ
rệt trong số lượng các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là trong thời giai đoạn tự do hóa
thương mại được đẩy mạnh (từ 2008 đến nay). Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho
thấy tuy rằng xu hướng gia tăng các biện pháp kỹ thuật là xu hướng chung của toàn
cầu, nhưng cường độ và cơ cấu có sự thay đổi tùy thuộc vào quốc gia áp dụng và
mặt hàng bị áp dụng, cụ thể, số lượng biện pháp kỹ thuật có tốc độ tăng trưởng
nhanh hơn tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời nhóm hàng nông, thủy sản
thường chịu áp lực lớn hơn từ các biện pháp kỹ thuật. Các kết quả này thúc đẩy nhu
cầu đối với các công trình về lý thuyết cũng như thực nghiệm về tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa.
1.3.2. Các nghiên cứu về lý thuyết tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu hàng hóa

Với sự đa dạng của biện pháp kỹ thuật theo quốc gia và nhóm hàng, các
nghiên cứu về lý thuyết nhắm tới mục tiêu thiết lập một mô hình thống nhất giải
thích cho cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu, làm nền tảng để dự
đoán tác động của biện pháp kỹ thuật. (Marette & Beghin, 2007b), đã mô hình hóa
các tiêu chuẩn về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ, từ đó đề xuất một hệ thống nhằm phân
tích các cơ chế trong thương mại quốc tế. Nhóm tác giả thấy rằng, về lý thuyết, tác
động của các biện pháp kỹ thuật thay đổi theo mức độ phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế. Các biện pháp kỹ thuật sẽ có tính chất bảo hộ thương mại, nếu yêu cầu của các
biện pháp này cao hơn so với tiêu chuẩn quốc tế, và ngược lại, được coi là tạo dựng
thương mại nếu yêu cầu của các biện pháp này thấp hơn so với tiêu chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên nhóm tác giả cũng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự chênh lệch
trong mức độ hiệu quả trong sản xuất của doanh nghiệp thuộc quốc gia phát triển
hoặc đang phát triển. Các tiêu chuẩn có thể vô tình mang tính chất bảo hộ, khi các
doanh nghiệp thuộc các quốc gia đang phát triển không đáp ứng các yêu cầu này do
sự thiếu hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Mở rộng mô hình của Marette & Beghin (2007), Beghin và c.s. (2012)
không chỉ nghiên thiết lập khung lý luận về tác động của biện pháp kỹ thuật đến
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thương mại mà còn đến phúc lợi nền kinh tế nói chung, trong đó bao gồm cả lợi ích
đối với người tiêu dùng. Mô hình cho thấy, phúc lợi kinh tế tăng lên khi các biện
pháp kỹ thuật được bãi bỏ. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng nhận thấy rằng, phúc lợi
xã hội còn tăng cao hơn khi các tiêu chuẩn về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ được thiết
kế một cách hợp lý, đồng thời khi người tiêu dùng được cung cấp thông tin liên
quan tới tác dụng của các tiêu chuẩn này trong việc bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Mô hình của Marette & Beghin (2007) và Beghin và c.s. (2012) cho thấy tác
động của biện pháp kỹ thuật đến thương mại có sự phụ thuộc lớn vào phương pháp
áp dụng của nước nhập khẩu, các biện pháp kỹ thuật nếu được thiết kết hợp lý có
thể đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy
nhiên các biện pháp kỹ thuật cũng có thể bị lợi dụng nhu rào cản bảo hộ. Đồng thời,
tác động của biện pháp kỹ thuật cũng phụ thuộc vào khả năng thích ứng, doanh
nghiệp tại các quốc gia có công nghệ sản xuất phát triển sẽ giảm thiểu được chi phí
thích ứng với biện pháp kỹ thuật, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Sự
đa dạng trong tác động của biện pháp kỹ thuật nêu trên đã được mô hình hóa trong
nghiên cứu của Bratt (2017b). Mô hình cho thấy, các biện pháp kỹ thuật được áp
dụng sẽ giúp tăng kim ngạch xuất khẩu của một số quốc gia, và giảm lượng xuất
khẩu của các quốc gia còn lại. Sự khác biệt này được mô hình giải thích là do lợi thế
sản xuất của các doanh nghiệp tại các quốc gia xuất khẩu cũng như sự thay đổi về
nhu cầu và thị yếu của người tiêu dùng tại các quốc gia nhập khẩu.

Các nghiên cứu về lý thuyết đã cho thấy, trái với quan điểm truyền thống
rằng các biện pháp kỹ thuật có tác động tiêu cực thuần túy đến thương mại, các
khung lý thuyết đã chỉ ra rằng, khi đạt đủ một số điều kiện nhất định như khả năng
thích ứng của doanh nghiệp tốt, thị hiếu tăng cao của người tiêu dùng về các sản
phẩm có chất lượng, nội dung các quy định được thiết kế hợp lý, thì các biện pháp
kỹ thuật có thể có tác động tích cực đến thương mại hàng hóa. Luận điểm này, tiếp
tục cần được minh chứng bởi các nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng các công cụ để
chỉ ra mối quan hệ giữa biện pháp kỹ thuật và thương mại
1.3.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu hàng hóa

Để minh chứng cho các luận điểm về lý thuyết của Marette & Beghin (2007);
Beghin và c.s. (2012) và Bratt (2017b), các nghiên cứu tiếp tục sử dụng các công cụ
định lượng để đánh giá mối quan hệ (correlation) giữa biện pháp kỹ thuật và thương
mại. Tác động của các biện pháp kỹ thuật quan lên dòng thương mại có thể được
nghiên cứu dựa trên các phương pháp tiền kì (ex-ante) hoặc hậu kì (ex-post). Các



20

nghiên cứu tiền kì (ex-ante) sử dụng các công cụ như SMART, GTAP thiết lập điều
kiện giả định về biện pháp kỹ thuật, từ đó đánh giá sự biến động của dòng thương
mại dưới các giả định này. Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) sử dụng phương pháp ước
lượng nhằm đánh giá thực tế tác động của các biện pháp kỹ thuật lên dòng thương
mại, sử dụng số liệu thứ cấp.

Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) phân tích tác động của các biện pháp kỹ thuật
thường sử dụng mô hình trọng lực, với cấu trúc và phương pháp ước lượng khác nhau.
Yalcin, Felbermayr, và Kinzius (2017) sử dụng mô hình trọng lực nghiên cứu tác động
của các biện pháp kỹ thuật cho bộ dữ liệu bao gồm 152 quốc gia nhập khẩu, 152 quốc
gia xuất khẩu và 177 mặt hàng trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015. Kết quả cho
thấy, trung bình, số lượng các biện pháp kỹ thuật tăng lên 1, kim ngạch xuất khẩu song
phương của một cặp quốc gia sẽ giảm 11.9%. Yalcin tiếp tục chia nhỏ bộ dữ liệu để
nghiên cứu tác động của biện pháp kỹ thuật lên nhóm ngành, nhóm quốc gia, cũng như
tính đến sự khác nhau trong thu nhập của các quốc gia. Về nhóm hàng, kết quả nghiên
cứu cho thấy, các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng nhiều nhất lên hàng hóa về tài nguyên
thiên nhiên (cản trở nhập 25.9% nhập khẩu) và ít nhất lên nhóm hàng nông sản (cản trở
nhập khẩu 8.42%). Về mức độ thu nhập, kết quả cho thấy, các quốc gia có mức thu
nhập ở mức trung bình bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi biện pháp kỹ thuật, khi so sánh
với các quốc gia có mức thu nhập cao. Về nhóm quốc gia, các biện pháp kỹ thuật của
Hoa Kỳ và các nước G20 có ảnh hưởng rất lớn đến dòng nhập khẩu. Mở rộng vấn đề
này, Kinzius, Sandkamp, và Yalcin (2019) cho rằng các biện pháp kỹ thuật khác nhau
cũng sẽ có mức độ tác động khác nhau lên dòng thương mại. Minh chứng cho giả
thuyết này, Kinzius và Sandkamp sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc và dữ liệu của
152 quốc gia cập nhật từ tổ chức Cảnh báo thương mại toàn cầu (GTA) với mục tiêu
đánh giá tác động của các biện pháp kỹ thuật lên nhập khẩu. Các phân tích cho thấy,
các biện pháp kỹ thuật giảm kim ngạch nhập khẩu đến 17%. Nghiên cứu của Yalcin,
Felbermayr, và Kinzius (2017); Kinzius, Sandkamp, và Yalcin (2019) cho thấy sự đa
dạng trong phản ứng của nhóm hàng và nhóm quốc gia khi đối mặt với các biện pháp
kỹ thuật quan, cũng như sự khác biệt trong mức độ ảnh hưởng của các biện pháp kỹ
thuật khác nhau. Các kết quả này trùng khớp và hỗ trợ cho các luận điểm về lý thuyết
của Bratt (2017b)

Từ đó, một nhóm các nghiên cứu hậu kì (ex-post) đã sử dụng dữ liệu cấp
quốc gia, cấp ngành, hoặc phân tách các biện pháp kỹ thuật nhằm đánh giá cụ thể
hơn tác động của các biện pháp này. Kết quả phân tích sử dụng dữ liệu cấp quốc
gia, hoặc ngành hàng cũng cho phép các nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể và phù



21

hợp cho doanh nghiệp. Các nghiên cứu điển hình bao gồm Vakulchuk và Knobel
(2018) sử dụng biến thể mô hình trọng lực xây dựng bởi Haveman, Thusby nghiên
cứu tác động của biện pháp kỹ thuật lên các nhóm hàng nội khối Á Âu. Sử dụng dữ
liệu trong 5 năm từ 2010 đến 2015, kết quả cho thấy sự khác nhau giữa nhóm hàng
và quốc gia. Cụ thể, nhóm hàng nông sản và thực phẩm có mức tăng trưởng 40%
nếu 50% các biện pháp kỹ thuật được bãi bỏ. Byrne và Rice (2018) nghiên cứu biến
động thương mại giữa Vương quốc Anh và Ireland do sự gia tăng các biện pháp kỹ
thuật kỹ thuật quan dưới khuôn khổ BREXIT. Áp dụng mô hình trọng lực, kết quả
cho thấy kim ngạch thương mại giữa Anh và Ireland giảm 9.6%, tuy nhiên mức
giảm này phân bố không đồng đều, các sản phẩm như nước giải khát, thực phẩm
tươi sống, và nguyên liệu thô sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn, trong khi các sản phẩm
như nhiên liệu, hóa chất và thực phẩm đóng hộp gần như không bị ảnh hưởng bởi
các biện pháp kỹ thuật. Đồng thời, Byrne và Rice (2018) đề xuất các doanh nghiệp
Ireland cần thay đổi chính sách giá nhằm chia chi phí phát sinh do biện pháp kỹ
thuật cho người tiêu dùng, đồng thời tái cơ cấu hệ thống chuỗi cung ứng nhằm đáp
đồng thời ứng nhu cầu cho Vương Quốc Anh và khu vực Liên minh châu Âu.
Dhingra, Freeman, và Huang (2021) nghiên cứu tác động của giảm biện pháp kỹ
thuật quan trong khuôn khổ các hiệp định thương mại cam kết sâu (DTAs) Kết quả
của nghiên cứu cho thấy, thông qua việc giảm biện pháp kỹ thuật, các hiệp định
cam kết sâu (DTAs) tăng thương mại hàng hóa lên 25%, các quốc gia như Trung
Quốc, Ấn Độ và Đông Âu được lợi ích nhiều nhất từ các DTA.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hậu kì không phù hợp để đánh giá các biện pháp kỹ
thuật mới, chưa được áp dụng, hoặc thời gian áp dụng còn ngắn, do đó thiếu dữ liệu về
tác động của các biện pháp này lên dòng thương mại. Vấn đề này có thể giải quyết
thông qua các phương pháp sử dụng giả định, hay còn gọi là các nghiên cứu tiền kì (ex-
ante). Hiện nay, mô hình cân bằng tổng thể khả toán (Computable general equilibrium
– CGE) rất thông dụng trong các nghiên cứu tiền kì. Tuy nhiên, mô hình CGE thường
yêu cầu đưa ra các giả định cụ thể về bối cảnh và các nhân tố kinh tế, vì thế CGE
thường được áp dụng cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, do sự phức tạp trong việc
thiết lập giả định cho thị trường thương mại thế giới. Do đó, với quy mô nghiên cứu
lớn, kết quả của các nghiên cứu tiền kì thường không phù hợp cho việc đưa ra giải pháp
hoặc định hướng cho doanh nghiệp. Các nghiên cứu điển hình bao gồm, (Winchester,
2009)), sử dụng mô hình CGE và mức thuế quan tương đương đánh giá tác động của
biện pháp kỹ thuật lên thương mại của New Zealand, kết quả giả định cho thấy, xóa bỏ
các biện pháp kỹ thuật quan và thuế quan có thể thúc đẩy GDP Newzeland thêm 16%,
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từ đó cho thấy tác động tiêu cực của các biện pháp kỹ thuật quan lên thương mại.
(Chemingui & Dessus, 2008) đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật của Syria lên
dòng nhập khẩu và cho thấy các biện pháp kỹ thuật có tác động làm tăng giá mặt hàng
nhập khẩu thêm 17%. Nghiên cứu của Rizzotto & de Azevedo (2019) sử dụng giả
định CGE cho thấy rằng, việc cắt giảm biện pháp thuế quan và kỹ thuật có thể tăng lợi
ích cho toàn thế giới thêm 1 ngàn tỷ USD.

Có thể thấy, các nghiên cứu thực nghiệm đã thành công trong việc đưa ra các
bằng chứng hỗ trợ cho luận điểm về sự đa dạng trong tác động của biện pháp kỹ thuật
đối với thương mại hàng hóa được đề xuất trong các nghiên cứu về lý thuyết của
Marette & Beghin (2007); Beghin và c.s. (2012) và Bratt (2017b). Tuy nhiên, xu
hướng về gia tăng biện pháp kỹ thuật tiếp tục đưa ra các thách thức với các nghiên cứu
thực nghiệm, khi sự gia tăng về mặt số lượng và cường độ của biện pháp kỹ thuật tiếp
tục tạo thêm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thương mại như sự gia tăng nhanh chóng
về cường độ của biện pháp kỹ thuật có thể vượt quá khả năng thích ứng của doanh
nghiệp sản xuất, hoặc gia tăng trong số lượng biện pháp kỹ thuật có thể phức tạp hóa
hoạt động thu thập thông tin để nắm bắt về các quy định của doanh nghiệp sản xuất.
Điều này tạo nên sự cấp thiết đối với các nghiên cứu về tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa, tuy nhiên các nghiên cứu về chủ đề này còn
tương đối hạn chế về số lượng, cũng như phạm vi. (Fugazza, 2013) cho rằng, sự gia
tăng trong số lượng các biện pháp kỹ thuật có tác động tiêu cực đến xuất khẩu hàng hóa
theo hai kênh sau. Thứ nhất, sự gia tăng nhanh chóng dẫn đến chồng chéo trong quy
định, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nhận biết và thích ứng, từ đó cản trở
dòng xuất khẩu hàng hóa. Thứ hai, gia tăng trong số lượng biện pháp kỹ thuật tạo hiệu
ứng cộng dồn về mức độ bảo hộ, ngăn cản xuất khẩu từ các doanh nghiệp thiếu hiệu
quả trong sản xuất. Mở rộng về quan điểm trên, Vanzetti, Knebel, và Peters (2018) cho
rằng, sự gia tăng trong số lượng các biện pháp kỹ thuật sẽ nới rộng sự khác biệt về quy
định kỹ thuật (TBT), vệ sinh dịch tễ (SPS) giữa các quốc gia, làm giảm kim ngạch xuất
khẩu. Minh chứng cho luận điểm này, nhóm tác giả sử dụng mô hình CGE nhằm đánh
giá mức độ quan trọng của sự hài hòa về biện pháp kỹ thuật giữa các quốc gia. Kết quả
cho thấy rằng, việc hài hòa hóa các quy định về TBT và SPS tăng kim ngạch thương
mại song phương giữa các quốc gia ASEAN thêm 3 tỷ USD. Từ đó, nhóm tác giả nhận
thấy kim ngạch xuất khẩu sẽ bị tác động bởi sự phức tạp tạo ra bởi sự gia tăng trong số
lượng các biện pháp kỹ thuật. Các nghiên cứu trên đặt nền tảng tốt cho lĩnh vực, tuy
nhiên chưa công trình nào lượng hóa cụ thể và trực diện tác động của sự gia tăng biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa.
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Các nghiên cứu về lý thuyết cũng như định lượng về tác động của biện pháp
kỹ thuật lên thương mại hàng hóa đều cho thấy tính đa dạng trong kết quả. Các quy
định về TBT và SPS có thể tạo chi phí cho doanh nghiệp và cản trở dòng thương
mại, tuy nhiên cũng có thể kích thích nhu cầu thông qua sự đảm bảo về chất lượng
và vệ sinh dịch tễ. Đồng thời, các nghiên cứu cũng nhận ra rằng các tác động tích
cực và tiêu cực này sẽ bị khuếch đại với xu hướng gia tăng rõ rệt của các biện pháp
kỹ thuật về số lượng và cường độ. Tuy nhiên, các nghiên cứu nhằm lượng hóa tác
động của sự gia tăng này đến thương mại còn hạn chế, phần lớn dừng lại ở việc đưa
ra suy đoán về chiều hướng cũng như các kênh tác động của hiện tượng này.
1.4. Các nghiên cứu liên quan đến tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản.

Kết quả về tác động của các biện pháp kỹ thuật đối với tổng quan thương
mại, tạo ra nhu cầu đối với các nghiên cứu cụ thể hơn, sử dụng dữ liệu ngành hàng
nhằm giải quyết vấn đề về tính đa dạng trong phản ứng của các nhóm hàng hóa khi
đối mặt với hàng rào TBT và SPS. Do đó, dữ liệu cấp ngành hàng cho phép các
nghiên cứu đưa ra nhận định chính xác về tác động của biện pháp kỹ thuật đến kim
ngạch xuất khẩu nhóm hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.
Thủy sản là nhóm hàng nhạy cảm, có nhu cầu quốc tế lớn và có ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe người tiêu dùng, cũng như môi trường. Điều này khiến cho nhóm
hàng thủy sản thường xuyên phải đối mặt với các quy định về chất lượng (TBT) và
vệ sinh dịch tễ (SPS). Từ đó, một bộ phận lớn các nghiên cứu hướng tới việc lượng
hóa mức độ cản trở hoặc thúc đẩy của các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu mặt
hàng thủy sản, làm căn cứ cho phương hướng sản xuất của doanh nghiệp.

Một nhóm các nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ nghịch biến giữa biện pháp kỹ
thuật và kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản. (A. V. T. Nguyen & Wilson,
2009) sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của các tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm (SPS) lên kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ, liên minh
Châu Âu và Nhật Bản. Kết quả ước lượng cho thấy tuy đều có tác động tiêu cực
nhưng các nhóm hàng thủy sản có mức độ phản ứng khác nhau đối với các biện
pháp vệ sinh dịch tễ. Cụ thể, các sản phẩm tôm nhạy cảm hơn với các thay đổi trong
chính sách an toàn thực phẩm so với các mặt hàng về cá. Khi Hoa Kỳ, EU và Nhật
Bản áp dụng các quy định khác nhau về an toàn thực phẩm (như HACPP), kim
ngạch xuất khẩu tôm đến các thị trường này giảm lần lượt 90.45%, 99.47% và
99.97% trong khi các ngành hàng liên quan đến cá giảm 66.71%, 82.83% và
89.32%. Trong khi đó, nghiên cứu của Baylis và c.s. (2022) cho thấy rằng các biện
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pháp kỹ thuật giảm kim ngạch thủy sản giữa liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ 25%.
Sử dụng chỉ số bao phủ nhằm đại diện cho biện pháp kỹ thuật, Seyhah & Vutha
đánh giá tác động của các biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản từ Campuchia
sang thị trường ASEAN. Kết quả ước lượng cho thấy, các biện pháp kỹ thuật tạo ra
chi phí cho doanh nghiệp và cản trở xuất khẩu thủy sản Campuchia sang thị trường
ASEAN. K. Sandaruwan và c.s., (2020) tiếp tục ứng dụng mô hình trọng lực vào
ước lượng tác động của các biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản từ Sri Lanka
trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2017. Kết quả ước lượng cho thấy các biện pháp
kỹ thuật tăng giá nhập khẩu thủy sản lên 62%, trong đó các biện pháp SPS, TBT lần
lượt tăng 48% và 15%

Tuy nhiên, khi tính đến sự đa dạng về loại hình và mức độ của biện pháp phi
thuế, các nghiên cứu cho thấy các biện pháp phi thuế sẽ có tác động khác biệt lên
xuất khẩu thủy sản. Điển hình, Handoyo và c.s., (2019) sử dụng mô hình trọng lực
đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp TBT và SPS lên xuất khẩu thủy sản từ
Indonesia sang các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,
Canada, Nga, liên minh Châu Âu, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2016. Kết
quả cho thấy, trong khi các biện pháp vệ sinh dịch tễ có ảnh hưởng tiêu cực đến kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Indonesisa, các biện pháp TBT ko có ảnh hưởng rõ
ràng.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tìm thấy những kết quả trái ngược khi xuất
khẩu thủy sản được đánh giá đa chiều hơn. Shepotylo (2016) sử dụng mô hình trọng
lực và biến nhị phân để đánh giá tác động của các biện pháp TBT, SPS lên xuất
khẩu thủy sản của các quốc gia trên thế giới trong khoảng thời gian từ 1996 đến
2011. Quan trọng, bài viết quan tâm đến xuất khẩu ở hai góc độ khác nhau là chiều
sâu (intensive margins) và chiều rộng (extensive margin) của kim ngạch trao đổi các
loại hàng hóa. Kết quả bài viết cho thấy, SPS ảnh hưởng đến các chi phí biến đổi,
làm tăng kim ngạch theo chiều rộng và giảm kim ngạch theo chiều sâu, trong khi đó
ngược lại, TBT ảnh hưởng đến chi phí cố định, làm giảm kim ngạch theo chiều rộng
và tăng kim ngạch theo chiều sâu.

Mức độ phát triển của các quốc gia cũng là một yếu tố cần xét đến khi
nghiên cứu tác động của biện pháp kỹ thuật, các quốc gia phát triển thường sở hữu
thế mạnh về công nghệ sản xuất, cũng như có tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ
sinh thực phẩm cao. Do đó, sản phẩm của các quốc gia phát triển thường dễ dàng
đáp ứng được các biện pháp kỹ thuật dẫn tới việc các biện pháp này không có ảnh
hưởng nhiều đến dòng thương mại hàng hóa. Minh chứng cho luận điểm này
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Caswell & Anders (2006) đánh giá tác động của yêu cầu vệ sinh dịch tễ (SPS) lên
kim ngạch thương mại thủy sản của các nước phát triển. Kết quả mô hình cho thấy
sự khác biệt về tác động của các biện pháp SPS đối với kim ngạch xuất khẩu của
các quốc gia có mức độ phát triển khác nhau. Khi Hoa Kỳ áp dụng thêm các biện
pháp SPS, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ của các quốc gia đang phát
triển giảm, nhưng kim ngạch của các quốc gia phát triển tăng.

Về phương pháp nghiên cứu, số lượng các công trình sử dụng biến điều
phối (moderator variables) đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật đến kim
ngạch xuất khẩu là tương đối hạn chế. Moon & Lee (2017) nghiên cứu tác động
điều phối của đổi mới công nghệ đến mối quan hệ giữa biện pháp kỹ thuật và dòng
thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò điều phối của đổi mới công nghệ
đến mối quan hệ giữa biện pháp kỹ thuật và xuất khẩu của ba cặp quốc gia, bao
gồm Hàn Quốc – EU; Hàn Quốc – Brazil và Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Nhóm nghiên
cứu cho thấy rằng, đổi mới công nghệ giúp các doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng
được các yêu cầu về biện pháp kỹ thuật, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Đồng thời, việc
đáp ứng các yêu cầu về biện pháp kỹ thuật cũng trực tiếp thúc đẩy hoạt động phát
triển công nghệ. Moon & Lee (2017) mở ra một vùng nghiên cứu mới về các yếu
tố điều phối tác động của biện pháp kỹ thuật đến dòng thương mại

Các nghiên cứu về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản còn tương đối hạn chế, và chỉ dừng lại ở việc thu thập số liệu và chỉ ra xu
hướng gia tăng. Số liệu phân tích cho thấy sự đồng nhất trong xu hướng sử dụng
gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản và hàng hóa nói chung.
UNCTAD (2017) đánh giá số liệu trong vòng 5 năm từ 2010 đến 2015 cho thấy
rằng số lượng các biện pháp kỹ thuật trong ngành hàng thủy sản nhiều gấp 2.5 lần
so với hàng công nghiệp, đồng thời có tốc độ tăng trưởng lớn hơn. Các tiêu chuẩn
kỹ thuật như dán nhãn sinh thái, hệ thống truy suất nguồn gốc cho hàng thủy sản
đánh bắt và nuôi trồng ngày càng được siết chặt và dần trở thành yêu cầu bắt buộc
cho việc tiếp cận thị trường. Những kết quả, và nhận định tương tự cũng được rút
ra từ nghiên cứu của Bellmann, Tipping, và Sumaila (2016).

Các nghiên cứu trên tiếp tục khẳng định sự đa dạng trong tác động của biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản trên thế giới, cũng như xu hướng gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay các nghiên cứu
lượng hóa trực tiếp tác động của sự gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy
sản còn hạn chế
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1.5. Các nghiên cứu về biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Biện pháp thích ứng là các biện pháp của doanh nghiệp nhằm tận dụng lợi
thế cũng như vượt qua các khó khăn mà biện pháp kỹ thuật mang lại. Các biện pháp
thích ứng này đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính bền vững và sự phát triển
trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Các biện pháp thích ứng thường
cần phải dựa trên đặc tính của sản phẩm, để có những sự thay đổi phù hợp trong quá
trình sản xuất, từ đó đáp ứng được với các yêu cầu của biện pháp kỹ thuật. Do đó,
các nghiên cứu về chủ đề này cũng thường tập trung nghiên cứu vào một nhóm
hàng cụ thể. Các nghiên cứu về vấn đề thích ứng với biện pháp kỹ thuật cũng
thường nhắm tới đối tượng là các quốc gia đang phát triển, do nhóm quốc gia này
thường xuyên đối mặt với các biện pháp kỹ thuật, cũng như có các tiêu chuẩn sản
xuất trong nước chưa đồng nhất với tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình, Alam, Tomossy
(2017), dựa trên số liệu của Bangladesh, đã nghiên cứu những khó khăn mà các
quốc gia đang phát triển gặp phải khi đối mặt với các biện pháp kỹ thuật, từ đó đưa
ra giải pháp thích ứng. Nhóm tác giả đưa ra các đề xuất sau đây: thứ nhất,
Bangladesh cần xây dựng bổ sung các cơ sở lưu trữ lạnh nhằm hỗ trợ những hộ sản
xuất nhỏ trong việc bảo quản, nâng cao chất lượng và vệ sinh của sản phẩm; thứ hai,
cần có sự can thiệp của chính phủ, cũng như sự phối hợp giữa các ngành nhằm giảm
thiểu thời gian dư thừa trong công đoạn sản xuất, đóng gói; thứ ba, tăng khả năng
truy suất nguồn gốc cho hàng thủy sản, đặc biệt là cho những hộ nuôi trồng nhỏ lẻ;
thứ tư, đào tạo và cung cấp cho người nuôi trồng về các biện pháp kỹ thuật, cũng
như phương pháp sản xuất đảm bảo chất lượng

Tại Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu về thích ứng đều đưa ra thực trạng về
biện pháp kỹ thuật và xuất khẩu thủy sản trước khi đưa ra các đề xuất cho doanh
nghiệp, tuy nhiên các giải pháp này thường có các góc độ tiếp cận và nội dung thích
ứng khác nhau. Dung Nguyễn và Hoa Nguyễn, 2012 tiếp cận theo góc độ điều phối
dòng thương mại để giảm thiểu các tác động của biện pháp kỹ thuật, theo đó doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam cần đa dạng hóa nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các
sản phẩm chế biến để thích ứng tốt hơn với các nhu cầu của thị trường. Đồng thời,
nhóm tác giả cũng khuyến nghị nhà nước thúc đẩy hợp tác và ký kết thỏa thuận với
các thị trường nhập khẩu thủy sản về chấp nhận chéo các quy định về kỹ thuật và
kiểm dịch. Tuy nhiên, có các nghiên cứu tiếp cận biện pháp thích ứng ở góc độ sản
xuất. (Ho & Vu, 2014) nghiên cứu các biện pháp thích ứng của Thái Lan từ đó đề
xuất các kinh nghiệm đối với Việt Nam, theo đó doanh nghiệp cần xây dựng hệ
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thống an toàn vệ sinh, thực phẩm, và đánh giá chất lượng nhằm thống nhất tiêu
chuẩn nội địa và tiêu chuẩn nước ngoài đối với thủy sản để chủ động kiểm soát sản
phẩm xuất khẩu. Tiếp theo, doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc
tế vào xuất khẩu thủy sản, cụ thể là tiêu chuẩn GAP. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra
các kiến nghị đối với chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp như thiết lập quy trình giải
quyết khiếu nại liên quan đến SPS, TBT; cũng như chủ động tham gia vào các cơ
quan đề xuất chất lượng tiêu chuẩn trong hiệp định SPS như Ủy ban Codex
Alimentarius, Tổ chức thú y thế giới và Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế, để có
tiếng nói đối với các quy định quốc tế về các vấn đề này, cũng như tiếp cận được
với các kênh thông tin chính thống. Mở rộng cho quan điểm này, Lê Thị Mỹ Ngọc
(2020) cũng nhấn mạnh vào việc phát triển và nâng cao năng lực sản xuất trong
nước thông qua ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để đáp ứng tốt hơn với các quy định
về chất lượng và vệ sinh dịch tễ, cũng như đề cao vai trò của Nhà nước, và Hiệp hội
trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là tạo môi trường pháp lý thuận tiện
và phù hợp.

Các nghiên cứu đề xuất giải pháp theo góc độ trên đã đặt nền móng cho các
nghiên cứu mang tính chất toàn diện, giải quyết đa chiều các khó khăn doanh
nghiệp gặp phải. Phạm và Nguyễn, (2021) đánh giá thực trạng hệ thống biện pháp
kỹ thuật trong thương mại thủy sản và từ đó đưa các giải pháp ứng phó cho Việt
Nam. Nghiên cứu nhận thấy rằng, biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất
khẩu của Việt Nam cũng phát triển và ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi hơn, để
bảo vệ sản xuất nội địa. Do đó, tác giả đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm thích ứng với
các quy định về chất lượng và vệ sinh dịch tễ. Cụ thể, nhóm giải pháp nhằm tránh vi
phạm các nghĩa vụ cam kết trong các hiệp định thương mại tự do được kí kết, nâng
cao năng lực cạnh tranh; nhóm giải pháp kiểm soát ao nuôi, đăng ký mã số vùng
nuôi , nâng cao sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nuôi trồng thủy
sản; nhóm giải pháp về khảo nghiệm thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh
học; nhóm giải pháp về cơ chế tài chính ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;
nhóm giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các Lãnh đạo Bộ với chính phủ các
quốc gia nhập khẩu. Lê Thị Việt Nga (2022) nghiên cứu về tác động của các biện
pháp TBT và SPS đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp
định EVFTA, từ đó nhóm tác giả đã đưa ra các giải pháp đa chiều nhằm giúp doanh
nghiệp Việt Nam thích ứng được với các biện pháp TBT và SPS của thị trường EU,
và thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Lê và Doãn (2024) chỉ ra
sự đa dạng trong tác động của biện pháp kỹ thuật đối với kim ngạch xuất khẩu các
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nhóm hàng thủy sản khác nhau của Việt Nam, từ đó nhóm tác giả đưa ra bốn nhóm
giải pháp khác nhau nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng được với các
biện pháp TBT và SPS, trong đó nhấn mạnh vào việc thích ứng được với sự đa dạng
trong tác động của các biện pháp này đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Có thể nhận thấy, các nghiên cứu về chủ đề thích ứng với biện pháp kỹ thuật
thủy sản tập trung vào mục tiêu đề xuất các biện pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng
tốt hơn với biện pháp kỹ thuật. Nhìn chung, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, để đáp
ứng được các quy định về chất lượng và vệ sinh dịch tễ của quốc gia nhập khẩu, các
doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc thay đổi và hiệu quả hóa một phần
hoặc toàn bộ quy trình sản xuất, lưu trữ và vận chuyển và phân phối sản phẩm.
Đồng thời, chính phủ cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu này
thông qua việc tạo môi trường phù hợp, cũng như hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, xu hướng gia tăng các biện pháp kỹ thuật
sẽ đem đến nhưng thách thức mới cho doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải có
một bộ giải pháp mới cho các vấn đề này. Nhưng, sự thiếu hụt trong các nghiên cứu
về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản đã dẫn
đến sự hạn chế trong các nghiên cứu đề xuất giải pháp thích ứng với hiện tượng này
1.6. Kết luận và khoảng trống nghiên cứu
1.6.1. Kết luận chung

Các nghiên cứu được tổng quan đã cho thấy các vấn đề sau đây
Thứ nhất, các nghiên cứu đã đưa ra một định nghĩa tương đối thống nhất về biện

pháp kỹ thuật, bao gồm các hàng rào kỹ thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh dịch tễ
(SPS). Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã cho thấy biện pháp kỹ thuật có thể được sử
dụng với mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc với
mục đích bảo hộ.

Thứ hai, thông qua các chỉ số như chỉ số bao phủ, chỉ số tần suất, AVE, và số
lượng thuần túy, các nghiên cứu đã chỉ ra và khẳng định gia tăng biện pháp kỹ thuật
trên thế giới, đặc biệt là đối với nhóm hàng thủy sản. Xu hướng này bắt nguồn từ sự
gỡ bỏ các hàng rào thuế quan dưới tác động của các hiệp định tự do, cũng như xu
hướng ưa chuộng các sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh của
người tiêu dùng trên thế giới. Vì vậy, đây là một xu hướng tất yếu trong thương mại
quốc tế, và sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai.

Thứ ba, các nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra sự đa chiều của
tác động biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu hàng hóa, và xuất khẩu thủy sản. Theo
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đó, tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa nói chung và thủy sản
nói riêng có thể tiêu cực khi các quy định này tạo thêm chi phí sản xuất phụ trội cho
doanh nghiệp, nhưng cũng có thể tích cực khi các quy định này thúc đẩy khả năng
cạnh tranh cũng như chất lượng của hàng hóa xuất khẩu. Chiều hướng và cường độ
tác động của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản, phụ thuộc vào các yếu tố như
trình độ phát triển của quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu, đặc điểm của nhóm hàng,
khả năng thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu, và thị hiếu của người tiêu dùng tại
quốc gia nhập khẩu. Các luận điểm này cho thấy, các nghiên cứu thực nghiệm về tác
động của biện pháp kỹ thuật cần ứng dụng dữ liệu cấp ngành hàng và quốc gia để có
thể đưa các yếu tố này vào mô hình.

Thứ tư, các nghiên cứu về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu dự đoán rằng, gia tăng biện pháp kỹ thuật sẽ tạo ra sự chồng chéo và hiệu
ứng cộng dồn, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu nói chung và
xuất khẩu thủy sản nói riêng.

Thứ năm, các nghiên cứu thích ứng với biện pháp kỹ thuật chỉ ra một số các
giải pháp giúp doanh nghiệp đối mặt với biện pháp kỹ thuật, đồng thời chỉ ra rằng
hoạt động thích ứng có chủ thể trực tiếp thực hiện là các doanh nghiệp, và có sự hỗ
trợ của chính phủ và hiệp hội.
1.6.2. Khoảng trống nghiên cứu

Từ các kết luận trên, có thể thấy các khoảng trống sau đây trong lĩnh vực
nghiên cứu

Khoảng trống về các nghiên cứu lý thuyết, các lý thuyết đã chỉ ra tính đa
chiều cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu. Tuy nhiên, các yếu tố này được giới thiệu rải rác trong các mô hình khác
nhau, chưa được thể hiện trong một mô hình thống nhất, do đó cần có nghiên cứu về
lý thuyết đề xuất một mô hình tổng quát, có tính bao hàm các yếu tố này để giải
thích tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa.

Khoảng trống về các nghiên cứu thực trạng, các nghiên cứu về thực trạng đã chỉ
ra xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật trên thế giới nói chung, nhưng cũng đồng thời
chỉ ra rằng, xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật không đồng đều giữa các quôc gia, vì
thế các nghiên cứu về gia tăng biện pháp kỹ thuật cần tập trung vào dữ liệu của quốc gia
cụ thể. Tại Việt Nam, chưa có các nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số cụ thể để đánh giá về số
lượng, cường độ và tốc độ gia tăng của các biện pháp kỹ thuật, từ đó chỉ ra thực trạng gia
tăng biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản của Việt Nam.
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Khoảng trống về các nghiên cứu thực nghiệm, các nghiên cứu thực nghiệm
mới chỉ quan tâm đến tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu nói chung và
xuất khẩu thủy sản nói riêng, chưa có các nghiên cứu xác định sự gia tăng biện pháp
kỹ thuật thông qua một bộ thông số đa chiều, bao gồm các thông số về gia tăng biện
pháp kỹ thuật về số lượng, cường độ và tốc độ. Đồng thời, chưa có các nghiên cứu
lý thuyết, cũng như thực nghiệm về phương pháp xác định tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu

Khoảng trống về các nghiên cứu biện pháp thích ứng, hạn chế trong các
nghiên cứu về thực nghiệm kéo theo khoảng trống trong các nghiên cứu về biện
pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu. Các biện pháp
thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật cần quan tâm đến các yếu tố như số
lượng, cường độ và tốc độ gia tăng, cũng như cần được dựa trên các nghiên cứu về
tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu.

Luận án “Tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy
sản Việt Nam” có mục tiêu đóng góp vào những khoảng trống trên thông qua việc
đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu và đưa ra các biện
pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật cho doanh nghiệp, với phạm vi
nghiên cứu là xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA GIA TĂNG CÁC
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN

2.1. Các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của xuất khẩu thủy sản
2.1.1.1. Khái niệm xuất khẩu thủy sản

a. Khái niệm và phân loại thủy sản
Khái niệm thủy sản
Khái niệm về thủy sản tương đối đa dạng và thường bị sử dụng nhầm lẫn và

thay thế cho các khái niệm gần như ngư nghiệp và hải sản (Anderson và Anderson,
2003a). Do đó, xác định chính xác định nghĩa về thủy sản là cần thiết nhằm thiết lập
phạm vi nghiên cứu.

Theo Học viện nông nghiệp Việt Nam 2020, “thủy sản là thuật ngữ chỉ
chung về những nguồn lợi, sản vật đem lại cho con người từ môi trường nước và
được con người khai thác, nuôi trồng thu hoạch sử dụng làm thực phẩm, nguyên
liệu hoặc bày bán trên thị trường”. Theo định nghĩa này, thủy sản bao gồm các loại
động vật và thực vật có môi trường sống dưới nước được khai thác và có giá trị kinh
tế.

Tuy nhiên theo FAO, thủy sản được định nghĩa là các loài cá, động vật thân
mềm, động vật giáp xác từ các khu nuôi trồng hoặc từ tự nhiên, và sản phẩm của
chúng. (Crespi, Coche and Food and Agriculture Organization of the United
Nations., 2008). Định nghĩa này giới hạn và xác định rõ mặt hàng thủy sản trong
phạm vi động vật và loại trừ các loại thủy thực vật.

Với mục tiêu được đề ra, luận án giới hạn thủy sản theo định nghĩa của FAO,
theo đó, thủy sản được hiểu là các loài cá, động vật thân mềm, động vật giáp xác từ
các khu nuôi trồng hoặc tự nhiên, cũng như sản phẩm chế biến từ chúng.

Phân loại thủy sản
Phương pháp phân loại thủy sản phụ thuộc vào góc độ tiếp cận
- Theo phương pháp khai thác: Thủy sản có thể phân loại thành thủy sản

đánh bắt và thủy sản nuôi trồng. Straume, 2020 cho thấy thủy sản đánh bắt và thủy
sản nuôi trồng có sự khác nhau về sự ổn định chất lượng, cũng như khả năng kiểm
soát về quy trình sản xuất
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- Theo môi trường: Thủy sản có thể phân loại thành các loại sinh vật sống
trong nước mặn; nước ngọt và nước lợ.

- Theo quy trình sản xuất: Thủy sản có thể phân loại thành sản phẩm tươi
sống và sản phẩm đã qua chế biến

- Theo mặt hàng: Trên thế giới có các hệ thống phân loại mặt hàng thủy sản
khác nhau. Tiêu biểu và phổ biến có Hệ thống hài hòa hàng hóa (Harmonized System –
HS), và Tiêu chuẩn Phân loại Thương mại quốc tế (Standard International Trade
Classification – SITC). Theo hệ thống HS, thủy sản được chia làm 10 tiểu mục từ
HS0301 đến HSS0308 và HS1604, HS1605, bao gồm các mặt hàng cá sống (HS0301);
cá tươi, hoặc ướp lạnh (HS0302); cá đông lạnh (HS0303); Phi lê và các loại cá khac
(HS0304); cá làm khô, muối (HS0305); Động vật giáp xác (HS0306); Động vật thân
mềm (HS0307); Động vật thủy sinh không xương sống (HS0308); Cá đã được qua chế
biến (HS1604); Động vật giáp xác, động vật thân mềm đã qua chế biến (HS1605).
Theo SITC, thủy sản được chia thành 4 nhóm hàng khác nhau, cá tươi (034); cá khô,
muối (035); động vật giáp xác (036); động vật thân mềm (037).
b. Khái niệm xuất khẩu

Theo Seyoum (2013), khái niệm xuất khẩu được coi như một bộ phận của
thương mại quốc tế, trong đó hàng hóa và dịch vụ được bán xuyên qua biên giới các
quốc gia. Định nghĩa cho thấy xuất khẩu cần xảy ra giữa ít nhất hai quốc gia khác
nhau. Khái niệm cũng mở rộng xuất khẩu bao gồm các hoạt động bán hàng hữu
hình – hàng hóa và vô hình – dịch vụ

Do đối tượng và khách thể nghiên cứu nhắm tới mặt hàng thủy sản tại Việt
Nam, luận án sẽ sử dụng khái niệm xuất khẩu theo Điều 28 luật Thương mại 2005,
theo đó, xuất khẩu được hiểu là “việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải
quan riêng theo quy định của pháp luật”(Luật Thương Mại, 2005). Định nghĩa theo
luật Thương Mại giới hạn phạm vi xuất khẩu tập trung vào trao đổi hàng hóa hữu
hình. Ngoài ra, định nghĩa cũng mở rộng khái niệm biên giới bao gồm yếu tố địa lý
cũng như hành chính, theo đó, xuất khẩu bao gồm hoạt động bán hàng hóa vượt qua
biên giới hải quan, nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ địa lý của quốc gia
c. Khái niệm xuất khẩu thủy sản

Kết hợp khái niệm về thủy sản và xuất khẩu nêu trên, luận án đề xuất khái niệm
về xuất khẩu thủy sản như sau: xuất khẩu thủy sản là việc các mặt hàng thủy sản bao
gồm các loài cá, động vật thân mềm, động vật giáp xác từ các khu nuôi trồng hoặc từ tự
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nhiên, và sản phẩm của chúng được đưa ra khỏi lãnh thổ quốc gia hoặc đưa vào khu vực
đặc biệt nằm trên lãnh thổ quốc gia được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của
pháp luật. Khái niệm sẽ được sử dụng thống nhất và xuyên suốt trong luận án.
2.1.1.2. Đặc điểm của sản xuất, xuất khẩu thủy sản

Sản xuất, xuất khẩu thủy sản có các đặc điểm như sau
- Thứ nhất, xuất khẩu thủy sản chịu nhiều quy định của các biện pháp kỹ thuật.

Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical barriers to trade – TBT) và vệ sinh dịch
tễ (Sanitary and Phytosanitary – SPS) thường được áp dụng nhằm kiểm soát tác động
của các sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như
môi trường, như thực phẩm, nông sản, thủy sản. Đặc biệt, các biện pháp SPS chỉ được áp
dụng trên các mặt hàng nông, thủy sản và thực phẩm. Do đó, các doanh nghiệp cần chú
trọng đến việc giám soát và kiểm soát ngay từ quy trình sản xuất nhằm đảm bảo đáp ứng
được với các quy định về TBT và SPS của thị trường mục tiêu

- Thứ hai, sản xuất, xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rủi ro. Thủy sản đem lại
giá trị gia tăng và lợi nhuận thấp. Ngoài ra, sản xuất thủy sản cũng nhạy cảm với các yếu
tố bên ngoài, đặc biệt là rủi ro về thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán, bão tố, dịch bênh. Vấn
đề này tạo ra sự thiếu ổn định về số lượng và chất lượng trong sản xuất thủy sản. Do đó,
các doanh nghiệp cần có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp nhằm dự đoán, phòng tránh và
xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo sự ổn định về nguồn hàng.

- Thứ ba, sản xuất, xuất khẩu thủy sản có tính thời vụ. Nuôi trồng thủy sản bị
rằng buộc bởi quy trình cố định từ gây tạo con giống đến phát triển còn giống và thu
hoạch. Các hoạt động đánh bắt cũng phụ thuộc vào chu kỳ thời tiết, thói quen di cư
và sinh sản của các loài thủy sinh vật. Vì vậy, các mặt hàng thủy sản được sản xuất
và trao đổi trên thị trường sẽ thay đổi về chủng loại và chất lượng theo mùa vụ. Tuy
nhiên, hiện nay, công nghệ nuôi trồng cho phép doanh nghiệp rút ngắn thời gian
phát triển con giống và thu hoạch, cũng như sản xuất các loại sản phẩm trái thời vụ.

- Thứ tư, xuất khẩu thủy sản nhạy cảm với khoảng cách. Với tính chất là mặt
hàng thực phẩm, thủy sản xuất khẩu cần được bảo quản phù hợp trong quá trình vận
chuyển để đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Khoảng cách địa lý lớn tạo ra khó
khăn và thách thức cho kỹ thuật bảo quản hàng hóa.
2.1.1.3. Vai trò của xuất khẩu thủy sản

Thủy sản có vai trò quan trọng đối với thương mại, kinh tế, xã hội và chính
trị của một quốc gia. Cụ thể:
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- Thứ nhất, xuất khẩu thủy sản góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Mặt
hàng thủy sản có giá trị gia tăng thấp, nhưng có sản lượng cao. Ngoài ra, nhu cầu
toàn cầu đối với mặt hàng thủy sản tương đối lớn và đang gia tăng do người tiêu
dùng có xu hướng ưa chuộng các loại đạm không chứa chất béo, cũng như các sự
gia tăng quy định về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ củng cố niềm tin của người tiêu
dùng về sản phẩm. Do đó, xuất khẩu thủy sản thường chiếm trọng số lớn trong tổng
kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là đối với các quốc gia có bờ biển dài, có cơ hội tiếp
cận với nguồn khai thác thủy sản. Vì vậy, các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy
sản sẽ trực tiếp góp phần gia tăng tổng kim ngạch xuất khẩu.

- Thứ hai, xuất khẩu thủy sản giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo.
Các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu như khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản trực
tiếp tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là tại các vùng ven biển. Ngoài ra,
tham gia vào quá trình sản xuất thủy sản, người lao động cũng có cơ hội tiếp cận
với công nghệ kỹ thuật hiện đại, rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động và trau dồi
tay nghề, từ đó phát triển được năng suất lao động. Từ đó, người lao động có cơ hội
và khả năng chuyển dịch ngành nghề sang các ngành công nghiệp phức tạp và đòi
hỏi cao hơn. Hoạt động xuất khẩu cũng thúc đẩy giá trị gia tăng cho mặt hàng thủy
sản, tăng cường và ổn định thu nhập cho người dân.

- Thứ ba, xuất khẩu thủy sản tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp. Để đáp ứng điều kiện vào thị trường quốc tế, các doanh nghiệp thủy sản cần
đảm bảo các quy định về biện pháp kỹ thuật tương đối chặt chẽ, đặc biệt là tại các
quốc gia phát triển, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp kiểm soát, cải thiện và
phát triển quy trình sản xuất, và chất lượng sản phẩm. Tham gia vào thị trường quốc
tế với số lượng lớn đối thủ cạnh tranh cũng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất
lượng sản phẩm, đa dạng hóa hoặc nghiên cứu và tạo dựng điểm khác biệt cho mặt
hàng. Các yếu tố trên cấu thành nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Thứ tư, xuất khẩu thủy sản hỗ trợ tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc
gia trên thế giới. Phát triển mặt hàng thủy sản cả về số lượng và chất lượng tạo cơ
hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo dựng mối quan hệ thương mại với các quốc
gia trên thế giới. Mạng lưới trao đổi thương mại là động lực cho các quốc gia đàm
phán về hội nhập quốc tế, gỡ bỏ hoặc giảm thiểu các hàng rào thuế quan, tăng tính
minh bạch trong các quy định về xuất nhập khẩu, từ đó hỗ trợ thúc đẩy kim ngạch
thương mại. Sự kết nối về thương mại cũng đặt nền tảng cho các quốc gia tiếp tục
hợp tác về các khía cạnh như chính trị, văn hóa, xã hội.
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2.1.2. Khái quát về các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế
2.1.2.1. Khái niệm biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế

Roberts (1999) định nghĩa biện pháp kỹ thuật (Technical measures) là “tập
con của các quy định xã hội và bao gồm các biện pháp đảm bảo các mục tiêu về sức
khỏe, an toàn, chất lượng và môi trường”. Theo định nghĩa này, biện pháp kỹ thuật
thực hiện các chức năng của hàng rào kỹ thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh dịch tễ
(SPS). Định nghĩa này được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về
kinh tế nói chung và thương mại nói riêng. Bratt (2017); Orefice (2015); Santeramo
và Lamonaca (2019); Xiong và Beghin (2011) đều sử dụng thuật ngữ biện pháp kỹ
thuật (tehnical measures) đại diện cho tập hợp các quy định về kỹ thuật (TBT) và vệ
sinh dịch tễ (SPS).

Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD, 2019) các biện pháp kỹ
thuật (Technical measures) có thể được chia thành hai nhóm chính là các biện pháp
kỹ thuật, và các biện pháp phi kỹ thuật. Trong đó, các biện pháp kỹ thuật bao gồm
các quy định, tiêu chuẩn, và chứng nhận về các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và
các hàng rào kỹ thuật TBT. Ngoài ra, Hội nghị liên hợp quốc về Thương mại và
Phát triển (Unctad, 2019b) cũng phân loại các biện pháp kỹ thuật bao gồm các hàng
rào TBT, các biện pháp SPS và các quy định về giám định hàng hóa trước khi xếp
hàng (PSI). Báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng xác định phạm vi biện pháp kỹ
thuật bao gồm TBT và SPS (S. Kelleher & Reyes, 2014).

Theo (Luật quản lý ngoại thương, 2017); thuật ngữ biện pháp kỹ thuật được hiểu
là “các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực
phẩm, đo lường” Khái niệm này xác định rõ phạm vi rõ đối tượng quản lý liên quan đến
tiêu chuẩn, kỹ thuật và an toàn thực phẩm của biện pháp kỹ thuật, và qua đó gián tiếp
khẳng định các biện pháp kỹ thuật bao gồm quy định về TBT và SPS.

Với cơ sở vững chắc là định nghĩa của các nghiên cứu và tổ chức quốc tế cũng
như quy định pháp luật Việt Nam, thuật ngữ biện pháp kỹ thuật trong luận án sẽ được
hiểu là bao gồm các quy định về hàng rào kỹ thuật (TBT – technical barriers to trade),
cũng như các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS - Sanitary and Phytosanitary).
2.1.2.2. Nội dung biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế

Biện pháp kỹ thuật là các hàng rào kỹ thuật TBT – technical barriers to
trade), và các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS - Sanitary and Phytosanitary), vì vậy
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nội dung biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế là tập hợp của nội dung về
TBT và SPS.

Tài liệu của ASEAN và UNCTAD thống nhất nội dung của biện pháp kỹ
thuật bao gồm:

+ Các quy định về ủy thác và giấy phép nhập khẩu liên quan đến hàng rào kỹ
thuật thương mại. Quy định này yêu cầu người nhập khẩu cần phải xin phép, đăng
kí, hoặc được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, tham gia vào hoạt động nhập
khẩu các mặt hàng nhất định đảm bảo quy định và quy trình kiểm tra kỹ thuật.

+ Các quy định về dư lượng và liều lượng sử dụng hóa chất. Quy định này
thiết lập mức tối đa, hoặc giá trị cho phép đối với các hóa chất sử dụng trong quy
trình sản xuất nhưng không thuộc thành phần của sản phẩm.

+ Các quy định về dán mác, kẻ mã, ký hiệu và đóng gói. Quy định này quản
lý phương thức, màu, và độ lớn của hình hoặc chữ in trên bao bì, cũng như yêu cầu
về thông tin cần cung cấp cho người sử dụng.

+ Các yêu cầu về sản xuất hoặc hậu sản xuất. Quy định này đề ra các yêu cầu
đối với quy trình sản xuất cũng như hậu sản xuất của hàng hóa như vận chuyển, lưu
kho v.v…

+ Các yêu cầu về nhận dạng hàng hóa. Quy định đề ra các yêu cầu nhằm xác
định đặc tính hàng hóa, như nhãn mác sinh học hoặc hữu cơ.

+ Các quy định về chất lượng, độ an toàn và tính năng của sản phẩm.
+ Các quy định về đánh giá mức độ đáp ứng liên quan đến hàng rào kỹ thuật.

Quy định này đưa ra các yêu cầu nhằm chứng nhận sản phẩm đã đáp ứng hàng rào
kỹ thuật – TBT.
2.1.2.3. Nguyên tắc sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế

Mục tiêu của biện pháp kỹ thuật được xác định rõ ràng trong hiệp định TBT
và SPS của WTO, tuy nhiên do không có quy định cụ thể về điều kiện áp dụng cũng
như không có hành lang pháp lý quốc tế kiểm soát, các biện pháp kỹ thuật có khả
năng bị các quốc gia lạm dụng với các mục tiêu bảo hộ. Để đảm bảo các biện pháp
kỹ thuật không tạo ra sự phân biệt đối xử và cản trở bất hợp lý các dòng thương mại
quốc tế, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, biện pháp kỹ thuật phải không phân biệt đối xử giữa hàng hóa nhập
khẩu và hàng hóa nội địa; cũng như giữa hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác
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nhau. Hay nói cách khác, biện pháp kỹ thuật cần phải tuân thủ nguyên tắc tối huệ quốc
(MFN), cũng như nguyên tắc đối xử quốc gia (National treatment) của WTO.

Thứ hai, biện pháp kỹ thuật không được tạo cản trở không cần thiết cho
thương mại quốc tế. các văn bản pháp quy kỹ thuật không được hạn chế thương mại
quá mức cần thiết để thực hiện một mục tiêu hợp pháp, có tính đến những rủi ro do
việc không thực hiện chúng có thể gây ra (Khoản 2.2, hiệp định TBT và SPS).

Thứ ba, biện pháp kỹ thuật nên được hài hóa với các quy định và tiêu chuẩn
quốc tế. Biện pháp kỹ thuật nên được dựa trên nền tảng là các tiêu chuẩn quốc tế đã
được ký kết, trừ khi các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các phần có liên quan đó bị vô hiệu
hoặc không còn thích hợp để thực hiện các mục tiêu hợp pháp đang theo đuổi.

Thứ tư, biện pháp kỹ thuật cần có tính minh bạch. Nội dung biện pháp kỹ thuật
cũng như phạm vi, phương pháp áp dụng biện pháp kỹ thuật cần phải được công khai và
cho phép các đối tượng bị ảnh hưởng có cơ hội thảo luận về các quy định này.
2.1.3. Biện pháp kỹ thuật có tác động đến xuất khẩu thủy sản
2.1.3.1. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

a. Khái niệm hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA, n.d.) định nghĩa hàng rào kỹ thuật trong

thương mại là các quy định và tiêu chuẩn quản lý việc trao đổi hàng hóa vào thị
trường Hoa Kỳ. Khái niệm này xác định TBT là các quy định và tiêu chuẩn, tuy
nhiên chưa làm rõ phạm vi quản lý và ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật.

Ủy ban châu Âu (European Comission) định nghĩa hàng rào kỹ thuật một
cách cụ thể hơn là các quy định bắt buộc về kỹ thuật, và các tiêu chuẩn tự nguyện
nhằm xác định các đặc điểm cần có của hàng hóa, như hình dạng, độ lớn, thiết kế,
dán mác, ký hiệu, đóng gói, chức năng và hoạt động.

Theo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hàng rào kỹ thuật –
TBT là các biện pháp bao gồm quy định về kỹ thuật và các quy trình nhằm đánh giá
mức độ đáp ứng về các quy định và các tiêu chuẩn, trừ những biện pháp liên quan
đến SPS. Khái niệm cho thấy, không chỉ các quy định về kỹ thuật mà cả các quy
trình và phương thức đánh giá mức độ đáp ứng các quy định này cũng có tác động
đến doanh nghiệp, và đều được coi là các hàng rào kỹ thuật – TBT.

Luận án sẽ sử dụng định nghĩa hàng rào kỹ thuật (TBT) bao gồm các quy
định bắt buộc về kỹ thuật, các tiêu chuẩn tự nguyện và các quy trình nhằm đánh giá
mức độ đáp ứng về các quy định và tiêu chuẩn.
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b. Mục đích của hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Khoản 2.2 hiệp định TBT của WTO đưa ra mục đích tương tự đối với hàng

rào kỹ thuật bao gồm việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, động vật,
thực vật, môi trường, cũng như phòng ngừa các hoạt động không minh bạch của
doanh nghiệp. Luật quản lý ngoại thương 2017 nêu lên mục tiêu của hàng rào kỹ
thuật là nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của hàng hóa từ đó bảo vệ sức khỏe
con người, bảo vệ động vật.

Ngoài ra, hàng rào kỹ thuật cũng được sử dụng với mục tiêu kiểm soát hoặc
cản trở dòng nhập khẩu. Các hàng rào TBT ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất
và xuất khẩu, khi các doanh nghiệp phải thay đổi và thích ứng với các quy định và
quy trình kiểm tra về kỹ thuật. Áp dụng có chủ đích các biện pháp TBT, cho phép các
quốc gia kiểm soát nguồn và kim ngạch dòng nhập khẩu. Đây là một mục tiêu không
chính thống, tuy nhiên tương đối phổ biến của các biện pháp kỹ thuật nói chung và
hàng rào TBT nói riêng.

c. Một số hàng rào kỹ thuật trong thương mại tác động đến xuất khẩu thủy sản
Hoạt động sản xuất thủy sản có tính đặc trưng, do đó, để kiểm soát được chất

lượng sản phẩm thủy sản xuất` khẩu, quy định về hàng rào kỹ thuật cũng mang tính
điển hình, một số hàng rào kỹ thuật đối với thủy sản cụ thể như sau

+ Các quy định về giấy phép: Các quy định về giấy phép đưa ra các yêu cầu
về chứng nhận, giấy phép liên quan đến chất lượng và các yếu tố kỹ thuật đối với
sản phẩm thủy sản. Giấy phép có thể bao phủ các vấn đề liên quan trực tiếp đến sản
phẩm, thủy sản xuất khẩu, hoặc đối với quy trình nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo
quản. Ví dụ, đối với cá sống, một số quốc gia yêu cầu chứng từ về thời gian cách ly
theo yêu cầu, cũng như giấy phép của cơ quan quản lý dịch bệnh quốc gia nhập
khẩu. Ngoài ra, một số giấy phép khác như chứng nhận đánh bắt cá bắt cá IUU
(illegal, unreported and unregulated fishing), hoặc chứng nhận CITES (Convention
on International trade in endangered species of wild fauna and flora) về bảo vệ động
thực vật hoang dã đang gặp nguy hiểm.

+ Các quy định về dư lượng và liều lượng hóa chất: các quy định này ở nhóm
hàng thủy sản đặt ra các quy định về danh sách các hóa chất hoặc dư lượng được
cho phép trong các yếu tố sản xuất thủy sản bao gồm con giống, thức ăn thủy sản,
nguồn nước, thủy sản thành phẩm v.v... Ví dụ, liên minh châu Âu – EU đưa ra quy
định kỹ thuật về tổng hàm lượng Nitro dễ bay hơi (Total volatile nitrogen – TVN)
trong thủy sản theo quy định số 853/2004 và 2074/2005.
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+ Các quy định về dán mác kẻ mã kỹ hiệu: đối với nhóm hàng thủy sản, các
quy định này đưa ra yêu cầu thông tin trên nhãn mác bao gồm tên loài thủy sản, khu
vực đánh bắt hoặc nuôi trồng, thời điểm đánh bắt, thu hoạch. Mục tiêu của các quy
định này nhằm đảm bảo nội dung, và hình thức của thông tin về kỹ thuật được cung
cấp cho người tiêu dùng. Ví dụ, theo quy định số 853/2004 của liên minh châu Âu
yêu cầu các sản phẩm thủy sản phải có đầy đủ các thông tin về tên loài thủy sản, địa
điểm, phương thức và ngày đánh bắt. Úc đưa ra quy định về thông tin dị ứng trên bao
bì (G/TBT/N/AUS/115), theo đó các nội dung yêu cầu bao gồm các thông tin về dị
úng; thông báo khuyến cáo (advisory statement); thông báo cảnh bảo (warning
statement) và các tuyên bố khác của nhà sản xuất. Ngoài ra, các thuật ngữ sử dụng
trên bao bì cũng cần tuân thủ theo nguyên tắc rõ ràng, và tránh gây nhầm lẫn theo quy
chuẩn dán mác dị ứng theo tiếng anh của Úc (Plain Allergen Labeling).

+ Các yêu cầu về sản xuất và hậu sản xuất: Đối với nhóm hàng thủy sản, các
quy định này đặc biệt chú trọng vào hoạt động chế biến, đông lạnh sản phẩm. Ngoài
ra, các vấn đề về lưu kho, vận chuyển các sản phẩm chế biến và đặc biệt là thủy sản
tươi sống rất được quan tâm. Ví dụ, Nam Phi đưa ra quy chuẩn quốc gia (South
African National Standard – SANS 2879) về các yêu cầu trong quy trình sản xuất
thủy sản (G/TBT/ZAF/221) trong đó đưa ra các quy định bắt buộc đối với hoạt
động đánh bắt, xử lý, chuẩn bị, chế biến, vận chuyển, lưu trữ, ướp lạnh thủy sản.

+ Các yêu cầu về nhận dạng hàng hóa: Các quy định này thường tập trung vào
việc minh bạch hóa các thông tin trên sản phẩm để đảm bảo không gây nhầm lẫn cho
người tiêu dùng. Các quy định này thường yêu cầu tên gọi trên nhãn mác cần phải chính
xác, là tên thông dụng thường được dùng trên thị trường hoặc phải tuân thủ theo danh
sách tên gọi của thị trường nhập khẩu. Ngoài ra, các đặc điểm về thủy sản như tính hữu
cơ cũng thường được quy định để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ví dụ, Vương
quốc Anh yêu cầu, tên của sản phẩm thủy sản phải tuân thủ theo tên thương mại trong
danh sách công bố bởi Bộ Môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn (DEFRA).
Nếu không được quy định một cách chính thức bởi DEFRA, tên của sản phẩm phải đảm
bảo không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Liên minh châu Âu – EU có bộ tiêu chuẩn
về dán mác hữu cơ để đảm bảo thông tin cho người tiêu dùng
2.1.3.2. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS)

a. Khái niệm các biện pháp vệ sinh dịch tễ
Bộ nông nghiệp, thủy sản và lâm sản Úc (Australian Department of

Agriculture, 2019) định nghĩa SPS là các biện pháp cách ly hoặc an toàn sinh học
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được sử dụng nhằm bảo vệ con người, động vật, thực vật và sức khỏe khỏi những
rủi ro liên quan đến sinh vật gây hại hoặc bệnh dịch từ các chất phụ gia, chất độc
hoặc tạp chất trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Định nghĩa đã đề rõ mục
tiêu, phạm vi quản lý, và những vấn đề được quan tâm trong các biện pháp SPS.
Theo đó, các biện pháp SPS hướng tới việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho con người,
động thực vật với phạm vi quản lý và kiểm soát là các mặt hàng về thực phẩm, hoặc
thực ăn chăn nuôi.

b. Mục đích của các biện pháp vệ sinh dịch tễ
Theo phụ lục A của hiệp định về vệ sinh dịch tễ (WTO) các biện pháp SPS

hướng tới mục đích sau đây:
+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ động vật hoặc thực vật trong lãnh thổ

khỏi nguy cơ xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu, bệnh, vật mang bệnh hay
vật gây bệnh

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con người hoặc động vật trong lãnh thổ
khỏi nguy cơ từ các chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hoặc vật gây bệnh
trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn gia súc;

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con người trong lãnh thổ khỏi nguy cơ từ
các bệnh do động vật, thực vật hay sản phẩm của chúng đem lại hoặc từ việc xâm
nhập, xuất hiện hay lan truyền sâu hại

+ Ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác trong lãnh thổ khỏi sự xâm nhập, xuất
hiện hay lan truyền của sâu hại.

Ngoài ra, tương đồng với các biện pháp TBT, các biện pháp SPS cũng có thể
được sử dụng với mục đích kiểm soát, quản lý, thậm chí tạo rào cản đối với kim
ngạch hoặc nguồn nhập khẩu hàng hóa, thông qua việc gia tăng chi phí sản xuất và
xuất khẩu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các quy định này.

c. Một số biện pháp vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất khẩu thủy sản
Thuộc nhóm hàng thực phẩm, thủy sản có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến

sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, nhóm hàng thủy sản còn được quy định bởi
các biện pháp vệ sinh dịch tễ nghiêm ngặt để đảm bảo loại bỏ được các yếu tố nguy
cơ về nhiễm vi khuẩn, tạp chất và những yếu tố vệ sinh khác có thể ảnh hưởng đến
sức khỏe của người sử dụng và các sinh vật khác. Để thực hiện được mục tiêu này,
các biện pháp vệ sinh dịch tễ đưa ra yêu cầu cụ thể cho các công đoạn trong quy
trình sản xuất, chế biến và vận chuyển thủy sản. Một số quy định như:
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+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vì lý do vệ sinh
dịch tễ. Các quy định này hạn chế việc nhập khẩu thủy sản từ những quốc gia hoặc
vùng thuộc quốc gia có nghi vấn về bệnh dễ dàng lây nhiễm sang người hoặc các loài
động vật khác như bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng ở tôm, hội chứng hoại từ gan tụy
cấp, bệnh hoại tử thần kinh ở cá. Ví dụ, liên minh EU hạn chế nhập khẩu động vật thân
mềm hai mảnh vỏ đông lạnh và chế biến từ Thổ Nhĩ Kì, và tăng cường kiểm tra đối với
nhóm hàng này ở biên giới để phòng tránh bênh dịch. Liên minh châu Âu cũng cấm
các sản phẩm thủy sản thuộc họ Tetraodontidae, Molidae, Diotidae vì các độc tố có
trong tự nhiên của nhóm thủy sản này. Hồng Kong đưa ra quy định về cấm nhập khẩu
các sản phẩm thủy sản từ 10 thành phố Nhật Bản, được thu hoạch, sản xuất, chế biến
và đóng gói sau ngày 24 tháng 8 năm 2023 do lo ngại các sản phẩm này bị ảnh hưởng
bởi nước nhiễm hóa chất từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về dư lượng và liều lượng hóa chất: Các quy
định này ở thủy sản đưa ra các yêu cầu nhằm kiểm soát các hợp chất ảnh hưởng đến
sức khỏe người sử dụng có trong thức ăn chăn nuôi, nguồn nước nuôi trồng, các hóa
chất chế biến và các loại kháng sinh. Ví dụ, liên minh châu Âu – EU có quy định
không cho cá ngừ được chế biến sử dụng hợp chất carbon monoxide, do hợp chất
carbon monoxide có thể làm sai lệch tuổi thật của sản phẩm cá ngừ, từ đó có thể gây
ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Ngoài ra, liên minh châu Âu – EU
cũng có danh sách các hợp chất được cho phép trong phụ gia, các chất tạo vị,
vitamin, khoáng chất trong thủy sản. Hoặc, Nhật Bản không cho phép thủy sản
được xử lý bởi hợp chất 4-hexylresorcinol.

+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về dán nhãn, kẻ mã ký hiệu: các quy định này
ở thủy sản đưa ra yêu cầu về thông tin có trên dán mác nhằm đảm bảo sức khỏe của
người tiêu dùng như các nhân tố dị ứng, các nhân tố kích ứng dạ dày, hạn sử dụng
v.v... Ví dụ, liên minh châu Âu – EU đưa ra quy định SPS liên quan tới thông tin về
dinh dưỡng và các yếu tố sức khỏe được thể hiện trên nhãn mác, trong đó quy định
các vấn đề về điều kiện và nguyên tắc truyền tải thông tin cho người tiêu dùng, cũng
như hàm lượng và nội dung thông tin.

+ Các quy định về quy trình sản xuất: các quy này ở thủy sản đưa ra yêu cầu
về quy trình sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn, như quy định về vi sinh trong quá
trình chế biến, quy định về nhiệt độ và vệ sinh trong chế biến bảo quản, quy định về
vệ sinh trong vận chuyển. Ví dụ, liên minh châu Âu đưa ra quy định về việc xử lý
các sản phẩm cá ăn sống theo quy trình cấp đông để loại bỏ giun sán. Liên minh
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châu Âu cũng đưa ra các quy định về nhiệt độ bắt buộc đối với nhóm thủy sản ướp
hoặc đông lạnh, cũng như các yêu cầu để tránh hiện tượng gián đoạn trong chuỗi
sản xuất hàng thủy sản đông lạnh.

2.1.3.3. Sự khác biệt giữa hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các biện
pháp vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất khẩu thủy sản

Thứ nhất, hàng rào kỹ thuật và biện pháp vệ sinh dịch tễ đối với nhóm hàng
thủy sản có sự khác biệt về mục đích áp dụng. Mặc dù các biện pháp TBT và SPS đều
có mục đích nhằm bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của con người, bảo vệ đời sống động
vật, thực vật và bảo vệ môi trường, song mỗi nhóm biện pháp lại có mục đích cụ thể và
riêng biệt để cùng góp phần đảm bảo mục đích chung. Các biện pháp TBT được sử
dụng với mục đích nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm, bao bì, quy trình và
phương pháp sản xuất, quy trình và phương pháp bảo quản, phân phối phải phù hợp
những quy định kỹ thuật cụ thể để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho con người, bảo vệ
sức khỏe và đời sống của động/ thực vật, bảo vệ môi trường, tránh hành động gian trá;
trong khi đó, các biện pháp SPS được sử dụng với mục đích nhằm đảm bảo rằng sản
phẩm, bao bì của sản phẩm, quy trình sản xuất, bảo quản phân phối phải đáp ứng
những quy định cụ thể về vệ sinh, dịch tễ, từ đó nhằm ngăn chặn, hạn chế sự thâm nhập
và lan truyền của dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm thủy
sản.

Thứ hai, các biện pháp TBT và các biện pháp SPS khác biệt về nội dung áp
dụng. Vì những biện pháp này có khác biệt về mục đích sử dụng nên chúng cũng có sự
khác biệt về nội dung quy định cụ thể. Nội dung các biện pháp vệ sinh dịch tễ bao gồm
các quy định cụ thể liên quan đến đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh và dịch tễ, các yêu
cầu về xử lý hoặc loại bỏ các vật gây hại, gây bệnh trên thủy sản. Trong khi đó, nội
dung hàng rào kỹ thuật bao gồm các quy định cụ thể liên quan đến quy cách, chất
lượng sản phẩm thủy sản, liên quan đóng gói, ghi nhãn, các quy định về quy trình đánh
bắt, nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản, ...

Thứ ba, hàng rào kỹ thuật và biện pháp vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất
khẩu thủy sản khác nhau về điều kiện áp dụng. Theo Hiệp định SPS, các quốc gia
có quyền áp dụng các biện pháp SPS khẩn cấp khi xuất hiện hoặc chuẩn bị xuất hiện
các vấn đề đe dọa đến sức khỏe. Các biện pháp SPS khẩn cấp có thể có hiệu lực
ngay lập tức mà không cần trải qua thủ tục xin ý kiến theo quy định của WTO. Các
biện pháp SPS đối với thủy sản có thể bao gồm cấm hoặc tạm thời hạn chế dòng
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xuất khẩu của một nhóm hàng thủy sản nhất định để đảm bảo an toàn sức khỏe cho
sinh vật và con người nội địa. Ngược lại, các biện pháp TBT không có cơ chế này.
2.2. Tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản
2.2.1. Khái niệm về gia tăng các biện pháp kỹ thuật và tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản
2.2.1.1. Khái niệm gia tăng các biện pháp kỹ thuật

Laszlo và Blachfellner (2012) định nghĩa gia tăng là thứ có thể đo lường
thông qua các đơn vị đại diện cho quy mô hoặc độ lớn, và bao trùm lên định nghĩa
về độ lớn vật lý, cũng như số lượng. Khái niệm này nhấn mạnh vào tính đo lường
được của sự gia tăng, cũng như phạm vi bao phủ của gia tăng bao gồm cả phạm
trù về số lượng và độ lớn.

Dựa vào khái niệm trên, luận án định nghĩa gia tăng là sự thay đổi có thể đo
lường về số lượng và cường độ theo chiều hướng lớn hơn. Khái niệm này cho thấy
yếu tố đo lường được của sự gia tăng, cũng như giới hạn phạm vi của sự gia tăng
bao gồm số lượng và cường độ.

Từ các khái niệm nêu trên, gia tăng các biện pháp kỹ thuật trong luận án này
được hiểu là sự thay đổi có thể đo lường được về số lượng và cường độ theo chiều
hướng lớn hơn của các quy định về hàng rào kỹ thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh
dịch tễ (SPS).
2.2.1.2. Khái niệm tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Theo Izurieta, Vos, và Desa khái niệm “tác động đến thương mại” nói chung và
xuất khẩu nói riêng là sự tăng trưởng hoặc sụt giảm về kim ngạch hàng hóa hoặc dịch vụ
được trao đổi trên thị trường quốc tế. Bản chất của tác động đến thương mại cần dẫn đến
sự thay đổi tích cực hoặc tiêu cực về mặt lượng của các chỉ số thương mại bao gồm, kim
ngạch, tốc độ tăng trưởng, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, với mục
tiêu lượng hóa tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản và
các công cụ, mô hình sẵn có, luận án sẽ tập trung đánh giá tác động của hiện tượng này
đến kim ngạch thương mại.

Từ đó, trong luận án, khái niệm tác động của sự gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản được hiểu là sự tăng trưởng hoặc sụt giảm về kim
ngạch xuất khẩu thủy sản dưới tác động trực tiếp của sự thay đổi có thể đo lường
được về số lượng và cường độ theo chiều hướng lớn hơn của các quy định về hàng
rào kỹ thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS). Khái niệm trên cho thấy, tác
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động của gia tăng biện pháp kỹ thuật có thể ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực
hoặc tiêu cực đến chỉ số có thể đo lường được của xuất khẩu thủy sản là kim ngạch.
2.2.1.3. Phương pháp đo lường gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản

Khái niệm về gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, sự gia tăng cần được đo
lường thông qua số lượng và cường độ gia tăng, vì vậy luận án đề xuất bộ chỉ tiêu
đo lường như sau:

- Chỉ tiêu về số lượng:
Số lượng thuần: Số lượng thuần thể hiện số lượng các biện pháp TBT, SPS

áp dụng lên một mặt hàng trong khoảng thời gian nhất định. Số lượng các biện pháp
kỹ thuật (TBT và SPS) có thể được xác định thông qua phương pháp kiểm đếm
thông thường. Theo các cam kết về minh bạch hóa của WTO, các quốc gia thành
viên cần thông báo biện pháp TBT và SPS được áp dụng. Thông tin này được thu
thập, lưu trữ và công bố thông qua cổng thông tin về thương mại của WTO (I-TIP)

Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng thể hiện sự thay đổi trong số lượng các
biện pháp TBT và SPS trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ tăng trưởng cho
thấy tốc độ gia tăng các biện pháp kỹ thuật và được tính toán sử dụng công thức

𝐺 =  𝑁𝑡 − 𝑁𝑡−1
𝑁𝑡−1

 𝑥 100

Với G là tốc độ tăng trưởng, Nt thể hiện số lượng biện pháp TBT và SPS
trong khoảng thời gian t,

- Chỉ tiêu về cường độ:
Quan ngại thương mại (Specific trade concerns – STC): Quan ngại thương

mại là cơ chế của ủy ban TBT và SPS thuộc WTO, cho phép các quốc gia thành
viên đưa ra sự quan tâm, yêu cầu làm rõ về nội dung, quy trình áp dụng và phương
pháp thi hành các biện pháp TBT và SPS. Cơ chế này tạo diễn đàn thảo luận cho
các quốc gia thành viên về vấn đề biện pháp kỹ thuật, giảm thiểu tranh chấp. Với
mục tiêu này, biện pháp kỹ thuật được quan ngại thường có nội dung và phương
pháp áp dụng, thi hành phức tạp, chưa rõ ràng, hoặc gây cản trở không cần thiết
hoặc bất hợp lý đối với thương mại. Do đó, số lượng quan ngại thương mại là thang
đo phù hợp cho cường độ cản trở thương mại của biện pháp kỹ thuật. Gia tăng trong
số lượng quan ngại thương mại cho thấy sự gia tăng trong mức độ cản trở, hay
cường độ của biện pháp kỹ thuật
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Nội dung của các quan ngại thương mại được thu thập, lưu trữ thông qua hệ
thống văn bản cuộc họp của ủy ban TBT, SPS. Số lượng các quan ngại căn bản
được thu thập sử dụng phương pháp kiểm điểm thông qua dữ liệu công bố trên cổng
thông tin về thương mại của WTO (I-TIP).
2.2.2. Một số lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản

Các mô hình lý thuyết là nền tảng cho các nghiên cứu thực nghiệm về tác động
của gia tăng biện pháp kỹ thuật. Luận án ứng dụng lý thuyết về tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đên xuất khẩu hàng hóa vào nghiên cứu cho nhóm hàng thủy sản.
Dưới đây, luận án nghiên cứu khung lý thuyết đề xuất bởi Marette và Beghin (2007) và
Beghin và c.s (2012). Hai khung lý thuyết trên đều phát triển dựa trên nền tảng là lý
thuyết cân bằng tổng thể (General Equilibrium), tuy nhiên có góc độ tiếp cận khác nhau
(Marette và Beghin (2007) nghiên cứu dựa trên nguồn cung; Beghin và c.s (2012) nghiên
cứu dựa trên nhu cầu), do đó tìm ra được các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tác động
của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu. Các yếu tố này giải thích chiều hướng và cường
độ của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu.

Dựa trên hai lý thuyết trên, luận án đề xuất mô hình tổng quát, kết hợp phương
pháp tiếp cận của Marette và Beghin (2007) và Beghin và c.s (2012) để đưa toàn bộ các
yếu giải thích tác động biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu trong cùng một mô hình, đồng
thời luận án cũng sẽ giới thiệu các yếu tố liên quan đến gia tăng biện pháp kỹ thuật vào
mô hình, từ đó làm rõ phương diện lý thuyết về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu. Mô hình tổng quát được đề xuất dưới đây được kết hợp với mô hình trọng
lực trong thương mại quốc tế để xây dựng mô hình ước lượng tác động của biện pháp kỹ
thuật lên xuất khẩu thủy sản, cũng như được sử dụng để dự đoán và giải thích kết quả
của mô hình định lượng. Đồng thời, ngược lại, các kết quả định lượng cũng là minh
chứng thực nghiệm cho độ tin cậy và tính ứng dụng của lý thuyết tổng quát được luận án
đề xuất.
2.2.2.1. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật phát triển dựa
trên phương trình đường cung

Dựa trên phương trình đường cung, Marette và Beghin (2007) đề xuất mô
hình đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu từ phía nhà cung cấp

Marette và Beghin đề xuất tham số λ (0 ≤ λ ≤ 1) là khả năng hàng hóa đạt
tiêu chuẩn, đồng được đo lường bằng nỗ lực của doanh nghiệp để đáp ứng các quy
định về biện pháp kỹ thuật. Do đó, λ cũng thể hiện mức độ chặt chẽ của các biện
pháp kỹ thuật được áp dụng, do các biện pháp càng được thiết chặt đồng nghĩa với
nỡ lực càng cao từ phía doanh nghiệp. Từ đó, ta có chi phí thay đổi (variable cost)
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của doanh nghiệp nội địa sẽ có dạng cλ2; và chi phí thay đổi của doanh nghiệp nước
ngoài sẽ ở dạng γcλ2 với γ thể hiện các yếu tố cấu thành lợi thế xuất khẩu của doanh
nghiệp như công nghệ, tổ chức, nguồn lực tự nhiên, lợi thế về cơ chế, và thường có
giá trị γ < 1 đối với doanh nghiệp nước ngoài (giả định doanh nghiệp có lợi thế hơn,
do đó có chi phí thấp hơn). Ngoài ra, cả doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đối
mặt với chi phí cố định là x2/2. Từ đó, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ có
phương trình chi phí lần lượt là cλ2xd + xd2/2 và γcλ2xf + xf2/2.

Phương trình nhu cầu của thị trường nhập khẩu được đơn giản hóa ở dạng
𝑥 𝑝 = 𝑎 − 𝑝 trong đó a thể hiện độ lớn của thị trường và p thể hiện giá hàng hóa.

Từ đó, Marette và Beghin đưa ra phương trình thể hiện thiệt hại nếu sử dụng
hàng hóa x là − [𝑥𝑑(1 − 𝜆𝑑) + 𝑥𝑓 1 − 𝜆𝑓 ]𝑘 trong đó 𝑥𝑑 và 𝑥𝑓 lần lượt là lượng hàng
hóa x được tiêu thụ từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. 1 − 𝜆𝑑 và 1 − 𝜆𝑓 là
khả năng hàng hóa nội địa cũng như nước ngoài thiếu chất lượng. Tham số k thể
hiện thiệt hại trên 1 sản phẩm (per-unit damage).

Lãi bán hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước được thể hiện bằng
phương trình:

𝛱𝑑 = 𝑝𝑥𝑑 − 𝐶𝜆2𝑥𝑑 −
𝑥2

ⅆ
2

𝛱𝑓 = 𝑝𝑥𝑓 − 𝛾𝐶𝜆2𝑥𝑓 −
𝑥2

𝑓
2

Tối đa hóa lợi nhuận của nhà sản xuất, ta có phương trình đường cung của nhà
sản xuất nội địa là 𝑥𝑑 = 𝑝 − 𝐶𝜆2 và của nhà sản xuất nước ngoài là 𝑥𝑓 = 𝑝 − 𝛾𝑐𝜆2. Điều
kiện cân bằng của thị trường là 𝑥 𝑝 = 𝑥𝑑 + 𝑥𝑓. Từ đó, ta có giá cân bằng là:

𝑝 𝜆 = 𝑎 + 𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2 ∕3

Số lượng hàng hóa tối ưu của nhà cung cấp trong nước và nước ngoài được
thể hiện qua phương trình:

𝑥𝑑 = 𝑎 − 2𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2

3

𝑥𝑓 =  𝑎 + 𝑐𝜆2 −  2𝛾𝑐𝜆2

3

Có thể thấy, mức cung ứng tối ưu của doanh nghiệp nước ngoài là phương
trình của mức độ chặt chẽ của biện pháp kỹ thuật λ. Hay, biện pháp kỹ thuật thiết
lập ở các mức khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến kim ngạch thương mại
hàng hóa. Cụ thể, nếu λ ở mức:
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λ ≥ 𝑎
𝑐(2𝛾 − 1)

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp nước ngoài xf ≤ 0. Hay, dòng thương
mại sẽ bị cản trở hoàn toàn và doanh nghiệp nội địa sẽ độc quyền thị trường.

Tuy nhiên, nếu λ được thiết lập ở mức:
𝑎

𝑐(2𝛾 −1) ≤ λ ≤
𝑎

𝑐(2 −𝛾)

Tổng lượng cung ứng trong nước xd ≤ 0, hay, biện pháp kỹ thuật tạo khó
khăn cho doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của
doanh nghiệp nước ngoài.

Lượng cung ứng trong và ngoài nước sẽ tương đương nhau nếu:
𝜆 = 𝛾𝑐 − 𝑐

Thành công của Marette và Beghin 2007 là tạo ra khung lý thuyết đầu tiên
giải thích cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu, dựa trên mô hình
cân bằng tổng thể và phương trình sản xuất tuyến tính. Từ đó, Marette và Beghin
chứng minh rằng, các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và quyết
định sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Các
chi phí phát sinh nhằm đáp ứng quy định của biện pháp kỹ thuật sàng lọc các doanh
nghiệp có hiệu quả sản xuất thấp, tạo khoảng trống thị phần và thúc đẩy xuất khẩu
đối với các doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất cao. Thông qua khung lý thuyết,
Marette và Beghin 2007 cho thấy các biện pháp kỹ thuật vừa có tác động tích cực,
và tiêu cực quyết định sản xuất, và kim ngạch xuất khẩu, bác bỏ quan niệm cho
rằng, các biện pháp kỹ thuật chỉ có tác động cản trở thương mại.

Tuy nhiên, khung lý thuyết Marette và Beghin 2007 tối giản hóa phương trình
nhu cầu, và chưa cho thấy sự thay đổi của nhu cầu dưới tác động của biện pháp kỹ
thuật. Do đó, lượng xuất khẩu cân bằng chưa phản ánh quyết định của doanh nghiệp
nhập khẩu khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng. Do đó, khung lý thuyết chưa khái
quát hóa chính xác tác động của biện pháp kỹ thuật lên thương mại.
2.2.2.2. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
phát triển dựa trên phương trình đường cầu

Bổ sung cho khung lý thuyết sử dụng đường cung của Marette và Beghin
(2007), Beghin và c.s., (2012) mở rộng mô hình nhằm bao gồm các thay đổi của
nhu cầu dưới tác động của biện pháp kỹ thuật.

Với số lượng nhà sản xuất trong nước và nước ngoài lần lượt là Mo và MF,
phương trình lợi nhuận của từng doanh nghiệp có dạng:



48

𝜋𝑠𝑗 = 𝑃𝑞𝑠𝑗 − 𝑓𝑠𝑞𝑠𝑗 − 1
2 𝑐𝑠𝑞2

𝑠𝑗 với j = 1,.....,𝑀𝑠 ; s = (O, F)

Với 𝑐𝑠, 𝑓𝑠 đại diện chi phí biến đổi. Đường cung của các doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài được thể hiện bởi phương trình:

𝑝𝑆
0 𝑄0 = 𝑐0𝑄0∕𝑀0 + 𝑓0

𝑝𝑆
𝐹 𝑄𝐹 = 𝑐𝐹𝑄𝐹∕𝑀𝐹 + 𝑓𝐹

Khung nghiên cứu tiếp tục giả định cO > cF và fO > fF, hay chi phí của doanh
nghiệp trong nước cao hơn so với doanh nghiệp nước ngoài do thiếu năng lực thích
ứng và đáp ứng với biện pháp kỹ thuật.

Nhu cầu của cá nhân trong thị trường được thể hiện bởi hàm lợi ích
𝑈𝑖(𝑞𝑖,𝑤𝑖) = 𝑎𝑞𝑖 − 𝑏𝑞2

𝑖 ∕2 −  𝐼 1 − 𝑆 𝑟𝑖 𝑄𝐹∕𝑄 𝑞𝑖 + 𝑤𝑖

Với 𝑎𝑞𝑖 − 𝑏𝑞2
𝑖 ∕2 là độ thỏa dụng của người tiêu dùng i khi sử dụng lượng

hàng hóa qi, 𝑤𝑖 đại diện cho giá trị của hàng hóa i. S là biến nhị phân có giá trị bằng
1 nếu biện pháp kỹ thuật được áp dụng và 0 nếu ngược lại. ri là tham số thể hiện
thiệt hại trên 1 sản phẩm khi sử dụng mặt hàng nước ngoài, và ảnh hưởng lên 𝑄𝐹∕𝑄
phần hàng hóa trong đó Q =QF + QO. I là biến nhị phân thể hiện nhận thức của
người tiêu dùng đối với các đặc tính của hàng hóa, nếu người tiêu dùng không có
nhận thức, hoặc không có thông tin về hàng hóa I = 0, và ngược lại I = 1. Từ đó, ta
có phương trình tổng của đường cầu thị trường là

P(Q, I, r) =a – bQ - I(1 – S)r(QF/Q)
Có thể thấy, nếu I = 0, tác động tiêu cực của hàng hóa không đạt chất lượng

sẽ có ảnh hưởng đến tổng phúc lợi xã hội, tuy nhiên sẽ không làm thay đổi thường
cầu. Tuy nhiên, nếu I = 1, thông tin tiêu cực về chất lượng sản phẩm sẽ được người
tiêu dùng nắm bắt và làm giảm nhu cầu hàng hóa. Khi biện pháp kỹ thuật được áp
dụng (S = 1), thiệt hại do hàng hóa kém chất lượng sẽ bằng 0, khi này khả năng nắm
bắt thông tin của người tiêu dùng không còn có ý nghĩa, hay nói cách khác tổng nhu
cầu thị trường khi I = 0 và I = 1 là tương đương.

Thành công của khung lý thuyết Beghin, Disdier, Marette, Vantogeren
(2012) là đã giải thích được cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đối với quyết
định mua của người tiêu dùng. Theo đó, các biện pháp kỹ thuật loại bỏ hàng hóa
kém chất lượng và thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Ngoài ra, khung lý thuyết cũng đề
cập về vấn đề nhận thức thông tin (thông tin bất cân xứng), theo đó, nhu cầu nhập
khẩu chỉ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nếu người
tiêu dùng nhận thức được thông tin về chất lượng của các sản phẩm này.
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Tuy nhiên, khung lý thuyết tối giản hóa đường cung, và không tính đến tác động
của biện pháp kỹ thuật đến quyết định sản xuất, xuất khẩu, do đó chưa có sự toàn diện
trong phân tích. Ngoài ra, tuy đã đề xuất vấn đề về nhận thức thông tin, khung lý thuyết
chưa phân tích vai trò của thông tin trong việc thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu khi hàng hóa
được cải thiện chất lượng dưới tác động của biện pháp kỹ thuật.
2.2.2.3. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
tổng quát

Kết hợp hai mô hình của Marette và Beghin (2007) và Beghin và c.s., (2012), luận
án đề xuất khung lý thuyết tổng quát hơn, nhằm đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật
lên cả đường cung và cầu hàng hóa. Dựa trên khung lý thuyết Marette và Beghin 2007, ta
có phương trình lợi nhuận của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài lần lượt là:

𝜋𝑑 = 𝑝𝑥𝑑 − 𝐶𝜆2𝑥𝑑 −
𝑥2

ⅆ
2

𝜋𝑓 = 𝑝𝑥𝑓 = 𝛾𝐶𝜆2𝑥𝑓 +
𝑥2

𝑓
2

Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cần cung
cấp số lượng hàng hóa 𝑥𝑑 = 𝑝 − 𝐶𝜆2 và 𝑥𝑓 = 𝑝 − 𝛾𝐶𝜆2. Từ đó, ta có phương trình
thể hiện tổng lượng cung của thị trường là 𝑥 = 𝑥𝑑 + 𝑥𝛾 = 2𝑝 − 𝐶𝜆2 − 𝛾𝐶𝜆2.

Về đường cầu, người tiêu dung không chỉ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu sử dụng
các sản phẩm kém chất lượng, mà còn đạt được lợi ích nếu các sản phẩm tuân thủ
theo các biện pháp kỹ thuật được đặt ra. Do đó, phương trình đường cầu có dạng:

𝑄 = 𝑎 − 𝑝 − 𝐼 1 − 𝜆 𝑟 𝑥𝐹
𝑥 + 𝐼𝜆𝑡 𝑥𝐹

𝑥

Với I thể hiện nhận thức của người tiêu dùng đối với mặt hàng, có giá trị
bằng 1 nếu người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về chất lượng sản phẩm và 0 nếu
ngược lại. t và r lần lượt thể hiện lợi ích và thiệt hại của người tiêu dung trên 1 sản
phẩm. Từ đó, − 𝐼 1 − 𝜆 𝑟 𝑥𝐹

𝑥 thể hiện thiệt hại có thể xảy ra nếu hàng hóa kém
chất lượng và 𝐼𝜆𝑡 𝑥𝐹

𝑥 thể hiện lợi ích khi sử dụng các sản phẩm an toàn.

Ta có giá cân bằng cung cầu của thị trường có phương trình

𝑝 =
𝑎 − 𝐼 1 − 𝜆 𝑟 𝑥𝐹

𝑥 + 𝐼𝜆𝑡 𝑥𝐹
𝑥 + 𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2

3
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Giá cân bằng sẽ thay đổi nếu các biện pháp kỹ thuật được áp dụng. Cụ thể,
nếu thị trường không bị kiểm soát bởi các biện pháp kỹ thuật (𝜆 = 0), giá cân bằng
và đường cung của doanh nghiệp nước ngoài sẽ có dạng.

𝑝 =  𝑥𝐹 =  
𝑎 + 𝐼𝑟 𝑥𝐹

𝑥
3

Khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng (𝜆 = 1), phương trình giá cân bằng
có dạng

𝑝 =
𝑎 + 𝐼𝑡 𝑥𝐹

𝑥 + 𝑐 + 𝑐𝛾
3

Phương trình đường cung của doanh nghiệp nước ngoài sẽ có dạng

𝑥𝐹 =
𝑎 + 𝐼𝑡 𝑥𝐹

𝑥 + 𝑐 + 𝑐𝛾
3  − 𝛾𝐶

Sự khác biệt về lượng cung hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài trong hai
trường hợp là

𝑥𝐹 =
𝐼𝑡 𝑥𝐹

𝑥 + 𝐶 + 𝛾𝐶
3 − 𝛾𝐶 +

𝐼 𝑥𝐹
𝑥 𝑟
3

𝛥𝑥𝐹 =
𝐼 𝑥𝐹

𝑥 𝑡 + 𝑟
3 + 𝐶 1

3 − 2
3 𝛾

Ta có thể thấy, sự khác biệt về lượng cung hàng hóa của doanh nghiệp nước
ngoài khi có và không có ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật là phương trình của
nhận thức khách hang I và mức độ hiệu quả của doanh nghiệp 𝛾. Ta sẽ có hai
trường hợp như sau.

Trường hợp 1: Thông tin của thị trường có sự bất cân xứng (I = 0)

𝛥𝑥𝐹 =  𝐶 1
3 − 2

3 𝛾

Như vậy, khi khách hàng không có thông tin, hoặc không nhận thức về chất
lượng sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp nước ngoài sẽ ảnh hưởng bởi
lợi thế tương đối trong sản xuất của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có lợi thế trong sản
xuất (𝛾 tiệm cận 0), chi phí đáp ứng với các biện pháp kỹ thuật sẽ giảm, đồng nghĩa với
sự tăng trưởng trong kim ngạch thương mại (𝛥𝑥𝐹 > 0). Trong khi đó, các doanh nghiệp
không có lợi thế, hoặc thiếu hiệu quả trong sản xuất (𝛾 tiệm cận 1) sẽ có sự sụt giảm
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trong kim ngạch thương mại 𝛥𝑥𝐹 < 0). Hay, khi thị trường có sự bất cân xứng về thông
tin, mức độ hiệu quả và lợi thế sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài sẽ quyết định kim
ngạch xuất khẩu khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng.

Trường hợp 2: Thông tin của thị trường có sự cân xứng (I = 1)

𝛥𝑥𝐹 =
𝑥𝐹
𝑥 𝑡 + 𝑟

3 + 𝐶 1
3 − 2

3 𝛾

Trong trường hợp này, biến động về kim ngạch 𝛥𝑥𝐹 không chỉ ảnh hưởng
bởi mức độ hiểu quả trong sản xuất 𝛾 mà còn bị ảnh hưởng bởi tham số về lợi ích
và thiệt hại t và r. Trong trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thiếu
hiệu quả, hay 𝐶 1

3 − 2
3𝛾 , tham số lợi ích t đủ lớn, vấn có thể khiến biến động trong

kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 0 (𝛥𝑥𝐹 >  0). Ngược lại, nếu doanh nghiệp có mức độ
hiệu quả trong sản xuất rất thấp, yếu tố này có thể lấn át các lợi ích đạt được khi sử
dụng sản phẩm và khiến kim ngạch xuất khẩu sụt giảm (𝛥𝑥𝐹 <  0)

 Yếu tố gia tăng các biện pháp kỹ thuật trong lý thuyết
Gia tăng các biện pháp kỹ thuật làm giảm khả năng thích ứng của doanh

nghiệp (𝛾), và làm tăng tham số về lợi ích (t). Số lượng các biện pháp kỹ thuật lớn
hơn, cùng với các quy định khắt khe hơn làm giảm khả năng thích ứng của doanh
nghiệp, tuy nhiên sẽ làm tăng chất lượng của hàng hóa và ảnh hưởng tích cực đến
tham số về lợi ích (t). Nếu sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật quá lớn sẽ đẩy khả
năng thích ứng của doanh nghiệp (𝛾) xuống rất thấp hay tiệm cận 1, và khiến kim
ngạch xuất khẩu sụt giảm (𝛥𝑥𝐹 <  0) tương tự trường hợp 2.

Khung lý thuyết tổng hòa khắc phục được hạn chế của các lý thuyết trước
đây và mô tả thành công tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật lên nhu cầu nhập
khẩu và nguồn cung xuất khẩu. Theo đó, biện pháp kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến kim
ngạch xuất khẩu theo hai kênh chính. Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật ảnh
hưởng đến nguồn cung xuất khẩu thông qua các yêu cầu trực tiếp nhắm tới sản
phẩm và quy trình sản xuất, các quy định này tạo ra rào cản về khả năng thích ứng
của doanh nghiệp (𝛾), tạo điều kiện tăng trưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có
khả năng thích ứng cao, và ngăn cản các doanh nghiệp có khả năng thích ứng thấp
tham gia vào thị trường. Thứ hai, gia tăng biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng đến nhu
cầu của thị trường nhập khẩu thông qua việc đảm bảo hoặc tăng cường chất lượng
sản phẩm, tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm kém chất
lượng, hoặc không tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn sẽ làm giảm lượng tiêu thụ
hàng hóa. Sự kết hợp giữa các nhân tố này khiến cho các biện pháp kỹ thuật có tác
động khác nhau lên dòng thương mại của các mặt hàng cụ thể.
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Luận án sẽ sử dụng khung lý tổng quát làm nền tảng giải thích, biện luận các
kết quả ước lượng của mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
2.2.3. Các kênh tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Lý thuyết tổng quát cho thấy mối liên hệ giữa gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản thông qua khả năng thích ứng của doanh nghiệp (tham số
(𝛾)), Hình 2.1 thể hiện cụ thể cơ chế này, từ đó cho thấy ảnh hưởng của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến nguồn cung và xuất khẩu thủy sản

TBT
 Các quy định về chất lượng sản phẩm Các quy định về quy trình sản xuất Các quy định về kiểm tra đánh giá

SPS
 Các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm Các quy định về kiểm dịch Các quy định về kiểm tra đánh giá

Gia tăng các biện pháp kỹ thuật
 Số lượng các biện pháp TBT
 Cường độ các biện pháp TBT

 Số lượng các biện pháp SPS Cường độ các biện pháp SPS

Các biện pháp kỹ thuật

Các kênh tác động trực tiếp

Nguồn cung Gia tăng chi phí sản xuất Gia tăng rào cản đối với khả năng thích
ứng của doanh nghiệp (𝛾)

Nguồn cầu Nhu cầu về sản phẩm có chất lượng Nhận thức về sản phẩm có chất lượng

Đối tượng chịu tác động Quy trình sản xuất, đánh bắt, nuôi trồng Yêu cầu sản phẩm phẩm (chất lượng, vệ sinh
an toàn sản phẩm, bao bì đống gói) Kết quả kinh doanh

Chủ thể chịu tác động Các doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng
 Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu

Các biện pháp thích ứng

Hình 2.1: Mô hình cơ chế tác động và thích ứng với tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)

- Các biện pháp kỹ thuật

Thích
ứng

Thúc
đẩy
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Biện pháp kỹ thuật bao gồm nhóm các quy định về kỹ thuật (TBT) và nhóm
các quy định về vệ sinh dịch tễ (SPS) được áp dụng bắt buộc lên các doanh nghiệp
xuất khẩu bởi quốc gia nhập khẩu. Các biện pháp TBT có mục tiêu đảm bảo chất
lượng của sản phẩm, trong khi các biện pháp SPS có mục tiêu đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm của sản phẩm.

- Gia tăng biện pháp kỹ thuật
Gia tăng biện pháp kỹ thuật là sự gia tăng có thể lượng hóa được về số lượng và

cường độ của các biện pháp TBT và SPS. Gia tăng trong số lượng các biện pháp kỹ thuật
được đo lường bằng phương pháp kiểm đếm, và gia tăng trong cường độ các biện pháp
kỹ thuật được đo lường bằng số lượng các quan ngại thương mại (STC).

- Kênh tác động
Gia tăng biện pháp kỹ thuật có tác động đến xuất khẩu thủy sản thông qua

nguồn cầu và nguồn cung của sản phẩm. Cụ thể:
Về nguồn cầu: Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật thúc đẩy chất lượng và

vệ sinh an toàn của sản phẩm, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm. Thứ hai,
gia tăng biện pháp kỹ thuật giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm chất
lượng cao, từ đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này. Cả hai vấn
đề trên đều thúc đẩy xuất khẩu đối với thủy sản chất lượng cao và cản trở xuất khẩu
đối với thủy sản chất lượng thấp.

Về nguồn cung: Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật gia tăng chi phí sản
xuất. Sự gia tăng liên tục về số lượng và cường độ biện pháp kỹ thuật bắt buộc
doanh nghiệp phải thay đổi và nâng cao về quy trình sản xuất, công nghệ, nhân lực,
từ đó tạo thêm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, làm tăng giá thành sản phẩm và
làm giảm kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thứ hai, gia tăng biện pháp kỹ thuật gia
tăng rào cản đối với khả năng thích ứng của doanh nghiệp (𝛾). Các doanh nghiệp
xuất khẩu thủy sản có khả năng thích ứng của doanh nghiệp cao, sẽ đáp ứng được
các yêu cầu về kỹ thuật, cũng như giảm thiểu được chi phí sản xuất, từ đó tạo ra khả
năng cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Các doanh nghiệp có khả năng thích ứng
thấp sẽ mất khả năng thâm nhập thị trường do không đạt yêu cầu về biện pháp kỹ
thuật, hoặc thiếu khả năng cạnh tranh do chi phí sản xuất cao.

- Đối tượng chịu tác động
Gia tăng biện pháp kỹ thuật thông qua kênh tác động nguồn cung sẽ ảnh

hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất, bao gồm quy trình đánh bắt, nuôi trồng, chế
biến, quản lý nguồn nguyên liệu; và yêu cầu sản phẩm, bao gồm chất lượng sản
phẩm, vệ sinh an toàn thủy sản và các yêu cầu về bao bì, đóng gói.

- Chủ thể chịu tác động
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Chủ thể chịu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật trực tiếp quyết định
quy trình sản xuất và yêu cầu sản phẩm, hay chủ thể chịu tác động của gia tăng biện
pháp kỹ thuật là các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy
sản, bao gồm các doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt và các doanh nghiệp chế biến
xuất khẩu thủy sản.

- Các biện pháp thích ứng
Để xuất khẩu thành công, các doanh nghiệp chịu tác động cần áp dụng các

biện pháp thích ứng được chia làm hai nhóm chính:
+ Các biện pháp thích ứng với biện pháp kỹ thuật: Gồm các biện pháp trực

tiếp hoặc gián tiếp giúp doanh nghiệp đáp ứng được với các yêu cầu cụ thể của biện
pháp TBT và SPS.

+ Các biện pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật: gồm các biện
pháp trực tiếp hoặc gián tiếp giúp doanh nghiệp thích ứng với tốc độ gia tăng trong
số lượng và cường độ các biện pháp TBT và SPS.

Các biện pháp thích ứng trực tiếp giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc
đẩy các tác động tích cực từ cả nguồn cung và nguồn cầu của gia tăng biện pháp kỹ
thuật. Các biện pháp kỹ thuật đáp ứng rào cản về khả năng thích ứng của doanh
nghiệp, giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp và tạo ra sản phẩm chất lượng cao,
tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường nhập khẩu.

2.3. Mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản
2.3.1. Xác định mô hình đánh giá

Luận án sử dụng mô hình trọng lực trong thương mại quốc tế làm nền tảng
xây dựng mô hình định lượng đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản. Mô hình trọng lực (gravity model) là một công cụ hữu ích
cho việc ước lượng, giải thích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thương mại
quốc tế, thường được sử dụng để ước lượng tác động của các yếu tố như hiệp định
thương mại tự do, biến động tỉ giá hối đoái, liên minh tiền tệ, khoảng cách địa lý,
tôn giáo đến thương mại (Baldwin & Taglioni, 2006).

Luận án lựa chọn mô hình trọng lực để đánh giá tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản dựa trên các luận điểm sau đây
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Thứ nhất, tổng quan nghiên cứu cho thấy mức độ phổ biến của mô hình trọng
lực trong các nghiên cứu về thương mại. Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) trong lĩnh
vực thương mại hiện nay đều dựa trên nền tảng mô hình trọng lực.

Thứ hai, dữ liệu yêu cầu cho việc ước lượng mô hình trọng lực, theo thời
gian và cùng với nỗ lực của các nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế, đã được chuẩn
hóa, có mức độ tin cậy cao, và dễ dàng tiếp cận.

Thứ ba, mô hình trọng lực được sử dụng phổ biến và từ đó tạo lập nên một
quy trình cũng như nguyên tắc quy chuẩn để ước lượng tác động của các yếu tố
kinh tế lên thương mại quốc tế, nhằm vượt qua các rào cản cố hữu của mô hình,
cũng như đảm bảo độ tin cậy của kết quả ước lương.

Thứ tư, trong quá trình lịch sử nghiên cứu, mô hình trọng lực đã được
phát triển về cơ sở lý thuyết. Từ một mô hình được cho là thiếu nền tảng về lý
thuyết, mô hình trọng lực đã được bồi đắp trở thành một công cụ có nền móng
vững chắc dựa trên hàm thỏa dụng có hệ số co giãn đồng nhất (Constant
elasticity of substitution utility function).

Các luận điểm trên cho thấy tính phù hợp của mô hình trọng lực trong việc
đánh giá và lượng hóa tác động lên thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng.
Tiếp theo, luận án phân tích các lý thuyết liên quan đến mô hình trọng lực, từ đó đề
xuất dạng thức mô hình trọng lực cụ thể đánh giá tác động của gia tăng biện pháp
kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản.
2.3.2. Lý thuyết về mô hình đánh giá
2.3.2.1. Mô hình trọng lực truyền thống

Mô hình trọng lực truyền thống trong thương mại quốc tế cho rằng, dòng
thương mại giữa hai quốc gia i, j có thể được bởi giải thích bởi phương trình

Xi,j =
𝑌𝑖𝐸𝑗

𝑑2
𝑖𝑗

Với Xij thể hiện khối lượng thương mại hoặc dòng lao động giữa i và j, Yi là
tổng trị giá hàng hóa sản xuất của i, Ej là tổng nhu cầu của nước j cho hàng hóa
hoặc lao động, và dij là khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia i và j. Phương trình
trọng lực cho rằng, kim ngạch thương mại, lao động giữa hai quốc gia i và j sẽ tỉ lệ
thuận với khả năng sản xuất và lượng nhu cầu của hai quốc gia, nhưng sẽ giảm bớt
theo độ lớn của khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia.
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Tuy vậy, thương mại giữa hai quốc gia i và j không chỉ bị ảnh hưởng bởi các
cản trở thương mại song phương, mà còn bị tác động bởi các yếu tố đa phương.
Dòng thương mại từ i đến j còn bị ảnh hưởng bởi cản trở thương mại giữa i và các
nước nhập khẩu khác cũng như cản trở thương mại giữa j và các nước xuất khẩu
khác. Để tính đến các tác động này, các ước lượng sử dụng mô hình trọng lực
truyền thống thường bổ sung biến chỉ số cách biệt (remoteness index) được định
nghĩa là tổng phân số của khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia và khối lượng sản
xuất của nước xuất khẩu, được thể hiện qua công thức:

REMi = ∑
𝐷 𝑖𝑗
𝑌 𝑖

Tuy nhiên, chỉ số cách biệt được cho là có những nhược điểm, gây ảnh
hưởng tiêu cực đến quá trình ước lượng cũng như nền tảng ý thuyết của mô hình
trọng lực. Thứ nhất, chỉ số cách biệt chỉ chú trọng vào khoảng cách địa lý mà không
tính đến các rào cản thương mại quan trọng khác trong việc phân tích. Thứ hai, J. E.
Anderson & Van Wincoop, (2003) cho rằng công thức của chỉ số REM đi ngược lại
với lý thuyết căn bản của mô hình trọng lực. Thứ ba, chỉ số cách biệt đặt quá nhiều
tỉ trọng vào độ lớn của một quốc gia (thường được thể hiện bằng khối lượng sản
xuất, tiêu dùng của quốc gia), vì vậy, về mặt lý thuyết, chỉ số cách biệt (REM) của
một quốc gia rất nhỏ (có khối lượng sản xuất hoặc tiêu thụ gần bằng 0) sẽ không
được xác định (Head & Mayer, 2011) Để làm rõ hơn mức độ phù hợp của chỉ số
cách biệt (REM) trong việc ước lượng mô hình trọng lực, (J. E. Anderson & Van
Wincoop, 2003b) sử dụng ước lượng bình phương nhỏ nhất phi tuyến tính để giải
thích dòng thương mại quốc tế, từ đó bài nghiên cứu kết luận rằng, chỉ số REM
không tạo được sự khác biệt nào, cũng như không tăng tính hiệu quả hơn cho kết
quả ước lượng.

2.3.2.2. Mô hình trọng lực cấu trúc
Mô hình trọng lực cấu trúc đề xuất bởi J. E. Anderson (2011) và hiện nay là

dạng thức mô hình trọng lực chủ đạo, được sử dụng thống nhất trong các nghiên
cứu liên quan đến thương mại.

Mô hình trọng lực cấu trúc tính đến môi trường thương mại quốc tế bao gồm
N quốc gia, mỗi quốc gia sản xuất và xuất khẩu K loại mặt hàng khác nhau, và các
loại mặt hàng này được phân biệt bởi nguồn gốc xuất xứ của chúng (Armington,
1969). Mô hình trọng lực cấu trúc được (J. E. Anderson, 2011a) thiết lập dựa trên
nền tảng của phương trình lợi ích độ co giãn thay thế cố định (Constant Elasticity of
Substitution utility function – CES utility function) được phát triển bởi Arrow và
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c.s. (1961). Theo phương trình lợi ích CES, sở thích của người tiêu dùng được giả
sử là cố định cho tất cả các quốc gia, và được thể hiện bằng phương trình sau đây:

U = ∑ 𝛼
1−𝜎

𝜎
𝑖 𝑐

𝜎−1
𝜎

𝑖𝑗

𝜎
𝜎−1

(1)

Với α (α > 0) là tham số chỉ sự sở thích của phương trình CES, cij là lượng tiêu
dùng của các loại hàng hóa khác nhau từ quốc gia i sang quốc gia j, và σ là độ co giãn
thay thế của các chủng loại mặt hàng khác nhau, với điều kiện σ > 1, nghĩa là các chủng
loại mặt hàng này là các mặt hàng thay thế của nhau, kể cả khi các loại mặt hàng này
nằm cùng chung một nhóm hàng. Theo giả thuyết Armington, sở thích của người tiêu
dùng đối với cùng một chủng loại mặt hàng đến từ các địa điểm khác nhau là khác nhau,
ví dụ xe ô tô từ liên minh Châu Âu và xe ô tô từ Hàn Quốc là hai loại mặt hàng thay thế
cho nhau, điều này là do các loại mặt hàng đến từ các địa điểm khác nhau có tính chất
khác nhau và thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của từng cá thể trong thương mại. Phương
trình độ thỏa dụng U bị giới hạn bởi phương trình ngân sách (budget constraint):

Ej= ∑
𝑖
𝑝 𝑖𝑗𝑐 𝑖𝑗 (2)

Phương trình (2) đưa ra giả sử rằng, tổng chi phí quốc nội của quốc gia j
đồng nhất với tổng chi phí tiêu dùng của các loại mặt hàng khác nhau (kể cả các loại
mặt hàng nội địa của nước j) với giá thương mại là pij = pitij được định nghĩa là phép
nhân của giá giao tại xưởng pi và chi phí thương mại quốc tế tij. Chi phí thương mại
quốc tế tij được giả sử là bằng sự hao mòn của chính hàng trong quá trình vận
chuyển xuyên quốc gia từ nước i sang nước j, hay còn thường được gọi là chi phí
“tảng băng” (iceberg cost). Vì vậy, để có thể vận chuyển được 1 đơn vị hàng hóa
nhất định nào đó sang quốc gia j, quốc gia i cần phải chuyển tij ≥ 1 đơn vị hàng, do
1/tij hàng hóa sẽ bị hao mòn trong quá trình vận chuyển. Tối đa hóa phương trình lợi
ích CES (1) với chế ước ngân sách 2 ta được nhu cầu của nước j với mặt hàng của
nước i, hay còn được thể hiện là dòng thương mại giữa nước j và nước i như sau

Xij =
𝛼𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗

(1−𝜎)
𝐸𝑗 (3)

Với Xij là dòng thương mại giữa hai quốc gia i và j , và 𝜌𝑗 được gọi là chỉ số
giá tiêu dùng CES, và được định nghĩa là

𝑃𝑗 = ∑
𝑖

𝛼 𝑖𝑝 𝑖𝑡 𝑖𝑗
1−𝜎

1
1−𝜎 (4)
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Phương trình (3) đưa ra các quan hệ căn bản của kinh tế nói chung, và
thương mại quốc tế nói riêng. Thứ nhất, do Eij và Xij có quan hệ thuận với nhau nên
một quốc gia lớn, giàu có hơn, sẽ tiêu dùng nhiều hơn các loại sản phẩm, trong đó
có các sản phẩm được nhập khẩu từ i sang j. Thứ hai, do σ > 1 theo giả định, nên
pitij = pij có tỉ lệ nghịch với tổng lượng kim ngạch thương mại giữa quốc gia i và
quốc gia j, quan hệ này thể hiện rõ ràng “quy luật nhu cầu” khi tổng nhu cầu hàng
hóa từ quốc giá i của j không chỉ liên quan đến giá tại xưởng pi mà còn liên quan
đến chi phí thương mại, mà ở đây được đại diện bởi chi phí vận chuyển tij. Thứ ba
chỉ số giá tiêu dùng CES Pij tỉ lệ thuận với dòng thương mại giữa hai cho thấy ảnh
hưởng thay thế của hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia khác. Khi giá của hàng hóa
của các xuất xứ khác (các nhà xuât khẩu khác) giảm sẽ khiến cho nhu cầu tương đối
của quốc gia j với hàng hóa của quốc gia i giảm xuống, từ đó làm giảm kim ngạch
thương mại giữa hai quốc gia. Thứ tư, độ co giãn thay thế σ lớn, sẽ phóng đại ảnh
hưởng của chỉ số giá tiêu dùng Pj, hay nói cách khác, khi người tiêu dùng cảm thấy
dễ dàng thay thế các mặt hàng có xuất xứ khác nhau, thì hiện tượng chệch hướng
thương mại – trade diversion sẽ xảy ra với mức độ lớn hơn.

Điểm cân bằng của thị trường được thể hiện qua phương trình

Yi = ∑
𝑗

𝛼 𝑖𝑝 𝑖𝑡 𝑖𝑗
𝑃 𝑗

1−𝜎
Ej (5)

Phương trình (5) cho thấy rằng, tổng lượng sản xuất quốc nội của i sẽ bằng
tổng chi phi phí của các quốc gia nhập khẩu và chính i với các sản phẩm được sản
xuất bởi i. Hay nói cách khác tổng lượng sản phẩm sản xuất của quốc gia i sẽ bằng
tổng của lượng tiêu dùng quốc nội với hàng hóa đó và tổng kim ngạch xuất khẩu sang
tất cả các quốc gia khác, hay Yi = ∑

𝑖
𝑋 𝑖𝑗. Từ đó, tổng lượng sản xuất của toàn thế

giới sẽ bằng tổng lượng sản xuất từ các tất cả các quốc gia, hay Y = ∑
𝑖
𝑌 𝑖. Chia

phương trình (5) với Y ta được

Xij =
𝑌𝑖𝐸𝑗

𝑌
𝑡𝑖𝑗
п𝑖𝑃𝑗

1−𝜎
(6)

Phương trình (6) được gọi là hệ thống trọng lực kết cấu, với п𝑖 và 𝑃𝑗 đại
diện cho cản trở thương mại đa phương (multilateral resistance terms-MRT). Với
𝑃𝑗 là cản trở thương mại đa phương hướng nội và п𝑖 là cản trở thương mại đa
phương hướng ngoại, được sử dụng để đo lường mức độ dễ dàng của nhà nhập
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khẩu và xuất khẩu trong việc tiếp cận thị trường (Anderson và van Wincoop,
2003) và được định nghĩa bởi phương trình

п1−𝜎
𝑖 = ∑

𝑗

𝑡 𝑖𝑗
𝑃 𝑗

1−𝜎 𝐸𝑗
𝑌

𝑃1−𝜎
𝑖 = ∑

𝑖

𝑡 𝑖𝑗
п 𝑖

1−𝜎 𝑌𝑗
𝑌

Phương trình (6) được tách biệt thành hai phần chính: YiEj/Y để chỉ độ lớn
tương đối của hai nền kinh tế trao đổi với nhau trên thị trường thương mại, và (tij/(
п𝑖𝑃𝑗)1-σ để đại diện cho chi phí thương mại quốc tế giữa hai quốc gia, bao gồm chi
phí vân chuyển từ i sang j (chi phí tảng băng) điều chỉnh bằng rao cản thương mại
song phương. Bằng việc lấy logarit tự nhiên của hai vế phương trình (6), phương
trình trọng lực kết cấu trở thành phương trình log tuyến tính sau đây
Ln Xij,t = lnEj,t + lnYi,t – lnYt + (1 - σ)lntij,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + εij,t (7)

Phương trình trọng lực cấu trúc tuyến tính (7) là dạng thức thường được sử
dụng của mô hình trọng lực để ước lượng tác động của các chính sách hoặc tác
động khác nhau lên thương mại quốc tế.

2.3.2.3. Một số vấn đề khi ước lượng mô hình trọng lực cấu trúc
a. Mô hình hóa rào cản đa phương (MRL)

Mô hình trọng lực cấu trúc giới nhấn mạnh về rào cản thương mại đa phương
(п𝑖,𝑡 và 𝑃𝑗,𝑡). Theo J. E. Anderson 2011 thì việc mô hình hóa, và đưa rào cản thương
mại đa phương vào ước lượng là yếu tố quan trọng quyết định mức độ chính xác
của kết quả mô hình.

Hiện nay, một phương pháp phổ biến đại diện đầy đủ và chính xác rào cản
thương mại đa phương là việc sử dụng tác động cố định có hướng (directional fixed
effect) được đề xuất bởi Hummels (1999) và Feenstra (2015). Olivero và Yotov (2012a)
phát triển phương pháp này bằng cách sử dụng tác động cố định có hướng và thời gian
(exporter-time, importer-time fixed effect) cùng với dữ liệu loại bảng (panel data).

b. Dòng thương mại bằng không
Đặc điểm nổi bật của dữ liệu thương mại là sự xuất hiện của dữ liệu bằng

không. Dữ liệu thương mại bằng không có thể là kết quả của các lý do sau đây. Thứ
nhất, hai quốc gia không có quan hệ trao đổi thương mại với nhau trong một khoảng
thời gian nhất định. Thứ hai, hai quốc gia có trao đổi buôn bán nhưng có kim ngạch
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thương mại quá nhỏ, nên bị làm tròn thành 0. Thứ ba, hai quốc gia có trao đổi buôn
bán với nhau, nhưng không được báo cáo hoặc ghi chép lại thành dạng dữ liệu, đây
thường được gọi là lỗi đo lường (measurement error). Dữ liệu thương mại bằng 0 là
trở ngại cho mô hình trọng lực cấu trúc dạng log tuyến tính (phương trình (7)).

Silva và Tenreyro (2006) đề xuất một phương pháp đơn giản và dễ sử dụng
để giải quyết vấn đề dòng thương mại bằng 0 đó là sử dụng ước lượng giả hợp lý
cực đại theo phân phối Poisson (Posison Pseudo Maximum Likelihood – PPML).
Mô hình PPML được chứng minh là cho ra kết quả nhất quán hơn so với các
phương pháp khác (HMR, OLS), cũng như PPML cho phép nhà nghiên cứu phân
tích các kết quả của mô hình trọng lực là độ co giãn.

c. Phương sai thay đổi trong dữ liệu thương mại (heteroscedasticity)
Phương sai sai số thay đổi là đặc điểm nội hàm của dữ liệu thương mại, và có

ảnh hưởng đến tính hiệu quả (efficiency) trong ước lượng.
Một phương pháp được J. E. Anderson và van Wincoop (2003) sử dụng là

điều chỉnh kim ngạch thương mại tương quan với độ lớn của các nền kinh tế. Cụ
thể, biến phụ thuộc đại diện cho dòng thương mại sẽ được tính toán và điều chỉnh
theo phương trình Xad = Xij/(Ej,tYI,t). Phương pháp này được phát triển dựa trên giả
thuyết là phần sai số (εij,t) chịu sự ảnh hưởng từ độ lớn của hai nền kinh tế. Tuy
nhiên, phương pháp trên có các nhược điểm như sau, thứ nhất, giả định rằng
phương sai thay đổi được tạo ra thuần túy bởi độ lớn của các quốc gia thường không
chính xác với các nguồn dữ liệu cũng như phân tích thực tế. Thứ hai, phương pháp
này không giải quyết được vấn đề dữ liệu thương mại bằng 0 được nêu trên.

Phổ biến hơn hiện nay, các nhà nghiên cứu thường sử dụng ước lượng PPML
được đề xuất bởi Silva và Tenreyo. Ước lượng PPML không chỉ giải quyết một
cách hiệu quả vấn đề về phương sai thay đổi, mà đồng thời giải quyết được vấn đề
dòng thương mại bằng 0 đã được đề cập tại phần trên.

d. Mô hình hóa chi phí thương mại
Phương pháp quy chuẩn để mô hình hóa chi phí thương mại hiện nay, là sử

dụng các chỉ số, biến số có thể quan sát được để đại diện cho chi phí thương mại
quốc tế. Cụ thể chi phí thương mại quốc tế (1 – σ)lntij,t được thể hiện.
(1 – σ)lntij,t = β1lnDISTij + β2CNTGij + β3LANGij + β4CLNYij + β5RTAij,t+ β6Tarij,t

Trong đó, lnDISTij là logarith tự nhiên của khoảng cách song phương giữa
hai quốc gia i và j, CNTGij là biến giả thể hiện hai quốc gia có biên giới tiếp giáp
nhau hay không, LANGij và CLNYij là biến giả có giá trị bằng 1 nếu hai quốc gia có
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chung ngôn ngữ, hoặc có mối quan hệ thuộc địa trong quá khứ. RTAij,t và Tarij,t là
các biến số chỉ chính sách thương mại với RTAsij,t đại diện cho các hiệp định
thương mại tự do, khu vực mà hai quốc gia ký kết với nhau trong khoảng thời gian
t, và Tarij, t đại diện cho thuế quan của hai quốc gia trong khoảng thời gian t nhất
định và được định nghĩa là Tarij, t = ln(1+ TQij,t), với TQij,t là thuế quan áp dụng của
nước i lên nước j trong khoảng thời gian t. Hơn nữa, do thuế quan hoạt động như
một yếu tố chuyển dịch giá, vì vậy, hệ số β6 đại diện cho độ co giãn thay thế thương
mại, hay β6 = -σ, do vậy, ước lượng của β6 là ước lượng không chệch của độ co giãn
thay thế σ (Yotov và c.s., 2016a).
2.3.3. Mô hình đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản

Dựa trên lý thuyết tổng quát về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu, cũng như lý thuyết về mô hình trọng lực cấu trúc. Luận án đề xuất mô
hình đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu như sau.

Dựa trên lý thuyết mô hình trong lực, mô hình đánh giá tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật có dạng tuyến tính:

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t +
(1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + ε i,j,t

(
(1)

Trong đó εVNj,t là phần sai số; Xi,j;t đại diện cho kim ngach xuất khẩu thủy sản
quốc gia i sang quốc gia j trong khoảng thời gian t; GDPj,t và GDPi,t đại diện cho GDP
của quốc gia nhập khẩu j và xuất khẩu i trong khoảng thời gian t, п𝑉𝑁,𝑡 và 𝑃𝑗,𝑡 đại diện
cho chỉ số cản trở thương mại đa phương của Việt Nam và quốc gia nhập khẩu; ti,j;t đại
diện cho chi phí xuất khẩu thủy sản từ i sang quốc gia nhập khẩu j và được thể hiện qua
phương trình:

(1 − 𝜎)lnt,j,i;t = 𝛽1lnDIST i,j + 𝛽2RTA i,j,t + 𝛽3T i,j,t +𝛽4 TBi,j,t + 𝛽5u i,j,t (2)
Với DIST i,j,t là khoảng cách địa lý thực tế giữa quốc gia xuất khẩu i và quốc

gia nhập khẩu j; RTA i,j,t là biến giả thể hiện quan hệ hiệp định thương mại giữa i và
quốc gia nhập khẩu j; TVNj,t là mức thuế quan nhập khẩu áp dụng mà quốc gia j áp
dụng lên mặt hàng thủy sản của quốc gia i trong khoảng thời gian t; uVNj, t là vector
bao gồm các biến giả thể hiện các quan hệ khác giữa quốc gia i và quốc gia nhập
khẩu j ví dụ như mối quan hệ về ngôn ngữ, biên giới, thuộc địa v.v… TBVNj,t là
vector đại diện cho sự gia tăng biện pháp kỹ thuật và được định nghĩa:

TB i,j,t = γ1TBN i,j,t + γ2TBG i,j,t + γ3STCj,t (3)
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Với TBNi,j,t thể hiện số lượng biện pháp kỹ thuật quốc gia j áp dụng lên
thủy sản quốc gia i trong thời gian t, TBG i,j,t thể hiện mức tăng trưởng biện pháp
kỹ thuật quốc gia j áp dụng lên thủy sản Việt Nam trong thời gian t, STC i,j,t thể
hiện số lượng quan ngại thương mại đối với biện pháp kỹ thuật của quốc gia j trong
thời gian t. Biến STC i,j,t cũng đồng thời được giới thiệu trong mô hình với vai trò
biến điều phối, thể hiện ảnh hưởng của cường độ đến tác động của gia tăng biện
pháp kỹ thuật trong xuất khẩu. Vector thể hiện biện pháp kỹ thuật tính đến vai trò
điều phối của STCj,t có dạng

TBVNj,t = γ1TBNVNj,t + γ2TBGVNj,t + γ3STCj,t+ γ4TBNVNj,t* STCj,t (4)
Dựa trên lý thuyết tổng quát về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến

xuất khẩu, mô hình (1) được mở rộng để bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến tác
động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản. Cụ thể

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t + (1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 +
Si,k,t + TBNVNj,t*Si,k,t + ε i,j,t

(5)

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t + (1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 +
Dj,k,t+ TBNVNj,t *Dj,k,t+ ε i,j,t

(6)

Trong đó Si,k,t và Dj,k,t lần lượt là các biến thể hiện yếu tố từ nguồn cung và
nguồn cầu có ảnh hưởng đến tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản. Mô hình (5) thể hiện quan hệ điều phối giữa các yếu tố nguồn cung
đến tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản, và mô hình (6)
thể hiện quan hệ điều phối giữa các yếu tố nguồn cầu đến xuất khẩu thủy sản.

Quan hệ điều phối của ba mô hình (4), (5), (6) được thể hiện tại hình 2.2

Các yếu tố
nguồn cung

(Si,k,t)

Các yếu tố
nguồn cầu

(Dj,k,t)

Điều
phối

Điều
phối

Điều
phối

Quan ngại
thương mại

(STCj,t)

Gia tăng biện pháp kỹ thuật

TBNVNj,t

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản

(XVN,j;t)
Tác động
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Hình 2.2: Quan hệ điều phối trong mô hình đánh giá
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)

2.3.4. Phương pháp ước lượng mô hình đánh giá tác động của gia tăng biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản
2.3.4.1. Uớc lượng giả hợp lý cực đại theo phân phối Poisson (Posison Pseudo
Maximum Likelihood – PPML)

PPML được giới thiệu bởi Silva & Tenreyro (2006) cho phép ứng dụng dạng
thức phân phối Poisson vào ước lượng khả năng cực đại (Maximum likelihood)
nhưng không yêu cầu dữ liệu cần tuân thủ phân phối Poisson. Ngoài ra, do ước
lượng theo phương pháp khả năng lớn nhất (Maximum likelihood) nên PPML
không cần tuân theo các giả định chặt chẽ của ước lượng OLS như phân phối chuẩn,
phương sai số cố định, v.v… Với ước lượng PPML, biến phụ thuộc của mô hình
trọng lực cấu trúc sẽ được biến đổi thành hàm phi log, cụ thể phương trình mô hình
trọng lực được ước lượng sử dụng PPML sẽ ở dạng:

XVN,j;t = lnGDPj,t + lnGDPVN,t +
(1 - σ)lntVN,j;t – (1 – σ)lnп𝑉𝑁,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + εVNj,t

(4)

Sử dụng PPML để ước lượng dữ liệu thương mại sẽ có các lợi ích sau đây.
Thứ nhất, PPML đưa ra kết quả nhất quán và hiệu quả khi mô hình sử dụng tác
động cố định (fixed-effect). Thứ hai PPML tự động tính đến các điểm quan sát khi
dòng thương mại bằng 0, đặc điểm này của PPML cho phép các dữ liệu này được
tính đến mà không phải loại bỏ hoặc thay thế như trong ước lượng OLS. Vì vậy,
cho phép dữ liệu thương mại được ước lượng mà không gặp phải vấn đề về chệch
trong sự lựa chọn (selection bias). Thứ ba, ước lượng PPML cho phép kết quả được
ước lượng ở dạng độ co giản (phần trăm thay đổi) khiến cho việc nhận định các kết
quả nghiên cứu trở nên dẽ dàng hơn. Cuối cùng, ước lượng PPML giải quyết triệt để
được vấn đè về phương sai sai số thay đổi xuất hiện trong dữ liệu thương mại.
2.3.4.2. Ước lượng tác động điều phối (moderator estimation)

Mô hình (4), (5), (6) thể hiện quan hệ điều phối sẽ được ước lượng với quy
trình như sau:



64

Bước 1: Mô hình (1) được ước lượng lần lượt cùng các biến STCj,t; Si,k,t; Dj,k,t

để đánh giá tác động thuần túy của các biến này đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản.
Nếu tham số của các biến này có ý nghĩa thống kê, tiếp tục tiến hành bước 2.

Bước 2: Mô hình (4), (5), (6) lần lượt được ước lượng để nghiên cứu vai trò
điều phối của các biến STCj,t; Si,k,t; Dj,k,t.Vai trò điều phối của các biến này được thể
hiện thông qua các biến tương tác trong mô hình.
2.3.4.3. Ước lượng sử dụng tác động cố định (fixed effects)

Để đại diện và ước lượng hai biến rào cản đa phương п𝑉𝑁,𝑡và 𝑃𝑗,𝑡 trong mô
hình, luận án ứng dụng một bộ biến giả đại diện cho tác động cố định của một
quốc gia trong khoảng thời gian (exporter-time, importer-time fixed effects).
Phương pháp này được giới thiệu bởi Olivero và Yotov (2012b), và ứng dụng phổ
biến trong các nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc hiện nay. Ngoài ra,
tác động cố định cũng sẽ đại diện cho các yếu tố không thể quan sát khác như
chính sách, văn hóa của quốc gia, tỷ giá hối đoái.
2.4. Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản
2.4.1. Khái niệm về thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản

Casass và c.s. (2012) đưa ra định nghĩa thích ứng sản phẩm (product
adaptation) trong bối cảnh thương mại quốc tế là các hoạt động giúp doanh nghiệp
đưa ra các sản phẩm đáp ứng được các quy định và biện pháp kỹ thuật tại quốc gia
nhập khẩu, hoặc/và bao gồm văn hóa, sở thích, nhu cầu của người tiêu dùng tại
quốc gia nhập khẩu vào hàng hóa. Khái niệm trên cho thấy, thích ứng trong bối
cảnh thương mại quốc tế là hoạt động của doanh nghiệp nhằm thay đổi các yếu tố
trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến sản phẩm đáp ứng và tương thích với các
thay đổi về quy định hoặc xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng.

Từ đó, luận án đưa ra khái niệm thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu là các hoạt động giúp doanh nghiệp đưa ra các sản
phẩm đáp ứng được sự gia tăng về số lượng cũng như cường độ của các biện pháp
kỹ thuật tại quốc gia nhập khẩu.
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2.4.2. Vai trò của việc thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản

Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật có vai trò quan
trọng trong việc đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, cũng như thúc đẩy
khả năng phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Cụ thể:

- Thứ nhất, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Các mặt hàng không đáp ứng được quy định về biện pháp kỹ thuật sẽ bị từ
chối bởi quốc gia nhập khẩu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất, xuất khẩu của
doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thích ứng với tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật, để đảm bảo sự ổn định của dòng xuất khẩu cũng như tình hình
tài chính của doanh nghiệp.

- Thứ hai, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản đem lại lợi nhuận thặng dư cho công ty. Thay đổi thường
xuyên và kịp thời về chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng với các quy định về biện
pháp kỹ thuật của quốc gia nhập khẩu cho phép doanh nghiệp thu hút người tiêu
dùng, cũng như tăng giá trị của sản phẩm, từ đó tạo ra giá trị thặng dư lớn hơn cho
hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

- Thứ ba, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Thích ứng với gia tăng các biện
pháp kỹ thuật giảm thiểu nguy cơ các mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp bị từ chối
nhập khẩu, trả lại, tiêu hủy do không đảm bảo các yêu cầu về biện pháp kỹ thuật, từ đó
tránh cho doanh nghiệp các chi phí phát sinh trong tác nghiệp xuất nhập khẩu.

- Thứ tư, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Các hoạt động thích
ứng với gia tăng về số lượng và cường độ các biện pháp kỹ thuật yêu cầu các doanh
nghiệp phát triển các phương thức, giải pháp và công nghệ mang tính đột phá, nhằm
giải quyết các vướng mắc trong hoạt động thay đổi, nâng cao, đảm bảo chất lượng
sản phẩm. Các hoạt động này thúc đẩy khả năng đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

- Thứ năm, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản thúc đẩy năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Thích ứng thành
công với các quy định về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ sẽ nâng cao chất lượng sản
phẩm, năng lực sản xuất, trình độ chuyên môn, quản lý; năng lực ứng dụng công
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nghệ của doanh nghiệp. Các yếu tố trên cấu thành năng lực cạnh tranh cho doanh
nghiệp trên thị trường thương mại quốc tế.

- Thứ sáu, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản đảm bảo tính bền vững trong sự phát triển của doanh nghiệp.
Xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật là xu hướng tất yếu, đang xảy ra và sẽ còn
tiếp tục trong tương lai. Vì vậy, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp
kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản không chỉ giúp sản phẩm của doanh nghiệp đáp
ứng được các tiêu chuẩn hiện nay, mà còn cung cấp kinh nghiệm cho doanh nghiệp
khi các biện pháp kỹ thuật tiếp tục gia tăng trong tương lai. Điều này giúp doanh
nghiệp đảm bảo được sự ổn định của hoạt động kinh doanh cũng như tính bền vững
trong sự phát triển.
2.4.3. Mối liên hệ giữa các chủ thể tham gia thích ứng với tác động của gia tăng
các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật cần sự phối hợp
của các chủ thể kinh tế và kinh doanh khác nhau, trong đó có các chủ thể trực tiếp
thích ứng và các chủ thể hỗ trợ thích ứng.

- Các chủ thể thích ứng chính

Đối với mặt hàng thủy sản, các chủ thể trực tiếp bị ảnh hưởng bởi gia tăng
các biện pháp kỹ thuật và cần thích ứng bao gồm.

Thứ nhất các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản trực tiếp đối mặt với
các biện pháp kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Các doanh nghiệp chế biến, xuất
khẩu thủy sản cần chủ động thay đổi sản phẩm theo quy định kỹ thuật của nước
nhập khẩu thông qua việc trực tiếp thay đổi quy trình chế biến; thay đổi nguồn thu
mua; hoặc phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng để thay đổi quy
trình sản xuất thủy sản

Thứ hai, các doanh nghiệp nuôi trồng đánh bắt thủy sản cũng trực tiếp bị ảnh
hưởng bởi gia tăng các biện pháp kỹ thuật. Các quy định về quy trình nuôi trồng, đánh
bắt và chất lượng, đặc tính sản phẩm thủy sản yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp có sự
thay đổi về cơ cấu và phương pháp sản xuất. Do đó, sự tăng trưởng trong số lượng và
cường độ các biện pháp kỹ thuật trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đánh bắt
nuôi trồng, yêu cầu các doanh nghiệp phải tăng cường khả năng thích ứng

Các chủ thể hỗ trợ thích ứng
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Thứ nhất, các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ cho
ngành thủy sản như các doanh nghiệp, thú ý, thức ăn chăn nuôi, có vai trò hỗ trợ các
doanh nghiệp nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật
của nước nhập khẩu thông qua việc cung cấp các loại thức ăn chăn nuôi, các sản
phẩm thuốc dành cho thủy sản nuôi trồng phù hợp với quy định của nước nhập
khẩu.

Thứ hai, khi tiếp nhận những ý kiến của các doanh nghiệp về tác động của
gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu, các hiệp hội trong ngành hàng thủy sản
như VASEP, VINAFIS có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp
thành viên của hiệp hội để thích ứng, thông qua các hoạt động như tìm kiếm, nắm
bắt và cung cấp thông tin liên quan đến biện pháp kỹ thuật, kết nối với các cơ quan
quản lý nhà nước, chuyên gia để tổ chức các hoạt động chia sẻ các phương thức sản
xuất, chế biến và bảo quản mới, giúp các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, và đánh
bắt nuôi trồng thủy sản thích ứng với các biến đổi trong quy định kỹ thuật.

Hình 2.3: Mối liên hệ giữa các chủ thể tham gia thích ứng với tác động của
gia tăng các biện pháp kĩ thuật

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
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thuật đối với hàng thủy sản

của nước nhập khẩu

Doanh nghiệp chế biến
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Tác động
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Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước đống vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thủy sản đáp ứng được các quy định về TBT
và SPS của nước nhập khẩu, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng các biện pháp kỹ
thuật cả về số lượng, và cường độ. Các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương
như Quốc Hội, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, Bộ Công Thương có vai trò định
hướng và xây dựng khung pháp lý đồng bộ, có sự tương thích với luật pháp quốc tế
nhằm tạo phương hướng và môi trường cho các doanh nghiệp thích ứng với gia tăng
các biện pháp kỹ thuật phù hợp với bối cảnh kinh tế và xã hội của Việt Nam. Ngoài
ra, các cơ quan quản lý cấp trung ương như Bộ Khoa học và Công nghệ còn đóng
vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với
các tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng.

Dựa trên các định hướng và khung pháp lý đưa ra bởi cấp trung ương, chính
quyền và các sở ban ngành địa phương như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực
tiếp triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như tập huấn, hướng dẫn quy
trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế, cũng như phối hợp giám sát, kiểm tra
chất lượng, cấp chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu. Ngoài ra, các cơ quan
quản lý địa phương cũng tích cực trong việc hỗ trợ xây dựng vùng nuôi thủy sản an
toàn dịch bệnh, vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư cơ sở hạ tầng logistics, và tạo
điều kiện kết nối doanh nghiệp với thị trường thông qua các chương trình xúc tiến
thương mại.
2.4.4. Nội dung để doanh nghiệp thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Với khái niệm về thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản được nêu trên, có thể thấy hoạt động thích ứng yêu cầu
doanh nghiệp cần nâng cao, kiểm soát chất lượng sản phẩm để phù hợp với các quy
định của quốc gia nhập khẩu. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần nâng cao
và kiểm soát các yếu tố trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến quy trình sản xuất.
Phần tiếp theo sẽ đưa ra lý thuyết về nội dung thích ứng với tác động của biện pháp
kỹ thuật đối với mặt hàng thủy sản, bao gồm các vấn đề về khái niệm, vai trò và nội
dung chủ yếu của các biện pháp thích ứng cụ thể.
2.4.4.1. Nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp
kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

- Khái niệm
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Nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp
kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản là hoạt động tạo dựng và phát triển sự hiểu biết và
nhận thức của các chủ thể tham gia sản xuất, gồm người lao động, cán bộ quản lý,
đối với gia tăng biện pháp kỹ thuật cũng như tác động của gia tăng các biện pháp
kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Vai trò của hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và

người lao động, nhằm tạo ra sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình sản xuất,
cũng như đảm bảo người lao động chủ động và nghiêm túc thực hiện các biện pháp
nhằm để đáp ứng với quy định của thị trường nhập khẩu.

- Nội dung nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động của doanh nghiệp
+ Về chất lượng sản phẩm: Doanh nghiệp cần phổ biến các yêu cầu về chất

lượng được quy định cho cán bộ quản lý và lao động.
+ Về vệ sinh an toàn thực phẩm: Cán bộ quản lý và người lao động cần nắm

được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như phương pháp và nguyên
tắc đảm bảo an toàn thực phẩm.

+ Về kiểm dịch: Nội dung về phương pháp, yêu cầu kiểm dịch và đảm bảo
an toàn dịch bệnh.

+ Về môi trường: nội dung về việc đảm bảo các hoạt động sản xuất không
trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái.

+ Về bao bì, đóng gói và ghi nhãn: nội dung về các quy định kỹ thuật lên
quan đến bao bì, đóng gói và ghi nhãn.

+ Về quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp:
- Các hình thức nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động của

doanh nghiệp.
+ Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: mở các lớp bồi dưỡng với các

chuyên gia về lĩnh vực, cung cấp các thông tin chính thông và nâng cao cho cán bộ
quản lý và người lao động.

+ Thông qua các tài liệu hướng dẫn: các tài liệu hướng dẫn cho phép sự tiếp
cận thường xuyên với thông tin cần thiết, đồng thời tạo ra nguồn dẫn chiếu cho các
hoạt động của doanh nghiệp.
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+ Thông qua sinh hoạt của các tổ, nhóm làm việc: nội bố cán bộ và lao động
trong doanh nghiệp có thể trao đổi các thông tin và kiến thức thực tế, gắn liền với
hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

+ Thông qua thực tế các lô hàng không đáp ứng các biện pháp kỹ thuật:
thông qua các lô hàng không đạt tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật, cán bộ và người
lao động trực tiếp rút kinh nghiệm, tạo dựng các quy chuẩn sản xuất mới thích ứng
tốt hơn với biện pháp kỹ thuật.
2.4.4.2. Cập nhật thông tin về các biện pháp kỹ thuật

- Khái niệm
Hoạt động cập nhật thông tin về các biện pháp kỹ thuật là khi doanh nghiệp

chủ động hoặc thụ động tiếp thu các thông tin liên quan tới nội dung, hoặc các
nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Hoạt động cập nhật thông tin có vai trò sau đây. Thứ nhất, giúp doanh nghiệp

có thông tin kịp thời về các biện pháp kỹ thuật, từ đó mau chóng có phương án thích
ứng, hoặc khiếu nại đối với các biện pháp kỹ thuật mới. Thứ hai, giúp doanh nghiệp
có góc nhìn toàn diện, đa chiều về biện pháp kỹ thuật, từ đó có sự điều chỉnh các nỗ
lực thích ứng phù hợp.

- Các hình thức cập nhật thông tin
+ Từ các tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế như WTO, Liên hiệp quốc,

Phòng công nghiệp và thương mại quốc tế (ICC) đều thu thập và công bố các thông
tin liên quan đến biện pháp phi thuế nói chung và biện pháp kỹ thuật nói riêng. Đặc
biệt, WTO, UN và ICC kết hợp và tạo một nền tảng riêng biệt hỗ trợ cho việc lưu
trữ và khai thác các thông tin liên quan đến biện pháp TBT và SPS.

+ Từ các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội: Các cơ quan quản lý hà nước
như Bộ công thương, văn phòng TBT trực thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ, văn
phòng SPS trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có vai trò quản lý
cũng như tiếp nhận thông tin về biện pháp kỹ thuật của các quốc gia đối tác của
Việt Nam. Ngoài ra, các hiệp hội ngành nghề cũng thường xuyên tiếp cận với các
biện pháp kỹ thuật cụ thể cho một nhóm hàng nhất định.

+ Từ các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng trực
tuyến: Ấn phẩm từ hội thảo, tọa đàm, các kênh truyền thông chính thống như báo
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đài, hoặc các website, báo điện tử đưa thông tin tương đối chính xác và nhanh
chóng liên quan đến biện pháp kỹ thuật.

+ Từ đối tác: Các doanh nghiệp có thể thu thập thông tin, học hỏi kinh
nghiệm từ chính đối tác nhập khẩu.

+ Một số nguồn tin khác.
2.4.4.3. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Khái niệm
Hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là các hệ hệ thống

được phát triển bởi các tổ chức quốc tế hoặc trong nước, đưa ra các quy chuẩn về
quá trình sản xuất để hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát các vấn đề liên quan đến chất
lượng và an toàn, vệ sinh của sản phẩm.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Vai trò của các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm bảo

gồm. Thứ nhất, biện pháp kỹ thuật của một số quốc gia yêu cầu sản phẩm phải có các
chứng nhận thực hành hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó
việc áp dụng các hệ thống này trực tiếp đảm bảo sản phẩm đáp ứng được biện pháp kỹ
thuật. Thứ hai, các hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn cho phép doanh nghiệp
kiểm soát sản phẩm bền vững, cũng như đưa ra phương hướng và tạo sự linh hoạt cho
doanh nghiệp khi đáp ứng với các biện pháp kỹ thuật mới.

- Các hệ thống quản lý cần áp dụng
+ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: ISO 9001 đưa ra các tiêu chí quản

lý chất lượng cho các doanh nghiệp và tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 9001 dựa trên nguyên
tắc PDCA (Plan, Do, Check, Act) và đề xuất các nguyên tắc, yêu cầu về bối cảnh tổ
chức, lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và cải tiến.

+ Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: ISO 14001 là tiêu chuẩn
quốc tế với mục tiêu đề ra khung chuẩn giúp định hướng doanh nghiệp tổ chức và
quản lý các vấn đề liên quan tới môi trường trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

+ Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000: ISO 22000 là tiêu
chuẩn quốc tế với mục tiêu chỉ ra phương thức tổ chức, doanh nghiệp có thể kiểm soát
các yếu tố rủi ro và đảm bảo sự an toàn của thực phẩm. Để giảm sự trồng chéo với các
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên thế giới, ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của hệ
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thống Phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn – HACCP được đề xuất bới ủy ban
Codex Alimentarius.

+ Hệ thống HACCP CODEX: Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát
điểm tới hạn – Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP) là hệ
thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay HACCP còn mở rộng sang các vấn đề như dược
phẩm mỹ phẩm. HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất
lượng như ISO 9100; ISO 22000.

+ Thực hành sản xuất tốt – Good Manufacturing Practice (GMP): Quy tắc
thực hành sản xuất tốt được phổ biến bởi Cục quản lý thực phẩm, dược phẩm Hoa
Kỳ (US FDA) yêu cầu các doanh nghiệp chế tạo, chế biến, đóng gói dược phẩm,
dụng cụ y tế, thực phẩm tối thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ nhiễm khuẩn, sai sót
trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo người tiêu dùng không mua phải hàng hóa
không hiệu quả hoặc nguy hiểm.

+ Các hệ thống quản lý: Các doanh nghiệp có thể áp dụng bổ sung các tiêu
chuẩn quản lý chất lượng như GLOBAL GAP, VIETGAP, HALAL, ISO 31000.
2.4.4.4. Thực hiện liên kết chuỗi

- Khái niệm
Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất là hình thức liên kết trong sản xuất nông

nghiệp theo chuỗi khép kín, doanh nghiệp tự chủ từ thu mua nguyên liệu, sản xuất,
chế biến, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Thực hiện liên kết chuỗi có vai trò quan trọng trong hoạt động thích ứng với

biện pháp kỹ thuật. Thứ nhất, liên kết chuỗi giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát
các yếu tố cấu thành nên chất lượng sản phẩm, đảm bảo hàng hóa đáp ứng các yêu
của biện pháp kỹ thuật đề ra. Thứ hai, liên kết chuỗi giúp doanh nghiệp tự chủ được
toàn bộ các khâu trong hoạt động sản xuất, từ đó cho phép doanh nghiệp linh hoạt
điều chỉnh các công đoạn sản xuất phù hợp với yêu cầu của biện pháp kỹ thuật.

- Các tương tác liên kết
+ Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp chế biến: Các doanh

nghiệp xuất khẩu nắm bắt biện pháp kỹ thuật từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp chế
biến đảm bảo chất lượng sản cuối cùng để xuất khẩu.
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+ Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt:
các doanh nghiệp xuất khẩu có thể trực tiếp kết nối với doanh nghiệp nuôi trồng,
đánh bắt để tạo nên nguồn cung nguyên liệu ổn định về mặt số lượng và chất lượng
phục vụ cho hoạt động chế biến, từ đó, đảm bảo sản phẩm xuất khẩu đáp ứng với
biện pháp kỹ thuật của quốc gia nhập khẩu.

+ Doanh nghiệp xuất khẩu tự chủ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản, chế biến: doanh nghiệp xuất khẩu có thể tự chủ động hình
thành các đơn vị sản xuất nguyên liệu như con giống, thức ăn chăn nuôi; đồng thời
thiết lập các xưởng sản xuất, chế biến nội bộ nhằm tạo khung sản xuất khép kín, tạo
sự linh hoạt trong thay đổi, kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
2.4.4.5. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào

- Khái niệm
Kiểm soát nguyên liệu đầu vào là hoạt động kiểm tra, kiểm soát, lựa chọn

nguồn nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào
cũng bao gồm việc bảo quản, theo dõi nguyên liệu đã thu mua để đảm bảo chất lượng
theo yêu cầu.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Vai trò của kiểm soát nguyên liệu đầu vào đối với hoạt động thích ứng với

biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất, biện pháp kỹ thuật có bao gồm các quy định
về chất lượng, đặc tính của nguyên liệu sản xuất, do đó kiểm soát nguyên liệu đầu
vào trực tiếp đáp ứng các yêu cầu này. Thứ hai, chất lượng nguyên liệu đầu vào
quyết định thành phẩm, do đó, kiểm soát nguyên liệu đầu vào đảm bảo thành phẩm
đáp ứng các yêu cầu về biện pháp kỹ thuật.

- Các hình thức kiểm soát
+ Kiểm soát nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến: doanh nghiệp chế biến,

xuất khẩu thủy sản có thể thực hành các biện pháp kiểm soát chất lượng nguyên liệu
thu nhận từ các doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng.

+ Kiểm soát quá trình sản xuất nguyên liệu: đảm bảo quá trình sản xuất nguyên
liệu đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn, từ đó gián tiếp đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Các loại nguyên liệu cần kiểm soát
+ Nguyên liệu thủy sản: Bao gồm các loại thủy sản được đánh bắt, nuôi trồng

phục vụ mục tiêu chế biến xuất khẩu.
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+ Hóa chất dung trong chế biến: Bao gồm các loại hóa chất phụ gia thực
phẩm, nhóm chất tẩy rửa, khử trùng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm.

+ Nguồn nước dung trong chế biến: Kiểm soát về chất lượng, nguồn cung
ứng, và phương pháp xử lý nước thải.

+ Bao bì đóng gói: kiểm soát về nguyên liệu bao bì, chất lượng bao bì, quy
cách và đặc tính bao bì.

+ Các nguyên liệu khác.
2.4.4.6. Áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến

- Khái niệm
Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến là áp dụng các công nghệ có trình độ

cao hơn so với công nghệ cùng loại hiện có trong ngành, đã được ứng dụng trong
thực tiễn với mục tiêu nâng cao năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Vai trò của công nghệ sản xuất tiên tiến trong hoạt động thích ứng với biện

pháp kỹ thuật bao gồm. Thứ nhất, cho phép việc kiểm soát chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm được thực hiện tự động, tránh các sai sót chủ quan của con người,
từ đó đảm bảo tính bền vững và nhất quán của chất lượng sản phẩm. Thứ hai, công
nghệ tiên tiến cho phép doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất trong thời gian
ngắn để phù hợp với các yêu cầu mới về biện pháp kỹ thuật, không bị phụ thuộc vào
năng lực nhận thức và lĩnh hội của người lao động.

- Các thiết bị công nghệ dung trong chế biến
+ Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Blockchain: trí tuệ nhân tạo giúp người nuôi

trồng giảm hao phí thức ăn, phòng chống dịch bệnh, theo dõi giá. Công nghệ
Blockchain tạo nền tảng quản lý, chia sẻ thông tin cho nhà sản xuất.

+ Công nghệ tự đông: Hạn chế được sự tham gia và rủi ro sai sót đến từ con
người, kiểm soát chính xác các vấn đề về quy trình sản xuất.

+ Công nghệ bán tự động.
2.4.4.7. Phát triển nguồn nhân lực

- Khái niệm
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Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động đào tạo có tổ chức được tiến hành
nhằm tạo ra sự thay đổi về năng lực nghề nghiệp của người lao động theo hướng
tích cực, từ đó nâng cao chất lượng trong lao động và sản xuất.

- Vai trò đối với thích ứng biện pháp kỹ thuật
Phát triển nguồn nhân lực có các vai trò sau đây. Thứ nhất, tạo dựng đội ngũ có

hiểu biết về biện pháp kỹ thuật, về kỹ thuật sản xuất, về kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Thứ hai, thúc đẩy người lao động và cán bộ quản lý tăng cường trách nhiệm và tính sáng
tạo, nhằm hỗ trợ cho hoạt động thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật.

- Các hình thức phát triển nguồn nhân lực
+ Các khóa học nghiệp vụ chuyên môn: cử nhân lực công ty tham dự các

khóa học bồi dưỡng kiến thức liên quan đến ngành thủy sản, kỹ thuật sản xuất khẩu,
biện pháp kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, đánh giá, quản lý giám sát.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đáp ứng các biện pháp kỹ thuật:
Thiết lập môi trường làm việc với mục tiêu nâng tinh thần trách nhiệm của người
lao động trong việc đáp ứng các biện pháp kỹ thuật.

+ Thiết lập cơ chế khen thường, xử lý kỷ luật liên quan đến đáp ứng các biện
pháp kỹ thuật.
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CHƯƠNG 3:
THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀ GIA TĂNG CÁC
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU

THỦY SẢN VIỆT NAM
3.1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
3.1.1. Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Trước khi phân tích thực trạng biện pháp kỹ thuật, luận án bắt đầu bởi việc
thu thập số liệu và phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Các thông
tin về xu hướng và cơ cấu xuất khẩu thủy sản theo thị trường và mặt hàng cung cấp
góc nhìn toàn diện về tình hình thực tế về xuất khẩu thủy sản, cũng như tạo nền tảng
để đánh giá tương quan giữa hoạt động xuất khẩu và xu hướng áp dụng biện pháp
kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy sản của Việt Nam.

Hình 3.1. thể hiện tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn
2007-2023. Có thể thấy, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam có sự tăng trưởng
liên tục trong khoảng thời gian nghiên cứu. Trong 14 năm, kim ngạch xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam tăng hơn 200%, từ 2.4 tỷ USD vào năm 2007 và đạt ngưỡng
9.2 tỷ USD vào năm 2023.
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Hình 3.1: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2007-2023
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu tổng cục hải quan)

Xuất khẩu ngành hàng thủy sản của Việt Nam chỉ có mức tăng trưởng âm
trong 3 khoảng giai đoạn 2009; 2015-2016 và 2019-2020. Vào năm 2009, khủng
hoảng tài chính toàn cầu tạo ra sự sụt giảm trong nhu cầu của thị trường quốc tế, từ
đó dẫn đến tác động tiêu cực lên thương mại hàng hóa toàn cầu nói chung và xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường thế giới nói riêng (từ 4.5 tỷ USD trong
năm 2008 xuống 4.3 tỷ USD trong năm 2009). Trong giai đoạn 2015-2016, xuất
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khẩu thủy sản Việt Nam giảm mạnh do các thị trường tiêu thụ đều có sự sụt giảm
nhu cầu, tình trạng biến động tỷ giá tiền tệ, áp lực từ mức thuế chống bán phá giá
cao giai đoạn POR10 và POR11 của Hoa Kỳ khiến cho doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam mất lợi thế cạnh tranh và triệt tiêu cơ hội tăng trưởng của ngành hàng (Tạp chí
kinh tế và dự báo, 2015). Năm 2019, 2020, các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa
đối với người dân và kiểm dịch các mặt hàng nông sản tươi sống và đông lạnh
nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 tạo ra sụt giảm về nhu cầu và khó
khăn trong thủ tục xuất khẩu đối với các doanh nghiệp thủy sản, dẫn đến mức tăng
trưởng kim ngạch xuất khẩu âm. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào
năm 2019 và 2020 vẫn ở mức 17 tỷ USD (8.6 tỷ trong năm 2019 và 8.4 tỷ trong
năm 2020). Có thể thấy, trong khoảng thời gian nghiên cứu, xuất khẩu thủy sản Việt
Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn từ bối cảnh thế giới, tuy nhiên mức tăng
trưởng âm thường chỉ kéo dài trong khoảng thời gian trung bình là 1 năm, cho thấy
khả năng thích ứng và phục hồi đối với các biến động của ngành thủy sản Việt
Nam.
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Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2008-2023
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu tổng cục hải quan)

Hình 3.2 thể hiện tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong khoảng
thời gian 2008-2023. Như đã phân tích ở trên, tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thủy
sản Việt Nam có mức tăng trưởng âm trong năm 2009; 2015; và 2019-2020 do tác
động của các nhân tố khung hoảng kinh tế, biến động tỷ giá hối đoái và đại dịch
COVID-19. Nhìn chung, mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng thủy
sản Việt Nam ở mức tương đối cao, trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2011, tốc độ
tăng trưởng duy trì tương đối ổn định ở mức trên 15% đặc biệt năm 2011, mức độ tăng
trưởng đạt ngưỡng 22% Trong khoảng thời gian 2017-2021, tốc độ tăng trưởng xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam đạt mức 16.9% vào năm 2017, tuy gặp khó khăn với đại
dịch COVID-19 trong năm 2019, 2020; mức độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt
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Nam hồi phục nhanh chóng và đạt mức tăng trưởng 5.95% trong năm 2021 và đạt giá
trị cao vượt bậc 23.60% vào năm 2022.
3.1.2. Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

- Về kim ngạch xuất khẩu
Hình 3.3 thể hiện kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam theo 2 nhóm hàng chính là

thủy sản (HS03) và chế phẩm từ thủy sản (HS16). Nhìn chung, thủy sản là nhóm hàng
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên các chế phẩm từ thủy sản đang dần chiếm
một vị thế quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm gần đây. Cụ thể, năm
2007, xuất khẩu chế phẩm thủy sản đạt 500 triệu USD chỉ chiếm 13.1% tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy sản.
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Hình 3.3: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu UNCTAD COMTRADE)

Tuy nhiên, kim ngạch mặt hàng này tăng gấp 6 lần và đạt ngưỡng 3.03 tỷ USD vào
năm 2022, chiếm 27.5% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Theo VASEP, thị hiếu của
người tiêu dùng thế giới đang dịch chuyển sang các mặt hàng chế phẩm như cá đóng hộp,
cắt khúc, ướp gia vị sản, chế biến ăn liền do nhu cầu tiêu thụ nhanh và giá bán hợp lý hơn
so với thủy sản tươi sống. Các doanh nghiệp Việt Nam đã kịp thời thay đổi cơ sản xuất để
theo kịp xu hướng tiêu dung, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chế phẩm thủy sản.

Tuy không tăng trưởng mạnh như nhóm hàng chế phẩm thủy sản, nhóm hàng
thủy sản tươi duy trì vị thế quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu ngành. Trong khoảng
thời gian từ 2007 đến 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tươi, sống tăng gần gấp ba từ
3.2 tỷ USD lên 7.97 tỷ USD. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của các loại thủy sản tươi,
sống không đồng đều. Cụ thể, các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tập
trung vào mã HS0304 - Philê và các loại thịt cá khác và HS0306 - Động vật giáp xác đã
hoặc chưa bóc vỏ trong khoảng thời gian từ 2017-2022. Theo VASEP, mức kim ngạch
này chủ yếu tập trung vào các mặt hàng đại diện như cá ngừ, cá tra phi lê, tôm các loại.
Ngoài ra, các mã hàng HS0303 - cá đông lạnh; HS0305 - Cá làm khô; HS 0307 - động
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vật thân mềm cũng có kim ngạch xuất khẩu ở mức trên 1 tỷ USD trong khoảng thời gian
13 năm, cụ thể mặt hàng cá đông lạnh ở mức 4.3 tỷ USD; mặt hàng cá làm khô ở mức
1.9 tỷ USD và mặt hàng động vật thân mềm ở mức 5.8 tỷ USD. Tuy nhiên các mặt hàng
khác có kim ngạch tương đối thấp, mã HS0301 - cá sống ở mức 153 triệu USD; mã
HS0302 - cá tươi, ướp lạnh ở mức 445 triệu USD trong vòng 13 năm; đặc biệt mã hàng
HS0308 - Động vật thủy sinh không xương chỉ đạt mức kim ngạch 25 triệu USD từ năm
2017 đến năm 2022. Từ đây có thể thấy, cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam còn có
tính khu trú, thiếu sự đa dạng về mặt hàng; đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam cũng
chưa khai thác và xuất khẩu tốt các mặt hàng có giá trị cao như mực, bạch tuộc (thuộc
mã HS0308).

- Về tốc độ tăng trưởng
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tươi, sống và chế phẩm

thủy sản tại Việt Nam duy trì tăng trưởng dương trong hầu hết khoảng thời gian nghiên
cứu, và chỉ tăng trưởng âm trong giai đoạn khó khăn chung của thế giới như khủng
hoàng tài chính, đại dịch COVID-19 v.v… Cụ thể, nhóm hàng chế phẩm thủy sản
(HS16) duy trì mức tăng trưởng dương trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2014, đặc
biệt có nhưng năm đạt tăng trưởng vượt bậc ở mức trên 30% như năm 2008, 2010,
2013. Đặc biệt nhóm hàng chế phẩm thủy sản đạt tăng trưởng dương 9.58% vào năm
2020 khi đại dịch COVID-19 đang đạt đỉnh. Đây là do sự dịch chuyển tạm thời trong
thị hiếu của người tiêu dùng toàn cầu khi tìm các sản phẩm được chế biến sẵn, hoặc
đóng hộp có khả năng tích trữ dài hạn trong bối cảnh giãn cách xã hội. Nhu cầu do tình
thế này biến mất khi đại dịch lắng xuống vào năm 2021, khiến cho nhóm hàng chế
phẩm thủy sản có tăng trưởng âm.

Nhóm hàng thủy sản tươi, sống (HS03) có xu hướng tăng trưởng tương đồng
với nhóm hàng chế phẩm thủy sản. Tuy không có mức tăng trưởng cao như nhóm
hàng chế phẩm; nhóm hàng thủy sản tươi sống duy trì được mức tăng trưởng dương
ổn định trong khoảng thời gian 2008-2014 và sụt giảm mạnh vào năm 2015. Từ
2016-2022, tuy có sự phục hồi nhưng nhìn chung tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng
thủy sản tươi, sống vẫn ở mức thấp.
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Hình 3.4: Tốc độ tăng trưởng của các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chính
của Việt Nam

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu UNCTAD COMTRADE)
Hình 3.5 thể hiện tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của hai nhóm hàng thủy sản

tươi sống chủ lực là 0304 – Phi lê và các loại thịt cá khác và 0306 - Động vật giáp
xác đã hoặc chưa bóc vỏ Việt Nam có kim ngạch trên 20 tỷ USD trong khoảng thời
gian từ 2007 đến 2021. Nhìn chung, có thể thấy sự biến động về tốc độ tăng trưởng
của hai nhóm hàng là tương đối lớn. Đồng thời, mức tăng trưởng của hai mã hàng
chủ lực có tương quan đồng biến với kim ngạch xuất khẩu thủy sản nói chung. Cụ
thể kim ngạch của nhóm hàng 0304 và 0306 đều có tăng trưởng âm vào các giai
đoạn 2009; 2015-2016 và 2019-2020. Tuy nhiên, mặt hàng 0306 – động vật giáp
xác chưa bóc vỏ thường có tốc độ hồi phục kim ngạch nhanh hơn so với mặt hàng
cá phi lê – 0304, điều này cho thấy khoảng cách trong khả năng ứng phó và thích
nghi giữa các doanh nghiệp sản xuất thủy sản.
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Hình 3.5: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng thủy sản có tổng
kim ngạch trên 20 tỷ USD của Việt Nam

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu UNCTAD COMTRADE)
Mặt hàng động vật giáp xác có sự biến động lớn trong mức tăng trưởng, năm

2008, mặt hàng cá phi lê có mức tăng trưởng đạt đỉnh ở 48.9%, trong giai đoạn
2007 đến 2021, mã hàng HS0304 có mức tăng trưởng trung bình 8.3%, và đạt mức
tăng trưởng 41.9% vào năm 2022. Mặt hàng cá phi lê có kim ngạch xuất khẩu ổn
định hơn, với mức tăng trưởng cao nhất đạt 28.9% vào năm 2013, trong khoảng thời
gian nghiên cứu, mặt hàng HS0306 đạt mức tăng trưởng trung bình 4.7%, và đạt
ngưỡng tăng trưởng 9.04% vào năm 2021.
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3.1.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Hình 3.6 thể hiện cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn

2007-2022. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu tập trung
vào một số thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc và Liên
minh châu Âu (EU27). Cơ cấu thị
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Hình 3.6: Cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2007-2022
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên số liệu UNCTAD COMTRADE)

trường xuất khẩu của Việt Nam có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong giai đoạn 2007-
2011, Liên minh châu Âu là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam ở
mức 900 triệu USD vào năm 2007 và 1.29 tỷ USD vào năm 2011. Tuy nhiên từ
2015 đến nay, Hoa Kỳ vượt lên trở thành thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu thủy
sản Việt Nam và Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai. Năm 2022 kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt ngưỡng 2.38 tỷ USD, và sang Nhật
Bản đạt 1,70 tỷ USD, trong khi đó kim ngạch sang thị trường Liên minh châu Âu
chỉ đạt 1.31 tỷ USD. Thị trường EU mất vị thế là do thị trường này chủ yếu nhập
khẩu thủy sản từ các quốc gia nội khối, do đó Việt Nam khó có cơ hội tăng kim
ngạch. Ngoài ra, thị trường EU, đặc biệt là bắc Âu tương đối khó tính, cùng với quy
định tương đối khắt khe về chất lượng và vệ sinh dịch tễ. Tuy nhiên, trong tương lai
thị trường Liên minh châu Âu có tiềm năng rất lớn do hiệp định EVFTA mở ra cơ
hội cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam với mức thuế quan ưu đãi, ví dụ như tôm
sú được giảm thuế về 0% ngay khi hiệp định và tôm chân trắng đông lạnh sẽ giảm
dần về 0% sau 5 năm. So với sản phẩm từ các quốc gia khác như Ecuador (chịu thuế
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12%), Ấn Độ và Indonesia (chịu thuế 4.2%), sản phẩm của Việt Nam có lợi thế rõ
ràng.

Theo VASEP, tuy Trung Quốc là thị trường lớn và thuận tiện cho trao đổi buôn
bán, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro và không thực sự ổn định, đặc biệt sau đại dịch COVID-
19, Trung Quốc không còn là thị trường được chú trọng do áp dụng các biện pháp chống
dịch, giãn cách mang tính cực đoan, do đó kim ngạch xuất khẩu thủy sản của doanh
nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có xu hướng sụt giảm trong khoảng thời
gian gần đây. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc chưa thực sự
đáng kể khi so với Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng kim ngạch có xu hướng tăng trưởng bền
vững, kể cả giai đoạn đại dịch, đạt 950 triệu USD vào năm 2022.
3.2. Thực trạng gia tăng các biện pháp kỹ thuật có tác động đến xuất khẩu
thủy sản của Việt nam
3.2.1. Thực trạng gia tăng các biện pháp kỹ thuật trên thế giới

- Về số lượng các biện pháp kỹ thuật
Hình 3.7 thể hiện số lượng các biện pháp kỹ thuật trên thế giới trong giai

đoạn 2007-2023, thu thập từ nền tảng SPS&TBT Eping thuộc WTO. Theo đó, số
lượng các biện pháp kỹ thuật có xu hướng tăng nhanh chóng, ổn định và rõ ràng
trong giai đoạn 2007-2022. Năm 2007, tổng số lượng biện pháp kỹ thuật trên thế
giới đạt 2424 biện pháp, tăng lên 3657 biện pháp vào năm 2015, và đạt mức cao
nhất 6062 biện pháp vào năm 2023.

Số lượng các biện pháp SPS tăng mạnh trong khoảng thời gian 2007-2023, từ 1194
biện pháp trong năm 2007, lên 1680 biện pháp vào năm 2015 và đạt mức 1994 biện pháp
trong năm 2023. Số lượng các biện pháp TBT có xu hướng tương tự, tăng từ 1230 biện
pháp năm 2007, lên 2237 biện pháp vào năm 2014 và 4068 biện pháp vào năm 2023.

1230 1530 1897 1869 1772 2194 2139 2237 1977 2331 2579 3063 3337 3352 3957 3896 40681194 1263 1016 1407 1388 1217 1298 1633 1680 1392 1479 1631 1757 2122 1825 2172 1994

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

TBT SPS

Hình 3.7: Số lượng biện pháp kỹ thuật được thông báo mới trên thế giới
giai đoạn 2007-2023
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(Nguồn: Nền tảng SPS&TBT Eping)

-Về tốc độ tăng trưởng biện pháp kỹ thuật
Nhìn chung, số lượng biện pháp TBT và SPS có tăng trưởng dương ở hầu hết

các năm trong giai đoạn 2008-2023. Trung bình, tốc độ tăng trưởng năm 2008-2023
của các biện pháp TBT và SPS lần luợt là 8.61% và 5.29%. Đặc biệt, số lượng các
bện pháp TBT và SPS có tăng trưởng dương tương đối ổn định trong khoảng thời
gian từ 2017-2023. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng các năm gần đây của biện pháp
TBT vẫn có phần vượt trội hơn so với SPS.

Hình 3.8: Tốc độ gia tăng biện pháp kỹ thuật trên thế giới giai đoạn 2007-2023
(Nguồn: Nền tảng SPS&TBT Eping)

- Về cường độ biện pháp kỹ thuật
Các quan ngại thương mại liên quan đến TBT và SPS đều có xu hướng tăng,

thể hiện sự gia tăng trong cường độ các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt trong các năm
gần đây, từ 2020-2023. Với số lượng thuần vượt trội, số lượng các quan ngại
thương mại đối với biện pháp TBT có xu hướng cao hơn so với SPS. Cụ thể, số
lượng quan ngại thương mại đối với các biện pháp SPS tăng hơn 200%, từ 37 đến
79 và số lượng quan ngại đối với TBT tăng gần 3 lần từ 56 đến 140 quan ngại trong
năm khoảng thời gian 2007-2023.
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Hình 3.9: Số lượng quan ngại thương mại trong thời gian 2007-2023
(Nguồn: Cơ sở dữ liệu về quan ngại thương mại – WTO)
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3.2.2. Thực trạng gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam
- Về số lượng các biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam
Hình 3.10 thể hiện dữ liệu về số lượng các biện pháp kỹ thuật được thông

báo mới đối với thủy sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007-2023, thu thập
từ nền tảng dữ liệu SPS&TBT thuộc WTO. Có thể thấy, tuy có biến động nhất định,
số lượng các biện pháp TBT và SPS được thông báo mới có xu hướng tăng trong
khoảng thời gian nghiên cứu, đối với các nhóm hàng HS03 và HS16. Ngoài ra, do
thuộc nhóm thực phẩm, thủy sản Việt Nam phải đối mặt với nhiều biện pháp SPS
hơn so với các biện pháp TBT. Tuy nhiên, hai nhóm hàng thủy sản đối mặt với số
lượng biện pháp kỹ thuật khác nhau. Nhóm thủy sản tươi sống (HS03) chịu ảnh
hưởng của nhiều biện pháp TBT và SPS hơn mặt hàng thủy sản đóng hộp (HS1604,
HS1605). Đặc biệt, trong khoảng thời gian 2017-2023, số lượng các biện pháp SPS
của nhóm hàng thủy sản tươi sống cao gấp 5 đến 6 lần nhóm hàng thủy sản đóng
hộp (năm 2023, mã HS03 chịu 66 biện pháp mới, trong khi đó mã HS1604 và
HS1605 chịu tổng cộng 11 biện pháp mới).

Cụ thể, số lượng các biện pháp TBT đối với thủy sản tăng từ 10 biện pháp
vào năm 2007 lên 57 biện pháp vào năm 2021, tuy nhiên và tăng lên mức 71 biện
pháp vào năm 2023. Số lượng các biện pháp SPS vượt trội hơn so với TBT, ở mức
39 biện pháp vào năm 2007, và đạt mức cao nhất 162 biện pháp vào năm 2017; tuy
nhiên, số lượng các biện pháp SPS có sự sụt giảm nhất định và duy trì ở mức trên
60 biện pháp trong thời gian 2018-2023.

Đặc biệt, từ năm 2007-2023, thủy sản Việt Nam chịu ảnh hưởng của 37
biện pháp SPS khẩn cấp, trong đó có 4 biện pháp SPS song phương hướng tới
nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS03). Các biện pháp SPS khẩn cấp song phương
bao gồm:

+ 30/10/2013: Colombia đặt lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng cá và động
vật thân mềm tươi sống hoặc đông lạnh từ các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có
Việt Nam nhằm tránh dịch tôm chết sớm (EMS) và hoại tử gan-tụ cấp (AHPNS).

+ 25/7/2013: Cộng hòa Dominica đặt lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng tôm tươi
hoặc đã qua chế biến từ Việt Nam nhằm tránh dịch tôm chết sớm (EMS) và hoại tử
gan-tụ cấp (AHPNS).
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+ 15/4/2013: Mexico đặt lệnh cấm nhập khẩu tôm tươi, sống đông lạnh hoặc
đã được nấu chín từ Việt Nam nhằm tránh dịch bênh tôm chết sớm (EMS) và hoại
tử gan-tụ cấp (AHPNS).

+ 30/1/2018: Vương quốc Ả rập Xê Út tạm ngừng hoạt động nhập khẩu các
mặt hàng tôm, cá và các thủy sản khác do quan ngại của cụ quản lý thực phẩm và
dược phẩm quốc gia này về khả năng kiểm soát dịch bệnh đốm trắng (WSD) và
hoại tử gan tự cấp (AHPNS) tại Việt Nam.

Hình 3.10: Số lượng biện pháp kỹ thuật được thông báo mới đối với
thủy sản Việt Nam 2007-2023

(Nguồn: Nền tảng SPS&TBT Eping-WTO)

- Về tốc độ tăng trưởng biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam

Hình 3.11 thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượng các biện pháp kỹ thuật đối
với thủy sản Việt Nam nói chung trong khoảng thời gian 2007-2023. Số lượng các
biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam duy trì mức tăng trưởng dương
trong khoảng thời gian nghiên cứu. Tốc độ tăng trưởng âm chỉ xuất hiện trong
năm 2009, 2015 và từ 2018-2020. Phân phối tăng trưởng của các biện pháp kỹ
thuật thủy sản trùng khớp với phân phối tăng trưởng biện pháp kỹ thuật nói chung
trên thế giới. Đặc biệt năm 2008, tốc độ tăng trưởng số lượng biện pháp kỹ thuật
thủy sản đối với thủy sản Việt Nam đạt mức 108.2%.
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Hình 3.11: Tốc độ tăng trưởng các biện pháp kỹ thuật được thông báo mới đối
với thủy sản Việt Nam 2007-2023

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu thu thập từ UNCTAD)

Hình 3.12 thể hiện tốc độ tăng trưởng biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản
Việt Nam. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng về số lượng các biện pháp TBT và SPS
phân bố không đồng đều. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng số lượng các biện pháp TBT ở
mức 34.2% một năm.

Nhưng tăng trưởng dương tập trung chủ yếu vào các năm 2008, 2014 và
2021, đặc biệt, năm 2021 tốc độ tăng trưởng số lượng các biện pháp TBT ở mức rất
cao 280%. Tốc độ tăng trưởng số lượng các biện pháp SPS chỉ ở mức 10.7%, đồng
thời, tăng trưởng dương tập trung ở năm 2008, 2013 và 2017, từ 2017 trở đi, tốc độ
tăng trưởng số lượng các biện pháp SPS giảm nhưng không đáng kể.
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Hình 3.12: Tốc độ tăng trưởng các biện pháp TBT, SPS được thông báo mới
đối với thủy sản Việt Nam 2007-2023

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của EPING)
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- Về số lượng các quan ngại thương mại (STC)

Hình 3.12 thể hiện số lượng quan ngại thương mại đối với biện pháp kỹ thuật
thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2007-2023. Số lượng các quan ngại thương mại
tăng mạnh trong thời gian từ 2007-2011, đạt 25 biện pháp vào năm 2009, tuy nhiên
dần hạ nhiệt và duy trì ở mức trung bình 9 biện pháp 1 năm trong các năm từ 2020-
2023. Số lượng các quan ngại thương mại đối với biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng đến
nhóm hàng thủy sản chiếm từ 5% đến 20% tổng số lượng các quan ngại thương
mại, và thường xuyên thuộc 1 trong 10 nhóm hàng có số lượng quan ngại thương
mại lớn nhất (WTO, 2023). Số lượng lớn các quan ngại thương mại cho thấy mặt
hàng thủy sản thường xuyên phải đối mặt với các biện pháp kỹ thuật có cường độ
bảo hộ cao, có quy định bất hợp lý hoặc không minh bạch, gây cản trợ ko cần thiết
đối với doanh nghiệp xuất khẩu.
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Hình 3.13: Số lượng các quan ngại đối với biện pháp kỹ thuật thủy sản
Việt Nam 2007-2023

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu về quan ngại thương mại – WTO)
Đồng thời, dữ liệu cũng cho thấy sự bất cân xứng trong phân phối số lượng

quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT và SPS. Số lượng quan ngại
thương mại đối với các biện pháp TBT thường cao gấp từ 2 đến 3 lần, và đặc biệt
cao gấp 5 lần trong năm 2009 so với các biện pháp SPS. Sự chênh lệch trong số
lượng các quan ngại thương mại đối với mặt hàng thủy sản cho thấy, tuy rằng có số
lượng hạn chế, các biện pháp TBT có nhiều quy định gây cản trở bất hợp lý hơn so
với các biện pháp SPS, dẫn tới nhiều các quan ngại thương mại hơn.

Trong khoảng thời gian nghiên cứu từ 2007—2023, Việt Nam trực tiếp đề
xuất 2 quan ngại và là thành viên ủng hộ 1 quan ngại. Cụ thể:

- 1/3/2018, Việt Nam quan ngại về biện pháp SPS khẩn cấp của Vương
quốc Ả rập Xê út về lệnh cấm nhập khẩu tạm thời các mặt hàng về cá, thân mềm và
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các loài thủy sinh khác để ngăn ngừa bênh đốm trắng và AHPND. Quan điểm của
phía Việt Nam cho rằng, đoàn kiểm tra liên quan đến bệnh thủy sinh của Vương
quốc Ả rập Xê-út mới đến một vài cơ sở nuôi trồng, do đó kết quả không thể hiện
chính xác toàn bộ hệ thống đảm bảo và ngăn ngừa bệnh dịch của ngành thủy sản
Việt nam, ngoài ra Việt Nam cũng chưa nhận được và chưa có cơ hội góp ý đối với
bản báo cáo sau kiểm tra của đoàn Ả rập Xê-út, và điều này trái với các tập quán
quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng chỉ ra rằng lệnh cấm đối với thủy sản Việt Nam
của Ả rập Xê-út là cản trở thương mại quá mức cần thiết, và không phù hợp theo
điều khoản trong hiệp định SPS. Với các luận điểm trên, Việt nam yêu cầu Ả rập
Xê-út gỡ bỏ lệnh cấm tạm thời.

- Trong tháng 3, tháng 6, và tháng 10 năm 2016, Việt Nam cùng với Thái
Lan và Trung Quốc đưa ra các quan ngại thương mại đối với biện pháp SPS của Hoa
Kỳ liên quan tới quy định kiểm tra bắt buộc đối với cá da trơn và mặt hàng cá da trơn.
Quan điểm của Việt Nam cho rằng, quy định này của Hoa Kỳ là trái với hiệp định
GATT 1994 cũng như hiệp định SPS-WTO, đồng thời quy định này không được dựa
trên các nguyên tắc hoặc phương pháp đánh giá rủi ro khoa học và có thể được coi
như biện pháp hạn chế thương mại ngụy trang. Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ yêu
cầu kiểm tra bắt buộc này.

- Tháng 6 và tháng 10 năm 2007, Việt Nam ủng hộ Thái Lan đưa ra quan
ngại thương mại về biện pháp SPS của Úc về hạn chế nhập khẩu tôm và mặt hàng
từ tôm dựa trên báo cáo phân tích về rủi ro nhập khẩu (import risk analysis – IRA).
Quan điểm từ Việt Nam cho rằng, ba trong năm loại bệnh được đề ra bởi IRA hoàn
toàn không xuất hiện ở Việt Nam. Hai loại bệnh còn lại có xuất hiện ở khu vực
Đông Nam Á, tuy nhiên không có dấu hiệu lây nhiễm sang Úc thông qua đường
nhập khẩu trong nhiều năm quá. Do đó, biện pháp SPS dựa trên báo cáo IRA là
không đủ căn cứ và có thể gây ra gián đoạn thương mại đối với mặt hàng tôm của
Việt Nam. Việt Nam đề xuất Úc gỡ bỏ biện pháp SPS nêu trên.
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CHƯƠNG 4:
ĐÁNHGIÁ TÁCĐỘNGCỦAGIA TĂNGCÁCBIỆN PHÁPKỸTHUẬT
ĐẾNXUẤTKHẨUTHỦY SẢNVÀTHỰCTRẠNGTHÍCHỨNGCỦA

CÁCDOANHNGHIỆP XUẤTKHẨUTHỦY SẢNVIỆT NAM

4.1. Mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản Việt Nam

Dựa trên mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản được trình bày tại chương 2, luận án đề xuất mô hình cụ thể
đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của
các doanh nghiệp Việt Nam.
4.1.1. Mô hình đánh giá tác động tổng quan

Để đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản
Việt Nam, phương trình ước lượng của mô hình trọng lực có thể được thể hiện ở
hàm số mũ như sau:

Xvnjk,t= exp[𝐺𝐷𝑃𝑉𝑁 + 𝐺𝐷𝑃𝑗 + п𝑖𝑘,𝑡 + 𝑃𝑗𝑘,𝑡 + 𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡 + Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡] x 𝜀𝑖𝑗𝑘,𝑡 (1)

Với Xij,k,t là dòng thương mại song phương giữa i và j đối với mặt hàng k.
GDPVN và GDPj đại diện cho khả năng cung ứng của Việt Nam và tổng nhu cầu của
quốc gia nhập khẩu j. Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡 là các đặc điểm cố định hoặc thay đổi của chi phí

thương mại. 𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡
п𝑣𝑛𝑘,𝑡𝑃𝑗𝑘,𝑡

đại diện cho chi phí thương mại, bao gồm rào cản đa phương

п𝑣𝑛𝑘,𝑡 𝑃𝑗𝑘,𝑡 thể hiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam và quốc gia nhập khẩu j. Chi
phí thương mại 𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 được định nghĩa

𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 = β1RTAvnj,t + β2Distvnj + β3𝑡vnjk,t+ β4SPSvnjk,t + β5TBT vnjk,t+ β6STC vnjk,t

Với RTAvnjt, là biến giả thể hiện mối quan hệ về hiệp định thương mại giữa
Việt Nam và quốc gia nhập khẩu j trong khoảng thời gian t. Distvnj đại diện cho chi
phí vận chuyển hàng hóa thông qua khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và quốc gia
nhập khẩu j. 𝑡vnjk,t = ln(1+tariffvnjk,t) với tariffvnjk,t là thuế quan áp dụng bởi quốc gia
nhập khẩu j lên nhóm hàng thủy sản của Việt Nam trong khoảng thời gian t.
𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡, 𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 là biến thể hiện sự gia tăng biện pháp kỹ thuật được áp dụng
bởi quốc gia nhập khẩu j lên nhóm hàng thủy sản của Việt nam và được định nghĩa
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 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 =  𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡    
𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 =  𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

hoặc
 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 =  𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ    
𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡 =  𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 

Với 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, 𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 là biến số đếm, được thu thập thông qua việc
đếm tổng số biện pháp SPS và TBT mới được quốc gia nhập khẩu j thông báo trong
khoảng thời gian t đối với nhóm hàng thủy sản của Việt Nam. 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 và
𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 đo lường sự gia tăng về mặt số lượng các biện pháp TBT và SPS.
𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ và 𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ đo lường tốc độ tăng trưởng của các biện pháp TBT
và SPS. 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ và 𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ được tính toán từ 𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡,
𝑇𝐵𝑇 𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, hai nhóm biến đo lường gia tăng biện pháp SPS và TBT sẽ được ước
lượng độc lập trong mô hình (1) để tránh hiện tượng đa cộng tuyến. STCvnjk,t là biến giả
nhận giá trị 1 nếu Việt Nam đưa ra quan ngại thương mại đối với biện pháp kỹ thuật của
quốc gia nhập khẩu j đối với mặt hàng thủy sản trong thời gian t, và 0 nếu ngược lại

* Mô hình hóa hàng rào đa phương п𝑣𝑛𝑘,𝑡 𝑃𝑣𝑛𝑘,𝑡,

Hàng rào đa phương п𝑣𝑛𝑘,𝑡 𝑃𝑣𝑛𝑘,𝑡 thể hiện khả năng cạnh tranh của quốc gia, và
là các nhân tố không quan sát được (Yotov và c.s., 2016b) Tuy nhiên việc mô hình hóa
rào cản thương mại là cần thiết để đảm bảo nền tảng lý thuyết của mô hình trọng lực
cấu trúc. Luận án đưa rào cản thương mại đa phương trong mô hình thông qua một bộ
biến giả đại diện cho tác động cố định (fixed effect) được đề xuất bởi Feenstra, (2015)
và Hummels, (1999). Cụ thể, mô hình (1) được thể hiện lại như sau.

X vnjk,t= exp[𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + 𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡] x 𝜀𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡

Với 𝛼𝑖𝑘,𝑡 và 𝛼𝑗𝑘,𝑡 là bộ biến giả thể hiện tác động cố định quốc gia-sản phẩm-
thời gian (sector-country-time fixed effect). Bộ biến giả này tính đến các yếu tố cố
định theo thời gian giữa Việt Nam và quốc gia nhập khẩu j, và từ đó đại diện cho
hàng rào đa phương п𝑣𝑛𝑘,𝑡 𝑃𝑗𝑘,𝑡,. 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 là bộ biến giả thể hiện tác động cố định cặp
quốc gia – sản phẩm (country pair – sector fixed effect) (Santeramo & Lamonaca,
2022). 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 đại diện cho các đặc điểm cố định về thời gian giữa Việt Nam và j như
khoảng cách, ngôn ngữ, mối quan hệ thuộc địa, mối quan hệ biên giới. Ngoài ra,
𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 cũng giải quyết vấn đề nội sinh của các quy định về thương mại (endogenous
trade policies) (Santeramo & Lamonaca, 2022). Do đó, phương trình ước lượng của
mô hình này có dạng:

Xvnjk,t= µ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + β1RTAvnj,t + β2𝑡vnjk,t+ β3SPS vnjk,t+ (
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β4TBT vnjk,t+ β5STC vnjk,t 2)
Để có kết quả về tác động của các đặc điểm cố định về thời gian giữa Việt

Nam và j, luận án sẽ ước lượng song song mô hình (1) và (2), tuy nhiên kết quả
của mô hình (2) được ưu tiên do đảm bảo hơn về nền tảng lý thuyết mô hình trọng
lực. Đồng thời, các mô hình ước lượng sau đó cũng sẽ dựa trên nền tảng của mô
hình (2).

* Mô hình hóa tác động điều phối (moderator effect) của quan ngại thương mại
Về lý thuyết, quốc gia xuất khẩu i đưa ra quan ngại thương mại khi các biện

pháp kỹ thuật của quốc gia j thiếu minh bạch hoặc hạn chế quá mức cần thiết. Do
đó, các quan ngại thương mại thể hiện cường độ của các biện pháp kỹ thuật, và có
vai trò điều phối tác động của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu. Để đánh giá ảnh
hưởng điều phối của STCijk,t, mô hình (2) được thể hiện ở dạng

Xvnjk,t= µ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + β1RTAvnj,t + β2𝑡vnjk,t+ β3SPS vnjk,t+
β4TBT vnjk,t+ β5STC vnjk,t+ β6STC vnjk,t *SPS vnjk,t+ β7STC vnjk,t *TBT vnjk,t

(
3)

Tham số β6 và β7 thể hiện tác động điều phối của STCvnjk,t đến mối quan hệ
giữa biện pháp kỹ thuật và thương mại. Ý nghĩa thống kê của β6 và β7 thể hiện sự
hiện diện của tác động điều phối của STCvnjk,t, tuy nhiên chiều và cường độ của tác
động điều phối cần được phân tích thông qua biểu đồ (plot diagram).
4.1.2. Mô hình đánh giá tác động gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy
sản Việt Nam theo quốc gia

Theo lý thuyết tổng quát về các yếu tố quyết định tác động của gia tăng biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cường độ tác
động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu là nhận thức của người tiêu dùng về tầm
quan trọng của tiêu chuẩn về kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ, cũng như khả năng cung cấp
thông tin về các tiêu chuẩn này đến người tiêu dùng. Các yếu tố này là đặc điểm
chính của các quốc gia phát triển (Santeramo & Lamonaca, 2022). Thu nhập cao sẽ
thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời người tiêu dùng cũng dành nhiều thời
gian và chi phí để nghiên cứu và nắm bắt thông tin về các sản phẩm này. Ngoài ra,
hệ thống hạ tầng marketing của các quốc gia phát triển cho phép người tiêu dùng
tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin về mặt hàng. Sự khác biệt trong tác động của
biện pháp kỹ thuật theo quốc gia được thể hiện qua biến giả dj,t (=1 nếu quốc gia
nhập khẩu j là quốc gia phát triển trong thời gian t và = 0 nếu ngược lại). Mô hình
đánh giá tác động điều phối của dj,t có dạng:
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Xvnjk,t= µ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + β1RTAvnj,t + β2𝑡vnjk,t+ β3SPS vnjk,t+
β4TBT vnjk,t+ β5STC vnjk,t+ γ1dj,t*SPS vnjk,t+ γ2dj,t*TBT vnjk,t

(
4)

Với γ1 và γ2 thể hiện vai trò điều phối của dj,t đến tác động của gia tăng biện
pháp kỹ thuật. Ngoài ra, để đánh giá được tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến từng quốc gia, luận án cũng ứng dụng mô hình (2) vào dữ liệu xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam đến một số thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ, Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc.
4.1.3. Mô hình đánh giá tác động gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy
sản Việt Nam theo mặt hàng

Theo lý thuyết tổng hòa về cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu, biện pháp kỹ thuật tạo ra rào cản đối với các doanh nghiệp có hiệu quả thấp,
không kịp thời thích ứng với các yêu cầu mới về mặt kĩ thuật, tuy nhiên lại thúc đẩy
xuất khẩu đối với các doanh nghiệp có khả năng thích ứng cao. Các nhóm hàng xuất
khẩu trọng điểm thường bao gồm các doanh nghiệp có tính hiệu quả cao, do có tính
kinh tế nhờ quy mô, cũng như các doanh nghiệp này có sự trao đổi và tích lũy về
mặt công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm, từ đó giúp các doanh nghiệp này thích ứng
nhanh hơn với các yêu cầu về kỹ thuật mới. Sự khác biệt trong tác động của biện
pháp kỹ thuật theo nhóm hàng được thể hiện qua biến giả dk,t (=1 nếu mặt hàng k có
kim ngạch xuất khẩu lớn hơn trung bình tổng kim ngạch xuất khẩu, = 0 nếu ngược
lại). Mô hình đánh giá tác động điều phổi của dk,t có dạng:

Xvnjk,t= µ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + β1RTAvnj,t + β2𝑡vnjk,t+ β3SPSvnjk,t+
β4TBT vnjk,t+ β5STC vnjk,t+ µ1dk,t *SPS vnjk,t+ µ2 dk,t *TBT vnjk,t

(
5)

µ1 và µ2 thể hiện vai trò điều phối của biến giả dk,t đến tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật.

Ngoài ra, để đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến từng
nhóm hàng, luận án cũng ứng dụng mô hình (2) vào dữ liệu xuất khẩu của một số
nhóm hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam.
4.2. Phương pháp ước lượng

Luận án sử dụng ước lượng khả năng cực đại giả phân phối Poisson (Poisson
Pseudo Maximum Likelihood – PPML) xây dựng và đề xuất bởi Silva & Tenreyro,
(2006). Ước lượng PPML được cho là có khả năng tính toán vượt trội hơn so với
các ước lượng tuyến tính thông thường, ngoài ra, PPML cũng cho phép nhà nghiên
cứu vượt quá các vấn đề nội tại của dữ liệu thương mại. Cụ thể:
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Thứ nhất, PPML giải quyết vấn đề phương sai sai số thay đổi
(heteroskedascity). Phương sai sai số thay đổi là đặc điểm cố hữu của dữ liệu
thương mại. Thông thường, phương sai sai số thay đổi chỉ ảnh hưởng đến tính hiệu
quả của ước lượng, tuy nhiên do mô hình trọng lực cấu trúc ở dạng hàm bội, nên
phương sai sai số thay đổi khiến cho các ước lượng tuyến tính đưa ra các kết quả
chệch và mâu thuận. Silva & Tenreyro, (2006) đề xuất ứng dụng PPML, cho phép
mô hình trọng lực cấu trúc được ước lượng với giả định phương sai và giá trị trung
bình của dữ liệu thương mại có tỷ lệ với nhau (proportionality).

Thứ hai, PPML giải quyết vấn đề dữ liệu bằng 0. Dữ liệu bằng 0 là đặc điểm cố
hữu của dữ liệu thương mại. PPML cho phép ước lượng mô hình trọng lực cấu trúc ở
dạng phương trình bội, từ đó phản ánh được thông tin này vào kết quả (Silva &
Tenreyro, 2006a).
4.3. Dữ liệu nghiên cứu đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam
4.3.1. Nguồn dữ liệu

Về quốc gia nhập khẩu, luận án sử dụng dữ liệu xuất khẩu thủy sản Việt
Nam sang 29 quốc gia trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2021. 29 quốc gia được
lựa chọn chiếm trung bình 95% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Các quốc gia được phân loại về mức độ phát triển theo Liên hợp quốc, các nền kinh
tế chuyển đổi như Ukraine và Liên bang Nga được tính là đang phát triển. Các quốc
gia thuộc liên minh châu Âu – EU (European Union) được đưa vào trong mô hình
một cách riêng biệt, do các lý do sau đây. Thứ nhất, một số quốc gia thuộc khối EU
như Hà Lan, Ý áp dụng các biện pháp kỹ thuật riêng biệt bên cạnh những yêu cầu
chung của khối EU. Thứ hai, dữ liệu xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam thường được
ghi chép cho từng quốc gia riêng lẻ thuộc khối EU.

Về mặt hàng thủy sản xuất khẩu, luận án sử dụng dữ liệu xuất khẩu thủy sản
phân loại theo hệ thống hài hòa hóa (Harmonized system - HS) 4 số. Dữ liệu bao
gồm nhóm hàng thủy sản tươi sống (từ HS 0301 đến HS0308) và nhóm hàng thủy
sản chế biến (HS1604 và HS HS1605).

Dữ liệu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 29 quốc gia được thu thập từ
bộ dữ liệu COMTRADE xây dựng bởi Liên hợp quốc (United Nation – UN). Thông
tin về độ lớn của nền kinh tế Việt Nam, và thị trường nhập khẩu thể hiện thông qua
chỉ số tổng sản phẩm nội địa (GDP) được thu thập từ bộ dữ liệu chỉ số phát triển thế
giới (World Development Indicator) thuộc Ngân hàng thế giới (World Bank).
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Thông tin về thuế quan áp dụng lên mặt hàng thủy sản của Việt Nam được thu thập
từ cơ sở dữ liệu thuế quan (Tariff dowload facility) thuộc tổ chức thương mại thế
giới (World trade organization – WTO). Dữ liệu về hiệp định thương mại tự do giữa
Việt Nam và các đối tác thương mại được thu thập từ thông tin lưu trữ của WTO.
Các thông tin về đặc điểm cố định giữa Việt Nam và quốc gia đối tác như khoảng
cách, ngôn ngữ v.v… được thu thập từ bộ dữ liệu phát triển bởi trung tâm nghiên
cứu định hướng và thông tin quốc tế Pháp (CEPII). Số liệu về số lượng biện pháp
kỹ thuật và quan ngại thương mại đ thông báo mới được thu thập từ nền tảng TBT
và SPS (Eping platform) được xây dựng bởi WTO.
4.3.2. Mô tả dữ liệu

Bảng 4.1 mô tả đặc điểm của bộ dữ liệu nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu bao
phủ kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng thủy sản sang 29 nước trong khoảng thời
gian từ 2007-2021, với tổng số là 4350 quan sát.

Bảng 4.1: Thống kê mô tả dữ liệu ước lượng

Biến Ý nghĩa
Số
quan
sát

Trung bình Cực đại Cực tiểu Nguồn dữ
liệu

Xijk,t
Kim ngạch
thương mại 4350 20,400,000 780,000,000 0

Comtrade-
United
Nations

GDP
VN,t

Tổng sản
lượng quốc
nội Việt
Nam

4350 234,000,000,000 332,000,000,
000

150,000,000,
000

World
Development
Indicator-
World Bank

GDP
j,t

Tổng sản
lượng quốc
nội quốc
gia nhập
khẩu j

4350 1,990,000,000,00
0

20,500,000,0
00,000

11,300,000,0
00

World
Development
Indicator-
World Bank

𝑡ijk,t Thuế quan 4350 9.08 40 0
Tariff

download
facility - WTO

Distij
Khoảng

cách địa lý 4350 7468.759 17207.4 868.035 Geodist -
CEPII

RTAi

j,t

Quan hệ
hiệp định
thương mại

tự do
4350 .337931 1 0 WTO

STCij

k,t

Số lượng
quan ngại
thương mại

4350 Eping-WTO
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Biến Ý nghĩa
Số
quan
sát

Trung bình Cực đại Cực tiểu Nguồn dữ
liệu

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Tăng
trưởng số
lượng biện
pháp SPS

4350 4.05084 161 0 Eping-WTO

𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Tăng
trưởng số
lượng biện
pháp TBT

4350 .3629255 15 0 Eping-WTO

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
Tốc độ tăng
trưởng biện
pháp SPS

4350 9.21 500 0
Tính toán dựa

trên
𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
Tốc độ tăng
trưởng biện
pháp SPS

4350 1.013 450 0
Tính toán dựa

trên
𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

dj,t

Trình độ
phát triển
của quốc
gia nhập
khẩu

4350 .44 1 0 United
Nations

dk,t
Hiệu quả
trong sản
xuất

4350 .5 1 0 Tính toán dựa
trên Xijk,t

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu ước lượng)
Theo bảng 4.1, trung bình tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

đạt ngưỡng 20 triệu USD với mức xuất khẩu cao nhất cho 1 mặt hàng ở mức 780
triệu USD. GDP Việt Nam có mức trung bình là 234 tỷ USD và đạt mức lớn nhất ở
332 tỷ USD. Về thuế quan, mức thuế quan cao nhất nhóm hàng thủy sản phải đối
mặt ở mức 40% với thuế quan trung bình toàn ngành là 9.08%. Khoảng cách trung
bình từ Việt Nam đến các quốc gia đối tác là 7468km, với khoảng cách địa lý xa
nhất là 17207km.

Bảng 4.2 thống kê số lượng biện pháp kỹ thuật được thông báo mới theo
mức độ phát triển của quốc gia. Trong bộ dữ liệu nghiên cứu có 13 quốc gia phát
triển và 16 quốc gia đang phát triển theo phân loại của liên hợp quốc. Có thể thấy,
trung bình, số lượng biện pháp kỹ thuật tại các quốc gia phát triển lớn hơn so với
các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia phát triển ứng dụng
nhiều biện pháp vệ sinh dịch tễ SPS hơn (trung bình 5.802), các quốc gia đang phát
triển thường ứng dụng phổ biến các biện pháp TBT hơn đối với hàng thủy sản
(trung bình 0.5 biện pháp).



96



97

Bảng 4.2: Thống kê mô tả theo mức độ phát triển quốc gia
Mức độ
phát triển Số lượng Trung Bình

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Trung Bình
𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Phát triển 13 5.802 0.163
Đang phát triển 16 2.625 0.525

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu thu thập)
Bảng 4.3 thống kê số lượng các biện pháp kỹ thuật được thông báo mới theo mặt

hàng. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng thủy sản phân phối không
đồng đều, tập trung vào một số mã hàng chính như 0304 (Cá phi lê và các loại thịt cá
khác), 0306 (Động vật giáp xác). 0307 (Động vật thân mềm), 1604 (Cá đã được chế biến
hay bảo quản), 1605 (Động vật giáp xác, thân mềm đã được chế biến hay bảo quản).
Thông tin này được sử dụng để xây dựng biến giả dk,t. Các mặt hàng này cũng bị chịu
ảnh hưởng nhiều hơn bởi các biện pháp SPS (trung bình 4.06 biện pháp). Ngoài ra, các
mặt hàng chế biến (1604, 1605) đối mặt với nhiều biện pháp SPS hơn.

Bảng 4.3: Thống kê mô tả theo mặt hàng

Mã
hàng Mô tả mặt hàng Kim ngạch trung

bình

Trung
Bình

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Trung
Bình

𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

0301 Cá sống 324256.4 4.35 0.27

0302 Cá tươi hoặc ướp lạnh 842638 6.06 0.305

0303 Cá đông lạnh 9221004 5.31 0.319

0304 Cá phi lê và các loại thịt cá khác 61100000 4.802 0.36

0305 Cá làm khô, muối hoặc ngâm 3401302 2.809 0.301

0306 Động vật giáp xác 61900000 5.1 0.378

0307 Động vật thân mềm 15600000 5.28 0.31

0308 Động vật thủy sinh không xương 54995.76 1.61 0.22

1604 Cá đã được chế biến hay bảo quản 12900000 2.62 0.62

1605 Động vật giáp xác, thân mềm đã
được chế biến hay bảo quản 38600000 2.52 0.52

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu ước lượng thu thập)
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4.4. Phân tích kết quả sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia
tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
4.4.1. Phân tích kết quả sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tổng quan tác động
của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam
4.4.1.1. Kết quả mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng

Bảng 4.4 thể hiện kế quả mô hình trọng lực đánh giá tổng quan tác động của
gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó, cột (1)
và (2) thể hiện kết quả của mô hình căn bản 1, cột (3) và (4) thể hiện kết quả của mô
hình (2) sử dụng bộ biến giả tác động cố định (fixed effect) 𝛼𝑖𝑘,𝑡(tác động cố định
quốc gia xuất khẩu i đối với mặt hàng k trong thời gian t), 𝛼𝑗𝑘,𝑡 (tác động cố định
quốc gia nhập khẩu j đối với mặt hàng k trong thời gian t), 𝛼𝑖𝑗𝑘 (tác động cố định
giữa quốc gia xuất khẩu i, quốc gia nhập khẩu j và mặt hàng k) đại diện cho rào cản
đa phương và sự nội sinh của chính sách thương mại. Cột (5) thể hiện kết quả của
mô hình 3 đánh giá vai trò điều phối của quan ngại thương mại STC. Mô hình (1)
và (2) ứng dụng 2 phương pháp đo lường gia tăng biện pháp kỹ thuật khác nhau.
Cột (1) và (3) sử dụng biến đếm, cột (2) và (4) thể hiện mức tăng trưởng biện pháp
kỹ thuật.

Kết quả của mô hình 1 xác nhận giả định của lý thuyết trọng lực. Tham số
đại diện cho độ lớn nền kinh tế đại diện bởi GDP Việt Nam và GDP các quốc gia có
ý nghĩa thống kê và có mối quan hệ tích cực với kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Kết
quả cột (1) cho thấy, khi GDP việt nam tăng 1%, xuất khẩu thủy sản sang các đối
tác tăng 0.46%. Trong khi đó, GDP của các đối tác tăng 1% thúc đẩy xuất khẩu thủy
sản Việt Nam 0.69%. Kết quả cũng cho thấy, khoảng cách địa lý cản trở kim ngạch
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trung bình, khoảng cách địa lý tăng 1%, kim
ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm 0.11%. Tham số của biến thuế quan mang
dấu âm và có ý nghĩa thống kê. Khi quốc gia đối tác tăng thuế quan lên 1%, kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm 0.11%. Tuy nhiên kết quả của mô
hình (1) không cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa hiệp định thương mại tự do và
kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Mô hình (1) không cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến đại diện
cho gia tăng biện pháp kỹ thuật và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Chỉ
tham số liên quan tới biến đếm SPSijkt, count tại cột 1 có ý nghĩa thống kê, theo đó,
trung bình nếu số lượng biện pháp SPS mới được thông báo tăng thêm 1, kim ngạch
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xuất khẩu của Việt Nam tăng 0.8% ((e0.008 -1)*100). Ngoài ra, mô hình 1 cũng
không cho thấy tác động của quan ngại thương mại (STC) đến kim ngạch xuất khẩu
thủy sản Việt Nam.

Bảng 4.4: Bảng kết quả mô hình trọng lực tổng quan

Biến số
(1)

Mô hình 1
(2)

Mô hình 1
(3)

Mô hình 2
(4)

Mô hình 2
(5)

Mô hình 3
GDPViệt Nam

(Yit)
.46

(0.013)
.702

(0.000)
GDP đối tác

(Ejt)
.69

(0.000)
.67

(0.000)
Khoảng cách

(Distij)
-.28

(0.000)
-.27

(0.000)
Thuế quan
(𝑡ijk,t)

-.11
(0.001)

-.108
(0.001)

-.28
(0.004)

-.31
(0.001)

-.28
(0.005)

RTA
(RTAij,t)

.052
(0.597)

.085
(0.382)

2.75
(0.000)

1.28
(0.000)

2.408
(0.000)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

.008
(0.000)

.003
(0.044)

.003
(0.041)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

.013
(0.576)

-.219
(0.019)

-.21
(0.024)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)

.001
(0.097)

.004
(0.803)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)

-.003
(0.373)

.00003
(0.912)

STC
(STCijk,t)

.039
(0.963)

.017
(0.983)

-.471
(0.000)

-.44
(0.000)

-1.94
(0.001)

STCijk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 .2016
(0.000)

𝛼𝑖𝑘,𝑡 Không Không Có Có Có
𝛼𝑗𝑘,𝑡 Không Không Có Có Có
𝛼𝑖𝑗𝑘 Không Không Có Có Có

Chú thích: Cột (3), (4), (5) thể hiện kết quả của mô hình 2 và 3 bao gồm biến
giả thể hiện tác động cố định. P-value được thể hiện trong ngoặc.

Mô hình (2) có kết quả được thể hiện ở cột (3) và (4), bộ biến giả thể hiện tác
động cố định hấp thụ các yếu tố trọng lực trong mô hình như độ lớn nền kinh tế,
khoảng cách, do đó mô hình (2) không thể hiện tham số của các biến này. Tương
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đồng với mô hình (1), kết của mô hình (2) cho thấy vai trò cản trở của thuế quan đối
với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Trung bình, khi mức thuế quan tăng 1%, kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm 0.28%. Đặc biệt, sau khi kiểm soát
được vấn đề nội sinh của chính sách thương mại, kết quả của mô hình (2) cho thấy
các hiệp định thương mại tự do – RTA có tác động thúc đẩy xuất khẩu.

Mô hình (2) cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa gia tăng biện pháp kỹ
thuật và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cụ thể, kết quả cột (3) cho thấy sự gia
tăng số lượng thông báo biện pháp SPS mới thúc đẩy xuất khẩu, trong khi đó số
lượng thông báo biện pháp TBT mới cản trở xuất khẩu. Trung bình, khi có thêm 1
thông báo SPS mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng 0.3% ((e0.003 -1) *
100). Khi có thêm 1 thông báo TBT mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt nam
giảm 19.6%. Tuy nhiên, tương tự như mô hình (1), kết quả của mô hình (2) không
cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa tốc độ tăng trưởng biện pháp kỹ thuật
(SPSijk,t,growth, TBTijkt,growth) và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Mô hình
(2) cho thấy, các quan ngại thương mại (STC) có ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa
đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cụ thể, khi xuất hiện các quan ngại
thương mại, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam giảm 37.5%.

Kết quả của mô hình (3) được thể hiện trong cột (5). Tham số của biến tương
tác STCijk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 cho thấy sự tồn tại của mối quan hệ điều phối giữa STC và
tác động của SPS đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Chiều hướng
của mối quan hệ điều phối này được thể hiện qua hình 4.1.
4.4.1.2. Thảo luận và đánh giá kết quả mô hình trọng lực đánh giá tổng quan tác động
của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Kết quả của mô hình (1) xác nhận tính chính xác về nền tảng lý thuyết của
mô hình trọng lực cấu trúc, cũng như độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu và phương
pháp ước lượng. Kết quả biến độ lớn nền kinh tế (GDP) xác nhận lý thuyết mô hình
trọng lực, theo đó, các quốc gia có tổng lượng sản xuất lớn sẽ xuất khẩu nhiều hơn
sang mọi thị trường trên thế giới, đồng thời các thị trường có nhu cầu lớn, và thu
nhập cao sẽ nhập khẩu nhiều hơn từ mọi nguồn (Yotov và c.s., 2016b). Tham số
liên quan tới biến GDP Việt Nam và GDP đối tác cũng đồng nhất với kết quả
nghiên cứu của Silva & Tenreyro, (2006), theo đó, tham số của các biến GDP không
tiệm cận 1, bác bỏ giả thuyết về hệ số co giãn theo thu nhập bằng 1 (unit income
elasticity) của mô hình trọng lực truyền thống. Ngoài ra, kết quả của các biến số về
GDP cũng cho thấy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam được thúc đẩy bởi cầu nhiều hơn
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từ phía cung, trong khi GDP đối tác nhập khẩu thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt
nam thêm 0.69%, GDP Việt Nam chỉ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản 0.46%. Kết quả
này tương đồng với kết quả của Sandaruwan và c.s., (2020); Natale và c.s., (2015);
và Shepotylo, (2016). Điều này cho thấy, tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt
động thâm nhập của thủy sản Việt Nam sang các thị trường có thu nhập cao, và phát
triển kinh tế ở mức ổn định. Ngoài ra, kết quả biến khoảng cách cho thấy độ chính
xác của lý thuyết trọng lực về chi phí tảng băng (J. E. Anderson, 2011b). Đặc biệt
đối với nhóm hàng thủy sản, khoảng cách địa lý gia tăng chi phí bảo quản và vận
chuyển hàng hóa, từ đó giảm kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tham số của mô hình
(1) cho thấy, tác động của khoảng cách đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam có ý
nghĩa, tuy nhiên không thực sự đáng kể, khi khoảng cách tăng 1%, kim ngạch xuất
khẩu thủy sản Việt Nam giảm 0,27%. Đây là minh chứng cho sự phát triển của công
nghệ bảo quản và vận chuyển hàng thủy sản, từ đó giảm các chi phí trên quãng
đường xuất khẩu. Kết quả này xác nhận nghiên cứu của Yotov và c.s (2016), nhận
định rằng, tác động tiêu cực của khoảng cách địa lý đến xuất khẩu có sự sụt giảm từ
năm 1986 đến năm 2006 do có sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật.

Mô hình (2) được thiết kế chính xác hơn về nền tảng lý thuyết mô hình trọng
lực cấu trúc, do đó, kết quả của mô hình (2) được coi là kết quả chính của luận án.
Các biến thể hiện chính sách thương mại như thuế quan 𝑡ijk,t hoặc hiệp định thương
mại tự do RTAij,t có tính chất nội sinh, thường có mối quan hệ với các chi phí
thương mại không quan sát được trong phần nhiễu của mô hình (Yotov và c.s.,
2016b). Do đó, kết quả của các biến này chỉ có ý nghĩa trong mô hình (2), khi vấn
đề nội sinh được giải quyết thông qua bộ biến giả thể hiện tác động cố định giữa cặp
quốc gia 𝛼𝑖𝑗𝑘. Kết quả mô hình (2) cho thấy, thuế quan đóng vai trò rào cản thương
mại đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường. Điều này đi
ngược lại so với xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới, khi sự phổ biến của các hiệp
định thương mại tự do khiến cho mức thuế quan của nhiều loại mặt hàng được gỡ
bỏ. Hiện tượng này là do, các quốc gia lo ngại về an toàn lương thực, do đó không
sẵn sàng tự do hóa các nhóm hàng thực phẩm nói chung và thủy sản nói riêng. Minh
chứng cho luận điểm này là nhóm nông sản, thực phẩm nói chung và thủy sản nói
riêng có mức thuế quan cao hơn từ 2-3 lần so với các nhóm hàng khác (Gibson và
c.s., 2001; Melchior, 2006). Ngoài ra, kết quả mô hình (2) cho thấy các hiệp định
thương mại tự do cũng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu
nông sản. Về lý thuyết, ký kết các hiệp định thương mại tự do có tác động tích cực
đến xuất nhập khẩu của các quốc gia thành viên dưới tác động của việc gỡ bỏ các
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hàng rào thương mại, hoặc minh bạch hóa các chính sách. Tuy nhiên Baier và c.s.,
(2019) cho rằng, tác động của các hiệp định thương mại tự do lên thương mại có sự
bất cân xứng và phụ thuộc vào hai yếu tố chính là “mức độ của rào cản trước khi kí
kết” và “sức mạnh thâm nhập thị trường”. Từ nghiên cứu của Baier và c.s., (2019)
có thể thấy, để có thể đánh giá chính xác và rõ nét được tác động của hiệp định
thương mại tự do, cần sử dụng bộ dữ liệu phân mảnh theo cặp quốc gia, cũng như
mặt hàng. Dựa trên luận điểm trên, luận án sử dụng bộ dữ liệu phân mảnh và đi đến
kết luận tương tự như Anantharaju và c.s. (2016); Baylis và c.s. (2022); Saricoban
& Kaya (2017); Shepotylo (2016); Straume và c.s (2020) rằng các hiệp định thương
mại tự do được kí kết có vai trò thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, do đó,
chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết các hiệp định thương mại tự
do để mở rộng thị trường xuất khẩu, cũng như tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Kết quả của mô hình (2) cho thấy sự khác biệt trong tác động của gia tăng
các biện pháp kỹ thuật. Trong khi sự gia tăng các biện pháp SPS thúc đẩy xuất khẩu
thủy sản Việt Nam sang thị trường, sự gia tăng các biện pháp TBT lại có tác động
tiêu cực. Đây là một kết quả phổ biến trong các nghiên cứu về thương mại nông sản
như Sandaruwan và c.s., (2020); Shepotylo (2016). Về lý thuyết, các trường phái
đều cho rằng, các biện pháp kỹ thuật đưa ra thêm các quy định mà doanh nghiệp
phải thích ứng, từ đó tạo ra chi phí gia tăng và làm giảm kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa. Tuy nhiên, hiện nay, các nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực tế cho thấy, các biện
pháp kỹ thuật tuy tạo chi phí đáp ứng cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đẩy
mạnh chất lượng và gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, do đó vừa có tác động
cản trở nhưng cũng có tác động thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu (Santeramo &
Lamonaca, 2022). Kết quả của mô hình (2) cho thấy, sự gia tăng của các biện pháp
SPS nâng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho xuất khẩu thủy sản Việt
Nam; khiến thủy sản Việt Nam cạnh tranh hơn cũng như dễ dàng được chấp nhận
hơn trên thị trường quốc tế, từ đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Vai trò
thúc đẩy xuất khẩu của các biện pháp SPS cũng được tìm thấy ở các nghiên cứu
tương tự (Santeramo & Lamonaca, 2022) (Beghin và c.s., 2012a) (Fernandes và c.s.,
2021) (Wood và c.s., 2017). Tuy nhiên, các biện pháp TBT có tác động cản trở xuất
khẩu thủy sản Việt Nam. Theo mô tả dữ liệu, có thể thấy, các biện pháp TBT mà
thủy sản Việt Nam phải đối mặt phần lớn được thông báo bởi các quốc gia đang
phát triển. Các quốc gia đang phát triển có xu hướng lạm dụng các biện pháp TBT
để bảo vệ doanh nghiệp nội địa, do đó các biện pháp TBT có khả năng tạo rào cản
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không cần thiết đối với xuất khẩu của Việt Nam. Luận điểm này được chứng minh
bởi số lượng quan ngại thương mại vượt trội đối với các biện pháp TBT của hàng
thủy sản, theo nền tảng TBT&SPS thuộc WTO, từ năm 2007-2021, đối với nhóm
hàng thủy sản, có 35 quan ngại thương mại được các quốc gia thành viên thông báo
đối với các biện pháp TBT, tuy nhiên chỉ có 15 quan ngại thương mại đối với các
biện pháp SPS; trong khi đó, số lượng các biện pháp SPS cao gấp 6 lần số lượng các
biện pháp TBT. Kết quả của mô hình (2) đối với biến tăng trưởng (𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ;
𝑇𝐵𝑇𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) cho thấy, gia tốc tăng trưởng của biện pháp kỹ thuật không ảnh
hưởng đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Nhìn chung, tuy suy hướng
tổng quát của số lượng biện pháp kỹ thuật là gia tăng, tốc độ tăng trưởng của số
lượng biện pháp kỹ thuật không được phân bố đồng đều. Có những thời kì, số lượng
biện pháp kỹ thuật tăng trưởng với gia tốc rất lớn, tuy nhiên, có những thời kì số
lượng biện pháp kỹ thuật không đổi hoặc thậm chí giảm khi các biện pháp kỹ thuật
được rút bớt. Tác động của tốc độ gia tăng biện pháp kỹ thuật trong các thời kì này
triệt tiêu lẫn nhau và dẫn tới kết quả của mô hình (2) không cho thấy mối quan hệ
có ý nghĩa giữa hai biến 𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ; 𝑇𝐵𝑇𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ và kim ngạch xuất khẩu thủy
sản Việt nam.

Hình 4.1: Vai trò điều phối của quan ngại thương mại đối với tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Biến giả STCijk,t cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa STC và xuất khẩu
thủy sản Việt Nam. Kết quả này xác nhận chức năng của quan ngại thương mại –
STC theo định nghĩa của WTO. Các quan ngại thương mại được các quốc gia thành
viên thông báo để làm rõ hơn thông tin về nội dung, phương pháp áp dụng và phạm
vi ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật; hoặc để chất vấn khi các biện pháp kỹ thuật
đặt ra các yêu cầu bất hợp lý, vượt quá mức cần thiết. Tuy có sự khác biệt trong
phương pháp xây dựng bộ dữ liệu và phương pháp mô hình hóa quan ngại thương
mại, đa số các nghiên cứu liên quan cũng cho thấy, STC có vai trò cản trở thương
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mại (Ning & Grant, 2019)(Beguin, 2022)(Orefice, 2017b). Ngoài ra, kết quả của mô
hình (3) cũng cho thấy vai trò điều phối của STC đối với tác động của biện pháp kỹ
thuật lên xuất khẩu. Chiều hướng tác động điều phối của biến STC được thể hiện
qua hình 4.1. Hình 4.1 cho thấy, khi có sự xuất hiện của các STC (STCijk,t = 1), tác
động tích cực của biện pháp SPS lên xuất khẩu thủy sản Việt nam bị suy giảm
tương đối đáng kể, so với khi không có các STC (STCijk,t= 1). Kết quả này một lần
nữa cho thấy vai trò của các STC như một tín hiệu cho thấy tác động tiêu cực của
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu.
4.4.2. Phân tích kết quả sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia tăng
các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo quốc gia
4.4.2.1. Kết quả mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo quốc gia

Bảng 4.5 thể hiện kết quả quan hệ điều phối giữa mức độ phát triển của quốc gia
nhập khẩu và tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt
Nam. Theo đó, cột (1) thể hiện mối quan hệ thuần túy giữa các biến kiểm soát và biến
phụ thuộc thể hiện xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cột (2) thể hiện kết quả của mô hình
(4) khi bổ sung biến tương tác thể hiện quan hệ điều phối giữa mức độ phát triên của
quốc gia nhập khẩu (dj,t) và tác động của các biến gia tăng biện pháp kỹ thuật đến (
𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, 𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Kết quả của cột (2) chỉ có ý
nghĩa khi kết quả của cột (1) cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa biến độc lập
𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡,𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Kết quả của cột (1) một lần nữa cho thấy các biến thể hiện sự gia tăng
biện pháp kỹ thuật có mối quan hệ có ý nghĩa lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Cụ thể, khi số lượng biện pháp SPS được thông báo mới tăng thêm 1, kim ngạch
xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng 0.3% ((𝑒0.003 −  1) ∗ 100), trong khi đó trung
bình, nếu số lượng các biện pháp TBT tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu thủy
sản Việt Nam giảm 1.9% ((𝑒−0.0201 −  1) ∗ 100). Theo cột (2), các tham số của
biến tương tác dj,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡và dj,t*𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 đều có ý nghĩa thống kê, từ
đó cho thấy sự tồn tại của vai trò điều phối của biến thể hiện mức độ phát triển
của quốc gia nhập khẩu (dj,t). Chiều hướng điều phối cụ thể của dj,t sẽ được thể
hiện và phân tích qua hình.

Bảng 4.6 thể hiện kết quả của mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia
tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang một số thị trường
chính. Trong đó, cột (1), (2), (3), (4) thể hiện kết quả của gia tăng biện pháp kỹ thuật
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lên xuất khẩu thủy sản song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc. Do đặc tính song phương của dữ liệu xuất khẩu thủy sản, luận án
ứng dụng bộ biến giả tính đến tác động cố định của mặt hàng αk và của năm αt thay
thế cho bộ biến giả thông thường trong mô hình (2). Cột (5) thể hiện kết quả của gia
tăng biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia
thuộc khối liên minh châu Âu (EU).

Bảng 4.5: Kết quả mô hình trọng thể hiện quan hệ điều phối của mức độ
phát triển quốc nha nhập khẩu và tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật

đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Biến số (1)

Mô hình (4)
(2)

Mô hình (4)
Thuế quan

(𝑡ijk,t)
-0.29
(0.004)

-0.27
(0.010)

RTA
(RTAij,t)

1.19
(0.000)

1.83
(0.000)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

0.003
(0.039)

0.054
(0.000)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

-0.0201
(0.030)

0.585
(0.000)

Mức độ phát triển
(dj,t)

0.33
(0.461)

4.89
(0.000)

dj,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
-0.05
(0.001)

dj,t*𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
-0.89
(0.000)

𝛼𝑖𝑘,𝑡 có có
𝛼𝑗𝑘,𝑡 có có
𝛼𝑖𝑗𝑘 có có

Chú thích: P-value được thể hiện trong ngoặc đơn
- Về kết quả của Hoa Kỳ
Kết quả của Hoa Kỳ cho thấy, các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ có ảnh

hưởng rất lớn đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Trung bình, khi mức thuế
quan tăng 1%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm
1.26%. Ngoài ra, tham số của các biến về gia tăng biện pháp kỹ thuật của Hoa Kỳ
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có kết quả tương đồng với kết quả của mô hình tổng quan. Theo đó, các biện pháp
SPS thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể khi số lượng các biện pháp SPS thông
báo mới tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường
Hoa Kỳ tăng 6.3% ((e0.062 -1)*100). Tuy nhiên, sự gia tăng của các biện pháp TBT
có mối quan hệ tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa
Kỳ, cụ thể, khi số lượng biện pháp TBT tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giảm 46.15% ((e-0.619 -1)*100).
Bảng 4.6: Kết quả mô hình trọng lực tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật

đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo quốc gia

Biến số
(1)

Hoa Kỳ
(2)

Trung Quốc

(3)
Nhật
Bản

(4)
Hàn Quốc

(5)
EU

Thuế quan
(𝑡ijk,t)

-1.26
(0.000)

-3.58
(0.001)

.68
(0.217)

-.378
(0.803)

2.408
(0.753)

RTA
(RTAij,t)

.78
(0.001)

1.546
(0.000)

-.668
(0.118)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

.062
(0.001)

.068
(0.468)

-.005
(0.040)

-.029
(0.016)

.258
(0.000)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

-.619
(0.000)

.779
(0.000)

0.83
(0.013)

𝛼𝑡 Có Có Có Có Không
𝛼𝑘 Có Có Có Có Không

𝛼𝑖𝑘,𝑡 Không Không Không Không Có
𝛼𝑗𝑘,𝑡 Không Không Không Không Có
𝛼𝑖𝑗𝑘 Không Không Không Không Có

Chú thích: P-value được thể hiện trong ngoặc đơn
- Về kết quả của Trung Quốc
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Kết quả của Trung Quốc cho thấy, hàng rào thuế quan của Trung Quốc có tác
động đặc biệt rõ nét đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cụ thể, khi Trung Quốc
tăng mức thuế quan đối với nhóm hàng thủy sản thêm 1%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 3.58%. Tham số của các biến gia tăng biện pháp
kỹ thuật cho thấy, trong khi sự gia tăng các biện pháp SPS tại Trung Quốc không có tác
động, sự gia tăng các biện pháp TBT có ảnh hưởng thúc đẩy xuất khẩu thủy sản. Cụ thể,
khi số lượng biện pháp TBT được thông báo mới của Trung Quốc tăng thêm 1, kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này tăng 101%.

- Về kết quả của Nhật Bản
Kết quả ước lượng sử dụng dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản

cho thấy, thuế quan không có mối quan hệ ý nghĩa với kim ngạch xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam sang thị trường này. Ngoài ra, biến giả thể hiện quan hệ thương
mại giữa Việt Nam và Nhật Bản cho thấy vai trò của hiệp định thương mại tự do
trong việc thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Theo đó, sự xuất hiện của
hiệp định thương mại tự do giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng
118% ((e0.78-1) * 100). Trong khi đó, các tham số liên quan đến gia tăng biện pháp
kỹ thuật đều cho thấy ý nghĩa thống kê. Kết quả cho thấy, sự gia tăng các biện pháp
SPS của Trung Quốc có ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam sang thị trường này, trong khi đó sự gia tăng các biện pháp TBT của Việt
Nam có ảnh hưởng tích cực. Cụ thể, trung bình, khi Trung Quốc công bố thêm 1
biện pháp SPS mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường
này giảm 0.49% ((e-0.005-1) * 100).

- Về kết quả của Hàn Quốc
Kết quả ước lượng của Hàn Quốc cũng không cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa

giữa hàng rào thuế quan của Hàn Quốc và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
sang thị trường này. Tuy nhiên, tham số thể của biến RTA cho thấy, các hiệp định
thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam sang thị trường này tăng 366% ((e1.546-1) * 100). Trong khi đó, các
biện pháp SPS của Hàn Quốc áp dụng có tác động tiêu cực lên xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam sang thị trường này. Cụ thể, khi số lượng biện pháp SPS mới được Hàn
Quốc thông báo tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị
trường này giảm 2.85%. Trong khoảng thời gian nghiên cứu, Hàn Quốc không áp dụng
biện pháp TBT lên nhóm hàng thủy sản.

- Về kết quả của Liên minh châu Âu (European Union – EU)
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Kết quả ước lượng sử dụng dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh
châu Âu cho thấy, trong khi hàng rào thuế quan và hiệp định thương mại tự do Việt
Nam – EU không có tác động, sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật có tác động thúc
đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Cụ thể, khi liên minh châu
Âu (EU) thông báo thêm 1 biện pháp SPS, trung bình, kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam sang EU tăng 29.4%. Trong khi đó, khi liên minh châu Âu (EU) thông
báo thêm 1 biện pháp TBT, trung bình, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
sang thị trường này tăng 129%.
4.4.2.2. Thảo luận và đánh giá kết quả mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia
tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo quốc gia

Kết quả của mô hình (4) cho thấy sự tồn tại của vai trò điều phối của mức độ phát
triển và tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Hình 4.2: Vai trò điều phối của mức độ phát triển của quốc gia nhập khẩu đối
với tác động của gia tăng biện pháp SPS lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Chiều hướng điều phối của mức độ phát triển đến tác động cuả gia tăng biện
pháp SPS và TBT lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam được thể hiện tại hình 4.2 và 4.3.
Nhìn chung, kết quả biến điều phối tương đồng với lý thuyết tổng hòa về tác động của
TBT và SPS lên kim ngạch xuất khẩu, theo đó, sự gia tăng của số lượng biện pháp kỹ
thuật tại các quốc gia phát triển thường có tác động tích cực hơn so với các quốc gia
đang phát triển. Tác động này đặc biệt rõ ràng khi các quốc gia áp dụng nhiều biện
pháp kỹ thuật, tuy nhiên không thực sự có ý nghĩa khi số lượng biện pháp kỹ thuật ở
mức thấp. Kết quả này khẳng định lý thuyết tổng hòa về cơ chế tác động của biện pháp
kỹ thuật, cũng như luận điểm của Santeramo & Lamonaca (2022). Theo đó, sự gia
tăng của các biện pháp kỹ thuật sẽ có xu hướng ảnh hưởng tích cực lên xuất khẩu đến
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các thị trường có người tiêu dùng ý thức về vai trò của tiêu chuẩn và vệ sinh an toàn
thực phẩm đến sức khỏe, cũng như tiếp cận được với thông tin về các tiêu chuẩn của
hàng hóa nhập khẩu thông qua hệ thống hạ tầng thông tin phù hợp. Đây là các đặc
điểm tại các thị trường có mức độ phát triển cao, mức thu nhập cao thúc đẩy ý thức
người tiêu dùng về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa, cũng như tạo
nền tảng giúp người tiêu dùng tiếp cận với thông tin dễ dàng hơn (Santeramo &
Lamonaca, 2022). Do đó, gia tăng biện pháp kỹ thuật tại các quốc gia phát triển có xu
hướng thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu đến các thị trường này.

Hình 4.3: Vai trò điều phối của mức độ phát triển của quốc gia nhập khẩu đối
với tác động của gia tăng biện pháp TBT lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Mô hình ước lượng sử dụng dữ liệu theo quốc gia cho thấy sự khác biệt trong
kết quả của các biến độc lập theo thị trường, điều này cho thấy tầm quan trọng của
việc sử dụng dữ liệu được phân mảnh để đánh giá chính xác tác động của các biến
độc lập lên kim ngạch xuất khẩu, từ đó cho phép đề xuất giải pháp cụ thể và phù
hợp với từng thị trường nhập khẩu cụ thể (Fernandes và c.s., 2021; Santeramo &
Lamonaca, 2022; Shepotylo, 2016). Nhìn chung, kết quả của từng quốc gia xác
nhận kết quả tổng quan của gia tăng biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam, theo đó, thuế quan và các hiệp định thương mại tự do có tác động rõ nét
đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, sự gia tăng biện pháp kỹ thuật
của từng thị trường có tác động khác biệt lên kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam. Tuy nhiên, đối với nhóm hàng thủy sản, sự gia tăng các biện pháp TBT có
ảnh hưởng lớn hơn so với sự gia tăng các biện pháp SPS.

- Về kết quả của Hoa Kỳ
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Kết quả về biến thuế quan của Hoa Kỳ cho thấy vai trò thúc đẩy xuất khẩu quan
trọng của hiệp định thương mại tự do. Tuy mức thuế quan của Hoa Kỳ áp dụng lên
nhóm hàng thủy sản không thực sự cao so với các quốc gia nhập khẩu khác, ở mức từ
0.2% đến 5.2% theo từng mã hàng, nhưng mức thuế này trực tiếp ảnh hưởng đến xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam do Việt Nam và Hoa Kỳ không có quan hệ hiệp định
thương mại tự do trong khoảng thời gian nghiên cứu. Mối quan hệ giữa tác động của
hiệp định thương mại tự do và tác động của thuế quan lên kim ngạch xuất khẩu này
cũng được tìm thấy trong kết quả nghiên cứu của Cheong và c.s (2018). Kết quả của
Cheong và c.s., (2018) cho thấy, các hiệp định thương mại tự do có tác động tích cực
đến thương mại, thông qua việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan và thiết lập các quy định
khác liên quan đến thương mại. Ngoài ra, việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan có tác động
ngay lập tức lên kim ngạch thương mại, tuy nhiên, các quy định khác liên quan đến
thương mại cần nhiều thời gian hơn để cho thấy tác động rõ ràng.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy, trong khi sự gia tăng các biện pháp SPS của Hoa
Kỳ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này, sự gia tăng các biện
pháp TBT của Hoa Kỳ có quan hệ tiêu cực. Như đã thảo luận ở trên, tại các quốc gia
phát triển, sự hiểu biết và ý thức của người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm thúc
đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng nhập khẩu đạt tiêu chuẩn về SPSs, từ đó thúc dẩy kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Về các biện pháp TBT,
trong khoảng thời gian nghiên cứu, Hoa Kỳ áp dụng tổng cộng 3 biện pháp TBT mới đối
với nhóm hàng thủy sản, tuy nhiên, các biện pháp này nhắm trực tiếp tới hoạt động dán
nhãn và các hợp chất cấm đối với nhóm hàng thịt cua (HS030614) và hàu (HS030710).
Các nhóm hàng này không phải nhóm hàng chủ lực của Việt Nam, do đó có khả năng
thích ứng thấp, cũng như thiếu khả năng chuyển đổi sản xuất để đáp ứng với các yêu cầu
kỹ thuật, do đó sự gia tăng các biện pháp TBT có ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

- Về kết quả của Trung Quốc
Tương tự với kết quả của Hoa Kỳ, kết quả ước lượng sử dụng dữ liệu xuất

khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc cho thấy tác động tiêu cực của thuế
quan Trung Quốc. Không chỉ vậy, tham số biến thuế quan cho thấy, thuế quan của
Trung Quốc có tác động tiêu cực lớn hơn so với thuế quan của Hoa Kỳ lên kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang ác thị trường này. Đây là do mức thuế
quan cao Trung Quốc áp dụng lên nhóm hàng thủy sản, trung bình, thủy sản xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc chịu mức thuế quan là 9.6%, với một số mã hàng
chịu mức thuế quan lên đến 13.8%. Mô hình không thể hiện kết quả của biến về
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hiệp định thương mại tự do, vì hiệp định ASEAN-Trung Quốc có hiệu lực từ năm
2007 khiến biến giả RTAij,t nhận giá trị 1 trong toàn bộ khoảng thời gian nghiên cứu
từu 2007-2022, do đó, biến RTAij,t bị loại ra khỏi kết quả do đa cộng tuyến với thời
gian khi sử dụng dữ liệu xuất khẩu song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tác động tích cực của gia tăng biện pháp kỹ
thuật của Trung Quốc đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Tác
động tích cực của gia tăng biện pháp SPS xác nhận lý thuyết tổng hòa cũng như kết quả
của mô hình tổng quát. Tuy nhiên tác động tích cực của gia tăng biện pháp TBT đến
xuất khẩu thủy sản Việt Nam, cho thấy nhu cầu đối với việc đánh giá một cách cụ thể
hơn nội dung của các biện pháp TBT của Trung Quốc. Nhìn chung, các biện pháp TBT
của Trung Quốc trong khoảng thời gian nghiên cứu nhắm tới toàn bộ nhóm hàng thủy
sản chưa chế biến từ HS0302 đến HS0308, tuy nhiên, các quy định về TBT là các yêu
cầu về thủ tục nhập khẩu hàng hóa, bao gồm thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập
khẩu và giấy chứng nhận đi kèm với mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này. Các quy
định trên không yêu cầu doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phải thay đổi quy trình sản
xuất, do đó tạo ra chi phí không cao. Đặc biệt, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ
thương mại lâu năm, và có vị trí địa lý gần, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có lợi
thế trong hoạt động đáp ứng các yêu cầu về thủ tục nhập khẩu, từ đó thúc đẩy kim
ngạch xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Trung Quốc.

- Về kết quả của Nhật Bản
Kết quả của mô hình sử dụng dữ liệu xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang

Nhật Bản xác nhận kết quả của Hoa Kỳ, cũng như luận điểm của Cheong và c.s.
(2018). Theo đó, tham số của biến thuế quan Nhật Bản không cho thấy mối quan hệ
có ý nghĩa với kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này khi
có sự xuất hiện của biến hiệp định thương mại tự do (RTAijt).

Kết quả của biến gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, sự gia tăng về số lượng
của biện pháp SPS có tác động tiêu cực đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị
trường này, tuy rằng tác động tiêu cực này không thực sự đáng kể chỉ ở mức 0.49%. Tác
động tiêu cực này có thể được giải thích bởi số lượng biện pháp SPS vượt trội Nhật Bản
áp dụng trong khoảng thời gian nghiên cứu. Từ 2007 đến 2021, có 166 biện pháp SPS
mới được thông báo bởi Nhật Bản (Hoa Kỳ thông báo mới 29 biện pháp SPS, và Trung
Quốc chỉ thông báo 15 biện pháp SPS mới). Số lượng lớn biện pháp SPS mới được
thông báo lớn gây ra sự phức tạp trong hoạt động thích ứng, cũng như tạo thêm chi phí
cho doanh nghiệp, từ đó cản trở kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị
trường Nhật Bản. Trong khoảng thời gian nghiên cứu Nhật Bản không thông báo thêm
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biện pháp TBT nào, do dó kết quả không ghi nhận ảnh hưởng của gia tăng biện pháp
TBT đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

- Về kết quả của Hàn Quốc
Kết quả của biến thuế quan và hiệp định thương mại tự do xác nhận luận

điểm của (Cheong và c.s., 2018). Theo đó, hiệp định thương mại tự do giữa Hàn
Quốc và Việt Nam có tác động tích cực đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đến
thị trường này thông qua việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan.

Kết quả của biến gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy tác động tiêu cực của biến
SPS đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Kết quả này đồng
nhất với kết quả thể hiện vai trò điều phối của mức độ phát triển đến tác động của biện
pháp kỹ thuật lên kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Theo đó, gia tăng biện
pháp kỹ thuật tại các thị trường đang phát triển như Hàn Quốc thường có ảnh hưởng
tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu. Nhìn cụ thể vào cơ cấu của các biện pháp SPS của
Hàn Quốc, các biện pháp này có mức độ bao phủ rộng, ảnh hưởng đến tất cả nhóm
hàng thực phẩm (food products), động vật thủy sinh (aquatic animals) hoặc sản phẩm
thủy sản nói chung (Fishery products). Ngoài ra, các biện pháp SPS được Hàn Quốc áp
dụng can thiệp trực tiếp vào quy trình sản xuất của doanh nghiệp, ví dụ như quy định
về kiểm soát dịch bệnh (G/SPS/N/KOR/554) năm 2016, quy định về tiêu chuẩn thực
phẩm năm 2014 (G/SPS/N/KOR/474); hoặc quy định về phương pháp và quy trình
cách ly đối với một số mặt hàng thủy sản nhập khẩu và xuất khẩu
(G/SPS/N/KOR/301). Các quy định yêu cầu doanh nghiệp thay đổi một cách căn bản
về quy trình sản xuất hàng hóa, từ đó tạo ra chi phí đáp ứng lớn, làm giảm kim ngach
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Tương tự như Nhật Bản, Hàn
Quốc không gia tăng biện pháp TBT trong khoảng thời gian nghiên cứu.

- Về kết quả của Liên minh châu Âu (EU)
Tuy có mức thuế quan tương đối cao, trung bình ở mức 12.5% đối với mặt hàng

thủy sản, với một số mã hàng chịu mức thuế nhập khẩu ở mức 20.1%, kết quả ước
lượng cho thấy, thuế quan của Liên minh châu Âu không ảnh hưởng đến kim ngạch
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đây có thể là do tác động của hệ thốn ữu đã phổ cập
(GSP – Generalized System Preferences) EU dành cho Việt Nam, theo đó, liên minh
châu Âu (EU) cho phép thủy sản xuất khẩu của Việt Nam chịu mức thuế thấp để tạo
điều kiện phát triển cho Việt Nam. Việt Nam sẽ chính thức rời GSP vào mùng 1 tháng
1 năm 2023. Do đó, mức thuế quan căn bản của EU không có tác động đến kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong khoảng thời gian nghiên cứu từ
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2007-2022. Cũng chính vì lý do này, hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU kí kết
năm 2019 và có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 chưa thực sự có tác động rõ ràng đến kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.

Kết quả của gia tăng biện pháp kỹ thuật của liên minh châu Âu lên xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam sang thị trường này xác nhận lý thuyết tổng hòa về cơ chế
tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật, cũng như kết quả mô hình về vai trò điều
phối của mức độ phát triển của quốc gia nhập khẩu. Mức thu nhập cao thúc đẩy nhu
cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng đạt tiêu chuẩn và vệ sinh an toàn thực
phẩm. Ngoài ra, biện pháp kỹ thuật được thông báo mới của Liên minh châu Âu
phần lớn tập trung vào các yêu cầu về dán nhãn, đặt tên sản phẩm, hoặc minh bạch
hóa thông tin. Các biện pháp này không có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản
xuất của doanh nghiệp.
4.4.3. Phân tích kết quả sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia tăng
các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng
4.4.3.1. Kết quả mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng

Bảng 4.7 thể hiện kết quả mô hình trọng lực thể hiện quan hệ điều phối của
mức độ hiệu quả doanh nghiệp xuất khẩu và tác động của gia tăng biện pháp kỹ
thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt nam. Cột (1) thể hiện tác động thuần túy của các
biến độc lập lên kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam của mô hình (5), cột (2)
thể hiện kết quả của mô hình (5) bao gồm các biến tương tác dk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 và
dk,t*𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 để kiểm tra sự xuất hiện của tác động điều phối. Cột (1) và (2) đều
bao gồm bộ biến giả thể hiện tác động cố định (fixed effects).

Kết quả cột (1) của mô hình (5) cho thấy, khi tính đến mức độ hiệu quả trong
đáp ứng các biện pháp kỹ thuật, biến về thuế quan có tác động cản trở xuất khẩu,
trong khi đó các hiệp định thương mại tự do (RTA) thúc đẩy tổng kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam. Cụ thể, khi mức thuế quan của các thị trường nhập
khẩu tăng 1%, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm 0.29%.
Trong khi đó, Việt nam xuất khẩu đến các quốc gia có mối quan hệ hiệp định
thương mại tự do nhiều hơn 405.3% ((e1.62 -1)*100) so với các quốc gia khác.

Ngoài ra, sự gia tăng các biện pháp SPS có tác động thúc đẩy, tuy nhiên các
biện pháp TBT có tác động cản trở xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị
trường. Trung bình, khi số lượng biện pháp SPS được thông báo mới tăng thêm 1,
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 0.3% ((e0.003-1) * 100). Trong khi
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đó, khi số lượng biện pháp TBT được thông báo mới tăng thêm 1, kim ngach xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam giảm 18.2% ((e-0.201-1)*100).

Do hiện tượng đa cộng tuyến cố hữu của biến điều phối, kết quả của cột (2)
được sử dụng để đánh giá sự tồn tại của vai trò điều phối. Theo đó, tham số của hai
biến tương tác dk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 và dk,t*𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 có ý nghĩa thống kê, cho thấy
vai trò của mức độ hiệu quả doanh nghiệp (dk,t) trong việc điều phối tác động của
gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Chiều hướng của
vai trò điều phối này sẽ được thể hiện trong hình 4.4 và 4.5.
Bảng 4.7: Kết quả mô hình trọng lực thể hiện quan hệ điều phối của mức độ
hiệu quả doanh nghiệp xuất khẩu và tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật

đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Biến số
(1)

Mô hình (5)
(2)

Mô hình (5)
Thuế quan

(𝑡ijk,t)
-0.29
(0.004)

-.307
(0.002)

RTA
(RTAij,t)

1.62
(0.000)

1.04
(0.000)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

0.003
(0.039)

0.007
(0.000)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

-.201
(0.030)

-.091
(0.377)

Mức độ hiệu quả
(dk,t)

9.68
(0.000)

1.074
(0.406)

dk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 -.006
(0.001)

dk,t*𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 -.129
(0.011)

𝛼𝑖𝑘,𝑡 có có
𝛼𝑗𝑘,𝑡 có có
𝛼𝑖𝑗𝑘 có có

Chú ý: P-value được thể hiện trong ngoặc đơn
Bảng 4.8 thể hiện kết quả của mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia

tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo nhóm hàng. Các
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nhóm hàng được đánh giá bao gồm các nhóm hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam.
Kết quả các cột từ (1) đến (5) bao gồm biến giả thể hiện tác động cố định (fixed
effect) theo quốc gia nhập khẩu (αj) và năm (αt). Cụ thể:
Bảng 4.8: Kết quả mô hình trọng lực thể hiện tác động của gia tăng biện pháp

kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo nhóm hàng

Biến số
(1)

HS0304
(Cá phi lê)

(2)
HS0306
(Động vật
giáp xác)

(3)
HS0307
(Động
vật thân
mềm)

(4)
HS1604
(Cá đã
qua chế
biến)

(5)
HS1605
(Động vật
giáp xác đã
qua chế biến)

Thuế quan
(𝑡ijk,t)

-.897
(0.046)

-.057
(0.838)

-.103
(0.495)

-.804
(0.003)

0.24
(0.221)

RTA
(RTAij,t)

.2842
(0.016)

.050
(0.678)

.149
(0.260)

-.215
(0.118)

0.114
(0.125)

SPS
(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

.022
(0.012)

.01
(0.000)

.0012
(0.496)

-.022
(0.009)

0.022
(0.046)

TBT
(𝑇𝐵𝑇 𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)

.044
(0.120)

.093
(0.077)

.1310
(0.006)

-.250
(0.072)

-0.027
(0.027)

𝛼𝑗 có có có có có
𝛼𝑡 có có có có có

Chú ý: P-value được thể hiện trong ngoặc đơn
- Về kết quả của nhóm hàng phi lê cá và các loại thịt cá khác (HS 0304)
Kết quả ước lượng cho thấy, tác động của thuế quan và các hiệp định thương mại

tự do lên kim ngạch xuất khẩu mã hàng HS 0304 của Việt Nam có ý nghĩa thống kê.
Theo đó, trung bình, khi mức thuế quan của các thị trường nhập khẩu tăng 1%, kim
ngạch xuất khẩu cá phi lê của Việt Nam giảm 0.897%. Ngoài ra, sự xuất hiện của các
hiệp định thương mại tự do thúc đẩy xuất khẩu mã hàng này của Việt Nam thêm 32.8%.

Tham số liên quan tới gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, trong khi sự gia tăng
các biện pháp SPS có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá phi lê,
sự gia tăng các biện pháp TBT không có ảnh hưởng. Trung bình khi số lượng biện pháp
SPS tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá phi lê tăng 2.22% ((e0.022 – 1) * 100).

- Về kết quả của nhóm hàng động vật giáp xác (HS 0306)
Kết quả ước lượng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng động vật giáp

xác (HS 0306) của Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi thuế quan và sự xuất hiện của
hiệp định thương mại tự do.
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Ngoài ra tham số liên quan tới gia tăng các biện pháp kỹ thuật cho thấy, sự gia
tăng các biện pháp SPS và TBT có tác động thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu mã hàng
HS0306 của Việt Nam. Cụ thể, trung bình, khi số lượng các biện pháp SPS được thông
báo mới tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng động vật giáp xác của Việt Nam
giảm 1% ((e0.01 – 1) * 100). Khi số lượng các biện pháp TBT được thông báo mới tăng
thêm 1, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng động vật giáp xác tăng 9.7% ((e0.093– 1) * 100).

- Về kết quả của nhóm hàng động vật thân mềm (HS 0307)
Tương tự như mã hàng động vật giáp xác, kết quả mô hình sử dụng dữ liệu

của nhóm hàng động vật thân mềm (HS 0307) cho thấy thuế quan và hiệp định
thương mại tự do không có mối quan hệ ý nghĩa với kim ngạch xuất khẩu nhóm
hàng động vật thân mềm của Việt Nam.

Kết quả về gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, trong khi gia tăng các biện
pháp SPS không có ảnh hưởng, sự gia tăng các biện pháp TBT có ảnh hưởng tích
cực đến kim ngạch xuất khẩu động vật thân mềm của Việt Nam. Cụ thể, khi số
lượng các biện pháp TBT được thông báo mới tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu
nhóm hàng động vật thân mềm của Việt Nam tăng 13.9% ((e0.1310 – 1) * 100).

- Về kết quả của nhóm hàng cá được chế biến và bảo quản (HS 1604)
Kết quả sử dụng dữ liệu xuất khẩu nhóm hàng HS 1604 cho thấy, thuế quan có

ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng cá được chế biến và bảo quản
của Việt Nam. Cụ thể, khi mức thuế quan tăng thêm 1%, kim ngạch xuất khẩu nhóm
hàng cá được chế biến và bảo quản của Việt nam giảm 0.8%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng này không bị ảnh hưởng bởi quan hệ hiệp định thương mại tự do.

Kết quả về gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, tác động trái chiều của gia
tăng biện pháp TBT và SPS lên kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng HS1604. Cụ thể,
khi số lượng các biện pháp SPS tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng cá
được chế biến và bảo quản của Việt Nam giảm 2.17% ((e-0.033 – 1) * 100). Trong khi
đó, khi số lượng các biện pháp TBT tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng
cá được chế biến và bảo quản của Việt Nam tăng 28.4%, tuy nhiên tham số này chỉ
có ý nghĩa ở mức tin cậy 10%.

- Về kết quả của nhóm hàng động vật giáp xác động vật thân mềm và động
vật thủy sinh không xương sống khác được chế biến và bảo quản (HS 1605)
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Kết quả ước lượng cho thấy, hàng rào thuế quan và sự xuất hiện của hiệp
định thương mại tự do không ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của mã hàng
HS1605 của Việt Nam.

Ngoài ra, tham số liên quan tới gia tăng các biện pháp kỹ thuật cho thấy, trong khi
sự gia tăng các biện pháp SPS ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu mã hàng HS1605 của
Việt Nam, ảnh hưởng của sự gia tăng các biện pháp TB không có ý nghĩa. Cụ thể, khi số
lượng các biện pháp SPS được thông báo mới tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu mã
hàng HS 1605 của Việt Nam tăng 2.22% ((e0.022– 1) * 100).
4.4.3.2. Thảo luận và đánh giá kết quả mô hình trọng lực đánh giá tác động của gia
tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng

Kết quả của mô hình (5) thể hiện sự tồn tại của tác động điều phối giữa mức độ
hiệu quả của doanh nghiệp và tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật lên kim ngạch
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Chiều hướng tác động của vai trò điều phối này được
thể hiện trong hình 4.4 và 4.5. Kết quả về vai trò điều phối của mức độ hiệu quả doanh
nghiệp xác nhận lý thuyết tổng hòa về cơ chế tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuât.
Theo đó, sự gia tăng biện pháp kỹ thuật thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp có
khả năng cải tiến cũng như thích nghi và đáp ứng với các quy định mới. Các doanh
nghiệp có tính hiệu quả tập trung tại các ngành xuất khẩu chủ lực, có quy mô lớn, từ đó
tạo ra tính kinh tế nhờ quy mô nội sinh cũng như ngoại sinh, tiếp tục thúc đẩy khả năng
đáp ứng đối với các thay đổi về biện pháp kỹ thuật.

Hình 4.4: Vai trò điều phối của mức độ hiệu quả của doanh nghiệp đến tác
động của gia tăng biện pháp SPS

Hình 4.4 cho thấy, doanh nghiệp tại các ngành thủy sản chủ lực (dk,t = 1) thích
ứng tốt hơn đối với sự gia tăng của các biện pháp SPS, không chỉ vậy, khi số lượng các
biện pháp SPS ở mức rất cao, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc các ngành
thủy sản này có xu hướng tăng bội. Điều này cho thấy, sự gia tăng các biện pháp SPS tạo
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rào cản về chi phí và loại các doanh nghiệp thiếu khả năng thích ứng, từ đó tạo khoảng
trống thị phần cho các doanh nghiệp có tính hiệu quả cao hơn. Hình 4.5 cho thấy kết quả
tương tự, doanh nghiệp tại các nhóm hàng thủy sản chủ lực (dk,t = 1) có kim ngạch xuất
khẩu cao hơn khi đối mặt với sự gia tăng số lượng biện pháp TBT so với doanh nghiệp
thuộc nhóm hang khác (dk,t= 0). Tuy nhiên, hình 4.5 cho thấy doanh nghiệp thuộc nhóm
hang thủy sản chủ lực cũng gặp khó khăn trong hoạt động thích ứng khi số lượng TBT
tăng đến mức rất cao. Điều này cho thấy vai trò rào cản của các biện pháp TBT.

Hình 4.5: Vai trò điều phối của mức độ hiệu quả của doanh nghiệp đến tác
động của gia tăng biện pháp TBT

Sự khác biệt trong kết quả ước lượng sử dụng dữ liệu theo nhóm hàng một lần
nữa xác nhận luận điểm ủng hộ việc sử dụng dữ liệu phân mảnh trong mô hình trọng
lực đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến kim ngạch xuất khẩu
(Fernandes và c.s., 2021; Santeramo & Lamonaca, 2022; Shepotylo, 2016). Theo đó,
ảnh hưởng của các yếu tố thương mại nói chung và gia tăng biện pháp kỹ thuật nói
chung sẽ thay đổi theo từng nhóm hàng. Các biến thể hiện tác động của hàng rào thuế
quan và quan hệ hiệp định thương mại có tác động khác biệt theo từng nhóm hàng.
Ảnh hưởng tiêu cực của thuế quan có ý nghĩa thống kê đối với nhóm hàng phi lê cá và
các loại thịt cá khác (HS 0304) và nhóm hàng cá đã qua chế biến (HS 1604). Trong khi
đó, sự xuất hiện của hiệp định thương mại tự do chỉ có ảnh hưởng đến nhóm hàng cá
nhóm hàng phi lê cá và các loại thịt cá khác (HS 0304). Sự khác biệt này có thể được
giải thích bởi mức thuế quan khác nhau lên từng nhóm hàng, cũng như mức độ tự do
hóa khác nhau của các hiệp định thương mại tự do. Nhóm hàng HS0304 chịu mức thuế
trung bình là 7.8%, tuy nhiên mức thuế cao nhất nhóm hàng này chịu ở mức 35%.
Nhóm hàng HS1604 chịu mức thuế quan trung bình ở mức 11.9%, và mức thuế qun
cao nhất là 25.7%. Các nhóm hàng thủy sản khác nhìn chung có mức thuế quant rung
bình thấp hơn ở mức từ 6%-8%, và cũng có mức thuế quan cao nhất ở mức từ 15-
20.1%. Sự khác biệt trong mức thuế này thể hiện trên kết quả ước lượng của các nhóm
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hàng thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, các mặt hàng thủy sản cũng có lộ trình giảm
thuế và quy định giảm thuế khác nhau trong hiệp định thương mại tự do, do đó các hiệp
định có tác động khác nhau lên các mặt hàng. Tham số của gia tăng biện pháp kỹ thuật
cũng cho thấy tác kết quả khác nhau theo từng mặt hàng. Cụ thể

- Về kết quả của nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS0304, HS0306, HS0307)
Kết quả ước lượng cho thấy, đối với nhóm hàng HS 0304, sự gia tăng các biện

pháp kỹ thuật có tác động thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Kết quả này xác nhận lý
thuyết tổng hòa về cơ chế tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu. Theo
đó, mặt hàng phi lê cá và các loại thịt cá khác có kim ngạch xuất khẩu trung bình đứng
thứ hai trong ngành thủy sản, do đó, tính kinh tế nhờ quy mô cũng như hoạt động chia sẻ
kiến thức và sáng kiến nội ngành cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này
thích ứng tốt hơn với sự gia tăng biện pháp kỹ thuật và chiếm thị phần của các doanh
nghiệp thiếu hiệu quả, từ đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu.

Tương tự như kết quả của mã hàng HS0304, kết quả của nhóm hàng động vật
giáp xác và động bật thân mềm (HS0306, HS0307) cũng cho thấy, sự gia tăng của biện
pháp kỹ thuật có tác động tích cực đến nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt
Nam. Trung bình, nhóm hàng HS0306 có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu về kim ngạch
xuất khẩu trong ngành thủy sản Việt Nam, tập trung vào sản phẩm tôm.

- Về kết quả của nhóm hàng thủy sản đã qua chế biến (HS1604, HS1605)
Kết quả của nhómHS1604, HS1605 cho thấy, nhóm hàng thủy sản đã qua chế biến

chịu ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa từ các biện pháp TBT. So với các nhóm hàng thủy
sản tươi sống, nhóm hàng thủy sản đã qua chế biến phải chịu tác động lớn hơn của sự gia
tăng biện pháp kỹ thuật. Trung bình, mã HS1604 chịu ảnh hưởng của 0.6 biện pháp TBT
và mã HS1605 chịu ảnh hưởng của 0.5 biện pháp TBT, trong khi các mã hàng tươi sống
chỉ đối mặt với 0.3 biện pháp. Ngoài ra, do là nhóm hàng đã qua chế biến, các quy định về
TBT mà nhóm hàng đối mặt tương đối phức tạp, gây cản trở kim ngạch xuất khẩu. Các
quy định này thường liên quan tới các yêu cầu về kiểm tra và cấp chứng chỉ trước khi nhập
khẩu (thông báo TBT số G/TBT/N/CHN/1208), yêu cầu đăng ký doanh nghiệp (thông báo
TBT số G/TBT/N/CHN/1522), các yêu cầu về quy chuẩn thông tin trên bao bì, hoặc ngôn
ngữ sử dụng trong bao bì (thông báo TBT số G/TBT/N/AUS/115).
4.5. Đánh giá chung về kết quả sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của
gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Kết quả thực nghiệm của luận án đã phần nào phản ánh mối tương quan
(correlation) giữa thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam và thực trạng gia tăng
biện pháp kỹ thuật.
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Về kết quả tổng thể, kết quả thực nghiệm cho thấy các biện pháp TBT có tác động
tiêu cực đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Phân tích thực trạng cho thấy, kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam sụt giảm trong những năm số lượng biện pháp TBT có sự
gia tăng đột ngột, như năm 2019 (có 41 biện pháp TBT được thông báo mới, kim ngạch
xuất khẩu thủy sản giảm từ 8.8 xuống 8.6 tỷ USD), năm 2023 (có 71 biện pháp TBT
được thông báo mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm từ 11 xuống 9.2 tỷ USD).

Về kết quả theo nhóm hàng, kết quả thực nghiệm cho thấy, nhóm hàng thủy
sản chế biến (HS16) chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp TBT. Phân tích thực
trạng cho thấy, khi số lượng các biện pháp TBT đối với nhóm hàng thủy sản chế
biến gia tăng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này có chiều hướng giảm, như năm
2021 (số lượng biện pháp TBT được thông báo mới đối với nhóm hàng thủy sản chế
biến tăng lên 22, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản chế biến giảm từ 2,63
xuống 2,5 tỷ USD). Ngược lại, nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS03), phần lớn
không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các biện pháp TBT và được thúc đẩy bởi biện
pháp SPS, ví dụ năm 2017 (số lượng biện pháp SPS được thông báo mới đối với
thủy sản tươi sống ở mức 131, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tươi sống tăng trưởng
từ 5.1 lên 6.1 tỷ USD).

Về kết quả theo thị trường, tuy rằng không có hiệp định thương mại tự do và có
khoảng cách địa lý tương đối xa Việt Nam so với các thị trường trọng điểm khác, Hoa
Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản đứng đầu của Việt nam, theo kết quả thực
nghiệm, đây một phần là kết quả của tác động tích cực từ sự gia tăng biện pháp SPS
Hoa Kỳ áp dụng lên xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Ngược lại, xuất khẩu thủy sản Việt
Nam sang Hàn Quốc có lợi thế về khoảng cách địa lý, cũng như được hưởng các ưu đãi
từ hiệp định thương mại tự do, tuy nhiên, theo kết quả thực nghiệm dòng xuất khẩu
thủy sản Việt Nam vẫn đối mặt với tác động tiêu cực từ gia tăng biện pháp kỹ thuật từ
thị trường Hàn Quốc, do đó kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này còn
tương đối hạn chế (chỉ đạt 950 triệu USD trong năm 2022, và có tốc độ tăng trưởng
trung bình đạt 0.12% trong khoảng thời gian 2007 đến 2022).
4.6. Thực trạng thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Dựa trên số liệu sơ cấp thu thập thông qua phiếu khảo sát, luận án trình bày
và đánh giá thực trạng về mức độ đáp ứng biện pháp kỹ thuật của xuất khẩu thủy
sản Việt Nam. Sự tương đồng giữa thực trạng mức độ đáp ứng và kết quả thực
nghiệm là một phần nào đó phản ảnh độ tin cậy của mô hình định lượng.



121

4.6.1. Thực trạng về mức độ đáp ứng biện pháp kỹ thuật của xuất khẩu
thủy sản Việt Nam

Theo chỉ thị số 9/CT-TTg năm 2018 của thủ tướng chính phủ, trong các năm
gần đây, gia tăng trong chất lượng thủy sản đã khiến tổng số lượng các lô hàng xuất
khẩu bị cảnh cáo hoặc hoàn trả do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm
giảm, tuy nhiên ở một số thị trường vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy sự tương
đồng giữa thực tế và kết quả nghiên cứu thực nghiệm của luận án khi đều cho thấy,
sự gia tăng trong số lượng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm đã thúc đẩy chất
lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản tuy nhiên tại một số thị trường cụ thể thì các
biện pháp SPS vẫn đặt ra thách thức đáng kể đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản Việt Nam. Cụ thể, kết quả thực nghiệm cho thấy các doanh nghiệp thủy sản đã
đáp ứng tương đối tốt với sự gia tăng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), do đó, kết
quả ước lượng cho thấy mối quan hệ tích cực giữa sự gia tăng các biện pháp SPS và
tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên kết quả thực nghiệm
theo từng thị trường cũng cho thấy, tại một số thị trường cụ thể như Nhật bản, các
biện pháp SPS có mối quan hệ tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường
này. Luận điểm này tiếp tục được minh chứng thông qua số liệu của Cục quản lý
chất lượng nông sản và thủy sản khi cho thấy trong năm 2022, có 90 lô hàng thủy
sản xuất khẩu sang Nhật Bản bị trả về (năm 2018 có 54 vụ).

Hình 4.6: Tần suất cảnh báo hoàn trả hàng thủy sản xuất khẩu
của doanh nghiệp Việt Nam

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
Theo kết quả khảo sát 238 doanh nghiệp, 95 doanh nghiệp (40%) cho biết

thỉnh thoảng (trung bình từ 2-3 lô hàng một năm) gặp các vi phạm về biện pháp kỹ
thuật khiến cho lô hàng bị cảnh cáo hoặc hoàn trả; 71 doanh nghiệp (30%) không
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thường xuyên bị cảnh cáo hoặc hoàn trả (trung bình từ 4-5 lô hàng một năm). Chỉ
có 5 doanh nghiệp (2%) cho biết thường xuyên vi phạm các biện pháp kỹ thuật với
lô hàng xuất khẩu (trung bình trên 5 lô hàng một năm) và 24 doanh nghiệp (10%)
báo cáo chưa từng gặp các vi phạm với lô hàng xuất khẩu.

Số liệu khảo sát cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt
Nam đã đáp ứng được một phần các biện pháp kỹ thuật nên việc thường xuyên gặp
các vi phạm là không nhiều. Tuy nhiên số lượng các doanh nghiệp vi phạm từ 2-5 lô
hàng một năm còn ở mức rất cao (70%), cho thấy đại đa số các doanh nghiệp Việt
Nam vẫn cần áp dụng các phương thức thích ứng phù hợp để đáp ứng tốt hơn với
biện pháp kỹ thuật từ các quốc gia nhập khẩu.

Hình 4.7: Nguyên nhân vi phạm các biện pháp kỹ thuật của nước nhập khẩu
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt trong nguyên nhân vi phạm
biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Theo các doanh nghiệp được
khảo sát, tồn dư hóa chất, kháng sinh là vi phạm chủ yếu các doanh nghiệp gặp phải (179
doanh nghiệp). Ngoài ra, vấn đề về vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch cũng là các vi phạm
phổ biến đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Thực tiễn này cũng được phản ánh
qua kết quả thực nghiệm của luận án, cụ thể, kết quả thực nghiệm cho thấy, sự gia tăng
biện pháp TBT tại Hoa Kỳ, và SPS tại Nhật Bản, Hàn Quốc có mối quan hệ tiêu cực với
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường này. Khi nhìn cụ thể vào
nội dung, các biện pháp TBT tại Hoa Kỳ và SPS tại Nhật Bản, Hàn Quốc đều tập trung
vào các vấn đề về kiểm dịch, các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu về hóa
chất và kháng sinh, đặc biệt Nhật bản áp dụng hơn 100 biện pháp SPS liên quan đến hoá
chất và kháng sinh lên nhóm hàng thủy sản.
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Theo chỉ thị 09 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ, nguyên nhân của tình
trạng này là do, thứ nhất, một số hóa chất, kháng sinh bị cấm trong nuôi trồng thủy
sản vẫn được sử dụng trong y tế và nuôi động vật trên cạn, do đó các hộ nuôi thủy
sản vẫn dễ dàng tiếp cận và lạm dụng trong quá trình nuôi trồng. Thứ hai, việc nhập
lậu hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y không rõ nguồn gốc còn tràn lan, khó kiểm
soát, tạo điều kiện cho các hộ nuôi trồng còn lạm dụng. Thứ ba, việc quản lý, cấp
phép, kiểm tra, giám sát mua bán các sản phẩm thú y, sản phẩm cải tạo môi trường
trong nuôi trồng thủy sản còn chưa chặt chẽ. Thứ tư, phần lớn các cơ sở nuôi trồng,
thu mua thủy sản của Việt Nam còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn
thực phẩm. Thứ năm, chương trình quản lý chất lượng của các doanh nghiệp chế
biến xuất khẩu thủy sản chưa được rà soát và cập nhật thường xuyên.
4.6.2. Thực trạng thực hiện biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Lý thuyết về thích ứng đã đưa ra 7 biện pháp chính để thích ứng với tác động của
gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy. Dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ
phiếu khảo sát, luận án tiếp tục đánh giá thực trạng của hoạt động thích ứng với tác động
của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất
khẩu Việt Nam theo 7 nhóm biện pháp chính này. Thực trạng hoạt động thích ứng nền
tảng thực tế để luận án đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
4.6.2.1. Thực trạng nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam

Kết quả khảo sát đối với doanh nghiệp về các nội dung cần nâng cao nhận
thức về biện pháp kỹ thuật cho thấy sự quan tâm không đồng đều của các doanh
nghiệp về các nguyên nhân gây ra vi phạm biện pháp kỹ thuật. Các doanh nghiệp
được khảo sát cho thấy nội dung về vệ sinh thực phẩm (226); chất lượng sản phẩm
(210); quy định về bao bì, đống gói, ghi nhãn (178), quy định về truy xuất nguồn
gốc (143) cần được chú trọng trong công tác nâng cao nhận thức về thích ứng với
tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật.
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Hình 4.8: Nội dung nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động
của gia tăng các biện pháp kỹ thuật

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
Tuy nhiên, các vấn đề về tồn dư hóa chất, tồn dư kháng sinh lại không được các

doanh nghiệp thủy sản quan tâm trong công tác nâng cao nhận thức (78 trên 238 doanh
nghiệp). Từ đó, cho thấy, doanh nghiệp có sự sàng lọc và lựa chọn trong những thông tin
được cung cấp cho cán bộ và người lao động. Các nội dung đơn giản, có tính thực hành và
cần sự chú ý, nỗ lực của người lao động như chất lượng, bao bì, vệ sinh thực phẩm và
kiểm dịch thường được các doanh nghiệp chú trọng phổ biến. Các nội dung mang tính kỹ
thuật và khoa học như tồn dư hóa chất, tồn dư kháng sinh, được cho là không liên quan
trực tiếp đến công việc của người lao động, và chỉ được phổ biến, nâng cao cho một số cán
bộ có vai trò quản lý chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, một bộ phận doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản cũng còn thiếu thông tin hoặc cố tình vi phạm các quy định về tồn dư hóa chất,
kháng sinh, do đó không có các hoạt động phổ biến cho người lao động.

Hình 4.9: Các hình thức nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động của
doanh nghiệp nhằm thích ứng các biện pháp kỹ thuật

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
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Khảo sát cũng cho thấy, các doanh nghiệp thủy sản thường sử dụng các phương
tiện nội bộ như lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và tài liệu hướng dẫn nhằm phổ biến thông tin
và nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên,
thông tin về thực tế các lô hàng không đáp ứng các biện pháp kỹ thuật thường không
được công khai, do các doanh nghiệp lo ngại các thông tin này sẽ gây ảnh hưởng đến
tinh thần làm việc của người lao động, cũng như uy tín doanh nghiệp, do đó công cụ
này chỉ được công bố cho một số ít cán bộ quản lý để tham chiếu.
4.6.2.2. Thực trạng cập nhật thông tin về các biện pháp kỹ thuật

Các doanh nghiệp khảo sát đều nhận thức được tầm quan trọng của hoạt
động thu thập thông tin về các biện pháp kỹ thuật mới được thông báo tại các thị
trường nhập khẩu. Việc thu thập thông tin làm tiền đề cho các nỗ lực thích ứng của
doanh nghiệp, cũng như công tác nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động
đối với biện pháp kỹ thuật.

Hình 4.10: Các hình thức cập nhật thông tin về biện pháp kỹ thuật
của doanh nghiệp

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)

Các doanh nghiệp khảo sát cho thấy, thông tin về biện pháp kỹ thuật được
doanh nghiệp xuất khẩu thu thập chủ yếu từ các nguồn nội địa như từ các cơ quan quản
lý nhà nước (221); từ văn phòng TBT, SPS (174) và từ các ấn phẩm; phương tiện thông
tin đại chùng, các trang mạng (157). Các nguồn thông tin này phổ biến là do sự dễ tiếp
cận, phương pháp truyền tải thông tin phù hợp với thị hiếu, cũng như sử dụng tiếng
Việt. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội cũng chủ động tạo ra các
diễn đạt, hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

Nguồn thông tin về biện pháp kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, như trang web của
WTO, UNCTAD, chưa được các doanh nghiệp tận dụng do sự cách biệt về ngôn ngữ,
cũng như các doanh nghiệp chưa thực sự chủ động làm quen, tìm hiểu với các phương
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thức cung cấp thông tin này. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, một trong những
nguồn cung cấp thông tin chính về biện pháp kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu là
từ các đối tác nhập khẩu (219). Thông qua các đặt hàng và yêu cầu từ đối tác nhập khẩu,
các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thu thập được các thông tin về hàng rào
kỹ thuật và biện pháp vệ sinh dịch tễ của thị trường nhập khẩu mục tiêu.

Từ đó có thể thấy, tuy các doanh nghiệp đã chú trọng về việc thu thập thông
tin về biện pháp kỹ thuật, các nguồn tin chính thống và bao quát như từ các tổ chức
quốc tế; từ cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục được đẩy mạnh khai thác để tránh
rủi ro về nhầm lẫn và thiếu thông tin.
4.6.2.3. Thực trạng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn
thực phẩm thích ứng các biện pháp kỹ thuật

Hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm soát
quá trình vận hành và sản xuất của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo sản phẩm thủy sản
đạt được chất lượng đề ra trong biện pháp kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Ngoài
ra, sử dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế cũng tạo ra nguồn lợi tài chính,
và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua sản phẩm có chất lượng
cao, có tính đột phá và độc quyền. Các doanh nghiệp cũng từ đó có phương hướng
phát triển lâu dài và bền vững.

Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đều áp dụng
ít nhất 1 hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn
quốc tế. Sự phổ biến này là do các thị trường nhập khẩu thủy sản chính của Việt
Nam hiện nay đều có những yêu cầu bắt buộc về hệ thống quản lý chất lượng, ví dụ
như EU và Hoa Kỳ yêu cầu hệ thống HACCP hoặc các quy định an toàn chất lượng
tương đương; cũng như hệ thống kiểm soát vệ sinh cơ bản. Ngoài ra, các cơ quan
quản lý nhà nước, và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã nhận thức đầy
đủ tầm quan trọng và thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm, ví dụ như cục sản phẩm nông lâm thủy sản các tỉnh Nghệ An, Trà
Vinh,… có phương án thúc đẩy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến
như GMP, HACCP, ISO 22000 trong khoảng thời gian 2022-2025.

Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đảm
bảo hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu là ISO 9001, cụ thể có 233 doanh nghiệp sử
dụng, đạt 97.9%, các doanh nghiệp không sử dụng ISO 9001 đều sử dụng các hệ thống
quản lý chất lượng khác tương đương hoặc cao hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến áp dụng phổ biến hệ hống quản lý
ISO 14001, do được quy định bắt buộc trong nghị định 40/2019/NĐ-CP.
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Hình 4.11: Thực trạng các hệ thống quản lý chất lượng
và vệ sinh an toàn thực phẩm

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
Các hệ thống quản lý tiên tiến như GMP, HACCP, ISO 22000 được áp dụng ít

hơn, chỉ có 143 doanh nghiệp khảo sát áp dụng ISO22000, 150 doanh nghiệp áp dụng
GMP và 186 doanh nghiệp áp dụng HACCP. Tuy thấp hơn so với ISO 9001 và ISO 9001;
các hệ thống quản lý này được sử dụng tương đối phổ biến bởi các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản, đây là kết quả của các nỗ lực từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp khi
có các phương án hỗ trợ và thúc đẩy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.
Theo báo cáo của cục sản phẩm nông lâm thủy sản các tỉnh Nghệ An, Trà Vinh, Thừa
Thiên Huế, số lượng doanh nghiệp sử dụng GMP, HACCP và ISO 22000 tăng từ 5%-7%/
năm. Ngoài ra, các tỉnh cũng có kế hoạch thúc đẩy số lượng doanh nghiệp sử dụng các hệ
thống quản lý chất lượng tiên tiến thêm 20%/năm trong giai đoạn 2026-2030.
4.6.2.4. Thực trạng thực hiện liên kết chuỗi thích ứng các biện pháp kỹ thuật

Liên kết chuỗi tạo ra lợi thế tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản thông qua sự tương tác thông tin giữa các thành phần thuộc chuỗi, từ đó đáp ứng
được tốt nhất các yêu cầu về chất lượng và vệ sinh dịch tễ của thị trường nhập khẩu,
cũng như kịp thời ứng phó với thay đổi của những quy định này. Nắm bắt được tầm
quan trọng của việc thực hiện liên kết chuỗi, chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết
định số 124/QĐ-TTG ngày 2/2/2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất
nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có nhắc đến việc
khuyến khích phát triển liên kết hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức
khoa học, hiệp hội ngành hàng trong sản xuất và tiêu thụ. Quyết định số 899/QĐ-TTg
ngày 10/6/2013 phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khuyến
khích doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân, liên
kết sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị. Các nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2-14
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và nghị định số 89/2015/NĐ-CP cũng đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sản
xuất thủy sản, trong đó có nhấn mạnh vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp, ngư
dân và hộ nuôi trồng. Các văn bản pháp quy trên cho thấy nỗ lực của cơ quan có thẩm
quyền Việt Nam trong việc thúc đẩy liên kết chuỗi.

Kết quả khảo sát cho thấy, mô hình chuỗi liên kết giá trị trong hoạt động
xuất khẩu thủy sản Việt Nam được thực hiện theo chiều dọc. Cụ thể, đa số doanh
nghiệp khảo sát thực hiện liên kết chuỗi ở tầm trung, liên kết với doanh nghiệp
nuôi trồng, đánh bắt để có nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu (162). Có 55
doanh nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp chế biến để mua hàng xuất
khẩu. Đặc biệt, chỉ có 21 doanh nghiệp thực hiện liên kết chuỗi khép kín, liên kết
với các doanh nghiệp nhằm tự chủ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản, từ đó chế biến để có sản phẩm xuất khẩu.

55

162

21

Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp chế biến để mua hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt để có nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu tự chủ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biên để có sản phẩm xuất khẩu
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Hình 4.12: Thực trạng thực hiện liên kết chuỗi tại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)

Tuy đã thực hiện được liên kết chuỗi, mức độ hiệu quả trong quá trình tiển
khai giữa các doanh nghiệp tương đối khác nhau. Loại hình liên kết giữa doanh
nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chế biến được đánh giá có mức độ hiệu quả ở
mức trung bình (3.2) và loại hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và
doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt được đánh giá ở mức trung bình khá (3.6). Mức
độ hiệu quả chưa cao ở hai loại hình liên kết này là do các doanh nghiệp thủy sản
Việt Nam còn chưa thiết lập được hệ thống tổ chức thu mua nguyên liệu trực tiếp từ
ngư dân, chủ yếu phụ thuộc vào các nậu, vựa, tạo ra rủi ro thiếu nguyên liệu sản
xuất, đồng thời cản trở việc tiếp cận kỹ thuật, thông tin từ các doanh nghiệp của ngư
dân. Mối liên kết giữa doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và sản xuất (khai
thác, nuôi trồng) còn chưa hiệu quả, nguồn nguyên liệu đầu vào còn chưa đảm bảo
về số lượng và chất lượng, giá cả nguyên liệu chưa thực sự ổn đinh; chưa sử dụng
các kỹ thuật vận chuyển, bảo quản tiên tiến, cùng với sự phân tán trong vùng
nguyên liệu khiến cho chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng.
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Hình 4.13: Mức độ hiệu quả trong triển khai liên kết chuỗi
tại doanh nghiêp thủy sản Việt Nam

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
Loại hình liên kết theo chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế

biến, xuất khẩu được đánh giá có mức độ hiệu quả tốt (4.3). Tự chủ các yếu tố đầu
và, sản xuất, chế biến cho phép doanh nghiệp quản lý hiệu quả chất lượng sản
phẩm. Theo số liệu của VASEP, số lượng các doanh nghiệp thực hành liên kết
chuôi khép kín đã có xu hướng tăng, tuy nhiên chưa nhiều (Anh Le, 2019). Công tác
thiết lập hệ thống liên kết chuỗi khép kín bị cản trở do thiếu nguồn lực, đặc biệt đối
với các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng có sản lượng trên 1 hectar thấp như
tôm (3-4 tấn trên 1 hectar), cần có diện tích mặt nước rất lớn, từ 500 đến 1000
hectar để đảm bảo đầu vào cho sản xuất, điều mà ít doanh nghiệp có khả năng đáp
ứng.
4.6.2.5. Thực trạng kiểm soát nguyên liệu đầu vào thích ứng với các biện pháp kỹ thuật

Kiểm định và quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào là hoạt động quan trọng đối với
doanh nghiệp thủy sản. Chất lượng nguyên liệu đảm bảo và ổn định giúp giảm thiểu rủi
ro vi phạm các yêu cầu về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ của thị trường nhập khẩu, từ đó cắt
giảm các chi phí đổi trả, tiêu hủy, phục hồi lỗi của các mặt hàng không đạt chuẩn. Ngoài
ra, việc thường xuyên kiểm định nguyên liệu đầu vào giúp doanh nghiệp xuất khẩu sàng
lọc, cũng như khuyến khích tính hiệu quả của các doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục
thủy sản chỉ đạo các cơ quan địa phương thực hiện việc kiểm trả định kì và bất chợt
với các cơ sở nuôi trồng, khai thác thủy sản; đồng thời khuyến khích các doanh
nghiệp chế biến xuất khẩu liên hệ với Cục quản lý chất lượng địa phương để có
thông tin về nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, cũng như phát triển hệ thống tự kiểm soát
nguyên liệu tiên tiến. Tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được khảo sát đều
đã thiết lập hệ thống tự kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, trong đó 92.8%
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(221) doanh nghiệp kiểm soát nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến, và 62.1%
(148) doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất nguyên liệu.

Hình 4.14: Hình thức kiểm soát nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp thủy
sản Việt Nam

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
Phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn phương thức kiểm soát nguyên liệu đầu

vào trước khi chế biến do có chi phí thấp, đồng thời hiện nay các doanh nghiệp
thường xuyên sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để chế biến, xuất khẩu thành phẩm,
do đó việc kiểm soát quá trình sản xuất nguyên liệu là bất khả thi. Tuy nhiên, các
nguyên liệu nhập khẩu cần được kiểm tra kỹ càng hơn so với các nguyên liệu nội
địa trước khi đưa vào chế biến.

Về loại nguyên liệu được kiểm soát, 100% doanh nghiệp khảo sát đã thiết lập
hệ thống kiểm tra nhóm nguyên liệu sản xuất chính như thủy sản đầu vào và hóa
chất sử dụng trong chế biến. Tuy nhiên, nguồn nước sử dụng để chế biến, cũng như
nguồn nguyên liệu đóng gói chưa được tất cả các doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt
đối với nguồn nước, các doanh nghiệp đều thực hiện theo TCVN 4378:2001 về điều
kiện chế biến thủy sản, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đó
nước cần đảm bảo mức độ sạch theo quy định hiện hành, với áp suất và nhiệt độ
phù hợp cho quá trình sản xuất; nhưng số lượng doanh nghiệp đầu tư vào phòng
nghiên cứu và bộ phận kiểm soát nguồn nước còn rất hạn chế.
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Hình 4.15: Các loại nguyên liệu đầu vào cần kiểm soát để thích ứng các biện
pháp kỹ thuật của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
4.6.2.6. Thực trạng áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến thích ứng các biện
pháp kỹ thuật

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu
thủy sản là một hoạt động quan trọng giúp giảm thiểu sức lao động con người; tăng mức
độ chính xác trong sản xuất, đảm bảo sự đồng đều của chất lượng sản phẩm và từ đó
giảm thiểu rủi ro vi phạm các biện pháp kỹ thuật, giúp hoạt động xuất khẩu thủy sản phát
triển bền vững. Tầm quan trọng của công nghệ được thể hiện trong Nghị quyết số 36-
NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh chủ trương chuyển từ nuôi trồng, khai thác theo
phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời thúc
đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững.

Hình 4.16: Thực trạng áp dụng công nghệ tại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)

Tuy nhiên, thực trạng ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
còn chưa tốt, công nghệ tiên tiến như công nghệ trí tuệ nhân tạo kiểm soát việc cho an,
môi trường nước chỉ tập trung ở các doanh nghiệp quy mô lớn, có liên kết chuỗi khép
kín; các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn chỉ sử dụng công nghệ tiên tiến ở mức trung
bình, cá biệt năng lực công nghệ của một số doanh nghiệp ở mức lạc hậu. Theo số liệu
khảo sát, 11 doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ tự động có sử dụng trí tuệ nhân tạo
chiếm 4.6%. 63 doanh nghiệp (chiếm 26.4%) sử dụng công nghệ tự động trong quá
trình sản xuất, chế biến như dây truyền tự sản xuất tự động, thiết bị di động giám sát
phạm vi nuôi; công cụ quan trác môi trường nước tự động (eAQUA). 180 doanh
nghiệp (chiếm 75.6%) sử dụng công nghệ bán tự động trong hoạt động đóng gói bao bì
và chế biến. Số lượng doanh nghiệp còn áp dụng thô sơ rất ít, chỉ chiếm 13.8%.
4.6.2.7. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực thích ứng các biện pháp kỹ thuật
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Đội ngũ nhân lực của công ty có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thực hiện và giám
sát hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Do đó, người lao động và cán bộ quản lý
cần được trang bị kiến thức đầy đủ về biện pháp kỹ thuật, cũng như các biện pháp đảm
bảo chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm, từ đó giả thiểu các nguy cơ vi phạm
và trả lại hàng hóa. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng nhân lực của các doanh nghiệp
thủy sản còn chưa đạt yêu cầu. Về số lượng, theo số liệu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
trong hơn 900 doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh, có khoảng 60% doanh
nghiệp thiếu hụt lao động, số lượng lao động trong ngành thủy sản của tỉnh có tính thời
vụ và không có ý định làm việc lâu dài. Đây là do tính chất ngành thủy sản có tính thời
vụ, phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu và số lượng hợp đồng kí kết. Đồng thời, đặc
thù môi trường làm việc sản xuất thủy sản là lạnh và ẩm ướt, cùng với mùi hôi nên
không thu hút được công nhân. Về chất lượng, hiện nay có tương đối nhiều trường đại
học đào tạo các chuyên ngành liên quan tới thủy sản như Học viện Nông nghiệp Việt
Nam; Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; Đại học Nha Trang cung cấp khoảng 2500
kỹ sư, cử nhân hệ Đại học chính quy ngành thủy sản một năm. Tuy nhiên, theo số liệu
của VASEP, các nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản có hơn 60% lao động không có
chuyên môn, kỹ năng; có 30-55% số chủ cơ sở chế biến thủy sản chưa có chuyên môn
kỹ thuật và 40-75% chưa hiểu biết đầy đủ về pháp luật (Yen, 2023).

Các doanh nghiệp thủy sản đã có các biện pháp tích cực trong hoạt động cải
thiện chất lượng của người lao động và cán bộ quản lý thủy sản. Theo số liệu khảo
sát, đa số các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (92-94%) có tổ chức các hoạt động
phổ biến kiến thức và thông tin về biện pháp kỹ thuật thủy sản cho người lao động,
cũng như bổ sung kiến thức quản lý, chuyên môn cho cán bộ quản lý. Các hoạt
động này thường được thực hiện thông qua các buổi họp nội bộ hoặc người lao
động được cử đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức bởi cơ quan quản lý và
hiệp hội thủy sản. Ngoài ra, phần lớn các doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc
nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong đáp ứng các biện pháp kỹ
thuật. Tuy nhiên các hoạt động khuyến khích tinh thần sáng tạo đổi mới để thích
ứng với biện pháp kỹ thuật chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm (73%).
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Hình 4.17: Thực trạng nội dung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu
cầu biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
4.6.3. Đánh giá về thực trạng thực hiện biện pháp thích ứng với tác động của gia
tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất
khẩu Việt Nam
4.6.3.1. Một số kết quả đạt được

Các hoạt động thích ứng với sự gia tăng biện pháp kỹ thuật của ngành thủy
sản Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định thông qua sự hỗ trợ của các
cơ quan nhà nước và sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể

- Về nhận thức của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đều đã nhận thức được một cách

đầy đủ và đúng đắn về các nội dung trực tiếp liên quan đến biện pháp kỹ thuật như chất
lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Nhận thức được tầm quan
trọng của chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu và
khả năng đáp ứng các biện pháp kỹ thuật, doanh nghiệp Việt Nam có định hướng chính
xác để phát triển quá trình sản xuất hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững thủy sản.

Các doanh nghiệp cũng đã phối hợp được với các cơ quan quản lý nhà nước
và hiệp hội, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người lao động
trong ngành với số lượng và tần suất đảm bảo. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động
tạo ra và áp dụng các phương pháp nội bộ với mục tiêu nâng cao nhận thức của
người lao động về biện pháp kỹ thuật như thiết lập tài liệu, cẩm nang hướng dẫn; tổ
chức sinh hoạt của các tổ nhóm chuyên môn.

- Về cập nhật thông tin về biện pháp kỹ thuật
Các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động trang bị các thông tin liên quan đến

biện pháp kỹ thuật của thị trường mục tiêu, từ đó kịp thời đưa ra giải pháp thích ứng phù
hợp. Nguồn tin chủ yếu của các doanh nghiệp là từ các kênh được cung cấp bởi cơ quan
quản lý nhà nước và hiệp hội như tài liệu tóm tắt, hội thảo, tọa đàm. Từ đây cho thấy các
thành công của doanh nghiệp luôn có sự phối hợp và ủng hộ của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã chủ động thu thập thông tin từ phía các yêu cầu và
đặt hàng từ phía đối tác, từ đó hiểu rõ hơn về nhu cầu và yêu cầu của thị trường nhập
khẩu.

- Về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
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Các hệ thống quản lý căn bản, đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu như
ISO 9001 và quản lý môi trường như ISO 14001 đã được 95-97% các doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam áp dụng. Các hệ thống quản lý đã giúp doanh nghiệp thủy sản
quản lý chặt chẽ hơn các khâu trong quy trình sản xuất, đảm bảo sự ổn định trong
chất lượng sản phẩm. Áp dụng hệ thống quản lý cũng tăng cường khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan tới vi phạm và hoàn
trả hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của cơ quan quản
lý ngành và nhà nước đang nỗ lực thực hiện việc tiếp tục áp dụng các hệ thống quản
lý chất lượng tiên tiến hơn.

- Về thực hiện liên kết chuỗi
Một số lượng lớn doanh nghiệp thủy sản (76%) đã thực hiện được liên kết

chuỗi tầm trung, giữa doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt và doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu một cách tương đối hiệu quả. Điều này giúp nâng cao nhận thực và tinh
thần trách nhiệm của các hộ nuôi trồng đánh bắt, đồng thời giảm tình trạng sản xuất
manh mún, nhỏ lẻ; mang lại lợi ích kinh tế ổn định cho các hộ sản xuất, tránh tình
trạng bị tư thương ép giá. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cũng nhận được
nguồn cung nguyên liệu ổn định về số lượng, chất lượng và có giá thành phù hợp.

Một số doanh nghiệp cũng đã phát triển được chuỗi liên kết khép kín. Các cơ
quan quản lý nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản nâng cao
chuỗi giá trị như ưu tiên vay vốn, cung cấp thông tin v.v…

- Về ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến
100% doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã ứng dụng công nghệ trong hoạt

động sản xuất, chế biến xuất khẩu thủy sản. Công nghệ bán tự động đã được 75%
doanh nghiệp thủy sản sử dụng, các công nghệ tiên tiến hơn như tự động toàn phần,
tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo được sử dụng bởi 30% số doanh nghiệp và đang có
xu hướng tăng trong các năm gần đấy. Số lượng doanh nghiệp sử dụng công nghệ
thô sơ chỉ chiếm 13.8%. Ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp doanh nghiệp giảm
thiểu chi phí sai sót do con người, giảm số lượng nhân công cũng như chi phí giám
sát, kiểm soát quy trình sản xuất. Hệ thống kỹ thuật tiên tiến cũng giúp đảm bảo sự
đồng đều và ổn định của sản phẩm về số lượng và chất lượng, từ đó giảm thiểu rủi
ro vi phạm biện pháp kỹ thuật.
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4.6.3.2. Một số tồn tại
Tuy đạt được một số thành tựu nhất định, hoạt động thích ứng của doanh

nghiệp Việt Nam với gia tăng biện pháp kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Do đó, số
lượng các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vi phạm biện pháp kỹ thuật đã giảm
nhưng vẫn còn ở mức tương đối cao.

- Về nhận thức của doanh nghiệp
Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam còn chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan

trọng của một số vấn đề như quy định về truy xuất nguồn gốc, quy định về kiểm
dịch, đóng gói bao bì. Đặc biệt, lượng doanh nghiệp dành sự quan tâm đến thích
ứng vấn đề về tồn dư hóa chất, kháng sinh ở mức rất thấp (chỉ chiếm 33%). Thiếu
nhận thức về các vấn đề này khiến cho doanh nghiệp bị động trong công tác thích
ứng và tạo ra rủi ro vi phạm với các biện pháp ky thuật. Thực tế, theo thống kê của
cục quản lý chất lương nông sản, đa số các vi phạm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
là do doanh nghiệp chưa quan tâm hoặc cố tình vi phạm các quy định về dư lượng
kháng sinh, kiểm dịch; đồng thời các doanh nghiệp cũng lúng túng và thiếu sự chuẩn
bị khi đối mặt với các yêu cầu mới liên quan đến truy suất nguồn gốc, hoặc những
thay đổi trong yêu cầu về bao bì, dán mác.

- Về cập nhật thông tin biện pháp kỹ thuật

Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam còn bị phụ thuộc vào một số nguồn
thông tin có sẵn được biên soạn và cung cấp thông qua hệ thống văn bản, tài liệu,
hội thảo, họp báo của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội (88.4% doanh
nghiệp khảo sát thu thập thông tin theo phương thức này). Doanh nghiệp chưa tự
chủ động cũng như chưa có kinh nghiệm tìm kiếm và tham khảo các nguồn dữ liệu
chính thống khác được cung cấp bởi các tổ chức quốc tế như WTO, Liên hợp quốc
(chiếm 40.8% doanh nghiệp khảo sát). Điều này giới hạn khả năng tự tìm kiếm
thông tin một cách đầy đủ của doanh nghiệp Việt Nam khi có kế hoạch thâm nhập
vào một thị trường mới, tạo ra rủi ro vi phạm các biện pháp kỹ thuật do sự thiếu
hoặc sai lệch thông tin. Ngoài ra, trong bối cảnh gia tăng các biện pháp kỹ thuật,
việc không trực tiếp tìm hiểu thông tin từ các nguồn quốc tế làm chậm tốc độ và
khả năng thích nghi của doanh nghiệp, gây giảm năng lực cạnh tranh trên thị
trường quốc tế.

- Về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
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Hoạt động áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực
phẩm của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là đối với các hệ
thống quản lý tiên tiến như GMP, HACCAP, ISO 22000 (chiếm 66.07% số lượng
doanh nghiệp khảo sát). Vấn đề này tạo lỗ hổng trong công tác kiểm soát chất lượng
sản phẩm của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, gây ra rủi ro sản phẩm không đạt
tiêu chuẩn chất lượng hoặc vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường
nhập khẩu. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được sự quan trọng, cũng
như thiếu thông tin về việc áp dụng, kiểm tra và cấp chứng chỉ đối với các hệ thống
quản lý chất lượng. Đặc biệt, việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang theo nguyên tắc đáp ứng, chưa có sự đón
đầu, chưa áp dụng các hệ thống quản lý hỗ trợ hoặc cao hơn so với yêu cầu nhằm
tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Về thực hiện liên kết chuỗi

Hạn chế trong năng lực của từng mắt xích trong chuỗi khiến hoạt động liên
kết chuỗi của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, ví dụ như
các doanh nghiệp sản xuất chưa đảm bảo chất lượng và số lượng thủy sản nguyên
liệu theo yêu cầu; các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chưa đủ kỹ thuật bảo quản,
vận chuyển, gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

Số lượng các chuỗi liên kết khép kín còn rất hạn chế (chỉ 8.8% số lượng
doanh nghiệp khảo sát thực hiện liên kết chuỗi khép kín), khiến cho việc kiểm
soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình xử lý chế biến còn chưa bao quát,
dễ gây ra rủi ro vi phạm yêu cầu của biện pháp kỹ thuật. Ngoài ra, việc thiếu các
chuỗi liên kết khép kín cũng cản trở sự linh hoạt trong sản xuất của doanh
nghiệp thủy sản Việt nam, giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối
cảnh gia tăng các biện pháp kỹ thuật.

- Về kiểm soát nguyên liệu đầu vào
Các doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu sự quan tâm đến hoạt động kiểm soát chất

lượng đối với các nguyên liệu phụ trợ cho hoạt động sản xuất, chế biến như nguồn nước,
bao bì đóng gói và các nguyên liệu khác (68.07% doanh nghiệp khảo sát kiểm soát đầu
vào các nguyên liệu khác trong chế biến). Các loại nguyên liệu này cấu thành nên chất
lượng sản phẩm được giám định bởi cơ quan chức năng cũng như nhận thức bởi người
tiêu dung, do đó, bỏ qua việc kiểm soát chất lượng tạo ra rủi ro vi phạm yêu cầu của biện
pháp kỹ thuật cũng như làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm.
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Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam chưa đầu tư vào trang thiết bị như
phòng nghiên cứu, dụng cụ giám định, hóa chất giám định sử dụng trong hoạt động
kiểm soát chất lượng nguyên liệu, khiến cho việc kiểm soát chưa thực sự hiệu quả,
cũng như kết quả giám định chưa đủ tin cậy.

- Về áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến
Các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế trong việc áp dụng các công nghệ tiên

tiến hỗ trợ sản xuất, đặc biệt hiện nay số lượng các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
tự động thông minh vào sản xuất là rất ít (4.62% doanh nghiệp khảo sát ứng dụng công
nghệ trí tuệ nhân tạo vào sản xuất thủy sản). Việc này giảm tốc độ sản xuất của doanh
nghiệp, đồng thời làm hoạt động sản xuất phải đối mặt với rủi ro tạo ra bởi sai sót của
con người. Thiếu công nghệ tiên tiến khiến cho hoạt động sản xuất không được tối ưu
hóa, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.
4.6.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại

- Nguyên nhân các tồn tại trong nhận thức của doanh nghiệp
Các cơ sở sản xuất thủy sản tại Việt Nam, đặc biệt là các hộ nuôi trông nhỏ

vẫn sản xuất theo thói quen, và chưa có nhận thức được tầm quan trọng và mức độ
ảnh hưởng của việc đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm theo
các quy định của biện pháp kỹ thuật. Số lượng cơ sở có ý thức cải thiện để dần đáp
ứng với biện pháp kỹ thuật còn gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin, kiến
thức hoặc lượng vốn cần có để áp dụng các thay đổi vào quá trình sản xuất.

Cá biệt, một số ít bộ phận doanh nghiệp cố tình không tuân thủ hoặc che dấu
các vi phạm liên quan đến biện pháp kỹ thuật nhằm tăng lợi ích cá nhân, đặc biệt
trong các nội dung liên quan tới tồn dư hóa chất, dư lượng kháng sinh.

- Nguyên nhân các tồn tại trong cập nhật thông tin biện pháp kỹ thuật
Nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thủy sản Việt

Nam chưa có thói quen tự cập nhật thông tin từ các nguồn quốc tế. Đồng thời, tuy các
cơ sở dữ liệu quốc tế cung cấp thông tin một cách toàn diện hơn, các nguồn dữ liệu
này yêu cầu người sử dụng phải có sự hiểu biết sâu về biện pháp kỹ thuật cũng như
thành thạo ngôn ngữ để sử dụng. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự
quan tâm đến nguồn dữ liệu này mà thường thu thập thông tin thông qua các nguồn
được soạn thảo và cung cấp sẵn từ các tổ chức và cơ quan chức năng trong nước.

Nguyên nhân khách quan: Hiện nay tại Việt Nam, các thông tin chính thống
về TBT và SPS có thể thu thập được từ văn phòng TBT và SPS Việt Nam, tuy
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nhiên cơ sở dữ liệu của hai văn phòng trên chưa có các công cụ hỗ trợ việc sàng lọc
dữ liệu theo mặt hàng, hoặc theo mục tiêu của biện pháp, khiến các doanh nghiệp
tương đối khó tiếp cận với thông tin cần thiết.

- Nguyên nhân các tồn tại trong áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và
vệ sinh an toàn thực phẩm

Các doanh nghiệp còn e ngại trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
tiên tiến vì các lý do như chi phí cao và thủ tục phức tạp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng
còn thiếu kiến thức và vốn để đầu tư áp dụng quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực
phẩm. Một số hệ thống quản lý như HACCP yêu cầu phải được áp dụng từ khâu xuất xứ
của nguyên liệu, gây khó khăn cho một số doanh nghiệp ở những khu vực quản lý thị
trường kém, hoặc có sự manh mún, phân tán trong sản xuất nguyên liệu. Một số doanh
nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng nên
chưa có kế hoạch phù hợp cho việc áp dụng vào sản xuất.

- Nguyên nhân các tồn tại trong thực hiện liên kết chuỗi
Nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp: Năng lực và nhận thức hạn

chế của các cá thể trong chuỗi khiến cho hoạt động liên kết thiếu hiệu quả. Các hộ
nuôi trồng chưa đủ khả năng cung cấp số lượng lớn nguyên liệu với chất lượng
đồng đều, cũng như các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chưa có kỹ thuật bảo
quản, vận chuyển phù hợp để đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu.

Nguyên nhân khách quan: Đặc biệt, hạn chế từ nguồn vốn cũng như các điều
kiện tự nhiên như vùng trồng, vùng khai thác khiến cho hoạt động liên kết chuỗi
khép kín gặp nhiều khó khăn, thậm chí bất khả thi ở một số khu vực.

- Nguyên nhân các tồn tại trong kiểm soát nguyên liệu đầu vào
Nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp: Kiểm soát nguyên liệu đầu vào

chưa hiệu quả, đặc biệt là các nguyên liệu đầu vào phụ trợ như bao bì, nguồn nước,
v.v… là do nhận thức của doanh nghiệp về tầm ảnh hưởng của các nguyên liệu này
đến chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, việc kiểm soát một cách hiệu quả các
nguyên liệu sản xuất tạo ra chi phí cho doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp có xu
hướng cục bộ quy trình giám sát chất lượng vào nhóm các nguyên liệu cốt lõi như
thủy sản nguyên liệu, hóa chất trong sản xuất.

Nguyên nhân khách quan: Nhà nước đã có các quy định liên quan đến kiểm
soát nguyên liệu sản xuất thủy sản như TCVN 4378:2001, tuy nhiên các yêu cầu
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chưa mang tính cụ thể và quyết liệt, cũng như chưa đồng nhất với các tiêu chuẩn
quốc tế.

- Nguyên nhân các tồn tại trong áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến
Nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp: Các cơ sở đánh bắt và nuôi

trồng thủy sản Việt Nam tại một số khu vực còn manh mún, hoạt động dựa trên
phương thức truyền thống, chưa có đủ nhận thức, khả năng cũng như kinh phí áp
dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất.

Nguyên nhân khách quan: Các công nghệ nuôi trồng và quản lý tiên tiến đã
được các cơ quan Việt Nam phát triển tuy nhiên số lượng còn hạn chế. Các sản phẩm
liên quan đến khoa học ứng dung tạo ra từ nguồn ngân sách nhà nước được thương mại
hóa còn ít, ứng dụng thực tiễn chưa cao, do đó doanh nghiệp Việt Nam vẫn cần nhập
khẩu công nghệ nước ngoài, tạo ra chi phí phụ trội cho doanh nghiệp trong việc mua và
sử dụng.

Việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được
kinh phí ban đầu để đầu tư vào khoa học kỹ thuật sản xuất.
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CHƯƠNG 5:
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI TÁC ĐỘNG CỦA GIA

TĂNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
THỦY SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

5.1. Xu hướng sử dụng các biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản trên thế giới
- Về xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản nói chung
Số liệu về biện pháp kỹ thuật trên thế giới cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt

trong việc sử dụng các biện pháp TBT và SPS đối với nhóm hàng thủy sản tươi
sống, cũng như nhóm hàng thủy sản đã qua chế biến. Xu hướng này có khả năng
lớn sẽ tiếp tục trong tương lai do các lý do sau đây. Thứ nhất, sự sụt giảm của mức
thuế quan áp dụng (applied tariffs) dưới tác động của các nỗ lực tự do hóa thương
mại thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương, đã
thúc đẩy tầm quan trọng của biện pháp kỹ thuật trong vai trò bảo vệ thương mại.
(Kinzius và c.s., 2019b). Ngoài ra, sự tăng trưởng trong hoạt động thương mại của
các quốc gia (trade openness) thúc đẩy nhu cầu bảo hộ (Osabuohien và c.s., 2018),
do khi tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới, các quốc gia sẽ cần gia tăng bảo hộ
các ngành công nghiệp trong nước để đảm bảo tính cạnh tranh. Điều này đảm bảo
xu hướng gia tăng về số lượng các biện pháp kỹ thuật trong tương lai, do các quốc
gia hiện nay đều có nhu cầu tham gia vào các hoạt động thương mại với mục tiêu
phát triển kinh tế. Thứ hai, người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến chất
lượng và các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe khi sử
dụng, từ đó tạo ra động lực để các quốc gia áp dụng gia tăng số lượng biện pháp kỹ
thuật. Xu hướng này đặc biệt đúng tại các quốc gia phát triển, do mức thu nhập cao
thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn đến các vấn đề về sức khỏe (Deaton, 2006).
Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người tiêu dùng
đối với thực phẩm bền vững, hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe (Portugal-Nunes và
c.s., 2022).

- Về xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật với hàng thủy sản theo quốc gia
Đồng thời với các luận điểm dựa trên nghiên cứu của Osabuohien và c.s.,

(2018) và (Deaton, 2006) được nêu trên, có thể dự đoán xu hướng áp dụng gia tăng
biện pháp kỹ thuật trong tương lai cũng sẽ rõ nét tại các quốc gia phát triển. Do các
quốc gia này có một bộ phận lớn người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, cũng như
các quốc gia này thường là những thị trường thương mại lớn trên thế giới. Số liệu
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của UNCTAD (2022) minh chứng cho luận điểm trên, theo đó, các biện pháp kỹ
thuật (TBT, SPS) tại các quốc gia phát triển hoặc đang chuyển đổi như Hoa Kỳ,
Liên minh châu Âu, Úc, Trung Quốc và Brazil được sử dụng rộng rãi hơn so với
các quốc gia có thu nhập thấp. Cũng theo UNCTAD (2022), các quốc gia phát triển
và đang phát triển cũng có sự khác biệt trong phương pháp áp dụng các biện pháp
kỹ thuật. Các quốc gia phát triển có xu hướng áp dụng gia tăng biện pháp kỹ thuật
đối với mặt hàng cụ thể (product specific) trong khi đó các quốc gia đang phát triển
có xu hướng sử dụng gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với một nhóm hàng nói chung
(homogenous) (ví dụ như nhóm hàng thực phẩm).

Hình 5.1: Tổng số lượng các biện pháp kỹ thuật trên thế giới ảnh hưởng
mặt hàng thủy sản

(Nguồn: Hệ thống cảnh báo Eping)
- Về xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật với hàng thủy sản theo nhóm hàng
Ngoài ra, đối với nhóm hàng thủy sản, xu hướng sử dụng các biện pháp kỹ

thuật trong tương lai vẫn sẽ chú trọng vào các biện pháp vệ sinh dịch tễ SPS. Đối
với nhóm hàng thực phẩm, các biện pháp đảm bảo vệ sinh dịch tễ (SPS) vẫn sẽ là
biện pháp chính được áp dụng, do các sản phẩm này trực tiếp ảnh hưởng đến sức
khỏe của người tiêu dùng, hoặc đến môi trường của quốc gia nhập khẩu
((UNCTAD, 2022). Tuy nhiên, đối với mặt hàng thủy sản đã qua chế biến (đóng
hộp), các biện pháp TBT cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn, do nhóm hàng này
thường được quy định về quy trình sản xuất, hoặc các quy định về minh bạch thông
tin và dán mác. Xu hướng này cũng có thể được nhìn thấy trong khoảng thời gian từ
2007-2022, số lượng các biện pháp TBT áp dụng lên nhóm hàng thủy sản chế biến
có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với nhóm hàng thủy sản tươi sống.
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- Về xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật theo mục đích sử dụng
Đối với nhóm hàng thủy sản, sự gia tăng các biện pháp SPS tập trung chủ yếu vào

mục tiêu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của các loài đông vật
nội địa. Xu hướng này trong tương lai sẽ tiếp tục được giữ vững khi các quốc gia ngày
càng tham gia nhiều vào hoạt động thương mại và sức khỏe của cong người, cũng như
động vật ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm nhập khẩu. Xu hướng này cũng có
thể được quan sát thông qua số liệu trong giai đoạn từ 2007-2022.

Hình 5.2: Xu hướng gia tăng các biện pháp SPS theo mục đích sử dụng
(Nguồn: Hệ thống cảnh báo Eping)

Xu hướng sử dụng các biện pháp TBT đối với nhóm hàng thủy sản vẫn sẽ
tiếp tục tập trung vào các mục tiêu bảo vệ an toàn con người, phòng tránh gian lận,
bảo vệ người tiêu dùng, yêu cầu về chất lương và các quy định về cung cấp thông
tin cho người tiêu dùng, dán nhãn. Trong đó, các yêu cầu về bảo vệ an toàn cho
người tiêu dùng cũng như các yêu cầu về chất lượng được sử dụng phổ biến, cũng
như có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Số liệu về gia tăng biện pháp TBT thể hiện
trong hình 2.2 xác nhận luận điểm về xu hướng nêu trên.

Hình 5.3: Xu hướng gia tăng các biện pháp TBT theo mục đích sử dụng
(Nguồn: Hệ thống cảnh báo Eping)
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5.2. Mục tiêu và định hướng xuất khẩu thủy sản của Việt nam trong thời gian tới
Mục tiêu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được thể hiện rất cụ thể trong

chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và
quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong quyết
định số 339/QĐ-TTg và 1445/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ.

- Về mục tiêu chung đến năm 2030
Mục tiêu chung của ngành là Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan

trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa,
phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ cấu và hình
thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương hiệu uy
tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đời sống vật chất tinh thần của người
dân không ngừng nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần bảo đảm quốc phòng,
an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030
Để đạt được mục tiêu phát triển chung, Quyết định 339 cũng đề ra các mục

tiêu cụ thể như sau.
+ Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3.0-4.0%/năm.
+ Thứ hai, tổng sản lượng thủy sản xuất trong nước đạt 9.8 triệu tấn, trong đó

sản lượng nuôi trường thủy sản 7.0 triệu tấn, sản lượng khai tác thủy sản 2.8 triệu
tấn.

+ Thứ ba, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỷ USD.
+ Thứ tư, giải quyết việc làm cho trên 3.5 triệu lao động, có thu nhập bình quân

đầu người lao động thủy sản tương đương thu nhập bình quân chung lao động cả nước,
xây dựng các làng cá ven biển, đảo thành các cộng đồng dân cư văn minh, có đời sống
văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc riêng gắn với xây dựng nông thông mới.

Đối với nhóm hàng thủy sản chế biến, đề án phát triển ngành chế biến thủy
sản giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt trong quyết định số 1408/QĐ-TTg đưa ra
các mục tiêu xuất khẩu sau.

+ Thứ nhất, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến giá trị gia
tăng đạt trung bình trên 40% (trong đó: tôm đạt 60%, cá tra đạt 10%, cá ngừ đạt
70%, mực và bạch tuộc đạt 30%, thủy sản khác đạt 30%).

+ Thứ hai, trên 70% số lượng cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu đạt trình độ
và năng lực công nghệ sản xuất từ trung bình tiên tiến trở lên.
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+ Thứ ba, hình thành một số tập đoàn, doanh nghiệp chế biến thủy sản hiện
đại, có tiềm lực kinh tế và trình độ quản lý ngang tầm thế giới.

+ Thứ tư, giá trị chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa đạt 40.000 - 45.000 tỷ đồng.
Góp phần vào giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 14 -16 tỷ USD.

- Về định hướng phát triển chế biến và thương mại thủy sản
Quyết định số 339 cũng đưa ra định hướng phát triển chế biến và thương mại

thủy sản như sau:
+ Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản quy mô hàng hóa lớn, đóng vai

trò chủ đạo trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thủy sản theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; sớm đưa Việt Nam trở thành
trung tâm chế biến thủy sản toàn cầu.

+ Hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ngang tầm thế giới, sản xuất
các sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Sản
xuất, chế biến các sản phẩm thủy sản dựa trên nhu cầu và tín hiệu của thị trường.

+ Áp dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng
nâng cao tỷ trọng các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng phục vụ các ngành thực
phẩm và phi thực phẩm; đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ; tăng năng suất,
chất lượng; đảm bảo an toàn thực phẩm, quy tắc xuất xứ, an toàn môi trường và an
sinh xã hội; nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh; tham gia sâu vào
chuỗi cung ứng toàn cầu.

+ Chủ động hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, nguồn lực và mở rộng thị trường
xuất khẩu; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm chế biến cho thị trường nội địa.

+ Ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu từ khai thác, nuôi trồng thủy sản trong
nước, mở rộng thị trường cung cấp nguyên liệu hợp pháp với sản lượng và chất
lượng ổn định nhằm phát huy tối đa năng lực chế biến của Việt Nam.

+ Giữ vững, phát triển thị phần thủy sản Việt Nam tại các thị trường trọng điểm
(Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, ...), không ngừng mở rộng thị
phần tại các thị trường tiềm năng (Hàn Quốc, Trung Đông, Đông Âu, Nam Mỹ và
Đông Nam Á, ...). Củng cố và phát triển chế biến thủy sản nội địa, mở rộng thị trường
trong nước trên cơ sở đa dạng hóa các sản phẩm, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của
người Việt Nam.

+ Tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị sản phẩm. Thực
hiện việc truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản, nhất
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là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao của Việt Nam. Hình thành hệ thống kênh
phân phối sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước.

Ngoài ra, đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 được
phê duyệt trong quyết định số 1408/QĐ TTg cũng đưa ra một số mục tiêu về xuất
khẩu nhóm hang thủy sản chế biến như sau:

+ Ưu tiên xây dựng và thực hiện chương trình phát triển các thị trường trọng
điểm; xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các nhóm sản phẩm chủ lực, trước
mắt là: tôm, cá tra, cá ngừ. Từng bước hình thành các văn phòng đại diện và xây
dựng mạng lưới phân phối sản phẩm thủy sản Việt Nam tại nước ngoài. Tập trung
nguồn lực xúc tiến thương mại vào các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản,
Trung Quốc, ASEAN... và các thị trường tiềm năng khác.

+ Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo về nhu cầu, xu hướng tiêu thụ sản
phẩm, biến động thị trường; cập nhật thông tin về chính sách thương mại của các
quốc gia và của từng thị trường về thị phần, thị hiếu, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm, rào cản kỹ thuật, thuế quan... để cung cấp cho các nhà hoạch định chính
sách, doanh nghiệp chế biến thủy sản làm căn cứ cho định hướng phát triển.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông chủ động,
quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm thủy sản Việt Nam đến các kênh phân phối
lớn, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên thế giới.

+ Chủ động ứng phó, đấu tranh với rào cản thương mại do chính sách bảo hộ của
các nước nhập khẩu gây ra bằng cách sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và
nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp quốc tế cho các nhà quản lý và doanh nghiệp.

+ Phổ biến các quy định, yêu cầu, cam kết quốc tế và Hiệp định thương mại,
nâng cao hiểu biết pháp luật quốc tế cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

+ Tổ chức hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm
thủy sản chủ lực, sản phẩm mới, sản phẩm giá trị gia tăng đến các nhà phân phối, hệ
thống siêu thị, người tiêu dùng; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản
phẩm thủy sản của Việt Nam.
5.3. Quan điểm thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật để
thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt nam.

Dựa trên thực trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật và thực trạng thích ứng với
gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, luận án đề
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xuất một số quan điểm thích ứng với tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật để
thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam như sau:

- Quan điểm 1: Thích ứng với gia tăng các biện pháp kỹ thuật góp phần thực
hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam.

Theo chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2030, thương mại thủy sản Việt Nam cần giữ vững thủy sản Việt nam tại các thị trường
trọng điểm như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và mở rộng sang
các thị trường tiềm năng khác. Các thị trường trọng điểm của xuất khẩu thủy sản Việt
Nam đang có xu hướng sử dụng gia tăng các biện pháp kỹ thuật, do đó để có thể duy trì
được kim ngạch ổn định sang các thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần có các
hoạt động thích ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm đảm bảo các yêu cầu sẵn có cũng
như được áp dụng mới tại các thị trường trọng điểm. Ngoài ra, các hoạt động thích ứng
cũng giúp đóng góp phát triển cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất, thúc đẩy khả
năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế, tạo tiền đề cho ngành thủy sản
đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển.

- Quan điểm 2: Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
cần tính đến đặc tính của thị trường.

Như đã thảo luận, số lượng, và nội dung của các quy định về biện pháp kỹ thuật
có sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia. Ngoài ra, người tiêu dùng tại các thị trường
cũng có nhu cầu và nhận thức khác nhau về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng
sản phẩm. Do đó, hoạt động thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật cần phải được
triển khai dựa trên nền tảng thông tin của từng thị trường. Theo đó, các doanh nghiệp
cần nắm bắt chính xác các quy định về biện pháp kỹ thuật để có các giải pháp thích ứng
phù hợp, tránh khả năng bị từ chối nhập khẩu do mặt hàng không đáp ứng đúng các
yêu cầu về chất lượng hoặc vệ sinh dịch tễ của thị trường mục tiêu

- Quan điểm 3: Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
cần tính đến đặc tính của mặt hàng.

Các thị trường trọng điểm của xuất khẩu thủy sản Việt Nam như Hoa Kỳ,
Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản có xu hướng áp dụng các biện pháp kỹ
thuật dành riêng cho từng mặt hàng thủy sản (UNCTAD, 2022). Do đó, khi xuất
khẩu sang các thị trường này, doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin về biện pháp kỹ
thuật cụ thể theo mặt hàng để có các hoạt động cải tiến công nghệ, thay đổi quy
trình sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Ngoài ra, các nhóm hàng thủy sản có sự
khác biệt trong quy trình nuôi trồng sản xuất, cũng như đặc tính nhóm hàng, do đó,
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các doanh nghiệp cũng cần tính các đặc điểm này trong quá trình thích ứng với gia
tăng các biện pháp kỹ thuật

- Quan điểm 4: Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
cần có tính liên tục và theo quy tắc đón đầu.

Để đảm bảo tính bền vững trong xuất khẩu của nhóm hàng thủy sản theo
chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2030-2045, các doanh nghiệp
cần tránh thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật một cách đối phó, mà các hoạt
động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm cần diễn ra liên tục và thường
xuyên, đảm bảo sản phẩm luôn phù hợp hoặc thậm chí vượt trội hơn so với các yêu
cầu và thị hiếu của thị trường nhập khẩu. Việc này giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản Việt Nam có vị thế vững chắc trên thị trường, tạo ra rào cản về khả năng
cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trên thế giới, từ đó gia tăng thị phần và đảm
bảo sự phát triển bền vững của ngành

- Quan điểm 5: Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật
đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia

Để thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật cần có sự tham
gia chủ động, tích cực của các chủ thể khác nhau như chính quyền địa phương, các
hộ nuôi trồng, các doanh nghiệp sản xuất, thu mua chế biến xuất khẩu, các doanh
nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào, con giống. Do đó, hoạt động thích ứng với
gia tăng biện pháp kỹ thuật chỉ thành công và hiệu quả khi đảm bảo sự cân bằng về
lợi ích của các bên tham gia. Các hoạt động thích ứng cần đóng góp vào phát triển
kinh tế, xã hội, công nghệ của địa phương. Đồng thời, các hoạt động thích ứng cũng
cần đem lại lợi ích về kinh tế rõ ràng cho các hộ nuôi trồng, doanh nghiệp thu mua,
chế biến và xuất khẩu.
5.4. Giải pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật để
thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt nam.
5.4.1. Nhóm giải pháp chung

- Thứ nhất nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động của gia tăng các
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

Hoạt động nâng cao nhận thức với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ
thuật cần phải được thực hiện bởi tất cả các chủ thể trong chuỗi cung ứng, đặc
biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ, còn sản xuất theo thói quen. Các doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản cần có kế hoạch hỗ trợ, cung cấp thông tin, kiến thức
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cho các hộ nuôi trồng về tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của việc đảm bảo
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo các quy định của biện pháp kỹ thuật
trong việc đảm bảo lợi ích kinh tế - đời sống – xã hội của người lao đông trong
doanh nghiệp thủy sản. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có thể hỗ trợ nâng cao
nhận thức của các hộ nuôi trồng thông qua việc cắt cử cán bộ chuyên môn xuống
các hộ tư nhân hoặc các hợp tác xã để tuyên truyền các thông tin về biện pháp kỹ
thuật. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng cần chủ động yêu cầu và
phối hợp với các ban ngành nhà nước tại địa phương, mở các chương trình tuyên
truyền, tập huấn, đào tạo nhận thức cho các hộ sản xuất thủy sản trong khu vực.

Ngoài ra, để triển khai hoạt động thích ứng một cách hiệu quả, không đối
phó, bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng cần chủ động nâng cao
nhận thức, từ đó tập trung đầu tư nguồn lực vào hoạt động thích ứng với sự gia tăng
biện pháp kỹ thuật của các thị trường mục tiêu. Hoạt động nâng cao nhận thức
cần được thực hiện với toàn thể người lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt là
các cấp lãnh đạo, để có định hướng, kế hoạch, tạo sự thống nhất về mặt thông tin
và tư tưởng để có thể phối hợp một cách hiệu quả trong hoạt động thích ứng với
biện pháp kỹ thuật. Hoạt động nâng cao nhận thức có thể được thực hiện thông qua
việc cung cấp các tài liệu nội bộ, mở các buổi sinh hoạt, hội thảo liên quan đến chủ
đề tầm quan trọng của thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật để truyền thông
thông tin đến người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể phát động các
phong trào, cuộc thi vơi mục tiêu tăng nhận thức của người lao động

- Thứ hai thường xuyên cập nhật thông tin về các biện pháp kỹ thuật
Xu hướng gia tăng khiến cơ cấu và yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật liên

tục được thay đổi và cập nhật, các biện pháp TBT và SPS mới đang được các quốc
gia trên thế giới thông báo với số lượng tăng nhanh, đặc biệt tại các thị trường xuất
khẩu trọng điểm của thủy sản Việt Nam như Hoa Kỳ, liên minh châu Âu, Trung
Quốc, Nhật Bản (UNCTAD, 2022). Vì vậy, để kịp thời có phương án thích ứng với
các sự gia tăng về số lượng và cường độ của các biện pháp kỹ thuật, các doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần chủ động và thường xuyên thu thập thông
tin về các biện pháp kỹ thuật được thông báo mới từ các nguồn quốc tế, đặc biệt là
trực tiếp từ các cơ quan quản lý các biện pháp TBT, SPS của thị trường mục tiêu.
Để thực hiện được hoạt động này, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam
cần có kế hoạch đào tạo nhân lực về kỹ thuật tra cứu, trích xuất dữ liệu từ các nền
tảng dữ liệu quốc tế, cũng như kỹ năng về ngôn ngữ để có thể tiếp cận với các nền
tảng dữ liệu này. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng cần học hỏi
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kinh nghiệm lẫn nhau, để mở rộng các nguồn dữ liệu quốc tế hiện đại, có tính tổng
hợp cao, thuận tiện cho việc tra cứu, nắm bắt

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần tiếp tục duy trì
việc thu thập thông tin về biện pháp kỹ thuật từ các nguồn trong nước, bao gồm việc
tham dự một cách thường xuyên vào các hội thảo, hội nghị liên quan đến biện pháp
kỹ thuật được tổ chức bởi các cơ quan chức năng hoặc các hiệp hội liên quan như
VCCI, VASEP; hoặc từ các nguồn trực tuyến khác, được xây dựng bởi các cơ quan
quản lý nhà nước về biện pháp kỹ thuật.

- Thứ ba tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm

Sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật yêu cầu doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có
phương án chủ động áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực
phẩm để thích ứng bền vững đối với xu hướng này. Hiện nay, các hệ thống đảm bảo chất
lượng theo chuẩn quốc tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần áp
dụng bao gồm hệ thống quản lý điểm tới hạn HACCP, hệ thống thực hành sản xuất tốt
GMP, hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm ISO22000, hệ thống quản lý môi
trường ISO14000, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Để giới thiệu các hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất, các doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản thiếu kiến thức, kinh nghiệm, có thể thuê ngoài các tổ
chức đủ điều kiện, được công nhận bởi các chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
địa phương, để tư vấn về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, các
doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng cần chủ động nắm bắt các thông
tin về các chính sách hỗ trợ vốn của chính phủ, để đảm bảo nguồn tài chính cho
hoạt động ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Để đảm bảo sự hiệu quả khi áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, và vệ
sinh an toàn thực phẩm, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần quan tâm đến các
hoạt động sau. Thứ nhất, cần thu thập đầy đủ thông tin, đồng thời hiểu rõ về lợi ích
khi áp dụng các hệ thống quản này. Thứ hai, có kế hoạch và lộ trình rõ ràng, cụ thể
để áp dụng các hệ thống này, hoạch định từng bước áp dụng, áp dụng các hệ thống
đơn giản trước, phức tạp sau. Thứ ba, có hệ thống kiểm tra, đánh giá và điều hành
quy trình áp dụng các hệ thống quản lý.

- Thứ tư, tăng cường liên kết chuỗi, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản
Thiết lập chuỗi sản xuất khép kín giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất

lượng của từng bước trong quá trình sản xuất từ con giống, đến nuôi trồng, chế
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biến, đóng gói, nhằm đảm bảo hàng hóa phù hợp với quy định biện pháp kỹ thuật.
Hình thành chuỗi liên kết cũng cho phép doanh nghiệp loại bỏ sự phụ thuộc vào các
chủ thể trong chuỗi cung ứng, tạo ra sự độc lập trong hoạt động sản xuất, đảm bảo
sự ổn định của lượng hàng hóa được sản xuất và xuất khẩu. Mục tiêu các doanh
nghiệp thủy sản Việt nam cần đạt được là phát triển liên kết chuỗi ở mức độ ngày
càng sâu, với sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi ngày càng chặt chẽ.

Để thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất khép kín, doanh nghiệp
thủy sản xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản
lý nhà nước trong việc tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn và không gian vùng
trồng. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần chủ động nắm bắt các
yêu cầu và mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được quy định
cụ thể tại khoản 9, Điều 3 Nghị định 27/2022/NĐ-CP về Cơ chế quản lý, tổ chức
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để có thể tiếp cận với nguồn vốn phát
triển hình thức sản xuất theo chuỗi liên kết. Nguồn vốn đầu tư cho việc hình thành
chuỗi sản xuất cũng có thể đến từ các khoản vay vốn, hỗ trợ tài chính từ các ngân
hàng thương mại. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần chủ động phối hợp, đề xuất
với các cơ quan quản lý có phương án phát triển vùng nuôi trồng tập trung, đáp ứng
được với các tiêu chuẩn để thực hiện liên kết chuỗi. Các doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản cũng có thể chủ động đứng ra vận động các hộ nuôi trồng trong khu vực
hình thành hợp tác xã, ghép vùng nuôi trồng thủy sản, tạo diện tích mặt nước nuôi
trồng lớn hơn, hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi khép kín

- Thứ năm giải pháp kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào
Chất lượng của sản phẩm thủy sản bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn nguyên

liệu đầu vào. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần chủ động kiểm soát
nguồn cung đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, để có thể thích ứng với sự
gia tăng biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là các biện pháp TBT và SPS quy định về dư
lượng, cũng như các chất cấm sử dụng trong quá trình sản xuất mặt hàng thủy sản.

Để kiểm soát được nguyên liệu đầu vào, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản Việt Nam cần đào tạo nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của hoạt
động kiểm soát nguyên liệu đầu vào, cử các cá nhân đi học tập bồi dưỡng chuyên
sâu về kiến thức kiểm tra đánh giá. Đồng thời, các doanh nghiệp chế biến, xuất
khẩu thủy sản Việt Nam cần xây dựng quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, từ
các nguyên liệu phụ trợ như bao bì, nguồn nước, đến các nguyên liệu chính như
thủy sản đầu vào, hóa chất sử dụng trong sản xuất, chế biến. Các doanh nghiệp chế
biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quy
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trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào để tránh rủi ro sai sót do con người, cũng như
giảm thiểu chi phí vận hành và duy trì; đầu tư vào hệ thống phòng nghiên cứu với
trang thiết bị kiểm tra đánh giá hiện đại để kiểm soát nguyên liệu đầu vào chính
xác về mặt sinh hóa. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan chức
năng, để xây dựng bộ quy định cụ thể cho việc sản xuất, lưu hành các nguyên liệu
sử dụng trong hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản.

- Thứ sáu áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến
Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi từ nuôi trồng khai thác truyền thống sang hướng
công nghiệp, áp dụng công nghệ cao. Các thiết bị công nghệ tiên tiến cho phép
doanh nghiệp giảm lao động tham gia vào quá trình sản xuất, từ đó tăng mức độ
chính xác và giảm thiểu rủi ro vi phạm các biện pháp kỹ thuật.

Hiện nay, công nghệ tiến tiền thường nhắm vào hoạt động nuôi trồng thủy
sản như, công nghệ kiểm soát môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Biofloc); công
nghệ nuôi thâm canh sử dụng hệ thống sục khí, lọc nước tự động; công nghệ nuôi
tuần hoàn, khép kín sử dụng hệ thống lọc, tuần hoàn nước, bổ sung oxy và dinh
dưỡng để nuôi trong môi trường nước khép kín; công nghệ cảm biến giám sát các
thông số về mô trường nuôi như oxy, độ măn, nhiệt độ, độ PH thông qua bộ cảm
biến. Trong hoạt động chế biến thủy sản, các công nghệ tiên tiến bao gồm, công
nghệ xử lý phụ phẩm sau chế biến, nhắm tới việc thu hồi protein, lipid từ phụ phẩm
và phế phẩm trong nước thải chế biến thủy sản; công nghệ bảo quản thủy sản phẩm
lạnh khô với độ ẩm thấp; công nghệ bảo quản đông, duy trì nhiệt độ thấp sâu để
đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hoạt động áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến có thể được thực
hiện hiệu quả khi doanh nghiệp đảm bảo các vấn đề sau đây. Thứ nhất, doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam cần chủ động cập nhật thông tin về các công nghệ tiên
tiến trong sản xuất và chế biến thủy sản thông qua các tọa đàm, hội thảo tổ chức bởi
các cơ quan chính phủ và tổ chức hiệp hội. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tìm
kiếm các thông tin về kỹ thuật tiên tiến thông qua các kênh thông tin quốc tế. Thứ
hai, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần đào tạo cán bộ về kiến thức sử dụng các
công nghệ sản xuất tiên tiến, để đảm bảo các công nghệ này được sử dụng hiệu quả.
Thứ ba, các doanh nghiệp Việt Nam cần có kế hoạch, lộ trình ứng dụng công nghệ
sản xuất tiên tiến. Công nghệ sản xuất áp dụng không hợp lý sẽ mất đi tính hiệu
quả, cũng như phát sinh ra chi phí không cần thiết, gây ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
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5.4.2. Nhóm giải pháp theo quốc gia
Theo kết quả nghiên cứu, các quốc gia nhập khẩu có sự khác biệt trong số lượng

và tính chất của các biện pháp kỹ thuật cần áp dung. Đặc điểm này cùng với mức độ
nhận thức khác nhau của người tiêu dùng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tạo ra
sự chênh lệch trong kết quả nghiên cứu về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Vì vậy, một bộ giải pháp thích ứng với gia tăng biện
pháp kỹ thuật toàn diện là bộ giải pháp tính đến sự khác biệt của từng quốc gia. Dưới
đây, luận án đề xuất một số giải pháp cụ thể để thích ứng với biện pháp kỹ thuật của các
thị trường xuất khẩu thủy sản trọng điểm của Việt Nam

- Đối với thị trường Hoa Kỳ
Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tiếp tục quan tâm, theo dõi xu hướng về

cơ cấu áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ của Hoa Kỳ, từ đó có các phương pháp đón
đầu, phát triển các lợi ích tích cực mà các biện pháp vệ sinh dịch tễ của Hoa Kỳ đem lại
cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Việc đón đầu xu hướng giúp doanh
nghiệp Việt Nam kịp thời biến đổi với các yêu cầu về kỹ thuật của Hoa Kỳ, duy trì lợi
thế cạnh tranh và đảm bảo hoặc mở rộng thị phần tại thị trường này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến các
biện pháp TBT của Hoa Kỳ. Số lượng các biện pháp TBT của Hoa Kỳ không nhiều,
tuy nhiên đang ảnh hưởng đến nhóm hàng thủy sản Việt Nam không có thế mạnh
như thủy sản hữu cơ hoặc cua. Để đảm bảo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam được duy trì ổn định, các doanh nghiệp ở các lĩnh vực thủy sản không có
thể mạnh phải nhanh chóng ứng dụng các giải pháp trong nhóm giải pháp chung để
kịp thời thích ứng với biện pháp TBT của Hoa Kỳ, đặc biệt là các biện pháp về trữ
lượng các chất (G/TBT/N/USA/244), và dán mác hàng hóa (G/TBT/N/USA/437)

- Đối với thị trường Trung Quốc
Theo kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt Nam đang tạo dựng được lợi thế

xuất khẩu khi áp dụng các quy định về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ của Trung Quốc. Do
dó, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần xem xét, áp dụng mở rộng các tiêu chuẩn
này vào các nhóm hàng thủy sản khác, để tăng chất lượng và tính cạnh tranh của sản
phẩm nói chung và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nói riêng. Một số các tiêu
chuẩn doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét ứng dụng như, tiêu chuẩn về vệ sinh an
toàn cho thủy sản được nấu chín (G/SPS/N/CHN/1066); tiêu chuẩn về thực hành vệ sinh
trong việc lưu trữ, phân phối thủy sản và các sản phẩm thủy sản (G/SPS/N/CHN/1011);
tiêu chuẩn vệ thực hành vệ sinh cho sản xuất đồ hộp (G/SPS/N/CHN/995).
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Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần theo dõi rất sát sao diễn biến áp dụng các
biện pháp TBT tại thị trường Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang có xu hướng
sử dụng gia tăng số lượng các biện pháp TBT, đồng thời các biện pháp này thường
xuyên gặp phải các quan ngại thương mại từ các quốc gia khác, đặc biệt là các biện
pháp TBT quy định về việc đăng kí nhập khẩu (số G/TBT/N/CHN/1522) và yêu cầu
về bao bì đóng gói (số G/TBT/N/CHN/1715). Do đó, để đảm bảo tính bền vững
trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần
hết sức sát sao theo dõi tiến triển của các biện pháp TBT, và có ý kiến kịp thời với
các cơ quan chức năng đưa ra các quan ngại thương mại khi cần thiết

- Đối với thị trường Liên minh châu Âu
Với mức thu nhập cao, người tiêu dùng tại thị trường Liên minh châu Âu đặc biệt

quan tâm đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe như vệ sinh an toàn thực phẩm.
Điều này được thể hiện rất rõ trong cơ cấu áp dụng chú trọng các biện pháp SPS của liên
minh châu Âu. Các doanh nghiệp cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các
biện pháp vệ sinh dịch tễ đến hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đó có thái độ và
định hướng phù hợp trong công tác sản xuất. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt
Nam cũng cần phát triển và mở rộng các hoạt động thích ứng với biện pháp kỹ thuật của
thị trường châu Âu để tiếp tục duy trì các lợi ích mà các biện pháp này mang lại.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần hết sức chú ý đến xu hướng áp
dụng biện pháp kỹ thuật chú trọng đến quy định về dư chất của liên minh châu Âu, như
quy định về lượng thủy ngân tối đa trong cá và muối (số G/SPS/N/EU/526); hoặc quy
định về lượng hydrocarbon thơm đa vòng (polycyclic aromatic hydrocarbons - PAH)
trong thủy sản. Để đảm bảo thích ứng với các quy định này, doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam cần tập trung kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, cũng như áp dụng các công
nghệ tiên tiến vào kiểm tra đánh giá dư lượng trong sản phẩm để đảm bảo duy trì kim
ngạch xuất khẩu ổn định sang thị trường EU.

- Đối với thị trường Nhật Bản
Thị trường Nhật Bản áp dụng rất nhiều biện pháp vệ sinh dịch tễ liên quan

đến nhóm hàng thủy sản, với tốc độ tăng rất nhanh, chỉ riêng trong năm 2022, Nhật
Bản đã áp dụng thêm 14 biện pháp SPS, tăng tổng số biện pháp SPS của thị trường
này đối với nhóm hàng thủy sản lên 195. Số lượng biện pháp SPS lớn, với tốc độ
tăng trưởng nhanh của Nhật Bản có tác động tiêu cực lên xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam. Vì vậy, để có thể thích ứng tốt được với biện pháp kỹ thuật của thị
trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cần đặt yếu tố thông tin lên hàng đầu.
Các doanh nghiệp cần liên tục cập nhật thông tin về gia tăng biện pháp kỹ thuật tại



154

Nhật Bản thông qua các kênh thông báo quốc tế chính thức kịp thời như ITIP của
WTO và Eping của liên hợp quốc. Các doanh nghiệp cũng cần chú ý, các biện pháp
kỹ thuật của Nhật Bản được quy định thống nhất trong luật vệ sinh an toàn thực
phẩm của Nhật Bản, các thông báo mới về biện pháp kỹ thuật được các nền tảng dữ
liệu quốc tế ghi lại là bản sửa đổi hoặc bổ sung cho luật vệ sinh an toàn thực phẩm

Tương tự với thị trường EU, các biện pháp kỹ thuật của thị trương Nhật Bản tập
trung vào quy định dư lượng tối đa của các chất có trong thủy sản như dư lượng
azoxystrobin tối đa trong thủy sản (số G/SPS/N/JPN/181); dư lượng tối đa carproamid và
tebuconazole (G/SPS/N/JPN/202); dư lượng tối đa sprocarb, chlorphenapyr,
cyenopyrafen, dithiopyr, silafluofen và pyriftalid (G/SPS/N/JPN/209); dư lượng tối đa
các hợp chất acequinocyl, prohydrojasmon, pencycuron, brotizolam và rifaximin
(G/SPS/N/JPN/231). Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng
cần áp dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra tự động các dư chất này, cũng như có biện
pháp kiểm soát nguyên liệu đầu vào chặt chẽ
5.4.3. Nhóm giải pháp theo mặt hàng

Kết quả của luận án cũng cho thấy, các nhóm hàng phản ứng khác nhau với
tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật. Do đó, luận án cũng đưa ra một số giải
pháp cụ thể theo từng nhóm hàng để thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật và
thúc đẩy xuất khẩu

- Đối với nhóm hàng thủy sản tươi sống
Theo kết quả nghiên cứu, nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS03) phần lớn chịu

ảnh hưởng tiêu cực đến từ các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS). Do đó, các doanh nghiệp
xuất khẩu thủy sản tươi sống cần chú trọng các hoạt động thích ứng với sự gia tăng của
các biện pháp vệ sinh dịch tễ. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ xoay quanh các quy định bảo
vệ sức khỏe của con người và động vật, an toàn thực phẩm, dư lượng các chất trong sản
phẩm, thuốc thú y thủy sản, các tạp chất trong sản phẩm, các chất phụ gia và các quy
định nhằm bảo vệ lãnh thổ tự nhiên của nước nhập khẩu

Để có thể thích ứng với các biện pháp SPS trên, các doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản tươi sống Việt cần xây dựng và phát triển mảng công nghệ sinh học thủy
sản, để phục vụ cho các hoạt động nuôi trồng, phòng chống bệnh dịch, chế biến
thủy sản, đảm bảo con giống và nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao, không
nhiễm khuẩn hoặc các tạp chất khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
tươi sống cũng cần mạnh dạn hơn trong việc đầu tư và áp dụng công nghệ tiên tiến
nhằm kiểm soát các vấn đề vệ sinh trong quá trình sản xuất, như công nghệ cảm
biến tự động trong nuôi trồng, công nghệ loại bỏ tạp chất trong quá trình chế biến
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thủy sản. Đặc biệt, các vấn đề về vệ sinh dịch tễ trong quá trình sản xuất thủy sản
xuất khẩu chỉ có thể được giải quyết triệt để khi các cán bộ công nhân viên trong
doanh nghiệp, cũng như các chủ thể trong chuỗi sản xuất có ý thức cao về vấn đề
này. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tươi sống Việt Nam cũng cần chú
ý đến các hoạt động nâng cao nhận thức của người lao động

- Đối với nhóm hàng thủy sản chế biến, bảo quản, đóng hộp
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản chế biến của Việt Nam phần lớn

chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp TBT, chứ không thực sự bị ảnh hưởng bởi
các biện pháp SPS. Các biện pháp TBT mà thủy sản Việt Nam phải đối mặt xoay
quanh các quy định về giấy chứng nhân hàng hóa; các quy định về đặt tên cho mặt
hàng; dán nhãn đánh ký hiệu; hoặc các quy chuẩn về chất lượng

Thích ứng tốt với các biện pháp TBT này, yêu cầu các doanh nghiệp thủy sản
Việt Nam cần phát triển và kiểm soát nguồn nguyên liệu dầu vào và quy trình sản xuất
để đảm bảo mặt hàng thảo mãn các quy định về chất lượng trong TBT, đặc biệt, các
doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam cần chú trọng đến quy trình bao gói, dán mác,
có hệ thống kiểm soát thông tin trên nhã mác, tránh việc hàng hóa bị trả lại do trái với
quy định. Đặc biệt, doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam cần nắm bắt thông tin về
các giấy chứng nhận cần có, đặc biệt chú trọng vào quy trình và loại hình giấy phép yêu
cầu. Cần phát triển một bộ phận chuyên nghiệp có chuyên môn và kiến thức thực hiện
các hoạt động liên quan đến quy trình xin giấy phép
5.5. Một số kiến nghị
5.5.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước

Để khuyến khích các hoạt động thích ứng của doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam đối với gia tăng biện pháp kỹ thuật, các cơ quan quản lý nhà nước cần thực
hiện các biện pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi và thúc đẩy sự hiệu quả của hoạt
động này. Cụ thể

- Tăng cường, phát triển quan hệ thương mại với các đối tác, tạo môi trường
thích ứng gia tăng biện pháp kỹ thuật hiệu quả

Hiện nay, hầu hết các nhóm hàng thủy sản của Việt Nam đều được bao phủ và
quy định bởi hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tuy nhiên mức độ hài hòa với các
tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế chỉ đang ở mức 60%. Do đó, để giảm thiểu rủi ro hàng
hóa bị trả lại, Bộ Công Thương cần tăng cường đàm phán, đặc biệt là với các thị
trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, liên minh châu Âu, Nhật Bản, để công
nhận tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ và chất lượng của nhau; cũng như công nhận kết
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quả xét nghiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với sản phẩm thủy sản. Các tiêu
chuẩn của Việt Nam được các thị trường nhập khẩu chấp nhận cho phép doanh
nghiệp Việt Nam duy trì công nghệ sản xuất phù hợp với khả năng và định hướng
phát triển của quốc gia, tạo ra sự ổn định trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của
doanh nghiệp thủy sản. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và công nghệ cũng cần nâng cao
mức độ hài hòa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam với hệ thống quốc tế để tạo
cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tìm hiểu và ứng dụng, từ đó hỗ trợ
hoạt động thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật trên thế giới. Vấn đề về hài hòa
hệ thống tiêu chuẩn cũng được thể hiện trong chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến
năm 2030, với mục tiêu hài hòa hóa đạt tối thiểu 70-75%

Ngoài ra, Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường
tiếp tục đàm phán với các quốc gia phát triển về hoạt động chuyển giao tri thức,
công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản. Việc chuyển giao công nghệ cho
phép các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phát triển một cách căn bản về hoạt động
sản xuất, gia tăng chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát
triển ngành. Ngoài ra, ứng dụng các công nghệ chuyển giao vào hoạt động sản xuất,
đảm bảo sự thích ứng của sản phẩm thủy sản Việt Nam đối với các yêu cầu vệ kỹ
thuật của thị trường nhập khẩu

Bộ Công Thương cũng cần đẩy mạnh các hoạt động ký kết các hiệp định
thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định song phương hoặc các hiệp định thương
mại thế hệ mới có các điều khoản liên quan tới các biện pháp kỹ thuật. Hiện nay,
các quốc gia có xu hướng sử dụng các hiệp định thương mại tự do để điều phối các
việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Điển hình, hiệp định đối tác toàn diện và tiến
bộ xuyên thái bình dương – CPTPP, có hơn một nửa số lượng các điều khoản liên
trong chương về SPS và 66 điều khoản trong chương về TBT muốn giới hạn phạm
vi áp dụng biện pháp kỹ thuật của các quốc gia thành viên (Unctad, 2020). Do đó,
thiết lập thêm các mối quan hệ về hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp
thương mại tự do thế hệ mới tạo môi trường kinh doanh an toàn, ổn định và thuận
lợi đối với doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, cũng như hạn chế việc các quốc gia
đối tác áp dụng các biện pháp kỹ thuật có yêu cầu cao hơn mức cần thiết đối với
nhóm hàng thủy sản. Đồng thời, trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến
hoạt động áp dụng biện pháp TBT, SPS, chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng đàm
phán để giải quyết và đi đến thỏa thuận chung

- Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin; phát triển hệ thống tiếp nhận
phản hồi hiệu quả của các doanh nghiệp thủy sản Việt nam
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Với xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật trên thế giới, việc tiếp cận với thông tin
liên quan đến các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và chất lượng hàng hóa đóng vai trò quyết
định trong hoạt động thích ứng của doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước
cần thiết lập hệ thống cung cấp thông tin chính thống và kịp thời tới doanh nghiệp.

Để thực hiện được hoạt động này, Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là Tổng
cục Tiêu chuẩn đo lường Chất Lượng cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò của văn phòng TBT
và SPS Việt Nam. Yêu cầu văn phòng TBT và SPS thành lập một bộ phận riêng biệt
chịu trách nhiệm kết nối với các nền tảng quốc tế như hệ thống cảnh báo Eping hoặc
ITIP-WTO để thiết lập một bộ cơ sở dữ liệu mở, dễ dàng tiếp cận bởi các doanh nghiệp
và hiệp hội thủy sản trong nước. Dựa trên bộ dữ liệu này, văn phòng TBT và SPS cũng
cần phát triển các tài liệu hướng dẫn, thông báo cụ thể với mục tiêu nâng cao nhận
thức, cung cấp thông tin, tập huấn cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, từ đó giảm
thiểu rủi ro các doanh nghiệp hiểu sai hoặc chưa đầy đủ về các biện pháp kỹ thuật,
khiến hàng hóa bị gửi trả lại do không đạt tiêu chuẩn theo quy định

Ngoài vai trò cung cấp thông tin, văn phòng TBT và SPS cũng cần thiết lập hệ
thống tiếp nhận phản hồi từ phía doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực
hiện hoạt động thích ứng, do đó đối tượng này nắm rõ ràng nhất các vấn đề và khó
khăn khi thay đổi sản xuất đáp ứng với yêu cầu về TBT, SPS. Việc tiếp nhận thông tin
từ doanh nghiệp cho phép các cơ quan chính phủ đưa ra các giải pháp thiết thực hơn
nhằm hỗ trợ hoạt động thích ứng của thủy sản Việt Nam. Đồng thời, các thông tin từ
doanh nghiệp là nền tảng để chính phủ Việt Nam đưa ra các quan ngại về thương mại
tại cuộc họp thường niên về TBT và SPS tại WTO, từ đó tăng vai trò và tiếng nói của
Việt Nam tại diễn đàn này.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phát triển khoa học công nghệ tiên tiến
và thiết lập liên kết chuỗi sản xuất

Công nghệ tiên tiến có vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất thủy sản,
hỗ trỡ cho việc đáp ứng các yêu cầu của biện pháp kỹ thuật thông qua việc cho phép
người nuôi trồng, chế biến giám sát và quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo chất
lượng sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, việc tiếp cận với công nghệ tiên tiến của
doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, và cần có sự hỗ tợ của chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục đầu tư cho các viện nghiên cứu và trường
đại học để nghiên cứu và đưa ra các công nghệ mới hỗ trợ ngành thủy sản, sau đó có kế
hoạch chuyển giao đến các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng. Công nghệ phát minh bởi các
viện nghiên cứu Việt Nam phù hợp với bối cảnh và tính chất môi trường của Việt Nam,
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cũng như thân thiện hơn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Khoa học
Công nghệ cũng cần tiếp tục đầu tư cho các đề án, đề tài chủ trì bởi các viện nghiên cứu
và trường đại học với mục tiêu hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng các công nghệ nước ngoài
đến các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Cần thành lập các trung tâm
đổi mới sáng tạo tại các tỉnh trung tâm về nuôi trồng chế biến thủy sản, khuyến khích các
doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và tham gia vào các trung tâm đổi mới sáng
tạo. Với các hoạt động trên, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước làm chủ công
nghệ nuôi trông chế biến thủy sản

Ngoài các hoạt động thúc đẩy khoa học công nghệ, các cơ quan quản lý cấp địa
phương cũng cần có thực hiện nhóm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của liên kết chuỗi,
với mục tiêu đảm bảo chất lượng và sự tự chủ trong sản xuất nhóm hàng thủy sản. Để
đạt được điều này, cục thủy sản các địa phương cần khuyến khích, hỗ trợ các hộ nuôi
trồng nhỏ lẻ kết nối và thành lập hợp tác xã kiểu mới để tăng sản lượng và khả năng
phối hợp sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hỗ trợ khuyến khích
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu liên kết với hợp tác xã và hộ nuôi trồng, sử
dụng nguồn nguyên liệu thủy sản đầu vào nội địa để đảm bảo sự ổn định về chất lượng
và số lượng. Ngoài ra, Tổng cục thủy sản, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, thành phố cần có các chính sách quy hoạch hợp lý, khuyến khích dồn vùng
nuôi trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo vựa nông sản lớn, có tính liên
kết cao, cho doanh nghiệp chế biến thủy sản có cơ hội

Áp dụng công nghệ tiên tiến và liên kết chuỗi đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, do
đó, chính phủ cũng cần có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vay
tài chính. Bộ Tài Chính cần đưa ra các quy định yêu cầu ngân hàng thương mại đăng ký
gói tín dụng cho vay thủy sản với lãi suất ưu đãi hơn so với thông thường. Đồng thời,
đơn giản hóa thủ tục, trình tự và các giấy tờ yêu cầu nhận hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, Bộ Tài
Chính cần tạo cơ chế cung cấp vốn trực tiếp cho một số dự án thí điểm, nhằm kích thích
khả năng áp dụng công nghệ và phát triển liên kết chuỗi của các vùng thủy sản trọng
điểm.

- Phát triển nguồn nhân lực trong ngành thủy sản
Hoạt động thích ứng với các biện pháp kỹ thuật chỉ có thể diễn ra hiệu quả

và bền vững khi đội ngũ nhân lực tham gia có nền tảng tốt về nhận thức, kỹ năng và
kiến thức. Để phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả cần có một giải pháp
toàn diện từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
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Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại
Giao xây dựng chính sách và liên hệ với các đối tác quốc tế nhằm tạo cơ hội cho
doanh nghiệp cử cán bộ tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các chương trình
quốc tế. Đồng thời có chính sách khuyến khích về tài chính đối với các cá nhân
tham gia bồi dưỡng trong các dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt là các dự án có tính
chuyên môn hóa cao, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội, có kiên
thức về việc sáng tạo và áp dụng hiệu quả các công nghệ kỹ thuật hiện đại. Bộ
Giáo dục và Đào tạo cũng cần có kế hoạch phát triển nhân lực đầu vào cho
ngành thủy sản bằng cách thúc đẩy giáo dục đại học, sau đại học các ngành liên
quan tới nuôi trồng và kỹ thuật chế biến thủy sản. Từ đó, đảm bảo nguồn nhân
lực đầu vào ổn định cho sự phát triển bền vững và lâu dài của các doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam

Ngoài nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước cũng
cần quan tâm bồi dưỡng các cán bộ quản lý nhà nước về thủy sản, như các viên chức
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở nông nghiệp và cục thủy sản tại
các tỉnh thành. Chính phủ cũng cần có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ viên chức thuộc
các bộ ban ngành liên quan tham gia vào hoạt động bồi dưỡng và đào tạo, đặc biệt là các
vị trí yêu cầu chuyên môn sâu như cán bộ, công chức viên chức được giao nhiệm vụ
quản lý, chất lượng, an toàn thực phẩm tại các địa phương; hoặc các cán bộ khuyến nông
có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ các hộ nuôi trông trong công tác chọn giống, áp dụng công
nghệ sản xuất, bảo quản chế biến thủy sản và môi trường nuôi thủy sản.

- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quy định để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt
động thích ứng cả về vật lý và pháp lý

Ngành thủy sản bị ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố môi trường, do đó thúc đẩy sản
xuất thủy sản chất lượng cao, thích ứng với các biện pháp kỹ thuật đồng nghĩa với việc
chính phủ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng nuôi trồng, chế biến để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính phủ cần có kế hoạch và hoạch định ngân sách để cải tiến, nâng cấp các cơ
sở hạ tầng phục vụ cho ngành thủy sản như hệ thống cấp thoát nước như ao, bể chứa,
kênh, ống cấp, tiêu nước, trạm bơm; đê bao; kè; đường giao thông; hệ thống điện; các
công trình xử lý nước thải trong chế biến nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao, đèn cảnh
báo vùng nuôi trồng, hệ thống cố định lồng bè. Ngoài ra, để hỗ trợ cho hoạt động nuôi
trồng, chính phủ cũng cần đầu tư nâng cấp hệ thống trung tâm quan trắc cảnh báo môi
trường và khí tượng phục vụ nuôi trồng thủy sản, các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm
định chất lượng và vệ sinh an toàn mặt hàng thủy sản tại các địa phương.
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Ngoài cơ sở vật chất, chính phủ Việt Nam cũng cần thiết lập hành lang pháp
lý để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thích ứng của thủy sản Việt Nam.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về việc kiểm soát hoặc tìm
nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng để đảm bảo hoạt động thích ứng với các quy
định về dư lượng và hóa chất của các thị trường nhập khẩu thủy sản. Do đó, chính
phủ Việt Nam cần ban hành các quy định về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và
hạn chế sử dụng trong hoạt động nuôi và chế biến thủy sản. Đồng thời yêu cầu cục
quản lý thị trường các tỉnh sát sao trong quá trình kiểm soát thị trường hóa chất,
kháng sinh sử dụng trong sản xuất chế biến, tránh việc các hóa chất trôi nổi, không
được cấp phép được mua bán và sử dụng trong ngành thủy sản. Đặc biệt, các chính
sách này của chính phủ cần phải được liên tục cập nhật, đổi mới theo các quy định
của Tổ chức Codex, và của các thị trường xuất khẩu thủy sản trọng điểm của Việt
Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, liên minh châu Âu.
5.5.2. Kiến nghị với hiệp hội

Các hiệp hội doanh nghiệp như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) và hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đóng một vai trò
rất quan trọng trong hoạt động thúc đẩy sản xuất, chất lượng sản phẩm để thích ứng
với sự gia tăng của các biện pháp kỹ thuật, ngoài ra các hiệp hội còn có vai trò trao
đổi thông tin giữa các doanh nghiệp trong ngành, cũng như giữa doanh nghiệp và
chính phủ, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Để
làm tốt được nhiệm vụ, và hỗ trợ thúc đẩy sự hiệu quả của hoạt động thích ứng gia
tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, các hiệp hội ngành
hàng cần phát triển các vấn đề sau đây

- Tiếp tục đẩy mạnh vai trò cung cấp thông tin về gia tăng biện pháp kỹ thuật
Trong bối cảnh gia tăng biện pháp kỹ thuật, nhiều doanh nghiệp thủy sản

Việt Nam còn gặp khó khăn trong hoạt động tiếp nhận, tìm kiếm thông tin về các
quy định liên quan tới quy định về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh dịch tễ.
Một số doanh nghiệp còn chưa có kỹ năng và còn ngại tiếp cận với các cơ sở dữ liệu
quốc tế chính thống. Do đó, các hiệp hội cần cung cấp thêm các kênh thông tin về
gia tăng biện pháp kỹ thuật trực tiếp và thân thiện với doanh nghiệp Việt Nam thông
qua các hội thảo, tọa đàm về ngành. Tại đây, hiệp hội cần cung cấp thông tin liên
quan tới nội dung, phạm vi điều chỉnh của các biện pháp kỹ thuật mới đối với hàng
thủy sản, cho phép các doanh nghiệp tham luận về phương pháp thích ứng phù hợp.
Ngoài ra, các hiệp hội cũng có thể thiết lập bộ cơ sở dữ liệu có thể tiếp cận dễ dàng
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bởi các thành viên, giúp cho doanh nghiệp có thông tin đầy đủ phục vụ cho hoạt
động thích ứng gia tăng biện pháp kỹ thuật

- Tiếp tục đẩy mạnh vai trò kết nối doanh nghiệp chia sẻ ứng dụng công
nghệ và thiết lập liên kết chuỗi

Tính kinh tế nhờ quy mô ngoại sinh (external economic of scale) cho rằng, sự
trao đổi công nghệ trong ngành thúc đẩy tính kinh tế nhờ quy mô, từ đó thúc đẩy khả
năng sản xuất của cả ngành công nghiệp (Chipman, 1970). Tuy nhiên, điều này chỉ xảy
ra khi các doanh nghiệp trong ngành có sự kết nối, thường xuyên có hoạt động chia sẻ,
lan tỏa, kế thừa về mặt tri thức và công nghệ với nhau (knowledge-spill over) (Stanko
& Olleros, 2013). Do đó, hiệp hội cần đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp,
thúc đẩy hoạt động lan tỏa tri thức trong ngành thông qua việc chủ trì các thỏa thuận
hợp tác, các tọa đàm chuyên môn sâu, từ đó thúc đẩy khả năng sản xuất của doanh
nghiệp đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngoài ra, các hiệp hội cũng cần tạo diễn đàn, cũng như cung cấp thông tin để
các chủ thể trong chuỗi sản xuất tìm và kết nối với nhau, ví dụ như kết nối hộ nuôi
trồng và doanh nghiệp chế biến; doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu,
từ đó dần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất từ nhỏ đến lớn, với mục tiêu đảm
bảo sự chủ động trong sản xuất thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp Việt nam và
doanh nghiệp hiệp hội quốc tế

Các doanh nghiệp đơn lẻ có ít cơ hội tiếp cận và hợp tác với các doanh nghiệp có
yếu tố quốc tế. Vì vậy, các hiệp hội cần thúc đẩy hoạt động hợp tác với các doanh
nghiệp, hiệp hội quốc tế, tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và
công nghệ liên quan tới hoạt động thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với
nhóm hàng thủy sản. Ngoài ra, các tọa đàm này cũng cho phép doanh nghiệp thủy sản
Việt Nam tìm hiểu các nguồn hàng hoặc bạn hàng quốc tế, từ đó đảm bảo nguồn cung
nguyên liệu chất lượng cao, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu

- Phát huy vai trò cầu nối trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp ngành thủy
sản và chính phủ

Các hiệp hội ngành thủy sản cũng cần phát triển hệ thống tiếp nhận thông tin
trực tiếp từ các thành viên, dựa trên đó có sự tổng hợp, phân tích để đưa ra các đề xuất
với chính phủ với mục tiêu giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt
động thích ứng. Đặc biệt, hiệp hội ngành hàng cần hết sức chú ý đến việc đưa ra các
kiến nghị đối với chính phủ về các quan ngại thương mại (STC) khi các biện pháp kỹ
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thuật mới thông báo chưa rõ ràng về thông tin, nội dung hoặc đề ra các quy định vượt
quá mức cần thiết, để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
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KẾT LUẬN
Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu được đề ra, luận án đã làm rõ được

các vấn đề sau đây
Thứ nhất, thông qua tổng quan nghiên cứu, luận án đã chỉ ra sự hạn chế

trong các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm liên quan đến tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đó chỉ ra khoảng trống
nghiên cứu của luận án

Thứ hai, luận án đã phân tích, làm rõ cơ sở lý luận liên quan tới xuất khẩu
thủy sản; biện pháp kỹ thuật; tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất
khẩu thủy sản và biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật
đến xuất khẩu thủy sản. Đặc biệt, luận án có đóng góp mới vào lý luận thông qua
việc đề xuất lý thuyết tổng quát các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của gia tăng
biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản, được xây dựng dựa trên lý thuyết của
Marette & Beghin (2007b)và Beghin và c.s., (2012a)

Thứ ba, dựa trên số liệu thứ cấp thu thập từ tổng cục hải quan, UN-
COMTRADE và Eping, luận án đã phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt nam
cũng như thực trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Theo đó, kim ngạch thủy sản của Việt Nam có xu hướng tăng theo các năm, đồng thời
biện pháp kỹ thuật cũng có xu hướng gia tăng về cả số lượng, gia tốc và cường độ.

Thứ tư, sử dụng mô hình định lượng, luận án đã đo lường được tác động của
gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt nam. Theo đó, gia tăng các
biện pháp SPS có mối quan hệ tích cực, nhưng gia tăng các biện pháp TBT có mối
quan hệ tiêu cực đến tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đồng thời, tác
động của gia tăng các biện pháp TBT và SPS lên xuất khẩu thủy sản cũng có sự
thay đổi theo mặt hàng và thị trường nghiên cứu.

Thứ năm, dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ bảng hỏi, luận án đã làm rõ thực
trạng thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam. Số liệu
cho thấy những nét tương đồng giữa thực tế khảo sát doanh nghiệp và kết quả thực
nghiệm của luận án. Đồng thời, số liệu cũng cho thấy, biện pháp thích ứng với gia
với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có những
thành công nhất định, nhưng vẫn tồn đọng các vấn đề cần giải quyết

Thứ sáu, dựa trên kết quả thực nghiệm và thực trạng thích ứng với gia tăng biện
pháp kỹ thuật, luận án đã đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng của doanh
nghiệp với gia tăng biện pháp kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
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PHỤ LỤC
CÂUHỎIVÀKẾTQUẢKHẢOSÁTDOANHNGHIỆPTHỦYSẢNVIỆTNAM

Kính gửi Quý doanh nghiệp:
Tên tôi là Doãn Nguyên Minh, đang thực hiện đề tài: “Tác động của gia tăng

các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt nam” Với mục đích đánh giá tác
động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt nam, nghiên cứu
thực trạng và có các biện pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản thích ứng với các
tác động của các biện pháp kỹ thuật. Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp
của Quý doanh nghiệp. Các ý kiến trả lời của Quý doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng
giúp chúng tôi có được dữ liệu xác đáng phục vụ cho nghiên cứu đề tài chuyên sâu.
Chúng tôi cam kết giữ bí mật các thông tin riêng của quí vị và chỉ sử dụng dưới dạng
tổng hợp trong báo cáo của nghiên cứu này.

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Quý doanh nghiệp!

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
Xin Ông/ Bà cho biết các thông tin sau của doanh nghiệp (tích vào vị trí

tương ứng)
1.1. Tên công ty: ................................................................................................
1.2. Địa chỉ:.........................................................................................................
1.3. Loại hình doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp tư nhân £
2. Công ty hợp danh £
3. Công ty TNHH MTV £
4. Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên £
5. Công ty Cổ phần £

1.4. Hình thức sở hữu của doanh nghiệp
1.Doanh nghiệp nhà nước £
2.Doanh nghiệp ngoài nhà nước £
3.Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài £



2. KHẢOSÁTVỀHOẠTĐỘNGXUẤTKHẨUTHỦYSẢNCỦADOANHNGHIỆP
Xin Ông/ Bà cho biết các thông tin sau của doanh nghiệp (tích vào vị trí tương ứng)
2.1.Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của doanh nghiệp ?
1. Tôm £
2. Cá tra, cá basa £
3. Cá ngừ đại dương £
4. Các mặt hàng khác £

2.2.. Thị trường xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp ?
1. Thị trường Hoa kỳ £
2. Thị trường EU £
3. Thị trường Nhật bản £
4. Thị trường Trung quốc £
5. Các thị trường khác £

3. KHẢO SÁT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP
KỸ THUẬT ĐẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Xin Ông/ Bà cho biết các thông tin sau của doanh nghiệp (tích vào các vị
trí tương ứng):

3.1. Mức độ tác động của các quy định về biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu
thủy sản của doanh nghiệp (1: Mức tác động thấp, 5: Mức tác động cao)

Các quy định về biện pháp kỹ thuật Mức đô ̣tác động

TBT 1.Chất lượng sản phẩm 1 2 3 4 5

2..Quy định về bao bì, đóng gói, ghi nhãn 1 2 3 4 5

3.Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm 1 2 3 4 5

SPS 4.Nhiễm khuẩn vi sinh 1 2 3 4 5

5.Tồn dư hóa chất 1 2 3 4 5

6.Tồn dư kháng sinh 1 2 3 4 5

7.Nhiễm tạp chất 1 2 3 4 5



4. KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẢN PHẨM THỦY SẢN CỦA DOANH
NGHIỆP ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CỦA
NƯỚC NHẬP KHẨU

Xin Ông/ Bà cho biết các thông tin sau của doanh nghiệp (tích vào các vị
trí tương ứng):

4.1. Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của doanh nghiệp bị cảnh báo, hoàn trả,
lưu giữ tại cảng do vi phạm các quy định về biện pháp kỹ thuật của nước nhập
khẩu ?(tích x vào vị trí tương ứng)
1. Chưa bao giờ £
2. Hiếm khi £
3. Thỉnh thoảng £
4.Không thường xuyên £
5.Thường xuyên £

4.2. Nguyên nhân vi phạm các quy định về biện pháp kỹ thuật của nước
nhập khẩu ?
1.Chất lượng sản phẩm £
2.Quy định về bao bì, đóng gói, ghi nhãn £
3.Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm £
4.Vệ sinh thực phẩm £
5.Tồn dư hóa chất, Tồn dư kháng sinh £
6.Kiểm dịch £

4.3. Mức độ sản phẩm thủy sản của doanh nghiệp đáp ứng các quy định về
biện pháp kỹ thuật của nước nhập khẩu đáp ứng? (1: Mức độ đáp ứng yếu, 2: Mức
độ đáp ứng kém, 3: mức độ đáp ứng trung bình, 4 Mức độ đáp ứng khá, 5: Mức độ
đáp ứng tốt)

Mức đô ̣đáp ứng
Mức độ sản phẩm thủy sản của doanh nghiệp đáp ứng các quy
định về biện pháp kỹ thuật của nước nhập khẩu đáp ứng

1 2 3 4 5



5. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG
VỚI CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CỦA NƯỚC NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Xin Ông/ Bà cho biết các thông tin sau của doanh nghiệp (tích vào các vị
trí tương ứng):

5.1. Nội dung cần nâng cao nhận thức về thích ứng với các biện pháp kỹ
thuật cho cán bộ và người lao động của doanh nghiệp? (tích x vào nội dung mà
doanh nghiệp thực hiện)
1.Về chất lượng sản phẩm £
2.Về quy định bao bì, đóng gói, ghi nhãn £
3.Về truy xuát nguồn gốc sản phẩm £
4.Vệ sinh thực phẩm £
5.Về tồn dư hóa chất, tồn dư kháng sinh £
6.Về kiểm dịch £

5.3. Các hình thức nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động của
doanh nghiệp áp dụng để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ £
2. Thông qua các tài liệu hướng dẫn £
3.Thông qua sinh hoạt của các tổ, nhóm làm việc £
4.Thông qua thực tế các lô hàng không đáp ứng các biện pháp kỹ thuật £

5.4. Mức độ thích ứng của các hình thức nâng cao nhận thức về các biện
pháp kỹ thuật cho cán bộ và người lao động mà doanh nghiệp áp dụng?

Hình thức nâng cao nhận thức Mức đô ̣thích ứng
1.Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 1 2 3 4 5
2. Thông qua các tài liệu hướng dẫn 1 2 3 4 5
3.Thông qua sinh hoạt của các tổ, nhóm làm việc 1 2 3 4 5
4.Thông qua thực tế các lô hàng không đáp ứng các biện
pháp kỹ thuật

1 2 3 4 5



5.5. Các hình thức cập nhật thông tin về biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp
mà doanh nghiệp áp dụng?
1.Từ các tổ chức quốc tế, như WTO… £
2.Từ các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội £
3.Từ văn phòng TBT và SPS £
4. Từ các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng £
5. Từ đối tác £
6.Một số nguồn tin khác £

5.7. Các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm mà doanh
nghiệp áp dụng để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 £
2.Hệ thống quản lỹ môi trường theo ISO 14001 £
3.Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000 £
4.Hệ thống quản lý điểm tới hạn HACCP £
5.Thực hành sản xuất tốt GMP £
6.Các hệ thống quản lý khác £

5.8. Mức độ triển khai của các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm mà doanh nghiệp áp dụng?

Các hệ thống quản lý chất lượng và VSATTP Mức đô ̣thích ứng
1.Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 1 2 3 4 5
2.Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 1 2 3 4 5
3.Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000 1 2 3 4 5
4.Hệ thống quản lý điểm tới hạn HACCP 1 2 3 4 5
5.Thực hành sản xuất tốt GMP 1 2 3 4 5
6.Các hệ thống quản lý khác 1 2 3 4 5



5.9 Các mức độ liên kết chuỗi mà doanh nghiệp áp dụng để thích ứng các
biện pháp kỹ thuật?
1. Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp chế biến để mua
hàng xuất khẩu

£

2.Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt
để có nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu

£

3.Doanh nghiệp xuất khẩu tự chủ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản, chế biến để có sản phẩm xuất khẩu

£

5.10. Mức độ triển khai của liên kết chuỗi mà doanh nghiệp áp dụng?
Mức độ liên kết chuỗi Mức đô ̣thích ứng

1.Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp
chế biến để mua hàng xuất khẩu

1 2 3 4 5

2.Doanh nghiệp xuất khẩu liên kết với doanh nghiệp
nuôi trồng, đánh bắt để có nguyên liệu chế biến thủy
sản xuất khẩu

1 2 3 4 5

3. Doanh nghiệp xuất khẩu tự chủ sản xuất con giống,
thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến để có
sản phẩm xuất khẩu

1 2 3 4 5

5.11. Các hình thức kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào mà doanh nghiệp
áp dụng để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Kiểm soát nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến £
2.Kiểm soát quá trình sản xuất nguyên liệu £

5.12. Mức độ kiểm soát của các hình thức kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu
vào mà doanh nghiệp áp dụng?

Các hình thức kiểm soát NL đầu vào Mức đô ̣thích ứng
1.Kiểm soát nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến 1 2 3 4 5
2.Kiểm soát quá trình sản xuất nguyên liệu 1 2 3 4 5



5.13. Các loại nguyên liệu đầu vào cần kiểm soát mà doanh nghiệp áp dụng
để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Nguyên liệu thủy sản £
2.Hóa chất dùng trong chế biến £
3.Nguồn nước dùng trong chế biến £
4.Bao bì đóng gói £
5.Các nguyên liệu khác £

5.14. Mức độ triển khai của việc kiểm soát các loại nguyên liệu đầu vào mà
doanh nghiệp áp dụng?

Các loại nguyên liệu đầu vào cần kiểm soát Mức đô ̣thích ứng
1.Nguyên liệu thủy sản 1 2 3 4 5
2.Hóa chất dùng trong chế biến 1 2 3 4 5
3.Nguồn nước dùng trong chế biến 1 2 3 4 5
4.Bao bì đóng gói 1 2 3 4 5
5.Các nguyên liệu khác 1 2 3 4 5

5.15. Các nội dung kiểm soát nguyên liệu đầu vào mà doanh nghiệp áp dụng
để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Kiểm soát chất lượng nguyên liệu £
2.Kiểm soát nhiễm khuẩn vi sinh £
3.Kiểm soát tồn dư hóa chất £
4.Kiểm soát dư lượng kháng sinh £
5.Kiểm soát tạp chất £
6.Kiểm soát bao bì ghi nhan £
7. Kiểm soát truy xuất nguồn gốc £



5.16. Mức độ thích ứng của các nội dung kiểm soát nguyên liệu đầu vào mà
doanh nghiệp áp dụng?

Nội dung kiểm soát Mức đô ̣thích ứng
1.Kiểm soát chất lượng nguyên liệu 1 2 3 4 5
2.Kiểm soát nhiễm khuẩn vi sinh 1 2 3 4 5
3.Kiểm soát tồn dư hóa chất 1 2 3 4 5
4.Kiểm soát dư lượng kháng sinh 1 2 3 4 5
5.Kiểm soát tạp chất 1 2 3 4 5
6.Kiểm soát bao bì ghi nhãn 1 2 3 4 5
7. Kiểm soát truy xuất nguồn gốc 1 2 3 4 5

5.18. Các thiết bị công nghệ tiên tiến dùng trong chế biến thủy sản mà doanh
nghiệp áp dụng để thích ứng các biện pháp kỹ thuật?

1.Công nghệ tự động có sử dụng trí tuệ nhân tạo £
2. Công nghệ tự động £
3. Công nghệ bán tự động £
4. Công nghệ thô sơ £

5.19. Mức độ triển khai của việc áp dung các công nghệ tiên tiến trong chế
biến thủy sản?

Các công nghệ tiên tiến Mức đô ̣thích ứng
1.Công nghệ tự động có sử dụng trí tuệ nhân tạo 1 2 3 4 5
2. Công nghệ tự động 1 2 3 4 5
3. Công nghệ bán tự động 1 2 3 4 5
4. Công nghệ thô sơ 1 2 3 4 5



5.20. Các hình thức phát triển nguồn nhân lực mà doanh nghiệp áp dụng để
thích ứng các biện pháp kỹ thuật?
1.Bồi dưỡng kiến thức liên quan đến biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản £
2.Bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ £
3.Khuyến khích các sáng kiến đổi mới, cải tiến có liên quan đến đáp ứng các biện
pháp kỹ thuật £

4.Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đáp ứng các biện pháp kỹ thuật £
5.Có quy chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý có liên quan đến đáp ứng các biện pháp
kỹ thuật £

5.21. Mức độ thích ứng của các hình thức phát triển nguồn nhân lực mà
doanh nghiệp áp dụng?

Các hình thức phát triển nguồn nhân lực Mức đô ̣thích ứng
1.Bồi dưỡng kiến thức liên quan đến biện pháp kỹ thuật đối với hàng
thủy sản

1 2 3 4 5

2.Bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 1 2 3 4 5
3.Khuyến khích các sáng kiến đổi mới, cải tiến có liên quan đến đáp
ứng các biện pháp kỹ thuật

1 2 3 4 5

4.Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đáp ứng các biện pháp kỹ thuật 1 2 3 4 5
5.Có quy chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý có liên quan đến đáp ứng
các biện pháp kỹ thuật

1 2 3 4 5

5.22. Quý doanh nghiệp cho biết mức độ quan trọng của các giải pháp thích ứng
biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp áp dụng? (1; Ít quan trọng, 5: quan trọng nhất)

Các biện pháp thích ứng Mức đô q̣uan trọng
1.Nâng cao nhận thức về thích ứng với tác động của gia tăng các biện
pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản

1 2 3 4 5

2.Cập nhật thông tin về các biện pháp kỹ thuật 1 2 3 4 5
3.Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 1 2 3 4 5
4.Thực hiện liên kết chuỗi 1 2 3 4 5
5. Kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào 1 2 3 4 5
6. Áp dụng thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến 1 2 3 4 5
7.Phát triển nguồn nhân lực 1 2 3 4 5

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!


